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CUỘC DI -CƯ LỊCH -SỬ TẠI VIỆT-NAM-

CHƯƠNG I .

Sơ lược lịch TRÌNH TRANH CẨu của dân tộc ViỆT NAM

1. – TINH THẦN QUẠI KHỞI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

in
ƯỚC VIỆT-NAM là một quốc-gia ở miền Đông- Nam

Á-Châu. Phía Bắc giáp nước Trung-Hoa, Đông

và Nam giáp b & Nam-Hải, Tây giáp Ai- Lao
và Cao - Miên.

Diện -tích rộng 330.000 cây số vuông , chia ra :

Bắc-phần : 116.000 cây số vuông

- Trung- phần : 150.000:

Nam- phần : 64.ooo64.000

Dân số gần 25 triệu người.

Theo ý-kiển một vài người Pháp khảo-cứu, thì người Việt - Nam

và người Thái đều ở miền núi Tây-Tạng di-cư xuống miền Nam . Người

Việt Nam theo sông Hồng-Hà lần về phía Đông - Nam lập ra nước

Việt Nam ngày nay ; còn người Thái theo sông Cửu Long lập ra nước
Xiêm-La và nước Lào .
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Nhưng gần đây, các nhà khảo-cổ cho rằng y-kiển trên không

đúng, và xác-nhận người Việt-Nam thuộc chủng tộc Lạc- Việt, khác

hẳn với người Trung- Hoa, trước ở các tỉnh Đông - Nam nước Tàu,

sau thường bị dân-tộc Trung - Hoa xâm lăng. Dân -tộc Lạc- Việt không

chịu đ& Tung- Hoa khuất-phục và đồng -hóa nên đã di-cư xuống miền

lưu vực sông Hồng-Hà ( Bắc- phần) rồi tiễn dần xuống phía Nam, dừng

chân bên bờ biển Xiêm - La, lập thành nước Việt- Nam ngày nay.

Xem như thử , ta thảy cách đây hơn năm nghìn năm , Ta tiên

chúng ta đã có tinh -thần bất- khuất, không chịu lệ thuộc và đồng-hóa

với dântộc Trung-Hoa, một dân-tộc có một khối người trên 400triệu,

diện -tích 3.637.000 cây sỏ vuông, một quốc - gia đông đảo, rộng lớn và

trước đây văn - minh vào bậc nhất, thº-giới. ( So sánh với Trung- Hoa

hùng-vĩ như vậy, Việt Nam chỉ là một quốc-gia nhược - tiểu, dân số chưa

nổi một phần hai mươi, đắt đai gồm lại chỉ là cái giải nểu Trung -quốc

có thễ ví là cái áo) .

Tuy nhiên, nhờ tinh-thần bắt- khuất, Tô - tiên chúng ta đã tìm

đường di-cư xuống miền Nam lập thành một quốc- gia độc-lập.

Nhờ tinh - thần ấy mà sau này qua hơn một nghìn năm bị nội

thuộc nước Tàu, dân tộc Việt-Nam đã nhiều lần quật-khởi chống lại

kẻ thẳng- trị để giải-phóng giỏng nòi .

Mở đầu cho những cuộc tranh - đầu oai-hùng trong thời Bắc

thuộc là Bà Trưng - Trắc cùng cm là bà Trưng- Nhị khởi nghĩa đánh

đuổi quân Đông- Hán thu phục 6 5 thành lên làm vua được 1 năm

( 40-43 sau Tây-lịch Kỷ-nguyên ).

Sau 2 chị em bà Trưng, năm 248, bà Triệu-Ãu lại nổi lên đánh

đuổi quân Tàu. Tinh -thần quật-khởi của dân tộc Việt - Nam được thº-

hiện qua lời tuyên bố lịch -sử của bà :

« Tôi muốn cưới gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá Kình

bể Đông, quét sạch bờ cõi dễ cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối chứ

không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ thiºp

người ta » .

Rồi ông Lý Bôn, ông Mai-thúc- Loan ( Mai-học- Đè), ông Phùng

Hưng( Bỏ-cái bại vương), ông Khúc-thừa- Dụ kẻ tiếp nêu cao gương

quật khởi, nổi lên đánh đuổi quân Tàu . Tuy thất bại, các ông đã có công mở
đường ông Ngô-Quyền thànhcông trong sự nghiệp đánh Juổi quân Nam

Hán giải thoát ách Bắc-thuộc hơn một ngàn năm cho Dân - tộc, dựng nền tự
chủ cho nước nhà.

Sau nhà Ngô, tuy các triều đại trị vì có đổi thay nhưng tinh -thần

quật khởi và ý chí độc lập của Dân- tộc Việt-Nam vẫn bền vững và càng

ngày càng thêm mạnh mẽ.

Từ nhà Tiền Lê đẳn các nhà Trần, Lý, Hậu Lê cho đèn nhà Nguyễn

(TâySơn), không thời nào là không có cuộc đẳu-tranh quyết liệt và oai hùng

chống lại sức xâm lăng của quân Tàu.

Khoảng đầu thế kỷ thứ 11 , ông Lý-thường - Kiệt với ý chí « Nam

quốc sơn hà Nam-dẻ cư » đã phá vỡ âm mưu xâm lăng của quân nhà Tống.

Dưới đời nhà Trần, cuối thể kỷ thứ 13 , dân - tộc Việt- Nam với

một tinh thần đoàn kết sắt đá từ vua quan đẻn dân chúng và với lòng căm

thù quân xâm lăng một cáchsâu sắc, da ba lần đánh tan những đạo quân thiện
chiền của Thành Cát Tư- Hãn trước sau gần 100 vạn tinh binh .

1.2
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Nếu không nhờ khi thiêng sông núi đã hun đúc nên tinh thần đoàn

két ý chí độc lập bất khuất thì một dân tộc ViệtNam nhỏ bé làm sao có thể

phá tan đền ba lần sức lan tràn vũ bão của Mông - Cô, một nước hùng cường

nhất thể giới trong thời ly .

Đèn khi nhà Trần bị Hồ-quí-Ly cướp ngôi , nhà Minh bên Tàu

lại mượn cớ giúp nhà Trần đem quân sang xâm chiểm Việt- Nam, đặt quan

cai trị ( dầu thề kỷ 19 ) .

Nhưng dân tộc Việt Nam thời nào cũng có anh hùng. Ông Lê

Lợi với ý chí “ Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to,

đº tiểng thơm muôn đời, chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ cho người khác »

đã phất cờ khởi nghĩa, 10 năm kháng chiến kiên trì, khôi phục được nền

độc lập cho Tổ-quốc, xây dựng một nước Việt-Namhùng mạnh.

Cuối cùng và cũng là chiẻn công oanh liệt nhất tượng trưng mạnh

mẽ nhất cho tinh thần độc lập và đoàn kẹt của dân tộc Việt Namlà trận

đại thắng 20 vạn quân Thanh của vua Quang - Trung NguyễnHuệ vào cuối

thể kỷ thứ 18. Chiển công này đã hoàn toàn chằm dứt nạn xâm lăng của Bắc

phương nêu cao chí khí cương quyết và anh dũng của Việt Nam trong công
cuộc bảo vệ độc lập của Tổ-quốc.

Không những Tô-tiên của chúng ta đã đẩy lui được những cuộc

xâm lăng của quân Tầu mà còn dẹp yên được những nạn quấy phá của

Chiêm -thành ở phía Nam.

Nước Chiêm-thành tuy không phải là một nước lớn nhưng cũng

là một dân tộc đãtiễn hóa và kiệt liệtdưới trời Đông.

Có khi Chiêm-thành liên kết với Trung-Hoa, cả hai nước cùng

hành động đ& thôn tính nước Việt- Nam ta, tuy bị kẹp giữa hai
ông cho chúng ta vẫn luôn luôn tích cực tranh đấu,đoàn kết hy sinh nên đã

chặn đứng được sức xâm lấn của Trung-Hoa ở phương Bắc, giữ vững

đượctự do, và ở phương Nam vẫn mở mang thêm bờ cõi làm cho kẻ

thù phải nể mặt.

gọng kìm,

Cuối thẻ kỷ thứ 19, vì lỡ làng một nước cờ quốc sự, nước Việt

Nam cùng chung số phận với nhiều lần quốcÁ Châu bị mất chủquyền trước

ngọn tràoThực- dâncủa người da trắng.

Nhưng dòng máu của Trưng, Triệu, Lý-thường- Kiệt, Trần- hung

Đạo, Lê- Lợi, Nguyễn Quang- Trung vẫnluân lưu trong huyết quản người

Việt- Nam, và con cháu Hồng- Lạc vẫn kiên gan và bền chí, kiêu hùng vì

quá khứ, tin tưởng ở tươnglai luôn luôn không ngừng tranh đẳu chống

lại ách thống trị của người Pháp.

Tinh-thần chiền -đầu của các ông Nguyễn -tri - Phương, Tôn -thất

Thuyết, cũng như sự tuẫn tiết của cácông Hoàng- Diệu, Phan-thanh-

Giản trong cuộc chống lại sự xâm-lăng của quân Pháp đã đ & lại trên lịch

sử Việt Nam những tắm - gương cao -đẹp.

Tinh thần kháng Pháp của các ông Phan-đình - Phùng, Đinh-công

Tráng, cụ Tán-Thuật trong phong-trào Cần- Vương cũng như của Hoàng

hoaThám, người anh hùng Yên- Thº đã cho người Pháp phải kính nề.

Cho đèn khi nước Pháp đặt xong cơ sở thông-trị tại Việt- Nam,

tinh-thần kháng Pháp vẫn phát-khởi mạnh mẽ trong dân chúng dưới sự

lãnh- đạo của các nhà chí- sĩ Tăng -bat- Hổ, Phan Bội Châu, Cường- Đè,

Nguyễn-thượng- Hiền, Phan-chu- Trinh, Đặng-tử - Kính.
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Những vụ đầu độc, ám-sátngười Pháp, âm- mưu khởi nghĩa vẫn

được liên tiếp bùng nổ. Có thễ nói, dưới nhiều hìnhthức và đường lối,

dân-tộc Việt- Nam luôn luôn tỏ rõ ý-chí độc- lập, mưu tính công cuộc

lật đổ ách thống -trị của người Pháp, và nhiều lần đã làm người Pháp

phải khiếp vía .

Cuộc khởi-nghĩa của Việt- Nam Quốc- Dân- Đảng do các ông

Nguyễn-thái- Học, Phó-đức- Chính Nguyễn-khắc- Nhu lãnh đạo tuy thất

bại, các ông cùng nhiều đồng - chí khác bị lên đoạn đầu dài song các ông

đã làm cho quân Pháp phải lao đao và những dòng máuquật- cường của

các ông đã tô điểm thêm cho lịch-sử cách âmạng chống Pháp cho dân tộc

Việt-Nam, làm cho thếgiới phải chú ý .

Có thề nói, ngược dòng lịchsử, trải qua các thời-kỳ nước ta bị

người Tàu đô hộ hơn 1.000 năm và người Pháp cai trị non

năm, không bao giờ dân -tộc Việt-Nam chịu đồng hóa và khuất-phục,

luôn luôn nổi dậy lật đổ ách thống-trị của ngoại- bang. Đỉy chính là nhờ

tinh -thần quật-khởi mạnh mẽ của Dân-tộc ta.

Bởi sẵn có tinh-thần bắt- khuất tự -cường và lòng yêu nước truyền

thống ly, nên gần đây dân- tộc ViệtNam không chịu để cho Việt Minh

Cộng-Sắn đưa lân - tộc đển cảnh nô-lệ Nga- Hoa.

100

-

Phong trào nhân-dân chống lại sự lợi-dụng danh- nghia

kháng -chiến của Việt- Minh

Lợi dụng tinh thần yêu chuộng độc lập của dân tộc, bè lũ Việt Minh

Cộng sản đã nhân cơ hội nước Nhật Bản đầu hàng Đông-Minh, BảoĐại

và chánh- phủ Trần -trong - Kim nhu nhược nên đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy

chiểm chánh quyền.

Trong mấy năm trước, nhiều người tưởng lầm rằng : cuộc khởi

nghĩa và kháng chiên do Việt- Minh lãnhđạo có tính cách quốc gia thuần

túy, chủ trương giải phóng dân tộc thoát ách thựcdân Pháp, chớ không có

âm mưu thiết lập chế độ cộng sản. Vì bè lũ Việt-Cộng khéo léo che đậy bộ

mặt thực của chúng, chính Hồ chí- Minh đã nhiều lần tuyên bố rằng : « Việt

Nam là một nướcnông nghiệp rất ít tư bản, kỹ nghệ lại lạc hậu, không thể

thiết lập chº độ cộng sản được. Còn nhiều đời sau mới tiễn tới đèn xã-hội

chủ -nghĩa » .

Lời nói ấy làm yên lòng một số người không ưa chủ -nghĩa cộng

sản độc - tài, sẵn sàng hợp-tác với Việt- Minh đ& chống Pháp.

Sau ngày 1-9-194 5 , quân- đội Pháp vào xâm lăng Nam- Việt, đảng

Cộng-Sản Đông- Dương tuyên-bổ tự giải tánđ & che mắt quốc- dân và

quốc-tế. Bè lũ Hồ- chí - Minh ra lệnh nghiêm- cảm nhân dân không được

nói đến hai tiếng Cộng-Sản và kêu gọi các đảng phái Quốc - Gia cùng

toàn thề nhân-dân ủng -hộ cuộc kháng-chiển Nam Bộ .

Muốnthốngnhất lực lượng để chống với quân Pháp xâm lăng cho

có kết quả, tại Nam Việt có các đoàn thz Cao- Đài, Hòa Hảo, Thanh niên

Tiền -Phong,Quốc-gia độc lập đã đoàn kết với Việt-Minh và thành lập

một mặttrận kháng chiến chung. Nhưng khi Việt- Minh đã nắm được ưu thể,

chúng liền đánhúp quân đội Cao Đài và quân đội Hòa Hảo, lại mưu bắt

giáo chủ Hòa - Hảo là ông Huỳnh - phu-Số . Vì sự chia rẽ ủy, lực lượng Việt

Minh bị quân đội Pháp đánh tan nát trong đô thành Saigon cùng khắp các

tỉnh Nam- Việt. Tên lãnh tụ cộng sản ở Nam-bộ là Trần-văn- Giàu bỏ roi

các đồng chí chạy trốn ra Bắc. Hồ-chi - Minh phái Nguyễn -Bình vào thay
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thẻ Trần- văn - Giàu lãnh đạo mặt trận Việt Minh ở Nam-bộ. Trong

khi ấy các lực lượng Quốc-gia tại Nam- Việt tập hợp thành một mặt trận

liên hiệpđể tiếp tục công cuộc kháng chiến .
Muốn lợi-dụng tinh thần tranh-dầu của nhân -dân để củng cố

địa-vị, Việt- Minh lại thay chính sách đối với các đoàn- thỄ Quốc Gia.

Chúng mời ông Huỳnh -phu-Số nhận chức ủy - viên tiếp tử trong Uỷ- ban

Kháng-chiễn Hànhchánh Nam-bộ, lại ký kết một bản tuyên-ngôn chung,

hiệu -triệu các phần-tử Quốc- Gia và Việt- Minh kíp bỏ mọi mối hiềm

khích để thống- nhắt lực -lượng kháng -chiên. Các đảng phái quốc-gia

lại hợp- tác với Việt -Minh để đánh quân Pháp, nhưng sau khi Việt -

Minh đã nắm vững được các

áy giang sơn cẩm tú của Việt- Nam :

cơ sở kháng-chiên, chúng liền

trở mặt phẳn- bội các phầntử

Quốc - Gia. Chúng đã giếtông

Huỳnh -phu- Số ( giáo-chủ Hòa

Hảo) và ông Nguyễn - văn-Sâm

(lãnhtụ đảng Việt Nam Quốc

Gia độc -lạp) làm cho các phần

tử Quốc-Gia Nam-Bộ thảy rõ

việc hợp-tác Quốc-Công chỉ là

tắn trò đàn cừu đánh bạn với chó

sói, nên cương-quyt đứng về

hàng ngũ đối lập với Việt- Minh.

Tại Bắc-Việt, sau ngày Việt -

Minh lên chiểm chính quyển,

các đảng phái Quốc- Gia đã biºt

rõ HSchí- Minh là Nguyễn-ái

Quốc, một tay sai đắc-lực của

Cộng- Sản Đệ-tam Quốc-tẻ,

rất gian - hiễm độc-ác, chỉ mượn

tiếng giải- phóng dân tộc đ& lừa

Hồ Hoàn Kiếm

dõi đồng - bào, chủ trương dùng

xương máu của nhân - dân đỗ

nhuộm đỏ miền Đông-Nam-Á.

Nên có nhiều đảng phái Quốc

Gia đã cương- quyết chống

ViệtMinhngay từ lúc đầu như
-

Đại- Việt Quốc Gia Tiên - minh

hội, Việt- Nam Quốc Dân Đảng,

Việt - Nam Cáchmạng Đồng-
minh hội, Liên - đoàn Công

Giáo Việt Nam,Đại - Việt Quốc

xã, Đại- Việt duy -dân, Đại Việt

Quốc-dân đảngvv... Lực-lượng

Quốc- gia đã đánh bật Việt

Minh Cộng- Sản ra khỏi những

thi-trản Vĩnh Yên , Yên - Bái,

Phú- Thọ, Việt Trì, Lạng - Sơn.

Hai bên Quốc Cộng chống cự

nhau rất mãnh liệt, gây ranhững

cuộc bắn giết, khủng- bố, phá

Hòn Chồng
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Chùa Một Cột

hoại khắp nơi, làm cho Việt

Minh lâm vào tình -trạng khó

khăn và suy yêu . Chúng liền

thương- thuyết với các đảng

phái Quốc- Gia đoàn -kết lại

để chống Pháp xâm -lăng.

Việt-Minh mời đại biểu Việt

Nam Cách mạng Đông - minh hội

và Việt- Nam Quốc-dân - đảng

dự vào Chánh -phủ liên hiệp và

Quốc-hội ( bầu ngày 6-1-1946).

Trong hồi ủy, Hộ –chí- Minh

có mời Chí-sĩ Ngô- đình- Diệm

hợp tác, nhưng Người không

nhận lời.

Qua ngày 6-3-1946,Hồ- chí

Minh cùng đại biểunuớc Pháp

là Sainteny ký bản Hiệp-định

Sơ bộ, trong có mấy điềukhoản

đại cương au đây :

1 ) Nước Pháp nhìn nhận

nước Việt-Nam là một nước tự

do đứng trong khuôn khổ Liên

bang Đông - Dương và Liên - hiệp

Pháp.

2 ) Sự át nhập Nam-Kỳ vào

Việt Nam sẽ do một cuộc trưng

cầu dân ý định đoạt.

3 ) Việt Nam có quân đội

riêng, nhưng quân đội Pháp được

quyền chiếm đóng trong xứ,

trong kỳ hạn 5 năm (mỗi năm

số quân Pháp phải rút đi một

phần năm).

Số quân đội Việt-Nam không

được quá 10.ooo người.

4) Nước Việt- Nam có tài

chính riêng, nhưng phải chịu chº

độ quan thuê chungvà đồng bạc

do Ngân- hàng Đông - Dương

phát hành sẽ được thông dụng

như trước.

Sông Hương
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Một xưng hai sương, người dân Việt đào sâu cuốc bản, cào cà tăng

gia sản xuất trong cảnh thanh bình.

5 ) Nước Việt- Nam có quyền đặt lãnh -sự tại mấy nước lân cận.

6) Nước Việt-Nam có quyền tiếp nhận lãnh-sự của mấy nước lân cận.

Bản Hiệp- định sơ bộnày đã làm cho nhân dân rất bắt bình , nhất là đồng

bàoNam- Việt, thấy rõ bè lũ Hồ chí Minh đã bỏ rơi cuộc kháng-chiến Nam- Bộ

và làm mất nềnthống-nhắt Quốc Gia một cách tàn-nhẫn. Nhà lão thành cách -

mạng Nguyễn -hải- Thần (phó chủ -tech Chính-phủ liên -hiệp Hồ Chí Minh) cùng

mộtsố đồng -chí phản- đổi bản hiệp- định sơ bộ, tời Hà- Nội đi Lạng -Sơn rồi

trốn sang Tàu.

Phong -trào nhân - dân chống Chính -phủ bán nước Hồ- chi - Minh lại quật

khởi. Võ-nguyên - Giáp dùng quân đội đàn áp các đảng phái Quốc-Gia .

Sau ngày cách mạng tháng tám, tại khắp các làng đều có nhiều người

bị Việt-Minh bắt giam, đánh đập, thủtiêu và tịch thu gia-sản, vì bị tình nghi

đứng về phe phản-đối cộng -sản. Số nạn nhân lên tới hàng trăm ngàn người bị

giết hại, nhiều nhất là ở các tỉnh Quảng- Ngãi ( Trung- Việt), Vĩnh - Yên, YênBái,

Phú -Thọ, Việt Trì ( Bắc- Việt ).

Sau ngày ký hiệp-định sơ bộ, Việt - Minh được rảnh tay dùng toàn

lực để tiêu -diệt các đảng phái quốc- gia, trong khi chúng hết sức nhượng bộ

người Pháp. Cũng nhưtrước kia chúng đã hết sức chiêu đãi quân-đội Tàu sang

tước khi giới quân đội Nhật-Bản ở Việt- Nam. Chính Hồ- chi-Minh đã đem một

phần số vàng của nhân dân quyên góp đúc một cái lư hương dâng cho Đại- tướng

Lư - Hán. Về phần nhân dân, ai cũng muốn cho nước nhà độc-lập, thoát ách

cai - trị của thực- dân Pháp, lại bị cán-bộ cộng- sản thúc đẩy, bắt buộc, nên đã thi

đua góp người, góp của, trong những đợt tuyển- mộ tân - binh , dân công, quyên

vàng, quyền đồng, quyên tiền, quyền lúa gạo và đóng góp mọi thứ thuế và làm

nhiều công -tác cho Việt - Minh.
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Sau những kỳ hội -nghị giữa các đại- biểu

Việt- Pháp không đem lại kết - quả gì, H6-chi

Minh cùng phái-đoàn Phạm-văn- Đồng sang

Pháp dự cuộc bàn cãi ở Fontainebleau.

Đển ngày 14-9-1946, Hồ–chí - Minh cùng

Bộ-trưởng Pháp- Quốc hải-ngoại là Marius

Moutet ký một bản tạm ước gồm 11 điều

khoản làm cho nước Việt Nam bị thiệt hại cắt

nhiều quyền-lợi , và không thoát khỏi những

điều ràng buộc trong bản hiệp- định sơ bộ.

Bèlũ HồchíMinh tưởng rằng nhượng

bộ nước Pháp như thẻ, đê được yên ổn về

phương - diện ngoại-giao mà củng cố nội- bộ.

Nhưng tình hình quốc-tẻ không cho phép một

chính-phủ cộng-sản được đứng vững trên đất

nước Việt- Nam. Vả lại người Pháp tưởng

rằng có thể uy-hiệp Việt-Nam một cách dễ

dàng, nên dùng chính -sách khiêu -khích, như

việc chiểm ty quan -thuẻ Hải- Phòng đưa tôi

hậu -thư cho Hồ-chi -Minh đòi trả lại Bắc- bộ

Phủ, Nha Liêm- Phóng ở Hà- Nội. Bà lũ Việt

Cộng không thể nhượng bộ thêm được nữa,

nên phải chuẩn- bị kháng-chiến. Cuộc xung đột Chiến tranh tàn khốc reo rắc đau thương
Việt-Pháp bắt đầu xảy ra tại Hà- Nội giữa đêm

19-12-1956, gây thành cuộc kháng -chien toàn

quốc, kéo dài đèn 8 năm.

Trong thời gian chuẩn bịkháng chiến, Việt - Minh thủ tiêu gần hết những

đại biểu Việt Nam Cách- mạng Đông- minh- hội, Việt- Nam Quốc-dân - đảng đãtham

gia Chính-phủ liên hiệp cùng Quốc-hội bù nhìn mà không thán phục chúng.

Các đảng phái Quốc-gia và các tôn giáo lại bị Việt- Minh khủng bố dữ dội hơn

trước. Song trên giày tờ, ngoài miệng lưỡi, chúng vẫn hô hào toàn dân đoàn kết

trong mặt trận Liên- Việt, đem hết nhân lực, vật lực, tài lực đ& kháng chiến trường kỳ.

Qua năm 1950, sau khi Trung Cộng chiểm hết lục địa Trung- Hoa,

ViệtMinh được Trung- Cộng,Nga-Số tiếp tế nhiều vũ khí, vật liệu và phái những

Cánbộ, những Cô -văn sang điềukhiển mọi việc chính trị, quân sự, kinh tế của- ,

Việt Cộng. Nhiều chính sách tàn ác của Trung- Cộng đã lần lượt đem áp dụng trên
đất nước Việt-Nam.

Từhồi ủy, nhân dân mới thịy rõ Việt Cộng làm nô lệ Trung - Cộng, cung

phụng và thần phục bọn cổ văn, cán bộ Trung - Cộng, còn nhục nhã, luồn lụy hơn

các tên Việt-gian bán nước trong hồi Pháp thuộc.

Về phần nhân dânđã đói khổ, lại còn bị bóclột bằng các thứ thuê nông,

công, thương nghiệp quá nặng, phải đi dân công, tiếp vận hay làm bia đỡ đạn ở

ngoài chiễn trường.

Nhờ có sự viện trợ Trung - Cộng, nên Việt- Minh đã chiễn thắng quân

Pháp nhiều trận, nhưng tinhthầnnhân dân chán ghét chính quyền Cộng Sản

ngày một tăng thêm, vì sự nô lệ Trung - Cộng và chính sách tàn bạo của Việt - Cộng

ngày thêm rõ rệt .

Tại Bắc- Việt có những câu ca dao mô tả tình trạng ây, như :

Ai ơi chớ vội làm giàu,

Giặc Tây chưa kết, giặc Tàu đã sawg,

Việt- Misk làm xước tau hoang,

Bồ câu văn tố, đảm đang xôi gì.
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của chúng.

Trong khắp các tỉnh do Việt-Minh chiếm đóng đều có những tổ chức đảng

phái bí mật như Đại- Việt Quốc- gia liên minh , mặt trận Liên -tôn ( Công -giáo và

Phật- giáo) diệt Cộng, mặt trận giải phóng dân tộc, ViệtNam Quốc-dan-đẳng, Đại

Việt duy dân v.v ...chủ trương lật đổ chính quyền Việt-Cộng để lập nên một Chính

phủ Quốc- gia Dân-chủ chân chính. Có nhiềunơi đãxảy ra những cuộc biểu tình

phản kháng thuế nông, công, thương nghiệp, chống việc bắt tân binh, bắt dân công,

ám sát và đốt nhà những Cán-bộ Việt Cộng , phá hoại các cơ sở quân sự kinh tẻ

Phong trào nhân dânchống Cộng phát triển mạnh nhất trong những năm

1951 , 1952 tại các tỉnh Thanh- Hóa, Nghệ-An, Hà- Tĩnh ( Trung - Việt ).

Việt- Cộng đã dùng súng đạn đàn áp các cuộc biểu tình và bắt giam , tra tỉn ,

giết hại nhiều người.

Tháng giêng năm 1953, Việt- Cộng tổ chứcphong trào đấu tranh chính

trị, bắt đầu từ Liênkhu IV,rồiđến Liênkhu III và Việt- Bắc. Chủ trương phong

trào ủy là bắt buộc nhân dân phải dùng phương pháp đấutổ để tiêu diệt những

người chống Cộng hay có thái độ lừng khừng, trung lập . Trong tất cả các xã , Việt

Cộngđều tổ chức những tòa án nhân dân, bắt những người tình nghi ra tra tín,

đánh đập rồi kết án xử tử hay đưa đi đày ở những nơi nước độc . Chúng dùng

những hình phạt rất dã man như : đóng đinh vào đầu, xẻo mũi, cắt tai , đốt cháy

người như con bò thui, trào người lên cao rồi thả lăn xuống đất v... Xã nào

cũng có người bị đánh chết hoặc tự tử trong đợt này. Những đình chùa trong

làng đều chật ních những người bị giam đểchờ xét xử. Người trong cácđoànthể

Phật- giáo, Công-giáo, đẳng Dân -chủ Việt-Nam (ở trong mặt trận Việt-Minh) bị

bắt gần hết .

Phong trào đấu tranh chính trị làm cho nhân dân khủng khiếp đến cực độ, nên

Hồ-chi- Minh viZt thư xin lỗi nhân dân và hạ tầng công tác một số cán bộ thuộc

thành phần tư sản, đ& trút trách nhiệm cho bọn này. Trong mẩy tháng đầu năm 1953,

xã nàocũng có hàng trăm người bị bắt vì phong trào đấu tranh chính -trị, chứng tỏ

phong trào chống cộng đãphát triển khắp nơi,nhưng không thể chống nối với quân

đội Việt-Công nên đã bị Việt - Minh đàn áp rất dã man .

các

và tang tóc trên đất Việt yêu dấu.
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TÌNH HÌNH NƯỚC VIỆT- NAM TRƯỚC VÀ SAU KHI HỘI-NGHỊ GENEVE ĐANG HỌP

4 ) Trong vàwg Việt- Minh.

Từ năm 1953, Việt- Minh theo đúng đường lối của Cộng- Sản quốc- t.

dùng giai-cấp đấu-tranh đẽ chia rẽ các từng lớp nhân dân và tiêu -diệt những

thành phần tư sản, tí-thức cùng các tôn- giáo.

Sau phong -trào dầu -tranh chính -trị, nhiều người thầy Hồ chí- Minh viết

thư xin lỗi nhân dân, đã mừng thầm được thoát nạn. Nào ngờ giữanăm 1953, Hồ-

chí -Minh ký luôn ba Sắc-lệnh số 49, số so, số 1 đ& hợp- pháp hóa và phát-động5० 51 đº

một phong -trào tô- khố mới, được mệnh danh là phong-trào “ phóng tay phát

độngquần chúng ». Sắc-lệnh số 49 qui -định rằng : Tấtcả những người có ruộng

dắt phát canh mà thu tô hoặc những người quản-lý tài -sản của địa - chủ đều thuộc

thành- phần địa - chủ. Bản cố nông là những người có ít sào ruộng làm lấy hoặc

không có ruộng đất. Sắc-lệnh số so qui-định việc thành-lập tòa án nhân dân

đặc- biệt tại các xã, có quyền hạn rộng rãi,từ tha bổng phạm nhân đến kết án

tử hình , mà không ai có quyền chống án. Sắc-lệnh số si qui-định những hình

phạt để trừng trị địa- chủ, phú-nông, trí thức, cường- hào như kết án tử - hình,

cầm cố, chung thân, phạt giam có kỳ hạn, quản-chỉ thân thẻ và tịch –thu tài - sản.

Mục- đích là tiêu-diệt giaicấp trí, phú, địa, hào cùng các thành phần tôn -giáo
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Đồng bào thương Bắc Phần không chịu sự đề xét của Việt- Cowg

băng qua núi rừng về Hải- phòng đểdi- cư vào Miền Nam tự do
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và cướp hết động -sản, bắt- động-sản của những người này. Các đoàn

cán - bộ Việt-Cộng đèn từng xã bắt buộc nhân dân phải ra dự các cuộc

dẫu tỏ mà chúng gọi là những cuộc đấu tố « long trời lở đất » .

Mỗi xã bắt hàng trăm người ta chửi mắng, đánh đập, làm cho nhiều

người bị đánh chết ngay tại đầu trường,hoặc khi về nhà, quá ghê sợ

những hình phạt đau đớn, nhục nhã, phải tìm cách tự tử. Trong phong

trào này đã diễn ra nhiều cảnh tượng thê thảm, bắt lương, như Việt

Cộng bắt buộc con đánh cha, vợ giết chồng. Làm cho con người

còn tàn ác hơn loài mãnh thú, tìm đủ mọi cách dã man dễ làm khô

phục và giết hại lẫn nhau . Nhưng phen này không thủy Hồ-chi

Minh viết thư xin lỗi nhân dân nữa.

Sau phong trào phóng tay phát động quần chúng, Việt- Cộng lại

đặt ra những đợt cải cách ruộng đất. Chúng phải những đoàn cán bộ và

quân đội về các làng để thựchiện chính sách tam cùng (cùngăn, cùng ở ,

cùng làm) với những người bần cố nông đ& « xâu chuỗi bắtrẻ », xúi dục

những người này phải căm thù giai cấp trí, phú, địa, hào, trung nông,

thương gia, tôn giáo và lần lượt đưa ra đầu trường để tiêu diệt cho kỳ

hết . Nhưng Việt- Công chỉ lợi dụng giai cắp bần cố nông làm những việc

cướp của giết người, chứ không đemcho họ một đời sống no ẵm hơn trước.

Bầncố nông được chia một số ít quả thực (một phần mười trong các thực

phẩm, quần áo, vật dụng, của địa chủ) và mỗi người được cày một, hai sào

ruộng, nhưng phải làm rất nhiều công tác khó nhọc và đóng thuế nông

nghiệp, quá nặng, nên bần cố nông vẫn chịu cảnh ăn đói, mặc rét, làm việc quá

sức, mất hết tự do. Hàng triệu người, trai cũng như gái, từ 16 tuổi trở lên,

phải đi dân công, phụcvụ các chiển trường . Hàngvạnngười đã bị chết

trong khi đi đường lên Việt- Bắc hay tiếp tễ sang Lào. Nhiều làng mạc đã

bị phi cơ Pháp oanh tạc tan nát. Nạn lụt bão, hạn hán làm cho dân chúng

các tỉnh phía Bắc Trung - Việt chết đói rất nhiều. Nên ai cũng biết rằng :

trước ngày ký thỏa ước Genève, nhân dânsống trong miền Việt- Cộngđã

bị đói khổ, khó nhọc, hoang mang đen cực độ. Neu cuộc chiễn tranh còn kéo

dài, sẽ gây những cuộcnổi loạn trong dân chúng.

Về chính trị, Việt-Cộng hoàn toàn theo lệnh của các cô văn Trung

Cộng, Nga- Sô, mắt hẳn quyền tự chủ. Trong các cơ quan hành chánh,

chuyên môn, quân -sự, từ cấp Trung -ương đến các địa phương, chúng mở

cuộc thanh trừng, loại trừ tắt cả những phần tử lừngkhừng hay thuộc giai

cấp tưsản, dùngtoàn những cán bộ của đảng Lao- động Việt-Nam (do

đảng Cộng -sản Đông- Dương biển thành từ năm 1951)làm những tay

sai đắc lực. Guồng máy Công -an được tổ chức rất chặt chẽ dº đàn áp

những người đối lập.

Về quân-sự, Việt- Cộng được tăng cường sắt nhiều. Những

thanh -niên sợ ở làng bị khủng-bố, hoặc vì hoàn cảnh thắt-nghiệp, đối

rét, đều phải tình nguyện đầu quân. Nga- Sô, Trung - Cộng tiếp tế rất

nhiều vũ khí, đạn dược. Các cử-văn và Cánbộ Trung - Cộng lần lượt kéo

sang. Từ đơn vị Trung-đoàn trở lên, đều do cáccô-văn và cánbộ Trung

Cộng điều- khiển. Trong các chiển -dịch, Việt- Cộng đã phối hợp du kích

chiên với vận động chiên, chuyển từ giai đoạn phòng ngự sang giai

đoạn cầm cự và chuẩn- bị tống phản công, lại liên tiếp đánh phá những

đồn trại lẻ tẻ của Pháp.

Từ trung tuần tháng 3 năm 1954, trận Điện - biên- Phủ bắt

đầu, Trung - Cộng dùng những trọng pháo và khí- giới tới tận ta đánh

trận -địa -chiến và áp- dụng chiễn -thuật « biển người», bắt buộc hàng vạn

dân công Việt Nam nhảy vào những hàng rào dây thép gai đề làm

bia đỡ đạn. Với những chiến-thuật ác-liệt Xy kéo dài trong số
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ngày, làm cho quân- đội Pháp phải đầu hàng.

Trong khi Hội - nghị Genève đang họp,

sự thắng lợi quân sự nghiêng hẳnvề Việt- Cộng.
Nhưng Việt- Công nhận thẩy nền kinh tể rắt

quẫn bách, nhân dân đã hy-sinh quá nhiều, lại phần

bắt vì bị đói khổ, áp bức, không thể kéo dài cuộc

chiền tranh được nữa. Nga -Số, Trung - Cộng

sợPháp thua thì chiên tranh Việt- Namphải quốc

tẻ hóa, gây ảnh hưởng tai hại cho chúng. Chi

bằng theocách đánh bạc ăn non, lây nửa đất nước

Việt- Nam để khai thác kinh tẻ và củng- cổ chê- độ

Cộng -sản trên miền ấy cho thật vững chắc, rồi
sẽ tùy thời cơ mà xâm chiêm miền Nam. Nên

các quan thầy Nga-Sô, Trung - Cộng ra lệnh cho

Việt Cộng phải tìm mọi cách điều đình với Pháp
để chấm dứt chiến tranh và chia đôi đất nước

Việt-Nam.

b) Trong vùng Quốc- gia.

Cuộc chiến tranh Việt-Pháp kéo dài đã làm

cho cả hai bên thiệt hại nặng nề. Trong năm 1948,

vì tình hình quốc tẻ , nước Pháp không thể điều

đình với Việt- Minh, nên phải tìm một giải pháp

mới là mở cuộc điều đình với phái Quốc-gia

Việt-Nam.

Ngày 5-6-1948, tại Vịnh Hạ- Long, trên

chiºn hạm Duguay- Trouin,Thiễu-tướng Nguyễn

văn-Xuân được cử làm đại diện cho Chính -phủ

Trung -ương lâm thời Việt - Nam ký cùng

Bollaert đạidiện Chính-phủ Pháp bản sơ ước sau

này :

1 ) Nước Pháp trân trọng thừa nhận nền

độc lập của nước Việt- Nam,tự nước Việt- Nam

có quyền thực hiện thông nhắt. Nước Việt-Nam

tuyênbố gia nhập khối Liênhiệp- Pháp.

2 ) Nền độc lập của Việt-Nam không hạn

định gì ngoài việc Việt-Nam gia nhập khối Liên

hiệp- Pháp.

3 ) Nước Việt - Nam cam đoan tôn trọng các

nguyên tắc dân chủ và dùng các viên cổ vẫn và

chuyên môn Pháp trước người các nước khác

trongcác công cuộc tổ chứcnội bộ và nền kinh tử

ViệtNam.

4 ) Ngay sau khi Chính-phủ Trung -ương

lâm thời thành lập, các đại biểu Pháp sẽ ký kết

những thỏa hiệp về các vấn đề văn - hóa, ngoại- giao,

quân - đội, kinh tẻ, tài -chính cùng vấn đề kỷ -thuật

chuyên - môn.

Sau khi phó thự vào bản Hiệp-định 5-6-

1948, Bảo - Đại sang Pháp.

Sau 9 tháng điều đình, ngày 8-3-1949,
Bảo- Đại cùng Tổng - Thống Vincent AurioÍ ký

một bản thỏa hiệp tại điện Elyséc.

Một thôn từ nhiều thượng Bác phản.
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Thiếu nữ Thái làm chiếu nhớ tới thôn quê yêu dấu giờ

đây đang bị bọn Việt- Cổng chà đạp.



Xét các điều đại cương của bản hiệp định Việt- Pháp thì ta thủy

thỏa hiệp ngày 5-6-1948 và hiệp định Bảo- Đại Vincent Auriol còn đem lại

nhiều quyền lợi cho nước Việt Nam hơn là bản hiệp định sơ bộ ngày

6-3-1946 và bản tạm ước Hồ-chi-Minh Marius- Moutet.

Nhưng nhiều người Việt-Nam chorằng Bảo- Đại là cựu hoàng đó

đã thoái vị và lưu vong ,không được dân chúng đề cử, không đủ tư cách

đại diện cho Quốc- gia Việt- Nam đ& ký kết hiệpước với nước Pháp. Trong

bản hiệp định ủy có những điều khoản chứng tỏ người Pháp chưa thành

thực giao trả nền thống nhất và độc lập hoàn toàn cho nước Việt- Nam. Như

những câu : « Các dân tộc thiểu số sẽ được ban hành những chở độ đặc

điểm doHoàng-đỏ Bảo- Đại ẩnđịnh với sự thỏathuận của Chính- phủPháp. »

Về phương diện ngoại giao,Hoàng-đỏ ViệtNam sẽ liên kết hoạt

động với ngoại giao của Liên - hiệp -Pháp. Các trưởng đoàn ngoại giao
Việt Nam tại nước ngoài sẽ nhận ủy nhiệm trạng do Chủ - tịch Liên hiệp

Pháp cấp phát và Hoàng -đỏ Việt- Nam phê chuẩn. Nước Việt-Nam chỉ

được đặt sư đoàn ngoại giao tại những nước được Chính-phủ Pháp bằng

lòng

Về chủ quyền nội bộ : mỗi khi cần đèn những vị cỏ vẫn, giám định

hay nhà chuyên môn cho các công sở hay các xí nghiệp công, thì Chánh

phủ Việt Nam trước hét lựa chọn trong các thuốc dân Liên -hiệp- Pháp.

Về tư pháp: có những tòa án hỗn hợp để xét xử những vụ kiện

cáo giữa người Việt-Nam với người thuộc dân Liên -hiệp- Pháp hay kiều

dàn ngoại quốc được hưởng đặc quyền tài phán.

Về kinh tế và tài- chính, các tư bản Pháp được tự - do kinh doanh

trong nước Việt- Nam và chỉ phải tuân theo ít điều hạn -chở như việc mở

các doanh nghiệp liền vào khu- vực quốc - phòng phải được Chính- phủ

Việt Nam cho phép.

Tiền -tệ duy -nhắt lưu hành trên khắp lãnh -thổ Việt - Nam là đồng

bạc của Viện Phát-hành Đông - Dương.

Đồng-bạc Đông - Dương sẽ ở trong khu

Công thức hải đoái tiền tệ sẽ do sở Hỏi -đoái Đông - Dương quy

định, vv...

Vì bản hiệp-định ngày 8-3-1949 có nhiều điều vi- phạm đến chủ

quyền Việt Nam, nên sau khi ký kết xong, Chí Sĩ NGÔ ĐÌNH- DIỆM

cùng nhiều thân sĩ Việt-Nam tỏ ý phản đối.

Ngày 3 tháng 6 năm 1949, Quốc-Hội Pháp công nhận Nam-Việt

trở về đại gia-đình Việt - Nam.

Ngày 14 tháng 6 năm 1949, tại toà Đô-sãnh Saigon, đã cử hành lễ

trao đổi văn kiện ngoại - giao giữa Bảo Đại và Cao-ủy Pháp Pignon.

Ngày 30-11-1949, cũng tại Saigon, hai Chính Phủ Việt- Pháp làm

lễ trao trả chủ-quyền nộibộ Việt - Nam.

Từ đầu tháng 2 năm 1950, các nước Hoa- Kỳ, Anh -cát - Lợi cùng

hơn 30 nước dàn-chủ khác trên thẻ giới lần lượt công nhận Chính -phủ

Quốc- Gia Việt-Nam .

Từ cuối năm 1949, sau khi Hồng-quân của Mao-trạch Đông thắng

trận trên lục - địa Trung Hoa, tình-hình Đông-Nam-Á trở nên nghiêm trọng,
vấn đề chồng cộng ở Việt- Nam càng khẩn thiết hơn trước, nên nước

Hoa-Kỳ đã tăng thêm viện-trợ cho quân- đội Liên hiệp- Pháp và tích cực- -

giúp đỡ Chính Phủ cùng nhân dân trong miền Quốc - Gia Việt- Nam.

Nhưng về phần Việt- Minh cộng -sản lại được tăng cường quân -lực
do viện-trợ của Trung - Cộng, Nga-số, khiển quân- đội Pháp dù có nhiều

phi cơ, chiẻn xa cũng không thểchim được phần thắng lợi.

vực đồng franc.

sự
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Ruộng lúa phì nhiêu, nguon sông của dân Việt.

-

Vả lại người Pháp chưa giao trả chủ quyền hoàn-toàn lại cho nhân dân

Việt-Nam , chỉ muốn đặt những Chính - Phủ bù nhìn để dễ sai khien.

Ngày tháng 6 năm 1949, Chính- Phủ Nguyễn - văn-Xuân từ chức, Bảo

Đại tự nhận làm Quốc-Trưởng kiêm Thủ- Tưởng lập nên Chính -phủ mới ngày
16-6-1949

Nhưng sau những cuộc thí-nghiệm chính trị đã bị thất bại, Bảo- Đại giao

quyền lại cho Chính Phủ Nguyễn- phan- Long ngày 21-1-1950. Đến ngày 10-5

1950, Bảo-Đại giải tán Chính- phủ Nguyễn- phan- Long, lập nên Chính phủ-
Trần - văn - Hữu.

Sau Nguyễn - văn- Tâm thay thẻ Trần - văn - Hữu lập Chính - phủ vào năm

1952 chưa được một năm rưỡi lại bắt buộc phải từ chức, để Bảo-bại ủy-nhiệm

Bưu- Lọc về lập Chính-phủ mới.

Dù thay đổi nhiều lần , các Chính -phủ Quốc-gia Việt-Nam không gây được

sự tín nhiệm trong nhân dân, vì không thoát khỏi vòng kiềm chẻ của người Pháp,

lại có nhiều kẻ tham nhũng, quan liêu , bắt lực, chỉ lo củng-có địa vị vơ vét tiền

của, chở không hết lòng làm việc giúp nước cứu dân . Quốc-trưởng Bảo Đại quen

thói xa hoa, ham mê trụy lạc, lại nhu nhược, lười biểng, làm cho nhân dân chán ngán

vô cùng. Trong 5 năm chấp chính, không tổ chức Quốchội, không ban bỏ hiền

ước, Bảo Đại cứ để chínhthể mập mờ, không dân chủ mà cũng không quân chủ,

làm cho những người có lòng yêu nước, đã căm thù chẳ- độ cộng -sản độc -tài, càng

oán giận Chánh - phủ bù nhìn thối nát . Có nhiều người nông nổi, sống trong vùng

quốc- gia , so sánh với miền cộng -sản, tương đối được tự do và sung túc hơn nhiều,

thẻ mà vẫn khuynh hướng về Việt-Minh Cộng-sản,vì chưa được nếm mùi Cộng -sản.

Dân quê nhiều nơi rắt cực khổ vì nạn chiên tranh, thường mắc nạn một cố đôi

tròng, ban ngày phải phục dịch cho quân đội Pháp, ban đêm lại phải làm nhiều công

tác và đóng góp cho Việt -Minh . Quân đội Liên- hiệp - Pháp đèn càn quét vùng

SO
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nào, thường làm khô dần chúng, tàn phá làng mạc. Nên phần đông nhân dân trong

miền Quốc-gia không hưởng ứng công cuộc chin đầu chống cộng-sản.

Cuối năm 195 3 , người Pháp nhận thủy không có hy vọngthắng trận Việt

Nam, muốn tìm giải pháp điều đình với Việt-Cộng đº tránh những sự thắt bại và

duy trì quyền lợi ở Việt-Nam, nên mới bắttay với Việt- Cộng, tổ chức hội nghị

Genève. Trong khi đang bàn cãi, thì quânđội Pháp lại thất trận liên tiếp. Trận

Điện Biên- Phủ đã làm cho Thiểu -tướng Dê Castrie phải hạ khí giới vào đêm

mồng 7rạng ngày mồng 8 tháng 5 năm 1954. Quân đội Pháp lại rút lui khỏi các

tỉnh Phát Diệm, Bùi-Chu, PhủLý, Nam- Định.

Tình hình quân sự ở Việt- Nam nguy cắp làm cho Thủ-tướng Mendes

Francc vội vàng sangGenèvà vận động đình chiển và giao một nửa đất nước Việt

Nam cho bè lũ cộng-sản độc tài,bắt chắp cả những lời phản kháng hợp lý của đại

biểu Chính -phủ Quốc- gia Việt Nam.

Trong khi ủy, bè lũ Việt - Cộng tuyên truyền trong dân chúng rằng cuộc

kháng chiẻn đi toàn thắng, hòa bìnhthực hiện đẳn nơi . Nhưng nhân dân sống dưới

chº độ cộng -sản đã bị lừa phỉnh nhiều lần rồi , ít người tin tưởng ở lời tuyêntruyền

xảo trá, mà phần đông cắt đau khổ vì cảnh đầu tỏ dã man, đói rét cùng cực. Khi

nghe tin đình chiển, nhiều người thất vọng không biết bao giờ mới được thoát

ách cộng -sản độc tài.

Tại vùng Quốc-gia, nhân dân lo lắng chưa biết hội nghị Genève sẽ đẳn

kẹt quả ra sao ? $ ống chung với Việt- Cộng, sợ bị chúng đầu tổ, bóc lột , lánh nạn

vào miền Quốc- gia, biết có đủ phương tiện di-cư và làm ăn được không ?

Cònnhữngngười biết rõ tội ác của ViệtCộng, từ trước đẽn nay đã từng-

tranh đầu cho lý-tưởng Quºc- gia, rắt phẫn uắt khi nghe tin nước nhà bị chia đôi,

già nửa dân tộc sẽ bị quằn quại dưới ách thẳng trị của bọn quỷ đỏ, chưa biết khi

nào mới có thể giảiphóng quê hương đành ôm hận , lánh nạn vào vùng Quốc-gia

dº chờ ngày Bắc tiễn.
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III . – PHONG TRÀO DI -CƯ CHỚM NỞ-

s

Sau ngày 19-11-1956, cuộc xung đột Việt- Pháp bùng nổ tại Hànội.Việt
Minh áp dụng chiến thuật tiêu thổ kháng chiên của Trung- Cộng, ra lệnh phá hoại

tất cả đường xá, cầu quán,thị trấn do Việt- Minh kiểm soát. Những đồng bào ở các

thành thị tản cư về miền thôn quê, sống cuộc đời vắt vả khó khăn, nhưng cũng

vuilòngchịu đựng và tự an ủi đãchịu gian lao vì quốc nạn. Nhưng các cán bộ

Việt- Cộngở các địa phương đã khônggiúp đỡ đồng bào tản cư, lại còn kiểm

chuyện dọa nạt, ứchiếp, bóc lột và cưỡng bách đồngbào tản cư phảilàm những

công tác trong địaphương.Vì không thểchịu đựng nổi những chính sách tàn bạo

dã man của Việt- Cộng mỗi ngày một tăngthêm, nên các đồng bào tản cư cùng

với những người ham muốn tự do ở vùng Việt Cộng lần lượt trốn về các thành

thị do chính quyền quốc gia kiểm soát. Phong trào nhân dân tị nạn cộng sản rầm
rộ nhất trong các năm 1951 , 1952 .

Qua năm 1953, phong trào tô khổ làm khủng khiếp đồng bào, nhưng vì

lưới công an bao phủkhắp miền Việt Cộng, nên số người lánh nạn ra miền quốc

gia không đượcđông đảo như trước.

Tháng 5 năm 1954, quân đội Pháp thua trận ở Điện - bien -Phủ. Ngày

30-6-24 rút lui khỏi các tỉnh miền Nam Trung- ChâuBắc- Việt. Nhândân các tỉnh
Bùi- Chu, Ninh-Bình, Nam-Định, Thái- Bình, Phủ - Lý thủy rõ sự thất bại của quân

đội Pháp, lo sợ những cảnh tỏ khổ tàn ác của Việt Cộng, nên người nàocòn có

thể chạy được, đều vội vàng bỏ hết tài sản, dìu dắt chamẹ,vợ con chạy về Hànội và
các miến lân cận. Những cảnh tượng thê thảm :vợ bỏchồng, con lạc mẹ, thiêu xe

thuyền phải chạy bộ, bị quân đội Việt- Cộngđuổitheo bắn giết, làm cho đồngbào

không khi nào quênđược tội ác của bọn quỷ đỏ khát máu. Sau đó quân đội Pháp
tiếp tục rút lui khỏi các tỉnh chung quanh Hànội ( HàĐông, Hà-Nam,Hưng - Yên,
Bắc - Ninh, Vĩnh Phúc- Yên) nhân dân các tỉnh ủy cũng chạy trốn về Hànội chờ

ngày di -cư vào Nam.

Trong khi các chính -khách quốc -tẻ đang họp bàn trong Hội-nghị Genève,,

đa số nhân dân Bắc- Việt lo lắng, u sầu vì sợ lọt vào tay Cộng - Sản, nên nguời

nào có đủ phươngtiện đều sửa soạn di cư vào Nam. Lại được biệt Chí-si Ngô

Đình Diệm về chắp chánh, nhân dân miền Bắc mừng thầm có vị cứu tinh, nên

trước ngày ký kết hiệp - định Genève, đã có hàng ngàn người mua vé máy bay

hoặc vé tàu thủy di cư vào Nam.

хе

-

FIRE

VINH

Từ Nam định, đồng bào đáp tầu thủy về Hà- Nội.



Đồng bào Phi-lý rời bỏ ruộng vườn

là lượt khăn gói về Hà -nội để rồi di -cư vào Nam.ve

11

Trong thời gian ấy, người nào mua được vé máy bay hay vé tàu thủy là việc

rất khó khăn. Không những cần phải có đủ tiền, mà số người miền Bắc muốn

vào Nam quá đông, các hãng máy bay, hãng tàu thủy không có đủ chỗ để tiếp

đón hành khách. Còn hàng triệu người khác, khi nghe tin Hội - nghị Genève

định chia đôi đất nước Việt -Nam, muốn di cư vào Nam nhưng chưa thể đi

được, vì có nhiều trường hợp ngăn trở, như các gia đình công- chức hay quân

nhân có người nhà đang làm việc không thể rời bỏ ty sở ; những thương - gia,

kỹ -nghệ- gia và những người có nghề-nghiệp khác chưa thể thu xếp xong công

việc làm ăn đề di -cư , các thanh- niên đang tuôi động viên còn phải ở lại để đợi

ngày nhậpngũ, những người quẫn bách về kinh tế không đủ tiền mua vé tàu và

lo ngại không tìm được việc làm ở trong Nam, nên chưa thể ra đi . Đáng chú ý

trong các đảng phái Quốc- gia và các tôn -giáo ( Công -giáo, Phật- giáo) có một số

người hăng hái chống Cộng định ở lại Miền Bắc, tổ chức những đoàn dukích

đánh nhauvới Việt Cộng cho đèn giờ phút cuối cùng, còn phần đông những

người khác đều sửa soạnvào Nam, vì biết rõ không thể sống chung với Cộng

Sản. Sau 9 năm kinh- nghiệm, nhân dân miền Bắc đã bị Việt- Cộng lừa dối, lợi

dụng quá nhiều. Khi Việt- Công cần dùng người nào làm tay sai, thì ngon ngọt
tuyên -truyền dụ dỗ, khi không cần đếnhạng người ngây thơ Ấy nữa, thì chúng

tìm cách tiêu diệt cho đến tận gốc rễ . Những cảnh thanh -trừng tỏ khô, cải-cách

ruộng đất, đánh thuế nông, công thương nghiệp đã làm cho nhiều người tỉnh

ngộ và lo lắng. Lại thấy cánbộ và quân- đội Trung- Cộng thay hình đối dạng,

lénlút về các thôn quê, hãm hiếp, bóc lột đồng bào, nên phần đông những người

sống trong miền Việt- Cộng, chịu mọisự hy sinh, gian khổ trong cuộc trường

kỳ kháng -chiên, đến khi nghe tin hòa- bình sắp trở lại, thì may ai nấychạy bỏ hết

thân thuộc tài sản, trốn về miềnQuốc- gia, đã tìm cách di cư vào Nam, mong

sao thoát được ách thống -trị của bọn độc tài đỏ. Số người định ở lại sống chung

với Việt- Cộng tắt ít mà phần đông là những đảng viên, cán-bộ lén lút hoạt

động cho Việt Minh từ trước, hoặc những người có thân nhân làm việc với

Việt - Công trở về tuyên-truyền, dụ dỗ anh em, họ hàng ở lại sẽ được “ đảng

và « bác » trọng đãi. Một số anh chị em thợ thuyền , vô sản, buôn thúng bán

bưng, bần cố nông, nhất là các anh chị em đạp xe xích -lô, phu khuân vác, tưởng

lầm rằng « đảng » và « bác » về thành, sẽ cho họ được tự -do, sung sướng, tha

hồ lẫy của và ứchiếp nhà giàu, nên thường tỏ ý vui mừng hống hách. Có

ngờ đâu sau khi Việt- Cộng tiếp thu Hà- Nội, những hạng người kế trên đều

lâm vào cảnh thất-nghiệp, đói khổ hơn trước, lại bị bó buộc, ức hiếp nhiều bà.
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Đồng bào lánh nạn Cộng- San An An kéo về Hải phòng,

lập tạm túp lều, chờ ngày vào Nam.

Vài chiếc chiếu, Máy cái chăn, vài cây gảy đủ để

làm một chiếc lều che nắng chờ ngày đến chốn tự do.
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Tạm bợ vài ngày, dưới túp lều thông trải, các em được di chuyên

vào Nam, sống cuộc đời đầy đủ, tự do.

Dưới những túp léo xiêu vẹo mày, ấp ủ bao nhiêu

tâm hồn cương quyết chống Cộng.
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Còn một số người hoài nghi, chưa biết bên

nào sẽ thắng, lại tiếc tài-sản, ruộng đất, nhà

cửa, nên cóchủ-trương ở lại, về sau đều làm

những vật hy sinh trong các cuộc đấu tố

dã man .

tăng thêm SŲ

Có nhiều giađình, chống muốn đi, vợ-

định ở lại, cha con anh em thường có những

tư -tưởng trái ngược nhau, làm cho tình-trang
trong gia-đình cũng như ngoài quần chúng rất

chán nản, buồn rầu. Nhưng đến 9o phầntrăm

những người phải ở lại với Việt- Công chỉ vì

hoàn cảnỄ bó buộc, Việt- Công ngăn trở nên

không thể di-cư vào Nam theo ý muốn.

Nói chung, số người định ở lại với Việt

Cộng tắt ít, màsố người muốn di-cư vào Nam

mỗi ngày một thêm đông. Nhiều người lo bán

hàng hóa, nhà đất, đồ đạc, và tạm ngưng mọi

công việc làm lụng khiến cho sự hoạt động

kinh tế bị ngưng trệ, giá thực phẩm cao vọt

lên, giánhà đắt, vật dụng rất hạ mà hiểm người

mua (những phiên chợ trời bán đồ đạc của đồng

bào sửa soạn di-cư, bày la liệt ở các ngả đường

Hànội, làm buồn thảm của cảnh

tang thương ). Vào khoảng trung tuần tháng

bay, khi Hiệp định Genèvc ký kết, thành phố

Hànội mỗi ngày một thêm buồn tẻ lại rối ren,

về ban đêm nhiều nhà phải đóng cửa ít người

qua lại ngoài đường.

Các cơ quan chính quyền quốc gia phải nố

lực làm việc, để đối phó với những biển có

khó khăn tiếp diễn hàng ngày.

Quânđội Liênhiệp-Pháp chuẩn bị sẵn sàng

đ& rút lui. Phần đông các ngoại kiều thu xếp rời

khỏi Bắc- Việt. Việt- Cộng phái nhiều cán

vào miền quốc -gia đ& quấyrối và tổ -chức những

vụ bắt cóc, ám sát, tống tiền, ngăn trở mọi việc

tiễn hành của chính quyền quốc- gia và khủng bố

tinh thần dân chúng. Lại có rất nhiều cán bộ

Việt - Cộng lén lút về các nơi để tuyên truyền

đe dọa, dụ dỗ nhân dân ở lại với chúng, chớ

không nên di -cưvào Nam. Chúng tuyên truyền

qua năm 1956, Việt- Cộng sẽ chiếm hệt miền

Nam, và kết tội những người di-cư.

Song thủ đoạn dụ dỗ dọa nạt ly không thể

lừa bịp được những người đã biết rõ sự bán

nước, hại dân của Việt- Công nên đại đa số

nhân dân miền Bắc chỉ mong có cơ hội và

phương tiện trốn thoát ách thẳng trị của Việt

Cộng được sống tự do trong miền Quốc-gia

đ& chờ ngày trở về giải phóng quê hương.

1

Quyết chi ra đi là một nách hai con, thiếu phụ

Nàng mơ màng sghĩ đến vgày mai ...
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IV . – NGÔ CHi-sĩ VỀ CHẤP CHÁNH-

Đầu năm 1954, Chính-phủ Bửu- Lộc gặp nhiều khó khăn về văn, đề ngoại giao

cũng như về nội - trị . Khó khăn nhắt là công việc bàn cãi tại Genève. Ở trong

nước việc quân sự nguy kịch, văn đề kinh- tẻ , tài-chính lại gặp nhiều nỗi khó khăn.

Các đảng phái quốc-gia tỏ ý không tín-nhiệm Chính-phủ Bửu- Lộc, vì cho rằng

một Chínhphủ bất lực không thể đối phó với tình thể nước nhà đang gặp lúc hiểm

nghèo. Dân chúng rất hoang mang, chưa biết sẽ sống dưới chº độ nào. Nên Bửu

Lộc kêu nài với Bảo- Đại cho từ chức vì tự biểt là bắt lực và không được các

nước dân chủ bạn, cùng nhân dân trong nước tín nhiệm .

Con thuyền Việt- Nam hồi ấy đang gặp cơn giôngtố, cần một vị thuyền

trưởng có uy tín, đủ tài năng, đức độ , mới mong vượt qua những cánh

gian nguy:

Giữ lúc ủy thì may thay, Chí sĩ NGÔ ĐÌNH-DIỆM về nước lãnh

đạo chính quyền . Biết trước là tình-thẻ nước nhà rắt khó khăn, nên Chí-sĩ

( sabit

Ngô chi–đi về tới phi trường TÂM - Sơn- Nhất

giữa sự hân hoan của toàn dân.

1
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NGÔ ĐÌNH DIỆM càng cổ gắng cứu nước,

giúp dân, thoát vòng nguy ngập.

Ngày tháng 6 năm 1954 , Ngô Chí-sĩ về đón

Saigon được hàng chục vạn dân chúng biễu tình

hoan nghênh nhiệt liệt . Thật là một cuộc biểu

tình vĩ đại chưa từng có trongmiền Quốc- gia

trước thời kỳ ủy. Ngày Ngô Chí-sĩ ra Hànội

rồi về qua Huê, tới đâu nhân dân cũng biễu tình

hoan nghênh rầm rộ. Những việc đã chứng tỏ

nhân dân Việt- Nam rất tín nhiệm và mong đợi

Ngô Chí -si về chắp chánh .

Về phần Việt- Cộng, bè lũ H –chí- Minh rất

là lo ngại khi nghe tin Ngô Chí-sĩ về chập chánh,

ngườiduy nhất có thể phá tan những âm mưu

bán nước hại dân của chúng.

Ngày 7 tháng 7 năm 1954, Ngô Chí sĩ

thành lập Chính-phủ mới và cử Ngoại-trưởng

Trần-văn- Đồ sang dự Hội- nghị Genève. Ngô
Chí-sĩ cương quyết phản đối bản thỏa ước

Genève do Pháp Việt- Cộngký kẹt ngày 20-7
1954 , chia đôi đất nước Việt- Nam.

Đẳn khi hội- nghị Genèvà kết liễu,hiệp định Ge

nève ra đời cắt đôi lãnh thổ Việt Nam, đặt Chính

phủ Việt- Nam Tự-do vào một tình trạng đã rồi .

Chính - phủ do Ngô Chí-sĩ mới thành lập

phảilo giải quyết gắp rút nhiều vấn đề trọng đại .

Ngô Chí -sĩ vẫn theo đuổi một chủ-nghĩa

duy nhất, xy là chủ nghĩa quốc- gia chân chính.

Đó cũng chính là chủ -nghĩa mà dân-tộc Việt

Nam đang phụng -sự và khao khát thực hiện .

Nội dụng chủ-nghĩa ấy là :

1 ) Chống Phong- kiển.

2 ) Chống Thực-dân.

3 ) Chống Cộng -sản.

đề thực- hiện:

Độc-lập, thống - nhất quốc- gia thực- sự.

Một nền dân-chủ tự-do thực-sự , mưu

hạnh - phúc cho nhân dân, bảo -vệ phẩm giá con

ngudi.

Liên Minh thân thiện với các nước trong

khỏi dân -chủ tự-do trên nguyên-tắc bình đẳng

và tương - trợ cùng bảo vệ hòa- bình.-

Sau ngày lên chắp chánh, Ngô Chí-Sĩ đã

cương quyết thực-hiện chủ-trương Ly và phải

tốn phí nhiều tâm lực mới chiễn thắng những

kẻ thù là Cộng -sản, Thực - dân, Phong - kiển câu

kết với nhau đ& phá hoại miền Nam tự -do.

Những tên phiến loạn Lê- văn - Viễn, Lê- quang

Vinh, Nguyễn- văn - Hinh, Nguyễn-văn - Vỹ, lần

lượt bị đánh bại , và bè đảng của chúng bị tan

ra, tê liệt, vì sự chiển- đâu anh dũng và tinh -

thần yêu nước nồng nàn của Quân- đội Cộng

Hòa Việt-Nam. Dưới sự lãnh đạo anh-minh của-

-

-

-

đº
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Ngô Chí-sĩ những việc tổ-chức hànhchánh,

kinh tế, văn-hóa, quân-sự được cải thiện dần.

Phong-trào nhân-dân Cách - Mạng biểu lộ

tinh thần quật khởi truyền-thống của dân tộc

đem lại những kết-quả tốt đẹp trong việc diệt

Cộng, bài Phong, đả Thực và xây -dựng Chính

thể Cộng-Hòa.

Những hy -vọng hiệp-thương và tổng

tuyển -cử bịp bợm của Việt- Cộng bị tiêu tan.

Phong -trào tổ-cộng nổi lên rầm rộ, có nhiều cán

bộ Việt- Cộng xin về quy thuận Chính phủ

Quốc-gia, những ô hoạt- động bí - mật của

chúng bị khám phá và bị tiêu diệt. Về phía

người Pháp càng ngày càng thẩy rõ vai trò

Bảo- Đại và các Chính- phủ bù nhìn không

gây được ảnh hưởng gì trên đất nước

Việt- Nam, cần phải thân thiện và giao trả

chủ -quyền hoàn-toàn lại cho Chính - phủ

NGỐ ĐÌNH-DIỆM, mới duy-trì được tình

giao hảo giữa hai dân - tộc.

-

Các đoàn thể chính-trị tốt- giáo, các giới đồng bào

vác biểu ngữ đón chào Ngô Chí - Si.

1

Nhâm dân tề tựu hai bên đường đón mừng Ngô Chí Sĩ.
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Các nước dân-chủ tự - do – nhắt là nước Hoa-Kỳ – đã giao thiệp mật

thiết và tích cực ủng- hộ Chính-phủ và nhân dân Việt-Nam trong công

cuộc kiển- thiết Quốc-gia. Cơ quan Viện -trợ Mỹ đã chi phí tốt nhiều trong

việc giúp đỡ người Việt- Nam di-cư ti- nạn.

Sau ngày hai phe Thực Cộng ký kết hiệp định Genève, Chính- phủ NGÔ

ĐÌNH - DIỆM đang bận rộn về công việc nội trị cũng như ngoại -giao, lại đảm

nhiệm một công trình rất vĩ đại, là giúp đỡ mọi phương tiện và tìm nơi ở, việc

làm cho gần một triệu đồng bào Trung Bắc- Việt lánh nạn Cộng-Sản di -cư vào Nam.

Nhiều điều phủ lấy giá gương,

Nguời trong một nước phải thương nhau cùng.

Câu ca dao ly từ đời Hai Bà Trưng đã được thực hiện rõ rệt trong giai

đoạn này, mà câu : « Giúp nhau chẳng quản gần xa, Người trong bốn bề đều là

anh em » cũng đượcáp dụng triệt để vì các nước dân -chủ tự - do đã giúp rắt nhiều

công cuộc di-cư ở Việt- Nam. Ta nhìn thấy ở hành - vi này một sự góp sức của
thửgiớiđ & chống họa Cộng -sản.

Cuộc di-cư vi-đại này là một thắng lợi của phe dân -chủ và làm cho

nhân dân thº-giới thủy rõ sự tàn ác, dã man của Cộng - Sản đã bắt buộc

hàng triệu người phải lìa bỏ quê hương, đº được thoát ách độc-tài Cộng-Sản.

Những công cuộc trọng đại kế trên chứng tỏ sau ngày lên chập chánh,

Ngô Chí-sĩ đã giải quyết những vần đề rất khó khăn và đem lại thắng lợi vẻ

vang
cho dân tộc.

Chủ quyền của Việt -Nam lần làm được cụ thể hóa.ск

Đại- Diện Chính-Phủ Pháp trao trả ViệtNam dinh Độc- Lập.
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CUỘC DI -CƯ LỊCH -SỬ TẠI VIỆT-NAM

CHƯƠNG II .

Hiệp định GENÈVE

ÂM MƯU CẦU KẾT CỦA THỰC CỘNG

S
UỐT 8 năm trường, nhân dân Việt- Nam bị lao đao khổ

cực trong khói lửa vì họa Thực-dân và Cộng - sản.

Việt- Minh Cộng-sản tuân -lệnh Nga- Hoa,

đội lốt kháng -chiên giành độc-lập cho nước nhà dº

bành-trưởng thẻ lực cho Nga-Sô và Trung - Cộng . Ngược lại Thực- dân

Pháp mượn cớ chống Cộngđ& duy trì chính sách thuộc - địa tại Việt- Nam.

Trong cuộc chiºn -tranh này, cả Pháp lẫn Việt - Minh Cộng -sản đều

khôngcó chính-nghĩa bởi vậy cả 2 bên đều đưa dân chúng vào một cuộc

phiêu-lưu nguy hại. Tuy trong các trận nhỏ vẫn có bên được bên thua

nhưng đại cục vẫn là bắt phân thắng phụ, cuộc chiển -tranh cứ kéo dài

làm hao tốn không biết bao nhiêu xương máu dân Việt. Tìm hiểu nguyên

do, ai cũng nhận rằng sở dĩ Việt Minh Cộng- sản không thắng được

Pháp vì đã đi ngược lại nguyện-vọng dân Việt :

37



» .

Thoạt tiên, nhân cơ hội Nhật đầu hàng Đông- Minh, Chính-phủ Trần

trọng - Kim nhu nhược, Việt-Minh Cộng-sản nổi lên cướp được chính- quyền.

Rồi núp sau chiêu bài « kháng -chiển » , lợi dụng lòng yêu nước của nhân

dân, họ động-viên được nhân tài, vật-lực của đa số nhân dân và khai thác đón

cùng dễ dốc vào cuộc chiển -tranh trường kỳ.

Nhân dân vẫn cắn răng chịu đựng « Trường-kỳ gian -khổ » & hy-vọng

« trường- kỳ kháng-chiên nhất-định thành -công

Nhưng đèn khi Mao-trạch- Đông tiến sát tới biên- giới Hoa- Việt, các

cô-văn Tàu thay mặt Nga sang chỉ huy ViệtMinh Cộng -sản, bộ mặt thật của

Việt- Minh Cộng-sản và nhất là sự lệ thuộc Nga- Hoa của Việt- Minh Cộng -sản

lộ dần. Nhândẫn bắt đầu lo sợ về họa xâm lăng của Tàu Cộng. Và cũng từ đây

chính-sách tàn bạo của chº độ Cộng-sản bắt đầu thi-hành. Nông-dân, công -nhân

biến thành nông nổ, côngnô, suốt ngày làm lụng vất vả mà vẫn đói rách . Các giới

trí thức, phúnông, địa chủ, tiểu tư sản bị bóc lột đèn xương tủy đang quằn quại

trong khủng - bố, đàn áp vô cùng dã man.

Sự phản -bội của Việt-Minh Cộng-sản đã rõ như ban ngày. Nhân dân

oán ghét rời bỏ hàng ngũ của chúng đº tìm đường cứu nước thoát khỏi họa xâm

lăng của Cộng -sản, hàng ngũ « kháng -chiển » của Việt-Minh Cộng -sản bắt
đầu nứt rạn.

Trong khi ủy thì nước Pháp đã theo đuổi công cuộc chống Cộng ở đây

với một lập -trường không rõ rệt . Suốt trong tám năm chien -tranh, chính -sách

của Pháp là dùng người Việt-Nam chẳng Cộng đ& bảovệ quyền lợi cho người

TK 817

Xe vận tải của Chính- Phi cũxg như của tư nhân được tận dụng

chuyên chở đồng bào Nam- Định, Phủ Lý và Hà – vội

chờ ngày đáp máy bay vào Nam .
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Chiến tranh bạo tàn gay bao canh đau thương cho người dân Việt.

Pháp chứ không phải là giúp

đỡ Việt- Nam chẳng Cộng để

bảo- vệ độc-lạp cho Việt- Nam

và duy trì quyền lợi của Pháp.

Lập -trường không thích hợp

ủy của Pháp đã tạo ra một bộ

máy hành - chính không thích -

nghi với tình thẻ, một chien

pháp không thích ứng với chiºn

trường nên khi đầu với chiền

thuật « tốc chiến tốc thắng

người ta tưởngnhững đạo quân

hùng hồ của Pháp sẽ đánh tan

Việt- Minh Cộng- sản trong 1

thời - gian ngắn mà rút cục Pháp

bị sa lầy vào 1 cuộc chiển -tranh

đầy nguy- hiểm dẽ không đem

lại kết quả gì cho người Pháp.

Tất nhiên trong cuộc chiến

tranh này, người Việt- Nam

phần đông vì tình thẻ bắt buộc

mà phải đứng vào hàng ngũ

Pháp chống Cộng nhưng số

người thựctâm ủng hộ Pháp

thì rất ít. Chứng cớ là những

người Quốc- gia chân chính có

một trạng thái tâm lý cắt đáng

buồn làkhi nghe Việt-Minh

Cộng -Sản thắng trận thì

khi nghe Pháp thống thì cũng

lo.

Và chính vì chính sách thiểu

đường hoàng, rõ rệt của Pháp

mà Việt- Minh Cộng - Sản đã

trường kỳ lợi dụng được sức

chiến đẳu của dân Việt d: dọn

đường thống trị cho Tàu Cộng.

Không nói đén những nguyên

nhân về mặt chính-trị quốc tế,

tóm lại cuộc chién -tranh giữa

Pháp và Việt - Minh Cộng- Sản

kéo dài là vì cả 2 bên đã đi ngoc

lại ý nguyện chân chính, hợp

lý của dân tộc Việt - Nam.

Cũng vì vậy cho nênvào giữa

lúc chim trường Điện - biên - Phủ

bắt đầu dữ dội, rồi Điện Biên

thất thủ, Việt- Minh Cộng

Sản thắng trận ở Điện Biên

tưởng có thễ đánh tràn vào

Trung- Châu Bắc- Việt tiễn vào

Trung, Nam- Việt, bóp tan lực

lượng Pháp thì lại chính là lúc

Sợ mà

-

F

Chủ quyền của Chính Phủ Việt - Nam đã được hoàn toàn thu hồi

Chuyển tầu cuối cùng chở quân đội Pháp về nước.
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sức đóng góp của nhân dân đã tới mực chót,không thể gắng gượng được nữa ,

hàng ngũ « kháng chiển » rạng nức trầm trọng.

Hơn nữa, sau khi Staline qua đời, Nga-Số chủ trương dùng hòa --

bình làm lợi khí xâm lăng nên Việt - Minh Cộng-Sản dù có sung sức cũng

không được phép tiếp tục chiến-tranh.

về phía Pháp thì binh sĩ mệt mỏi , tinh thần phản chiến của dân

Pháp lên tới cực độ, lại cắn rãnh rang ở Đông- Dương đ& giải quyết vẫn

đề Bắc - Phi nên cắt
mong

đình chiển .

Cái thẻ trận không cho phép một bên nào thủ thắng được mà cũng

không thễ tiếp tục chiên dầu được nữa đã khiển Việt-Minh Cộng- Sân bỏ

chủ-trương “ trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi » và Pháp«

cũng đành bỏ thamvọng tái chiễm Việt-Nam . Pháp định thương- thuyết

với Trung- Cộng và Nga -Số để triệt bỏ việc tiếp tẻ cho Việt - Minh Cộng

Sản nhưngNga-Sô và Trung - Cộng không đồngý lại buộc Pháp nói chuyện

với Việt- Minh Cộng - Sản, Pháp bèn âm mưu với Việt- Minh Cộng- Sản

tính chuyện đình chiễn,không kể gì đẳn những hi sinh lớn lao của những

người Quốc-gia Việt - Nam đứngtrong hàng ngũ Việt-Minh Cộng- Sản

trong cuộc kháng chiễn chống thực dân, cũng như của những người đứng

trong hàng ngũ Pháp đº chiển đấu chống Cộng.

Âm mưu này đã dự định từ lâu . Ngay từ 27-10-1953, nhân có

cuộc ngừng bắn tại Cao Ly, Thủ Tướng Pháp Laniel đã đểý tìm giải

pháp hòa-bình cho Việt-Nam. Ngày 19-11-195 3, Malenkov tuyên bố rằng

đình chiển tại Cao- Ly có thể khởi đầu những cuộc vận động thực sự đa

làm bớt căng thẳng những mối tranh chấp quốc-tẻ ở tắt cả thê- giới và nhất

là tại ViễnĐông.

B là Cộng - Sản gây tang tóc cho dân Việt để rồi lại

cắt đới giang sơn cẩm tú cho thỏa lòng tham .

P.R.O.C.
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Đâycon sông Bến - Hải,

ranh giới phân chia Nam Bắc.

(

Trước Malenkov, Chu-an- Lai cũng tuyên- bổ tương tự như vậy.

Tè « L'Expressen » xuất bản tại Stockholm ( kinh đô Thụy

điển) đăng bài phỏng vấn Hồ chí- Minh. Khoảng thoáng 12-53 bài báo

trên được công bố tại hội- nghị toàn quốc đảng Cộng- Hòa Bình- dân.

Ngày 10-11-1954, ông Jean Letourneau Bộ trưởng Quốc- gia Liên-kết

tuyên bố « khônghề hay biết tin tức ấy, chính đối phương không hề có

trả lời bao giờ » . Tuy nhiên việc này cũng làm người ta dự đoán được ý

định của Pháp.

Những sự kiện trên đã chứng tỏ âm mưu cầu kết của thực dân

và Cộng- sản trong việc ký két đình chiến đ& chia đôi lãnh thổ Việt-Nam,

tránh sự can thiệp của Mỹ vào chiễn cuộc Đông - Dương có hại cho cả

Pháp thực dân lẫn Việt - Minh Cộng- Sản.

Đồng bào Bài- Chu, Phát - Diệm vẫn lu lượt kéo về Hà - hội chờ ngày đi - ck
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Quang cảnh một buổi họp tại Hội - Nghị Genève.

HỘI NGHỊ GENÈVE 1

Tiếp theo cuộc hội nghị 17 nước về vẫn đề Triều - Tiên, hội- nghị

9 nước Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Việt-Nam, Cao - Men, Ai - Lao và Việt Minh

khai mạc vào ngày 26-4-54 tại Genève đ & bàn về văn đề Đông- Dương.

Sau buổi khai mạc, ngày 27-4-54 hai ông Bidault, Molotov ăn định

danh sách các nước liên hệ .

Ngày 28-4-54 , hai ông bàn về văn- tản cư thương binh Điện

biên - Phủ trong khi cuộc chiến tranh ở đây đang diễn hành kịch liệt và

đi đến giai đoạn cuối cùng.

Điện biên - Phủ thắt thủ hôm 7-5-4.

Ngày 8-5-54 có phiên nhóm đầu tiên công khai về Đông- Dương

có đủ mặt : Anh, Pháp, Nga, Trung- Hoa, Việt- Nam, Cao - Men, Ai

Lao, Việt- Minh, Ngoại-tướng Bidaultđưa ra 6 điểm đề thảo luận về việc

ngưng chiến.

42



ve

Ngày 10-5 , Ngoại -trưởng Việt-Minh Phạm -văn- Đồng đưa đề -nghị
8 điểm .

Ngày 12- 5 , Ngoại -trưởng Việt- Nam Nguyễn -Quốc -Định đưa ra đe - nghị

hướng vào sự khôi phục hòa - bình ở Việt- Nam.

Ngày 15-5- 54, Ngoại-trưởng Molotov yêu cầu Ngoại-trưởng Bidault

trực tiếp giao-thiệp với đại -diện Việt- Minh về văn-đế tản cư thương- binh

Điện- BiênPhủ .

Ngày 16-5-54 , Bảo Đại hội -kiển với Phó Ngoại-trưởng Mỹ, Đại

tướng Bedell Smith tại Evian thảo-luận về chánh tình Việt- Nam.

Ngày 17-5-54, tình thể bắt đầu biển -chuyển mạnh. Pháp và Việt-Minh

nhóm kín, hội-nghi bắt đầu thâu hẹp, các phóng -viên báo-chí không được tham

dự cả đại biểu các nước khác, ngoài đại-diện Pháp Việt-Minh và Anh- Mỹ cũng

đứng ngoài hội-nghị .

Ngày 11-5-54, Ngoại-trưởng Molotov trình bày k hoạch 5 điểm nhằms

mục - đích hưởng ứng đe-nghị 8 điểm của Phạm- văn- Tống.

Ngày 12-5-54, Ngoại-trưởng Eden phát biểu ý kiẻn về chương-trình

hành - động chung của hội - nghị. Anh dung hòa đề-nghị của Pháp và của Việt

Minh làm vui lòng cả hai bên dÆ mong hội -nghị đạt được kết quả.

Ngày 27-3-54, Ngoại -trưởng Chu-ân - Lai đề nghị chương -trình ngưng

chiên nhất loạt tại Việt, Mến, Lào.

Ngày 29-5-54 , trong phiên nhóm thâu hẹp lần thứ tám, hội-nghị thỏa

thuận thành lập một ủy-hội quân-sự đ& lo việc kếttập quân -đội.

Bằng mọi phươĩg tia chuyển vật,

đồng bào các tinh kéo về Hà - Hội chờ ngày đi – cư

TH HUO
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Ngày 1-6-54 , Ủy hộiquân sự nhóm lần đầu tiên nhưng lúng túng

trước vẫn đề kẹt tập quân đội và phân định đường ranh giới .

Ngày 8-6-54, hội-nghị lại học công -khai,ngoại-trưởng Nga đưa

ra ý kiễn , vấn -đề chínhtrị phải đi liền với vẫn-đề quân-sự sau khi cuộc

ngưng chiẻn ở Đông - Dương thành tựu.

Ngày 10-6-24, hội- nghị lại có phần lủng củng. Ông Eden phải

lên tiếng cảnh cáo, « Một là hội - nghị phải đi tới kết quả hai là tuyên bố

thất bại và giải tán . »

Ngày 12-6-54 , tình thể vẫn nhùng nhằng Quốc - hội Pháp lật đổ

Chính- phủ Laniel ngày 18-6- 54 , Mendes France đắc cử Thủ-tướng Pháp.
Ngày 16-6-54, ngoại-tướng Châu -ăn - Lai đề-nghị ngưng chien

ba nước Việt Miến Lào.

Ngày 17-6-54, ngoại-trưởng Bidault hội kiện bí- mật hai lần với

ngoại -trưởng Châu -an - Lai.

Sau phiên họp ngày 19-6-54 , Hội -nghị tạm ngừng 3 tuần lễ , các

trưởng phái- đoàn về nước chỉ những nhân viên phụ tá ở lại nghiên cứu

các vấn đề ít quan trọng hơn. Trong dịp Hội-nghị tạm ngừng , Pháp và

phc Cộng- Sản đã trao đổi các đề nghị riêng rồi đôi bên và các bạn đồng

minh nghiên cứu.

Ngày 20-6-4, cuộc họp tay ba giữa các ông Eden, Bedell Smith

và MendesFrance nhóm tại Ba-lê.

Ngày 23-6- 54, Thủ -tướng Pháp gặp riêng Châu -an - Lai tại Bernc.

Ngày 24-6-54, Châu-an - Lai về Bắc- kinh , ghé qua Tân-đề- Li, tới

cả biên giới Hoa-Việt gặp Hồ ChíMinh .

Ngày 25-6-54, Thủ-tướng Churchill cùng ngoại- trưởng Eden

sang Mỹ thảo luận với Tổng -thẳng Eisenhower và ngoại-trưởng Foster

Dulles về văn -đề Liên- minh Đông -Nam- Á. Anh hứa hẹn về việc minh

ước Thái Bình Dương và cổ vật nài Mỹ chấp thuận sự hòa giải ở Việt

Nam.

Ngày 8-7-54 , Mendes Francc dùng cơm với Molotov.

Ngày 11-7-54 , việc dàn cảnh của Pháp, Nga-Sô và Trung - Cộng
dà

xong , đến lượt đại- biểu Pháp và Việt Minh đóng kịch : Mendes

France gặp Phạm- văn - Đồng Mỹ ngỏ ý không trở lại hội nghị

Anh Pháp hoảng sợ , đại- sứ Pháp ởMỹđược lệnh tới khẩn khoản mời

đại-diện Mỹ qua phó hội Genève. Anh cũng vật nài như vậy. Ngày

13-7-4, Foster Dulles tới Ba - Lê, điện cho Eden và Mendes Francc trở

về Ba Lê họp mặt, hành -động của Mỹ làm phc Cộng - sản giật mình giữa

khi họ đang lạc -quan.

Trong 2 ngày 13 và 14-7-54, Anh, Pháp, Mỹ họp riêng ở Ba- Lê.

Pháp cam- kết không làm trái những điều mong muốn chính của Mỹ và

không quên năn nỉ Mỹ tới dự giai-đoạn cuối của hội -nghị Genève. Ngày

17-7-54, Ngoại-trưởng Foster Dulles cử Đại-tướng Bedell Smith tới
Genève.

Ngày 18-7-54, Molotov chủ tọa buổi họp cổ gây cảm tình với

các đại- biểu bằng những lời nói rắt hòa nhã. Tuy -nhiên, vẻ lo âu hiện rõ

trên nét mặt hết thảy mọi người, mà người lo sợ nhắt là Mendes France.

Sau khi đại-tướng Thứ–trưởng Badell Smith đọc diễn-văn ngỏ ý

My mong muốn một cuộc thỏa hiệp danh-dự và có sự cam kết tôn -trọng

chắc chắn, mọi người hét hồi họp. Đển khuya hôm ấy, Mỹ tỏ vẻ không

gắt gao như trước và nhất là Việt-Minh chịu lùi đường ranh giới từ

vị tuyên 13 lên đèn vĩ tuyển 17 ..

Mỹ
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Ngày 19-7-54, hồi 10 giờ 30, Mendes Francc tiếp Ngoại-trưởng

Việt- Nam Trần -văn- Đố và khuyên ông chắp -thuận quyết- nghị của

hội - nghị.

Ngày 20-7-54 hồi 18 giờ các ông Eden, Molotov, Mendes

Francc họp nhau tại biệt thự của Eden. Hồi 21 giờ 30 phái- đoàn Cao -

Men tới trách Mendes Francc đã bỏ rơi Mên và chỉthương -thuyết với

Việt- Minh. Phái- đoàn Mên đòi xua hết Isarack và Việt- Minh ra khỏi

lãnh thổ Môn và đòi được tăng cường quân sự nểu cần cùng áp dụng

tại Cao- Men chính-sách trung lập. Như vậy tức là phái-đoàn Men

đòi sửa đổi các điều đã dự thảo trong hiệp- định. Các ôngEden, Molotov,

Mendes Francc lại họp. Sau khi đạt được ý-nguyện, sáng hôm sau,

phái-đoàn Môn ưng thuận ký vào hiệp-định ngừng bắn. Rồi hội-nghị
bắt đầu vào việc duyệt lại các văn - kiện của hiệp - định ngừng bắn trên các

lãnh thổ Việt, Mên, Lào.

Cuối cùng, Đại-tướng Deltail đại diện bộ chỉ huy Pháp và Tạ

quang - Bửu, thứ trưởng Quốc-phòng Việt Minh hạ bút ký hiệp- định hồi

3 giờ 48 phút sáng. Hiệp định ngừng bắn về phần Ai- Laocũng được ký

cùng một lúc . Lệnh ngừng bắn được ban hành tức khắc. Các phái đoàn

nhắt là Pháp và Việt Minh rất vui vẻ bước ra Liên-hiệp - Quốc vì đã thực

hiện được âm mưu cấu kết dự định với nhau từ trước.

Như vậy là sau ngót bốn tháng trời hội họp, hội-nghị Genève đã

đi đến kết quả ngừng chiễn tại Việt- Nam với điều kiện cắt đôi lãnh thổ

của dân Việt. Không đếm xỉa gì đến xương máu của nhân dân Việt - Nam

đã hi-sinh từ thẻhệ khác vì nền độclập và thốngnhất của T3-quốc.

-

II . HIỆP ĐỊNH GENÈVE

D

Biểm hệ trọng nhất của hiệp định Genève về việc ngừng

chiên tại Đông- Dương là sự chia cắt lãnh thổ ViệtNam làm 1 miền

cách biệt, lấy sông Bến- Hải làm đường ranh giới. Vì vậy điều khoản 14

trong hiệp định có nói rõ về quyền dân chúng được tự do lựa chọn

vùng sinhsốngvà tự -do đi lại giữa hai miền . Và đề kiểmsoát ,sự thi hành

các khoản của hiệpđịnh đình chiên tại Việt Miên Lào, một Ủy-hội Quốc

tử đã được hội -nghị ủy -nhiệm phụ-trách và quy định thành phần theo

điều khoản 29 và 34 của hiệp định .

Trước khi đi sâu vào các điều khoản 14 D và 29 cùng 34 củaD

hiệp- định, chúng ta hãy nhìn qua đại cương bản hiệp-định này :

45



ĐẠI-CƯƠNG HIỆP-ĐỊNH GENÈVE

A.- Về quản- ự :

1 ) Đường phân rank :

Đường phân tranh tạm thời từ Đông sang Tây : sông Bến Hải

( một khu giải giới sẽ được ở bên thiết lập bên này và bên kia cách xa

đường phân ranh một khoảng tối đa là 5 cây số dùng làm khu trái địn ).s

2 ) Việc ban hành lệnh định -chiến :

Lệnh đình chiến phải được thực hiện hoàn toàn và nhất tế tại mỗi
lãnh thổ

Bắc -Việt : 8 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 27-7-1954 .

- Trung - Việt : 8 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 1-8-54 .

Nam Việt : 8 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 11-8-1954.
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3) Thời hạn di -chuyển quân- đội :

Phía quân-đội Liên- Hiệp- Pháp :

Khu Hanoi : 8o ngày.

Khu Hải- Dương : 100 ngày.

Khu Hải- Phòng : 300 ngày.

Phía quân đội Việt-Minh Cộng -sảw :

Vùng đóng quân tạm thời Hàm-Tân,

Xuyên-Mộc : 8o ngày. Đoạn thứ nhất của vùng

đóng quân tạm thời tại Trung - Việt : 8o ngày.

Vùng đóng quân tạm thời Đông - tháp- Mười

100 ngày.

Đoạn thứ hai của vùng đóng quân tạm

thời ở mũi Cà-Mau : 100 ngày.

Đoạn cuối cùng của vùng đóng quân tạm

thời ở Trung -Việt : 300 ngày.

4 ) Vàng tập trung tại Ai- Lao :

Những vùng này cũng như các nơi khác

đặt dưới quyền cai trị của quốc- gia Ai - Lao với

những cố vấn Lào Issarack.

Mỗi bên phải tôn trọng khu vực quân sự và

lãnh thổ thuộc phạm vi kiểm-soát của đời-phương

không được chống lại đối-phương hoặc phong

tỏa 1 vùng nào của đối phương.

S2- Việc kiểm soát tình- chiến :s )

Một Ủy Hội Quốc- T phụ trách việc kiểm

soát đình -chiễn gồm 3 nước : ẤnĐộ, Gia- Ni
Đại, Ba - Lan.

B – Võ Hành - Chính và Chính-trị ;

Việc phóng thích từ – binh và thường dân bị

giam giữ ; tất cả tù binh và thường dân bị giam

giữ vì chiếntranh đều phải được phóng thích

trong thời hạn 300 ngày kể từ khi ngưng
bản .

– Việc cấm trả thù - Mỗi bên phải cam

kết không được trả thù những ngườivà những

tổ-chức đã hoạt động trong thời kỳ chiển- tranh

và phải cam -kết bảo đảm các quyền-lợi tự-do,

dân-chủ của họ.

Mỗi bên phải cho phép và giúp đỡ dân

chúng trong vùng mình khi họ muốnsang bên

vùng đồi-phương.

Mỗi bênđều camkết không chấp thuận

thêm những căn cứ quân -sự mới (Tỷ như của

Trung - Cộng hay của Mỹ) và không được tham

gia một tổ-chức liên minh quân-sự nào.

Pháp vẫn được duy trì binh -sĩ tại Nam

Việt trong khi Chính - Phú Quốc - Gia Việt

Nam còn yêu cầu.

- -

-

-

-

-

1

1
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Quyết chi ra đi
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-

Những điều khoản trong hiệp định Genève về nhiệm • vụ và quyền hạn của

Ủy Hội Quốc - TK phụ trách kiem-soát đinh -chiến ở Việt Nam.

Điều 28 : 2 bên có trách nhiệm thi hành bản hiệp định đình -chiến.

Điều29 : Uỷ-Hội Quốc - Tỷ phụ trách giám sát và kiểm soát việc thi

hành hiệp -định .

Điều 30 : Đề tiện việc thi hành những điều khoản có liên quan
đèn

hành động chung của hai bên trong những điều kiện dưới đây :

Thành lập một ủy-ban liên hợp Việt- Nam.

Điều 31 : Uỷ - ban liên hợp gồm đại – biểu bộ chỉ huy 2 bên, số lượng

ngang nhau.

37

:

Dieu
Điều 32 : Thành lập Uỷ- Hội Quốc- Tỉ phụ trách giám-sát vàkiểm soát

T

việc thi hành điều quy định trong hiệp định đình-chiẻn ở Việt- Nam. Thành phần

Uỷ-Hội gồm đại biểu các nước sau đây : Gia - Nữ - Đại, Ấn Độ, Ba Lan ;

Uỷ-hội do đại-biểu Ấn Độ làm chủtịch

Dièn 35 : Uỷ- Hội Quốc-Tỏ thành lập các tiểu ban cố định , thành phần

các tiểu ban nàygồm có sĩ- quan của mỗi nước nói trên chỉ định số lượng bằng

nhau.

Tiểu-ban cốđịnh đóng các nơi sau đây : Lao- Cay, Lạng- Sơn, Tiên- Yên,

Hải- Phòng, Vinh, Đồng Hới,Mường-Xen , Tourane, Qui- Nhơn, Nha- Trang,

Ba Ngòi,Saigon , Ô - Cáp, Tân Châu... sau này, nếu ủy-ban liên hợphay 1 trong 1

bên yêu cầu, hoặc bản thân Uỷ-hội Quốc-Tử đề ra sau khi có sự thảo luận giữa Uỷ

hội Quốc -Tử và bộ chỉ- huy 1 bên có liên quan thì có thể dời những địa điểm

nói trên.

Khu vực hoạt động của Tiểu Max có động là vùng ven biên giới và dọc bờ

biển Việt-Nam, ởđường ranh giới quân sự giữa khu vực tập kết và vùng phi quân

sự , Tiểu- Ban cổ động có quyền tự - do đi lại trong những khu vực nói trên và được

các nhà đương cuộc Dân - Chính, và đương cuộc quân sự địa phương giúp đỡ mọi

sự dễ–dàng cần thiết đ&làm tròn nhiệm -vụ (cho nhân viên, cung cấp cácvăn kiện

mà Tiểu Ban cần thiét đ® làm tròn nhiệm vụ giám-đốc kiêm-soát ; triệu tập những

người làm chứng cần thiết cho việc điều tra, bảo đảm cho TiểuBan trinhsát m

soát) đi lại được tự - do, an toàn v ... v ... ) Tiểu - Ban cổ động đượccó đủ những

phương tiện vận -tải, quan sát và thông - tin cần thiÖt. Ngoàinhững khu vực hoạt

;

Phải- đoàn Việt - Nam Tự - do tại Hội -nghị Genève
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Đồng-bào Hải- phowg hợp mít - tinh tố cáo đạt mưu của

Việt- Cộng định phá hoại cuộc đi - cir

quy định.

-

-

tập kết.

-

động nói trên, sau khi được sự đồng ý của bộ chỉ huy 1 bên có liên quan.
Tiêu-Ban

cổ động có thử đón những địa điểm khác trong phạm vi nhiệm vụ hiệp- định đình
chiền đã

Điều36 : Uỷ- Hội giám sát Quốc-T8 phụtráchgiám -sát hai bên thi hành

điều khoản của hiệp định . Vì mục đích đó, Uỷ-hội phải hoàn thành và thi hành

các nhiệm vụ kiểm soát quan sát, thị sát, và điều tra liên- sát , thị sát, và điều tra liên quan đến hiệp- định đình .

chiên , những nhiệm vụ chủ yểu là :

A) – Kiểm-soát việc di chuyển các lực lượng vũ trang hai bên trong phạm

vi kẻ hoạch tập kết.

B) Giám-sát đường ranh giới và vùng phi quân sự giữa các khu vực

C) Kiếm-soát việc thả tù binh và thường dân bị giam .

D) – Giám-sát việc thi hành những điều khoản trong hiệp định có liên

quan đến việc vận chuyển quân đội, nhân viên quân sự , các loại vũ khí, đạn dược và

tài liệu quân sự vào Việt- Nam tại những hải cảng, phi trường và tất cả các vùng

biên giới ở Việt Nam .

Điều 37 : Uỷ-Hội Quốc-T2 được thông qua những tiểu-ban thị-sát nói

trên căn cứ vào văn kiện và đèn tại chỗ tiển hành những việc điều tra cần thiết

trong một thời gian rất ngắn, theo nghị quyết của bản thân Uỷ-hội Quốc-T8 hoặc

yêu cầu của Uỷ - ban liên hợp hay của 1 trong 2 bên.

Điều 38 : Trong trường hợp một Uỷ ban không giải quyết được 1 việc

nào đó, hoặc tiễu - ban đó thấy hành động làm trái hiệp định hay có nguy cơ làm

trái hiệp định 1 cách nghiêm trọng, thì cần báo cho Uỷ hội Quốc- Tử biết, Uy

ban này phải nghiên cứu báo cáo, hoặc kết luận của Tiểu -ban thị-sát kiểm -soát

đồng thời báo cho đổi -phương biết phương sách cần áp dụng để giải quyết việc

đó, hoặc để ngăn cản những hành động làm trái hiệp định , hoặc để dập tắt nguy

cơ làm trái hiệp định nói trên.

Điều 39 : Trường hợp Uỷ-ban liên hợp không đi đèn thỏa thuận trong

việc giải thích 1 điều khoản nào đó, hoặc trong việc phán đoán sự thật thì vấn đề

tranhchấp sẽ đưa ra Uỷ-hội Quốc Tử. Kiển nghị của Uỷ- hội Quốc-Tử sẽ trực

tiếp giao cho hai bên và báo cho Uỷ ban liên hợp biết .
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sự

Điều khoản trong hiệp định Genève về quyền tự-do

lựa chọn vùng sinh sống.

Điều 14P : Trong giai đoạn từ lúc hiệp- định này bắt đầu được

thi hành cho đẳn lúc cuộc chuyển dịch quân đội hoàn tất, trong trường

hợp mà dân chúng ở một vùng dưới quyền kiểm-soát của bên này đương

sự muốn sinh sống trong khu vực của bên kia đương sự, nhà cầm quyền

trong vùng đó phải chophép và giúp đỡ việc chuyển dịch đó.

Chiều những điều khoản trên thì nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ -

hội Quốc - T3 kiểm-soát đình chiển cùng quyền tự -do lựa chọn vùng sinh

sống của dân chúng đã được qui-định rõ ràng,song trong sứ mệnh phục

vụ hòa bình, Uỷ-hội Quốc- T8 kiểm-soát đình chiểncó làm tròn nhiệm vụ

và ngụy quyền miền Bắc có để cho dân chúng tự - do lựa chọn vùng sinh

sống theo tinh thần hiệp định Genève hay không, thiết tưởng xin miễnbình

luận và chỉ xin nêu ra dưới đây một vài dư luận điển hình của dân chúng

để chứng minh sự thật :

1 ) – Một vài đoạn trong bức thư của đồng -bào di -cư gửi chủ tịch

Uỷ-hội Quốc-T8 kiểm -soát đình chiển ở Việt- Nam :

« Hiện nay, Tô - quốc chúng tôi bị chia sẻ, tất cả những người

Việt - Nam yêu nước đều đứt ruột, nhưng đồng thời cũng tạm chằm rút

được cảnh chém giết rắt khủng khiếp đã diễn ra trên đất nước này , một cuộc

chém giết không có lối thoát vì bạn đồng minh của dântộc Việt đã thiểu

hản thành thực cần thiết trong cuộc chiển đẳu chung hiện tại đã đặt

Việt Namvào sự chia đôi lãnh thổ, nhưng một niềm tinđược nhóm lên

là người Việt tự-do quyết tranh đầu đến cùng dưới mọi hình thức khác

mà không bao giờ sợ bị tiêu diệt vì chính nghĩa của Việt Namđã rõ ràng.

Một điều khoản của hiệp- định Genève ấn định cho dân Việt Nam

được tự do lựa chọn khu vực mà họ muốn sống. Dù có to mồm đèn bao

nhiều, những người Cộng -Sản cũng không thể nào xuyên tạc được một

sựthực vĩ đại.Hàngtriệu người Việt Nam đã quyếtlia bỏ quê hương,
nghĩa là rời bỏ tất cả những cái gì thân yêu nhất của đời họ, kéo qua

vi tuyền

17 để vào Nam tiễp tục tranh đầu cho tự -do.

Thưa Đại-Sứ,

Chính ở điểm này mà chúng tôi muốn thưa cùng Đại - Sứ : Uỷ-hội

có nhiệm vụ trông nom việc thi hành toàn thể hiệp-định và như vậy, tắt

nhiên Uỷ-hội có bổn phận, một bổn phận rất thiêng liêng và cao cả, bảo

đảm sự tự-do đi lại cho người Việt -Namtừ khu vực này qua khu khác.

Nhưng thử hỏi rằng ngoài ngót một triệu người Việt may mắn thoát khỏi

khu Cộng-Sản, Uỷ-hội đã thực tâm thi hành đúng đắn sứ mang « trung

lập » của mình chưa ? »

... « Còn đâu là trung lập mà Uỷ - hội vẫn tự khoác vào mình ?

Biệt bao nhiêu vi phạm hiệp định một cách trắng trợn của Cộng

Sản đã bị Uỷ-hội bỏ qua, đây chúng tôi chỉ xin nhắc sơ qua :

Vụ chuẩn-úy Lê-Tân - Lý.

Vụ nạn dân Trà - Lý.

Vụ Ba- Làng.

Vụ Lưu-Mỹ

Và gần đây, những lời tỏ giác của Linh-Mục Willich .

Mặc dù có, nhưng « khuyên cáo, thông cáo » mập mờ của Uỷ-hội

càng làm cho người ta nhận thấy bộ mặt trơ trẽn giả trá của Uý -hội.

Như vậy Uỷ -hội thử thẳng thắn trả lời xem Uỷ- bạn có thể nào phủ nhận

được những lời tố giác các điều tai nghe mắt thấy của một nhà tu hành

vực

vụ

(
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đã ở lại vùng Phát Diệm trong những vùng đã ghi những giòng đẫm máu

cho trang sử Tranh đấu Tự - do của người Việt -Nam trong những ngày dưới

chính quyền Cộng - Sản.

Vị LinhMụcấy đã nói những gì, chỉ cần nhắc rằng có rất nhiều vụ to

giác sự vi phạm của Cộng - Sản mà Uỷ- hội cố tình bỏ qua. Người chân tu ấy

đã trở lại với nhân loại tự -do với những chứng cớ xác thực trong tay !

Uỷ -hội thẳng thắn trả lời cho thế giới tự -do. Biết bao nhiêu sinh mạng

thật ra chỉ vì Uỷ- hội bất lực và thiên vị mà những gì khủng khiếp đã đền với

họ ở bên kia bức màn sắt.

Gửi bức thư ngỏ này thực ra chúng tôi không có mục đích gì khác hơn

là thiết tha mong Uỷ- hội định gấp lại thái độ của mình tuy đã muộn quá rồi .

Cửa ngõ Hải-Phòng sắp khép, bức màn sắt sắp xê dịch thêm một bước nữa và

DI tin TIN THANHNHẤT LINH THỦ VIỆT NAM

Tại Saigon cũng như lại khắp mọi nơi trên lãnh-thơ Tur - do, đồng

bào rằm-rị biểu-tình hoat - hó cuộc di - c và tố cáo ảni - tren

pháhoại của Việt - Cóng
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sẽ có hàng triệu cặp mắt sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng tự - do nữa. Uỷ

hội sẽ phải chịu một phầnlớn trách nhiệm nhắt là An-Bộ với vai trò Chủ

Tịch Uỷ-hội của mình, Ấn - Độ xin nhắc lại và thiết tha với tự-domàbiết

bao nhiêu máu và nước mắt đã chấy, lý gì An-Bộ lại có thẻ khinh thường

lòng ham chuộng tự-do của một dân tộc khác. »

Bức thư này đã nói lên nỗi kỳ vọng thiết tha của nhân dân Việt

Nam nổi tinh thần làm việc vô tư và sáng suốt của Uỷ-hội Quốc- Tử

kiểm soát đìnhchiển. Đồngthời nó phản ảnh một phần việc làm của Uỷ

hội Quốc-tể kiềm - Soát đình-chiẻn ở Việt- Nam. Như vậy không phải

nhân dân Việt- Nam tự -do đã phủ nhận tinh - thần phục vụ hòa - bình của

Uỷ - hội Quốc - tể kiểm soát đình chiển nhất là của các vị đại biểu

Gia- Na- Đại, nhân dân và Chánh - Phủ Việt -Nam tự -do với lòng yêu

chuộng hòa bình và với tính hiểu khách, mặc dầu không ký vào hiệp

định Genève đã đón tiếp Uỷ- Hội Quốc-T8 kiểm -soát đình chiển ở

Việt-Nam với một tình thân thiện đặc biệt

2) -Bức thư của đồng -bào các tỉnh Thanh-Nghệ Tĩnh gửi Uỷ

hội Quốc-T8 kiểm-soát đình-chiển :

Chúng tôi viết thơ này đenQuý Ngài vì tin rằng quý Ngàisang

đây là Đại- Diện cho Quốc- Tử đº kiểm soát việc thi hành đình chiến ở

Việt-Nam, nghĩa là Quý Ngài sẽ rất sốt sắng can thiệp vào những hành

động nào vi phạm đèn thỏa hiệp Genève. Những vi phạm ấy đã và hiện còn

đang đầy dẫy ở một miền người ta mệnh danhlà Dân-Chủ Cộng-Hòa .

Chúng tôi không phải là người của một đảng phái nào nhưng chúng tôi

không muốn nước chúng tôi bị hãm vào vòng nô lệ . Ấy vậy mà chúng tôi

đã là nạn nhân của một chẽ độ được lớn tiểng gọi là Dân - Chủ

Dân-Chủ nhân dân chuyên chính .

Giai cấp tư bản ở Việt - Nam bầu như chưa có. Địa chủ Phú nông

chúng tôi nào nhiều nhặn gì và đâu có phải như địa chủ phú nông Trung

Hoahay Ấn Độ. Họ sống một cuộc sống tầm thường sau lũy tre xanh.

Cách mạng tháng tám thành công, chính quyền lọt vào tay Việt - Minh .

Bọn này tuyên bố thành lập chánh thể Dân - Chủ Cộng - Hòa tôn trọng

quyền tư hữu tài sản. Thẻ rồi ngày một ngày hai nhờ nắmchính quyền

trong tay, bọn chúng ngắm ngầm tổ-chức thi hành chính sách Cộng-Sản.

Bắt đầuhay là giảm tổ, giảm tức . Bây giờ lực lượng chúng còn yêu nên

công cuộc này hầu như không đi đến một kết quả nào. Sau khi Trung

Cộng làm chú lục địa Trung- Hoa rồi, bọn chúngdần dần lộ mặt nạ. Một

mặt cho ra công khai đảng Cộng- Sản Đông - Dương dưới cái tên đảng

Lao- Động Việt - Nam, một mặt gọi chº độ của mình là « dân chủ nhân-dân

chuyên chính » hay nhân dân kiểu mới. Tính chất cộng hòa dân chủ

không còn nữa . Cuối năm 1992 chúng xô nhân dân phát động « tỏ khô ».

Tất cả những người có máu mặt đều bị đem ra « đẳu » hết sức tàn nhẫn,

hết sức dã man. Họ gọi những công chức của thời Pháp thuộc là cường

hào ; những người công dân có từ 1 mẫu tây ruộng trở lên là địa chủ,

phú nông. Họ chia rẽ dân, xui dục dân, nắp sau dân để giết dân. Riêng một

tỉnh Thanh -Hóa chưa đầy một triệu dân, số người bị dầu, bị giết ( bỏ rọ

trôi sông , hành hạ đánh đập) đi trên 20.000. Những nhà cách mạng lão

thành như Cụ cữ Lê- Xuân - Nhị ở Nông-Công (trước đã bị đày Côn - đảo

về tội làm cách mạng chống Pháp) bị đe dọa vặt từng cái râu đánh

đập tàn nhẫn đẻn nỗi con trai cụ ông Lê - xuân - Đan bây giờ đang

làm chủ- tịch Việt - Minh sợ quá phải cùng vợ thắt cổ chết bỏ lại 9 con

thơ. Cụ cử Lê - Mai - Đinh (đảng viên Dân - Chủ, hội trưởng Liên

Việt, trước đã từng làm chủ - tịch Uỷ - ban kháng chiến hành - chánh

huyện Hoàng - Hóa bị bắt ra ăn ... phân ). Tắt cả chỉ vì tội là trí thức, là

phú hào và không là đảng viên Lao - Động, không tích cực tham gia 53
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công tác của đảng Lao - Động Cộng Sản trá hình) . Chúng mượn danh

nghĩakháng chiên đ& muốn làm gì thì làm .

Ngày nay tình thễ đã đổi khác hiệp định Genèvc ký rồi, đắt nước

Việt- Nam bị chia xẻ . Dẫu sao đi nữa Việt - Minh cũng phải tôn trọng hiện

định đó. Hiệp định mà Cộng - Sản đã cố gắng mưu mô vận động cho thành.

Vậy thì không có lý nào họcòn có thể chà đạp lên phẩm giá của con người,

tái diễn những trò tỏ khô da-man vô-nhân đạo.

Chúng tôi là những người gia-đình, cha mẹ vợ con, anhem còn đang

sống trong vùng Việt- Minh. Những người đó phải được tự -do chọn theo

chính thể mình ưng thuận, không có lý nào vì chỉ thuộc một trong 4 loại

dân Tí (trí thức) Phú ( các thương gia có của ) Địa (địa chủ) Hào (quan

lại, « Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc, chốc tận rễ », dây là khẩu hiệu của

Việt-Minh . Họ có thễ bị Việt- Minh giam cầm, đây ải, tra tản đến nỗi muốn

sống không được, muốn chết không được chết, chịu làm bia cho Việt
Minh nhắm vào đó trút nỗi căm hờn của nhân dân . Bởi vì chính nhân dân

đã căm thù Cộng - Sản, bởi vì chính Cộng-Sản đã bần cùng hóa nhân dân để

bóc lột nhân dân đèn xương tủy, nên mới bầy trò « tố khổ » để lừa bịp,

đánh lạc hướng căm thù của nhân dân .

)

C
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Chúng tôi trông cậy ở sự sáng suốt của Quý Ngài, chúng tôi trông
&

cậy ở sự can thiệp cóhiệu quả củaQuý Ngài, chúng tôi trông cậy ở quyền

lực của Quốc - Tỏ mà các Ngài là đại diện trong một phạm vi nào. Xin

Quý Ngài buộc Việt-Minh phải :

1 ) – Trả cho chúng tôi những cha mẹ, họ hàng mà họ đang giam

cầm vì những lý do không chính đáng.

2 ) - Đ cho những người nào ghê sợ chº độ độc- tài đang -trị tự -do

tìm vào Chánh-Quyền Quốc- Gia.

Chúng tôi đặt tin tưởng vào Quý Ngài và kính xin Quý Ngài nhận

cho ở đây tắm lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi . »

Chưa nói đến tinh thần tranh đấu để thoát ly vùng Việt - Cộng của

đồng- bào di -cư, chỉ một bức thư trên cũng đã nói lên tinh thần thi hành

hiệp định Genève của Việt - Cộng. Những chứng có vi phạm hiệp định

Genève của bọn Việt- Công còn đầy rẫy màcàng đi sâu vào vẫn đe di - cư,

người đọc càng căm thù những thủ đoạn bịp bợm của bọn Cộng - Sản

độc tài, dã man.

IV . HẬU QUẢ CỦA HIỆP ĐỊNH GENÈVE

-

Hội nghị Genève kết liễu , đặt nước Việt - Nam vào một tình trạng bị

thảm đau đớn nhất trong lịchsử của một dân tộc đã có một ý chí quậtcường

truyền thống cắt tha thiết với Độc lập và Thông - Nhất của Tổ Quốc từ

trên bốn ngàn năm nay. Sau tám năm cực khổ lao đao trong vòng khói lửa

vì Độc-lậpvà Thống Nhất cho Tổ Quốc, nhân dân Việt Nam ở cả hai bên

Pháp và Việt- Minh đều bị Thực dân Cộng-Sản phản bội phũ phàng

Hiệp định Genève ra đời cắt đôi lãnh thổ Việt-Nam. Nền Thống nhất

của QuốcGia đời đời được bảo vệ và duy trì bằng xương máu đã bị tan

tành trước âm mưu cầu kết của Thực Cộng.

Ngày 20-7-1954 đã thành ngày quốc sử của dân tộc Việt-Nam. Con

sông Bỏn- Hải là một vết thương đẫm máu trên thân thể từ lâu vốn lành mạnh

củaĐắt Nước.Và hiệp địnhGenèvc quả là một bản văn tự bán nước mà thủ

phạm là Việt-Minh Cộng- Sản.

Vì nhờ hiệp định Genève mà Trung- Cộng được tự -do tràn sang áp

bức bóc lột nhân dân Bắc- Việt và đang ngắp nghé thôn tính cả miền Nam

Việt-Nam. Và vì hiệp địnhGenèvc mà hàngtriệu đồng bào miền Bắc đã phải

rời bỏ quê hương hy sinh tất cả đ& vào Nam.Tóm lại hiệp định Genève là một

vết nhơ lớn trên trang sử tranh đấu của dân tộc Việt Nam.
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Những nguyên nhân buộc Thực dân Pháp và Việt - Minh Công - Sản phải

cầu két đề âm mưu đình chiến đã được vạch ra ở đoạn trên, bây giờ ta hãy xét đến

những hậu quả của hiệp định này.

Nhiều người vội vàng lầm tưởng rằng hiệp định Genève là một thắng lợicủa

Việt-Cộng và Pháp vì âm mưu cầu kết của chúng đã được thực hiện. Sự thực

không giản dị như vậy mà chính chúng cả Pháp lẫn Việt- Minh đều không ngờ

tới những hậu quả tai hại mà hiệp định Genève đã mang lại cho chúng.

a) Về phía Việt - Minh Công - Sản :

Chúng bị mất hẳn danh nghĩa & kháng chiến dành Độc-lập » . Nhân dân

thủy rằng chúng đã không giữ đúng những lời hứa « Không điều đình với Pháp.

Trườngkỳ kháng chiên nhất định thắng lợi. Kháng chiến để diệt xâm lăng, dành

Độc-lập và Thắng nhít v ...v ... »

b) Nhân dân Bắc - Việt tỉnh ngộ trước số Cổ vẫn và quân đội TầuCộng

càng ngày càng sang đông . Gọng kìm Nga- Hoa mỗi ngày một xiết chặt . Thái độ

và hành động của các cốvăn Nga - Hoa đã bóc trần dãtâm phản dân phản nước

phụng sự Nga Hoa của chúng.

(

W

Đồng- bào chờ tàu chiến Pháp cấp bền chở đi di-ck
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c) Quân dân thắt vọng chán ghét, ghê tởm tìm cách thoát ly vòng

thống trị của chúng gây nên phongtrào di-cư rầm rộ của non một triệu

người di-cư vào Nam tìm Tự - do. ( Trong hàng ngũ di -cư có ít nhiều

người trước kia là cán-bộ Việt - Cộng nay chán nản trước chính sách độc

tài, đảng trị và sự lệ thuộc Nga - Hoa của bọn Hồ Chí Minh cũng di cư vào

Nam tìm tự - do).

Những hậu quả trên đã gây cho Việt - Minh Công - Sản những thất

bại nặng nềvề mặtChính trị vàKinh T.

Một bữa cơm thanh đạm tại trạm tạm trú
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Chính sách đồng hóa của Tầu Cộng đã biến bọn Hồ - Chí - Minh,

Võ Nguyên - Giáp, Phạm văn - Đồng, Trường Chinh v...v ... thành một lũ

tay sai đắc lực từchính trị , quân sự đển kinh tử, văn hóa thây đều bị Tầu

Cộng chi phối.

Sự lệ thuộc Nga-Hoa của Việt - Minh Công - Sản đã làmcho nhân

dân miền Bắc lao đao khổ cực, nền kinh tế miền Bắc kiệt quệ . Chúng bóc

lột nhân tài vật lực của hết thảy mọi từng lớp nhân dân đ& phụng sự Nga

Hoa. Những sự khổ cực của dân chúng tại các công trường miền Bắt hiện

nay còn lớn lao hơn những sự khổ cực phải mò chai của dân Việt-Nam

dưới thời nội thuộc nhà Đông - Hán. Xương máu dân chúng miền Bắc còn

phảihao tốn nhiều để thỏa mãn mộng xâm lăng của Tàu Cộng. Nga, Hoa

tha hồ tự - do khai thác những nguồn lợi kinh tẻ của Bắc -Việt. Do đó

nhân dân cũng lo sợ , uất ức trước sự phản bội của bọn Việt- Minh Cộng

Sản cũng như trước chính sách đồnghóa của bọn Tàu Cộng ( Những vụ

dân chúng nỗi lên chém giết cán bộ thu thuế, đốt các kho thóc của Việt

Cộng cùng là những vụ ám sát các cán bộ Tầu Cộng là những sự phản ứng

lẻ tẻ đangchờ ngày trở thành toàn diện.

Phong -trào di -cư vĩ đại của non 1 triệu người Bắc - Việt vào Nam

tìm tự - do đã tổ cáo với Thế giới chính sách độc tài tàn bạo dã man và khát

máu của Việt- Cộng. Sự kiện này không những làm cho nhân dân miền

Nam thông cảm để cùng hăng hái chống Cộng mà đồng thời cũng đã

chuyển cán cân lựclượng giữa hai phe Quốc Cộng ở Việt- Nam. Nó làm

giảm lực lượng quần chúng của Cộng - Sản, đem lại ưu thẻ cho miền Nam

tự - do, gây sự tin -tưởng cho thỏ giớidân chủ.

Một triệu dân di-cư, ngoài tác dụng chính -trị còn có một giá trị lớn

lao về kinh -t . Miền Nam sẽ có thêm non một triệu bàn tay đề phục hưng

nền kinh-tê phong phú trước đây bị đình trệ vì chiên-tranh.

Đã thử Việt- Cộng lại thất bại cay đắng trong âm mưu níu thực dân Pháp

miền Nam để hòng lũng đoạn hàng ngũQuốc- gia, duy trì chê-độ thống

trị cũ đ& chúng lợi dụng tình trạng thổi hát của chính quyền bù nhìn, con

đẻ của thực dân, mà tha hồ hoành hành .

Song ở miền Nam, nhờ sự lãnh đạo anh - minh và lòng tận tụycứu

dân giúp nước của Tổng- Thống Ngô- Đình- Diệm, nền độc lập đã được

thu hồi toànvẹn. Toàn bộ quân đội viễn chinh Pháp đã thoái triệt theo lời

yêu cầucủa Chính- Phủ Cộng - Hòa Việt- Nam ( Việc quân đội Pháp rút lui

đã lật đổ tất cả những âm mưu phá rồi miền Nam của bọn Việt - Công nên

Võ Nguyên- Giáp đã lên tiểng phản kháng việc này trong khi nhân dân

miền Nam vui vẻ vì thấy nền độc lập của nước nhà đã được thu hồi

-

trọn vẹn ).

b) Về phía Pháp : Hiệp định Gevève cũng mang lại cho quân đội

viễn chinh Pháp những kẻt quả không kém phần đen tối .

Không thể bám vào danh nghĩa chống Cộng để duy trì quyền lợi
bắt chính, ở Việt - Nam quân- đội viễn chinh phải triệt thoái. Các cơ quan

quân sự , hành chính phải giao trả lại cho ChínhPhủ Việt- Nam Tự -do.

Phái đoàn Sainteny của Pháp bên cạnh ngụy quyền miền Bắc phơi bày

dã tâm vị lợi của Pháp. Đã thẻ Phái-đoàn Sainteny lại cũng thất bại trong

âm mưu liênlạc kinh - tẻ với Việt-Cộng một số Pháp kiều lúc đầu ky
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vọng vào sự bênh vực của Phái - đoàn Sainteny, ở lại Hà - Nội buôn bán, rốt cuộc

cũng di-cư vào Nam. Bình-luận về công việc của Phái- đoàn Sainteny tại Hà Nội,

một nhà báo Pháp đã viết : « Ở Hà Nội người Pháp phải xin phép Bộ Công

Chính và Bộ Ngoại giao và phải có đoàn hộ tống mới được vào thăm một xưởng

làm đồ sơn hay nơi làm đồ thầu.

Phái- đoàn Sainteny ở Hà Nội không thể vượt hàng rào giây thép gai ở

đầu phở mình ở... »

- Mỹ tăng cường và trực tiếp viện trợ cho Chính- phủ Việt- Nam Tự

do củng cố miền Nam ngăn sự lan tràn của làn sóng đỏ. Pháp mất khoản tiền viện

trợ trong việc bao thầu chống Cộng ở Việt -Nam.

Thành ra tuy Pháp và Việt - Minh Công - sản âm mưu ký két đình chiển

tại Việt - Nam mà cả 2 bên không những đã không đạt được kết quả mong muốn

lại vấp phải nhiều thất bại nặng nề trên khiển cả hai bên đều lâm vào tình trạng

bě tác.

Trái lại , đối với Việt -Nam tự -do, qua tình trạng hoang mang giao động

lúc đầu, hiệp định Genève đã tạo cho miền Nam nhiều điều kiện thuận lợi đẽ củng

cổ và phát triển thể lực :

Cuộc di -cư vĩ-đại của non 1 triệu đồng - bào Bắc- Việt vào Nam tìm tự

do là một thắng lợi lớn cả về phương diện chính trị, kinh -tẻ của Việt- Nam tự -do.

Non 1 triệu đồng - bào di-cư lại mang theo vào Nam một sức chống động mạnh

mẽ. Sinh lực miền Nam được bồi bỏ thêm đẽ kiên quốc đề phòng mọi cuộc xâm

lăng của Cộng-Sán .

-

jf

Đồng- bào qua sông tiến về Hải - phòng
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Phong trào di - cư làm cho nhân dân miền Nam hiểu rõ bộ mặt thật

phản dân phản nước của Cộng-Sản đº ghê tởm, căm thù chúng và hàng

hái góp phần chống Cộng cứu nước . Khối đoàn kết của dân tộc ngày thêm

vững chắc.

Tíớc hiểm họa Cộng - Sản , các nước bạn trên thế giới tự-do

nhất là Mỹ hết lòng giúp đỡ Việt- Nam. Trước kia Mỹ Viện - Trợ Việt

Nam qua tay Phápnay Việt- Nam trực tiếp nhận Viện- Trợ ở tay người

My .

ViệtNam tự-do dần dần có một địa vị xứng đáng trên chính -trường

Quốc- Tế, (Nước Việt Nam là hội- viên của nhiều tổ chức chính-trị , kinh

tế, Y tế, Thể thao quốc-tº – Saigon, Thủ-Đô Việt-Nam tự -do vừa được

chọn làm nơi hội họp của hội-nghị Liên-Minh Phản Công Đông Nam Á).

Tóm lại , sau khi hiệp định Genève ra đời, Chính Phủ và nhân

dân Việt-Nam Tự -do bị đập vào một tình trạng da rồi, nhưng may thay

nhà Chí- Si họ Ngô với lòng tận tụyvì dân vì nước đã xoay chuyển được

tình thế, đưa nước nhà từ chỗ đen tỏi tới ánh quang vinh. Những thắng

lợi của nhândân và Chính Phủ Việt- Nam tự -do trong công cuộc thu hồi

trọn quyền độc lập thống nhất nội bộ, xây dựng nền Cộng- Hòa chân chính

cho nước nhà đã là những bằng chứng rắt the.

Biem qua những hậu quả của hiệp định Genève đối với Pháp, Việt

Minh Cộng Sản và Việt- Nam tự -do ta có thẻ kết luận rằng chính- nghĩa bao

giờ cũng thắng và « Mưu thâm , họa diệc thâm », Việt Minh Cộng -Sản

cùng Pháp thực dân đã gieo gió thì chúng phải gặt bão cũng là lẽ .
tất nhiên .

LẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HIỆP ĐỊNH GENÈVE

Hộinghị Genève chỉ là một sự dàn xẻp do âm mưu của thực dân và

Cộng-Sản tạo nên và hiệp-định Genève quả là một sản phẩm của Thực

dân và Cộng-sản cầu két. Bởi vậy ngay khi hội nghị đang học, những

tin tức bên lề hội nghị về việc chia cắt lãnh thổ Việt Nam đã gây một

xúc động lớn lan tràn mạnh mẽ trongkhắp mọi từng lớp nhândân Việt

Nam và cả nhân dân thể giới tự-do . Trước Đại- diện Pháp và Việt - Minh

sửa soạn ký kết hiệp-định ngưng chiẽn, nhân dân Việt - Nam rất công phẫn

về việc chia cắt giang sơn. Dân chúng Hà - Nội, Saigon, Huể cùng nhiều

đô thị biểu tình kịch liệt phản đối chủ trương này . Các tiểu -đoàn thuộc Quân

đội Quốc- Gia Việt - Nam cũng bất bình trước việc này. Dĩ nhiên Chính-

Phủ Quốc Gia Việt-Nam cũng cực lực phản kháng. Tại hội -nghị Genève,

trung thành với ý nguyện của toàndân trong việc bảovệ nền Thống - Nhất

thiêng liêng của Tổ- Quốc, Ngoại Trường Việt-Nam Trần- văn- Đô đã phản

đổi kịch liệt việc phân đôi lãnh thổ và chống lại cuộc Tổng- Tuyển- Cử bịp

bơm kiểu Việt- Minh CộngSản.

Ngoại - Trưởng đã đưa ra một bản đề nghị gồm những điểm chính

sau này :

Quân đội Pháp tập trung về một hải cảng ở miền Nam.

Quân đội Việt- Minh Cộng- Sản phải rút về một vùng thượng du

Bắc Việt để nhân dân ViệtNam khỏi bị áp lực của Thực dần và Cộng
Sán .

Vấn đề Tổng-Tuyển-Cử để thẳng-nhất đất nước phải được hoàn

toàn tự- do và đặt dưới quyền kiểm soát của Liên- Hiệp- Quốc.

Cuộc Tổng-Tuyển- Cư sẽ được thi hành ngay để thành lập một

chính phủ duy nhất cho toàn cõi Việt-Nam.
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Cơ –nhiên, đề nghị này không được Pháp và Việt- Minh chấp thuận

nhưng cũng đủ chứng tỏ cho thế giới thấy rằng đối với hiệp- định Genève

lập trườngcủa nhân dân và Chính - Phủ Việt - Nam Tự -do đã rất rõ rệt

ngay từ khi văn kiện này chưa thành hình. Cho đến sau ngày 20-7-54,

văn kiện này chính thức ra đời với kết quả chia đôi lãnh thổ Việt Nam :

Miền Bắc Việt- Minh Cộng- Sản được tự -do đểcho Trung - Cộng tràn sang

dày xéo đất nước ; miền Nam, Thực dân Pháp vẫn cố duy trì những quyền

lợi bắt chính , lỗi thời tại Việt- Nam. Nhân dân Việt Nam càng phẫn uất

trước sự phản bội của Việt- Minh Công - Sản cũng như trước tham vọng

ích kỷ, ngoan cố của Pháp thực dân.

Vì hiệp định Genève phá hoại nền thống nhất Quốc Gia Việt- Nam,

đi ngược lại quyền lợi dân tộc Việt- Nam và nhắt là vì bè lũ Việt - Minh

Cộng Sản đặt quyền lợi Quốc tế Cộng-sản trên quyền lợi Quốc- Gia Dân

tộc, cho nên, tuybị đặt vàomột tìnhtrạng đã rồi nhân dân và Chínhphủ

Việt- Nam tự -do cương quyết phản đối hiệp-định này. Lập trường của nhân

dân và Chính - Phủ Việt - Nam tự -do trước sau vẫn là một .

Trong bản tuyên ngôn 16-7-1955 , Chính - phủ Việt Nam đã minh

định rút khoát :

1) – Hiệp định Genèvà vô giá trị đối với Chính - phủ và nhân dân

Việt-Nam.

2 ) – Thống nhất lãnh thổ trong Hòa bình và Tự -do.

3 ) – Bảo toàn quyền thiêng liêng của Dântộc về nền Thống-nhất

lãnh thổ, Độc-lập Quốc- gia và Tự-do con người.

Và trong bản tuyên ngôn ngày 9 - 8 - 1955 , sau khi nhắc lại lập

trường đối vấn đề thống nhắt lãnh thổ công bố trong bản tuyên ngôn ngày

16-7-1955, Chính-phủ Việt-Nam tự-do nhấn mạnh thêm :

Về bất cứ phương diện nào,Chính Phủ không thể tự coi như bị ràng

buộc bởi hiệp- định Genèvc mà Chính - phủ không ký.

Một lần nữa Chính-phủ Việt Nam tự -do xác định rằng trong bất cứ

trường hợp nào, Chính- phủ cũng đặt quyền lợi Quốc- gia trên hết , nhất

quyết đạt tới mục đích hiển nhiên của chínhsách vẫn hằng chủ trương :

mục đích đó là thống nhít đất nước trong Hòa-bình và Tự-do.

Các lãnh tụ Việt - Cộng đã nhờ chuyển đạt tới Chính - Phủ một bức

thư đề ngày 19-7-1955 , yêu cầu mở một hội thượng tương vẫn về tuyển

cử ; như vậy Việt- Côngdụng ý tuyên truyền để dân chúng lầm tưởng là

họ bênh vực thống nhấtlãnh thổ.

Ai nấy còn nhớ rằng tại Genève, Việt-Cộng cổ suy việc chia sẻ lãnh

thổ và đòi một vùng có thể tự túc được về kinh te trong khi phái đoàn

Việt-Nam Tự-do đề nghị một cuộc đình chiến không có sự phân chia đất

nước, dù là phân chia tạm thời, ngõhầu bảo toàn quyền thiêngliêng của

Dân-tộc Việt - Nam và nền Thống -nhắt lãnh thổ, Độc lập Quốc - gia và

Tự-do con người.

Như phái đoàn Việt Nam đã tuyên bố lúc đóChính Phủ Việt-Nam

chủ trương thực hiện những nguyện vọng của Dân-tộc bằng tất cả các

phương tiện do nền độc lập và Tự chủ mà nước Pháp đãlong trọng

công nhận trả lại cho Quốc - Gia Việt Nam là Quốc-gia hợp pháp độc
nhất.

Chính sách của Chính - phủ vẫn không hề thay đổi .

Trước sự phân chia đất nước trái với ý muốn của toàn dân , Chính -

phủ nhất định tranh đấu cho tất cả mọi người trong toàn quốc phải được

sống không lo sợ, hoàn toàn thoát ly khỏi ách độc tài áp bức.

Phụng sự chính nghĩa dân chủ chân chính, Chính -phủ vẫn coi nguyên

tắc tuyển cử tự -do là một phương sách hòa bình và dân chủ nhưng

trước hết những điều kiện tự-do sinh sống dầu phiểu phải được đầy đủ .

-

-
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Chính- phủ Việt - Nam Tự - do đã có lần tuyên bố tán thành Tổng

Tuyển cử với 4
điều kiện :

1 ) Trước hết phải giải tán quân đội Việt- Cộng, vì nếu còn quân đội,

với lưỡi lê cắm vàonòng súng, đứng sau lưng thì người dân trong vùng

Việt -Cộng liệu có dám không bỏ phiễu cho Việt- Cộng không ?

2 ) Phải giải tán tức khắc và toàn thẼ những cơ cấu tổ chức độc tài

mệnh danh là những tổ chức nhân dân như « đoàn thanh -niên » , « phụ nữ

cứu quốc » , « tổ học tập » , « tố tâm giáo » vân... vân ...

Sau khi đã giải tán quân đội và các cơ cấu tổchức độc tài , phải

dº một thời gian đủđ& nhân dân nhận định,quan sát đº lựa chọn giữa hai

xu hướng chính- trị Cộng-sản và Dân Chủ Tự - do. Thời gian này không

phải là một vài năm mà đủ. Trong thời gian này, nhân dân được tự -do đi

lại khỏi giấy thông hành. Nêu Việt- Cộng tin vào sức hấp dẫn của chế độ

Cộng - Sản độc-tài thì không có lý gì màkhông nhận đề nghị này.

4 ) Sau cùng, cần phải có một cơ quan Quốc-tế có thẩm quyền và

hoàn toàn vô tư gồmnhững nước trung lập do Liên - Hiệp- Quốccử ra để

kiểm soát tuyển cử, Những nước trunglậpnày không thễ giống như nước

trung lập Ấn - Độ.

Qua những bản tuyên ngôn trên, lập trường của Chính Phủ Việt

Nam Tự -do là : Dùng mọi phương pháp Hòa bình để thống nhất lãnh thổ.

Khi nào Việt- Cộng thủ tiêu chở độ độc-tài đ& cho dân chúng miền Bắc

được thực sự tự do bầu cử thì sẽ tổ chức Tổng- Tuyển cử.

Hiệp-định Genève chỉ là một khả ước mà đương sự là Pháp và

Việt - Minh Cộng -Sản. Chính-phủ Việt -Nam không ký vào hiệp - định ủy,

do đó không hềbị ràng buộc bởi văn kiện ây, bắt cứ bằng cách nào.

Lập trường trên là lập trường chung của nhân dân Việt- Nam Tự - do.

Đã nhiều lần , đủ các giới nhân dân Việt - Nam tự -dođã biểu tình , ( những

ngày 16, 17 và 20-7-5) và lập kiến nghị phản đối Hiệp- định Genève ủng

hộ lập trường của ChínhPhủ đối với hiệp định này.

Dưới đây là bản kiến nghị của toàn thể nhân - viên Phủ Tống

Uỷ Di- Cư Tỵ- Nạn Việt - Nam gửi các Vị Đại - Biểu tứ cường hội họp

tại Genève.

« Kính gửi các Vị Đại-Biểu tứ cường hội họp tại Genève.

Toàn thể nhân -viên Phủ Tổng Uỷ Di-cư Tỵ - Nạn Việt-Nam hội họp

hồi 8 giờ sáng ngày 17-7-1955 tại Phủ Tổng-Uỷ.

Kính gửi hội nghị lời chào tin tưởng, kính chúc hộinghị thành công

trong việc bảo vệ hòa bình thể giới, kính xin hội nghị xétcho những nguyện

vọng sau này :

Xét vì hiệp định đình chiển do Việt - Minh Cộng-Sản và Thực

dân Pháp ký kết tại Genève ngày 20-7-1954, cắt đôi lãnh thổ Việt- Nam

đề dâng miền Bắc cho Tầu Cộng và níu Thực- dân Pháp ở lại miền Nam

làm cho dân chúng miền Bắc đói khổ và làm trở ngại sự thống nhất nội

bộ miền Nam ;

Xét vì hiệp định Genève, sản phẩm của Thực dân Cộng -Sản đã đi

ngược lại quyền lợi dân-tộc Việt- Nam, phá hoại nền Thống nhất Quốc- gia

Việt Nam ;

Xét vì lập trường thân Cộng quá rõ rệt của Uỷ-Hội Quốc- T2

kiểm soát đình chiến tại Việt - Nam không thể đảm bảo cho việc thực hiện

một cuộc Tổng- tuyển -cử hoàn toàn tự -do ;

Xét vì bè lũ Việt- Cộng đặt quyền lợi của Quốc- T2 Cộng -Sản trên

quyền lợi của Quốc- gia dân- tộc;

Xét vì toàn dân Việt-Nam thiết tha với nền Độc-lập và Thống

nhất của TổQuốc ;

-
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Đồng-thanh quyết- nghị

1 ) Phản-đổi mọi vận-động thực-hiện Tổng-tuyển -cử do hiệp-định
Genève dự - định.

2 ) Đả đảo lập -trường thân Cộng của các Đại-biễu, Ba, Ấn Độ trong

Uỷ-Hội Quốc-tể kiểm-soát đình -chiến tại Việt Nam ?

3 ) Đi đảo bọn Cộng -sản Tàu, Việt đang gây nội-chiến tại Ai - Lao.

4 ) Triệt- để ủng- hộ lập-trường của Chính - Phủ Quốc- Gia do Ngô

Tổng - Thổng lãnh đạo.

5) Yêu cầu Tứ Cường tôn -trọng quyền lợi Dân-tộctự -quyết và chỉ

bàn đến vấn -đề Việt - Nam khi có sự tham-dự của đại- diện chính - quyền

Quốc-gia Việt- Nam :

Toàn thể nhân - viên Phủ Tổwg - Uy

Di - Cư Tỵ - Nạn Việt - Nam

Lập-trường trên đây của nhân -dân và Chínhphủ Việt Nam đã được

thông báo cho các nước Anh , Nga là 2 nước chủ tịch hội-nghị Genève biết.

Bởi lẽ bắt nguồn từ cuộc Cách Mạng của Dân-tộc do Ngô Chí sĩ

lãnh đạo, lập -trường này rất hợp-lý và chính- đáng nên được các nướcMỹ

Pháp và nhiều nước trên thẻ - giớitự -do hoàn-toàn tán - đồng và triệt-để

ủng hộ. Các nước Anh và Nga cùng thuận rằng tháng 7-1956 không thể

có tuyển- cử tại Việt-Nam vì nó thiểu căn bản pháp-lý Việt- Cộng ngoan-cố
không chịu ban - bổ tự - do dân-chủ.

Đây cũng là một thắng -lợi của nhân- dân và ChínhPhủ Việt- Nam

Tw-do.

-

Một cảnh đồng - bào di-ca trên chiến hạm Pháp chở ra Vịnh Hạ Long
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CUỘC DI -CƯ LỊCH-SỬ TẠI VIỆT-NAM

CHƯƠNG III .

Cơ QuẠN PHỤ TRÁCH ĐỒNG BÀO dicư

1. _ sở DICƯ BỘ XÃ HỘI

C
HÁN ghét, ghê tởm chínhsách và khắc tànbạo của

ch -độ Cộng sản, từ trước ngày ký kết Hiệp-định

Genève, đồng -bào miền Bắc đã tự -động rủ nhau

vào Nam đ& thoátly ách thống -trị của bọn Việt

Cộng. Đến sau ngày hiệp-định Genève ra đời, nhân- dân các tỉnh phía

Bắc Trung -phần và khắp các tỉnh Bắc- phần lũ lượt kéo về Hànội, Hải

phòng để di-cư vào Nam.

Vì bọn Việt - Cộng khủng- bố trắng trợn để ngăn cản không cho

đồng bào di-cư nên trên đườngtìm tự -do nhiều người phải hy sinh cả
tính

mạng, hầu hết những người tìm được vào vùng Tự -do đều phải trải

qua những thử thách gay go,nguy hiểm ở dọc đường và vì vậy hầu

hết đồng bào khi vào đượcmiềnNam chỉ còn hai bàn tay trắng. Tuy
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Xe lửa đông nghẹt đồng- bào các nơi về Hải- Phòng chờ thu vào Nam .

nhiên phong-trào di-cư vẫn mỗi ngày thêm rầm rộ, lan tràn mạnh mẽvà liên tiếp

suốt từ thành thị đến thôn quê, khắp cả các vùng Thượng-du xa xôi miền Bắc..

Ý chí yêu chuộng tự -do của đồng -bào miền Bắc trong cao trào di-cư và

nhất là những nỗi đau thương, khổ cực của đồng bào trên đường tìm tự -do đã

gây mỗi xúc động lớn lao trong khắp các dân -tộc trên thẻ- giới tự -do và được

các nước này nhiệt-liệt ủng-hộ cả về tinh-thần lẫn vật chất. Và phong-trào di

cư dĩ nhiên đã được Chính-phủ Việt-Nam Tự-do dưới sự lãnh đạo anh minh

của Thủ -tướng Ngô- Đình- Diệm đặc-biệt săn sóc, giúp đỡ, tuy phong -trào ào ạt

này đã đặt ra nhiềuvẫn -đề phức tạp, khẩn cấp khiển Chính- phủphải kịp thời giải

quyết. Có thễ nói, khi ủy, việc tiếp đón và giúp đỡ đồng-bào di -cư là công -tác

chính -yều của Chính-phủ Việt- Nam Tự -do.

Công việc này, đầu tiên giao cho BộXi- Hội và Y-Tỉ đảm nhiệm với

sự giúp đỡ thường xuyên của các Bộ Thanh-Niên (phụ-trách việctiếp đón), Bộ

Công - Chính ( việc vận- tải), Bộ Thông- Tin ( tác-động tinh -thần) , Bộ Canh -Nông

và Bộ KinhTẻ (lập làng định -cư ), và các đoàn thỄ các hội Từ Thiện ở Thủđô.

Ngày 18-7-54 chuyển tầu di-cư đầu tiên cập bến Saigon . Việc chiêu đãi

bắt đầu. Vì thiểu nhân-viên, Bộ Xã-Hội phải điện ra Bắc xin công -chức và Cán

bộ tình nguyện vào giúp việc .

Trong khi chờ đợi, Bộ Xã Hội phải mượn một số Cán - bộ Bộ Lao- động

phụ-trách việc đón tiếp đồng - bào tại trường bay TânSơn-Nhất và bên tầu thủy

Saigon .

Sang đầu tháng 8-54, Nha Xi- HộiBắc- Việt gửi vào 4 cán-bộ và một

số công - chức. Sở Di-cư thuộc Bộ Xã- Hội thành hình và được tổ -chức như sau :

Ban Công- Văn

Ban K2Toán Vật-Liệu
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Ban Liên- Lạc

Ban Ki & m - Soát

Ban Tuyên - Truyền

Ban Phân- Phối Đồng-Bào Di-Cư

Sau khi thành lập, Sở Di - Cư cố gắng thi hành nhiệm vụ .

Tìm chỗ tạm trú cho đồng - bào
T & chức các trạm

Phát tiền cứu trợ cho các trạm

Mỗi trạm do một Trạm - Trưởng điều khiển, có một số cán - bộ (nhiều

ít tùy hoàn cảnh) giúp việc .

Mỗi trạm chia thành từng Phòng, mỗi Phòng bầu một Trưởng Phòng

phụ-trách việc kê danh sách và phát tiềncho đồng-bào trong Phòng.Mỗi trạm

lại có một ban đại diện đồng bào di-cư gồm 3 người do các Trưởng - Phòng bầu

lên để liên lạc với cán - bộ doSở Di-Cư cử tới làm việc .

Với 3 nhiệm vụtrên, Sở Di - Cư đã gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhắt là

trong việc tìmchỗcho đồng bàotạm trú và việc phát tiền cho da và kịp thời cho

các trạm vì thiểu nhân- viên, thiếu phương tiện ( trụ sở Di-Cư đặt tại bệnh viện

Bình - Dân Saigon lúc nào cũng tràn ngập đồng - bào di-cư) mà số đồng bào di-cư

cập bến Saigon mỗi ngày mộttăng. Hàng ngàycó đến ba bốn nghìn người dồn

tới. Sở Di Cư , Bộ XãHội phải mượn hầu hết các trường học,các kho lúa ở

Saigon, Chợlớn làm chỗ tạm trúcho đồng bào mà vẫn không đủ . Đã thể lại còn

gặp sự khó khăn do quân đội Quốc- gia khi ấy dưới quyền chỉ huy của Tướng

Hinh gây nên (việc lấy trường Tôn-tho - Tường, lấy kho lúa Denis Frères v.v...)

Mới nhìn vào những nhiệm-vụ trên, nhiều người tưởng là giản - dị, dễ

dàng kỳ thực công việc rất phứctạp, khẩn cấp, lại vì những khó khăn trở ngại

trên nên dù Sở Di Cư, Bộ Xi-Hội đã cố gắng nhiều, công việc vẫn bị lộn xộn,

tràn ngập. Tuy nhiên, cho đến ngày 28-8-54, con số 44.11i đồng bào được

tiếp đón và tiếp tế đầy đủ tại 3 trạm tạm trú đã chứng tỏ sự cố gắng không

Đoàn xe vậa-tải của quân-đội tấp-nập chở đồng- bào ra bến tầu .
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ngừng của Bộ Xi- Hội với số nhân viên ít ỏi,

phương -tiện thiếu thốn trước sự tràn ngập 8

ạt hàngngày của đồng - bào di -cư vào tới Saigon.

Việc tiếp đón đồng bào di -cư là một công

cuộc vô cùng mới mẻ lớn lao, gia dĩ lại thiểu

chuẩn bị, thiều phươngtiện, nhìn vào kết quả

trên ta có thể két -luận rằng Bộ Xi- Hội đã xứng

đáng với sự ủy -nhiệm của Thủ -tướng và

Chính - phủ.

Trước tình trạng bị công việc tràn ngập

của Bộ Xi-Hội và Y-Tỏ trước sự rầm rộ và áo

ạt của phong-trào di-cư vào Nam mỗi ngày một

tăng đoán trước được tầm quan- trọng và sự tičn

triển của phong-trào ( Ngô Tông-thống đã ước

lượng sẽ có 2 triệu người di-cư vàoNam tìm

tự - do ), Tổng -thống Ngô-đình - Diệm khi đã là

Thủ -tướng Chính -phủ bèn cho thiẹt lập Phủ

Tổng - ủy Di- Cư Tị- Nạn để chuyên lo liệu việc

di-chuyển đón tiếp, tạm trú, tiếptẻ và định -cư

cho đồng - bào tị nạn Cộng -sản, vào Nam tìm tự

do. Cơ -quan này đặt dưới quyền của một vị

Tống - Lý- Trưởng có một Tổng - Uỷ- Phó giúp

việc.” ( Ống Ngô-Ngọc- Đối được cử giữ chức

Tổng- Lý-Trưởng Di- Cư Tị- Nạn ” chính

thức nhận việc từ ngày 27-8-54) .Quang -cảnh một nơi tạm - trú.
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Phủ Tổng- Uỷ Di- Cư Tị- Nạn gồm những bộ phận sau đây :

1 ) Nha Đổng -lý Văn- phòng do một ông Đông -lý Văn - phòng

điều - khiển gồm có :

a) Văn -phòng.

) Phòng Bí- Thư.

c ) Sở Hành - Chính.

4 ) Sở TuyênTruyền.

2) Nha Tống- Thanh - Tra do một ông Tổng- Thanh- Tra điều

khiển có các viên thanh -tra kiệm -soat- viên giúp việc .

3 ) Nha Tiếp - Cư gồm có :

4) Sở Chuyển - Vận,

b) S - Tičp -Cu

c ) Sở YT? di-cư

4 ) Sở Kiêm- Ta.

4) Nha Định - Cư gồm :

Sở KZ - Hoạch

Sở Tiep - Liệu

Sở Y - T2 Xi- Hội

s ) Nha Tài - Chính Sự - Vụ gồm :

Sở KZ- Toán Tổng - Quát

Sở Tiên- Trợ

Bên cạnh Phủ Tổng Ủy Di- Cư có các cơ quan liên lạcvề quân

sự và tôn - giáo ( phòng Liên-lạc Quânđội, Liên -lạc Công-giáo, Phật - giáo,-

Tin lành) cùng cơ -quan an ninh ( phòng Công -an và Cảnh -sát) dễ cùng

phối hợp công -tác.

Tại Bắc - phần, Trung -phần và Cao- Nguyên Phủ Tổng-Ủy gồm
có Nha Đại-diệnvới sự giúp đỡ của các tòa đại- biểu Chính -phủ, các Ty,

Sở địa phương đ& lo liệu việc di chuyển, tiếp đón, tiếp tễ và định -cư đông

bào tị nạn (tại Nam-phần, nơi đặt trụ sở của Trung-ương nên không có

Nha Đại - diện).

Trong thời gian hơn một năm trời từ 27-8-54 đèn 17-9-54

dưới sự điều khiển các ông Tổng- Ủy- Trưởng Ngô- Ngọc- Đối đến Bác -sỹ

Phạm- văn - Huyên cho tới ông Bùi- văn - Lương, tất cả các Nha, Sở Phú

Tổng-ủy Di-Cư nhất là các Nha Định-cư, Tiep-cư và SởTuyênTruyền

đều cố gắng hoạt động, nhiều Sở phải làm việc không kê đêm ngày dº lo

tiếp đónchuyên chở tiep-tẻ và định-cư cho một triệu đồng -bào tị nạn Cộng

sản ( Xem các chương Tiếp- C4, Cứu- Trợ, Hinh - CM). Sau ngày 19-5-55 ,

di-cư chẳm dứt, tuy đồng - bào miền Bắc vẫn tiễp tục di-cư vào Nam

tìm tự - do song công việc tiếp đón không đen nổi dồn dập, bận rộn như

trước nên hoạt-động của Phủ Tổng-Uỷ Di-Cư Tị-Nạn bắt đầu hướng vào

việc định-cư và kiện toàn định -cư.

Hòanhịp với sự chuyển -hướng này, guồng máy của PhủTổng - Uỷ

cũng được theo 2 nguyên -tắc phân quyền chỉ huy và thi -hành, phân-quyền

địa-phương. Hai mục-tiêu chính của việc cải tổ này là giảm bớt những

cơ -quan đãhoàn thành nhiệm vụ và điều chỉnh lại một vài quan
cho

hợp lý.

Do đó ngày 17-9-55 Nha Tiếp- Cư, Sở Tiếp-Cư cũng như Sở

Chuyên-Vận và Sở Tiep - Liệu đã được bãi bỏ.

CO
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Hai Nha, Sở trên tạm thời sát nhập vào Nha ĐịnhCư, hai Sở

dưới sát nhập vào Nha Tài Chính Sự-Vụ với một phạm vi hoạt động thu

hẹp và một số nhân viên tối thiểu đº tiếp tục công việc :

Tiếp ck : Tiếp tế cho đồng bào còn trạm trú tại các trạm chờ ngày

định cư .

- Tiếp đón cho đồng bào lẻ tẻ vượt vĩ tuyển vào Nam hoặc Thái
Lan hồi hương.

Chuyến- vận : Chuyên chở các đô tiếp tẻ đèn các trại di - chuyễn

đồng bào từ những trại định cư thiễu phương tiện sinh sống tới những

trại mới có nhiều khả năng sinh hoạt hơn.

Tiếp-liệu : Mua sắm và phân phát thực phẩm cùng dụng cụ cho

các trại định cư.

Ngoài ra, sau khi tiếp thu Hải-phòng ngày 18-5-1955 , Nha Đi

diện Phủ Tổng- Ủy tại Bắc-phần đương nhiên chăm dứt nhiệm kỳ.

Vì nhu cầu công vụ, ngày 17-10-55 , Nha Kẻ- Hoạch và Nghiên

Cứu Kỹ - Thuật được thành lập với một số viên chức cao cấp về hành-

chính và chuyên môn đệ phụ trách việc điều tra nghiêng cứu tại chỗ các

địa điểm định cư cũ và mới, soạn thảo các dự án định cư và kiệntoàn định

cư dº giúp đỡ đồng - bào chóng tiễn tới tự lực mưu sinh, hòa mình vào

đời sống bình thường của dân địa - phương.

Theo đúng nguyên tắc phân quyền địa - phương, Phủ Tổng- Uỷ

đã tổchức lớp huấnluyện cánbộ cao đẳng (đại diện định cư cấp tỉnh,

Uỷ-viên trung tâm, Uỷ-viên kẻ hoạch v.v...) vào đầu năm 1956 đº thišt -lập

các cơ - quan địa phương cầnthiết, điều động một số lớn nhân viên có

năng lực có kinh nghiệm của Phủ Tổng-Uỷsung vào các chức vụ mới về

hoạt động tại các địa - phương.

Trong 30 tỉnh thuộc Nam-phần Trung -Nguyên và Cao-Nguyên

Trung- phần có đồng-bào định cư , 13 tỉnh và 3 thị xã mà số đồng bào

đônghơn hết đã cócơ quan đại diện với một số nhân viên phụ trách

đầy đủ.

Co
quan này gọi là Ty Đại - diện Định-cư tỉnh, có nhiệm vụ thay

mặt Phủ Tổng - Uỷ luôn luôn trực tiếp với đồng bào các trại, soạn thảo

các dự án kẻ hoạch đồng thời hướng dẫn,thúc đẩy và kiểm soát việc thi

hành các dự án cho đúng mức và đúng thời hạn do các ủy - ban định cư

trại, Uỷ- ban trung-tâm và Uỷ - ban tỉnh phụ trách tùy theo trường hợp.

Ủy- ban định cư trại phụ trách thi hành dự án riêng của trại.

Ủy-ban trung -tâm, dự án chung cho nhiều trại thuộc trung tâm.

Ủy-ban tỉnh, dự -án chung cho nhiều trung tâm trong tỉnh,

Ủy ban trại gồmcó : 3 Ủy-viên ( Chủ- tịch,Thư -ký, Thủ-quỹ)
do dân bầu theo lối bẫu phiểu kín cho những trại dân số dưới 3.000 người.

x Ủy-viên ( Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư -ký, Phó Thư ký,- -

Thủ-quỹ) cũng do dân bầu kín cho những trại dân số trên 3.000 người.

Ủy-ban trung -tâm gồm có :

Ủy-viên trung - tâm do Phủ Tổng- Ủy bổ nhiệm làm Chủ -tịch,

1 đại- diện đồng - bào định -cư do các bạn định -cư trại đề cử làm

Ủy-viên( những đại diệnnàykhông được đồng thờikiêmnhiệmchức

ủy -viên trong ủy - ban định-cư trại).

.
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Ủy ban định -cư tỉnh gồm có :

... Tinh- Trưởng Chủ -tịch

Đại -diện định - cư Tổng Thư-ký

Trưởng- Ty Công - Chánh Hội–viên

Công- Nông

Thú - Y

– Thủy-Lâm

Y - Tě .

Vớisự thiết lập những cơ -quan đại -diện tại các tỉnh, 1 Nha đại -diện

Phủ Tổng-Uỷ Di- Cư Tị-Nạn tại Trung-Nguyên và Cao Nguyên Trung- phần
đã chăm dứt nhiệm vụ.

Để phối hợp các công-tác thi-hành dự án tại các tỉnh , một Tổng- Phỏi-

Trí- Viên và một Phó Tổng-Phỏi - Trí - Viên đã được thiết-lập bên cạnh ông Tổng

Uỷ- Trưởng. Và để kiểm -soát các công việc thi hành dự án, 2 ông ThanhTa

-

+

Bạx Y - ể kết lòng trông nom sức- khỏe của đồng - bào.

11
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Đồng-bào bán bớt các đồ - đạc không cần- thiết đệ tay vào Nam xây cuột

đã được cử ra Trung - phần, một ông phụ trách khu vực từ vi-tuyên 17 tới Qui

Nhơn và một ông từ Qui- Nhơn vào tới giáp giới địa - phận Nam-phần.

oºo

-

Tóm lại , có thể nói, mặc dù phong-trào di-cư ào ạt đã đặt ra nhiều vắn

đề khó khăn cắp bách cần phải kịp thời giải-quyet, Phủ Tổng-Uỷ Di -Cư Tị

Nạn đã theo sát thực-tả công - vụ, áp dụng những biện- pháp thích-ứng trong công

việc tổ-chức nội- bộ cũng như trong chương -trình hoạt-động nên côngcuộc tiếp-cư

từ ngày mới khởi đầu phong -trào di-cư đến ngày hết hạn di-cư cũng như công

cuộc định-cư và kiện toàn định cư đã thu được kết quả rất khả quan ( Xem chương

Địak- C % ).
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III . ỦY- BAN HỖ TRỢ ĐỊNH-CƯ

Song song với sự thành lập Tổng - Uỷ

Phủ Di-Cư Tị- Nạn, một tổ chức cứu trợ khác

được thành lập dưới quyền điều khiển của Đức

Giám- Mục Phạm- Ngọc- Chi lấy tên là : « Uỷ

ban Hỗtrợ Định-cư », văn phòng Trung

ương đặt tại 1 , đường Bùi - Chu Saigon.

Ngày 25-8-54, Tổng - Thống Ngô-đình

Diệm, khiấycòn làThủ- Tướng cùngôngNgô

Ngọc- Đôi Tổng Uỷ - Trưởng bi-cư Ti- Nạn đã

yêu cầu Đức Cha Phạm- Ngọc - Chi tích cực giúp

đỡ Phủ Tổng - Uỷ chẳng những về tinh-thần

mà cả về tổ chức vật chất nữa.

Nhưng Đức Cha Phạm-Ngọc - Chi không

dám nhận lời ngay. Ngài còn đợi Hội đồng Bề

trên các địa -phận ngày 29 để hỏi ý kiển. Sau

khi được hội nghị tán đồng, Ngài mới thành

lập một Uỷ- ban với tính cách xã- hội bác - ái để

giúp đỡChính -quyền về việc tiếp đón đồng-bào

từ Bắc- Việt vào, tổ chức các Trại định cư và

phân phát viện trợ cho dân chúng. Ngày 1-9-54 ,

Uỷ- ban bắt đầu hoạt-động.

Tháng 10-54 Uỷ - ban thấy thiếu phương

tiện hoạt động, đã nghĩ đến sự kêu gọi thề

giới Công - giáo giúp đỡ. Một bức thưvô cùng

cảm động in năm thứ tiểng, có nhiều ảnh di-cư,

đã bay đi khắp các Tòa Giám- mục và đến với

các vị vọng Công - giáo. Một văn phòng 15 nhân

viên đã hoạt động trong nửa tháng để đề địa

chỉ, gắn tem trên 3.000 ngàn bao thư. Riêng

tiền tem đã tổn 6 vạn đồng, phải dùng mấy xe

mới tải hết ra Bưu-chính. Có người c rồi sự

giúp đỡ sẽ không đủ tiền tem. « Nhưng ít ra

cũng có ích lợi về tuyên truyền

Kẹt quả, thẻ-giới Công - giáo xúc động

mạnh mẽ và đáp lại bằng tấtcả lòng bác ái

xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô. Các nước

Công- giáo đã gửi quà, gửi tiền cứu- trợ. Sở

tiền thu được đã giúp một phần việc cắt trên

300 nhà thờ và nhiều trường học, lại còn dành một phần trợ cấp cho giáo viên

các trường ly cho tới ngày nay.

Hệ-thống tổ chức của Uỷ-ban dựa theo hệ-thống tổ chức công giáo. Trong

10 địa phận ngoài Bắc di-cư vào Nam, dưới vĩ tuyến 17 , có 10 vị Linh Mục

Đại diện và trong mỗi trại định cư đều có- 1 vị Linh Mục phụ trách (có

nhiên đời sống của đồng bào trong trại luônluôn được săn sóc động điều không

phân biệt lượng giáo) . Các cán bộ của Uỷ ban luôn luôn hoạt động đi sát với

đồng bào di cư và đặt nặng về tinh thần.

Đổi hội : Uỷ - ban chuyên lo

Hoạt động nâng cao đời sống tinh thần vào đạo đức của dân

i mới.

1 .
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chúng : Uỷ lạo đồng bào mới đèn, cắt thánh đường, tổ chức việc tôn giáo, mở các

trường học Công -giáo các trại và trợ cắp bằng tiền xin được tại các nước Công

giáo.

Giúp đỡ Chính - phủ lập tại định-cư : Uỷ-ban phái các linh- mục-

nhận mỗi vị một số người không phân biệt lượng giáo dẫn đẳn nơi rừng rậm

đồng lầy, đº khai sơnphá thạch, đắp đường cắt nhà,lập trại ... lăn lộn chung sống

với đồng bào không từ gian khổ.

3. - Giúp đỡ Phủ Tổng- Uỷ Di -cư trong việc giữ trật tự trong các trại

cũng như trong việc cắp phát tiền, gạo, thuốc men,hướng dẫn tinh -thần đồng bào.

Đối ngoại :Uỷ-ban liên kết chặc chẽ với các Tổ chức phúc thiện công

giáo của các nước bạn gây một phong trào ủng hộ mạnh mẽ về tinh thần và vật

chất cho đồng - bào di -cưtại Việt-Nam.

Đồng thời Uỷ-ban còn là một tổ -chức bênh vực quyền lợi của những

người đi tìmtự do, điều tra và tỏ cáo trước dư luận thẻ- giới những hành động

vô nhân đạo của bọn Cộng -sản cảm đoán dân tị nạn.

Uỷ - ban thành lập từ tháng 8 năm 1954, sau trên 1 năm tích cực hoạt động,

Uỷ- ban đã gây được những cơ sở vững chãi cho hơn 300 trại định - cư. Ngày

10-4-1956 ĐứcGiám- Mục Phạm- Ngọc- Chi đã gửi một thư chung cho các linh

mục trong các trại định -cư xác nhận kết quả hoạt động của các vị và sự trưởng

thành của các Trại định -cư, đồng thời Ngài ra chỉ thị cho Linh -mục chuyển giao

hoạt động hành chính lại cho nhân dân để chuyên lo về việc giảng đạo. Dầuvậy

sự kiện trên không có nghĩa là giải tán Uỷ- ban Hỗ trợ Định- cư, trái lại Uỷ-ban

Hỗ –trợ Định -cư vẫn còn tồn tại hoạt động, các Linh - mục vẫn là cán- bộ của Uỷ-

ban ngoài sứ mệnh thiêng liêng, vẫn chuyên lo việc bác ái , văn hóa, xã hội, và cổ

vẫn cho các ủy - ban định -cư.

-
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đây là lần đầu tiên đáp máy bay
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máy bay của binh - gia Pháp chở đồng -bào vào Saigon.

1
129908

Nhận thủy sứ mệnh của Uỷ-ban đã hoàn thành , Đức Giám- Mục Chủ

tịch bằng thư luân lưu ngày 15 tháng 11 năm 1956 đã tuyên bỏ Uỷ -ban Hỗ-

trợ Định -cư chẳm dứt hoạt động kể từ ngày 31-12-36 .

Ngoài Phủ Tổng- Uỷ Di - Cư Tị -Nạn và Uỷ ban Hỗ trợ Định -cư,–

trong công cuộc di định-cư cho non 1 triệu người tị - nạn ta còn phải kể đẻn

cơquan ngoại viện Mỹ, Pháp, Phòng Viện-trợ Cổng - giáo Mỹdo Đứcông Joseph

J. Harnett điều khiển để giúp đỡdân chúng miền Bắc Việt-Nam Ti- Nạn Cộng
Sản . Bức ông Joseph J. Harnett thật xứng đáng được ghi tên trong cuốn sổ vàng

ân nhân của non một triệu dân Bắc- Việt di-cư.

7
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Thêm nữa còn có Văn- phòng Thanh- Thương- Hội Quốc-tế mà đa số

nhân viên là người Phi-luật- Tân, và nhiều tổ chức Quốc-tế như Rotary Club,

Jaycéc, hội cứu trợ Thiên ChúaGiáo Pháp v.v... đặt trụ sở tại Saigon để giúp

Phủ Tổng - Uỷ Di-Cư Tị- Nạn trong việc cứu trợ đồng bào di-cư, xúc tiễn công

cuộc định-cư .

IV . – TÓM TẮI CÔNG LAO CỦA CÁC VỊ CẦM ĐẦU BỘ MÁY PHỤ TRÁCH

ĐỒNG BÀO DI CƯ TỊ NẠN.

Nghĩ đến tính chất phức tạp của công cuộc di định -cư cho non một triệu

người tị -nạn Cộng-sản, mọi người đều có thễ hình dung ngay đến cái trách vụ

nặng nề của người đảm nhiệm công cuộc mới mẻ, lớn lao dy.

Trải hơn hai năm nay, từ tiếp-cư đèn định -cư, công cuộc trọng đại này

đã được Ngô TổngThốngủy-nhiệm cho những vị có thiện chí có tài năng

phụ -trách. Đầu tiên, Bác-sĩ Phạm- Hau- Chương khi ấy làTổng - Trưởng Bộ Xi

Hội và Y-T2, chịu trách nhiệm trước Tổng - Thống và Chính phủ vềcông việc

tiếp đón và tìm nơi tạm trú cho đồng bào di-cư. Giữa khi Ngô Tông - Thống

mới về chắp chánh , tuy Người có cả một hậu thuẫn vững mạnh là lòng tin tưởng

tuyệt đối của nhândân, nhưng Nguyễn- văn - Hinh còn nắm lực lượng quân sự

và nhóm Bình -Xuyên , với bộ máy công-an trong tay, còn hoành hành ngay tại Đô
thành, vì vậy công việc tiếp đón đồng bào di - cư đã vấp phải rất nhiều trở ngại .

Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và cương quyết của Ngô Tống - Thống và

sự tận tâm của những người thừa hành , công việc tràn ngập lúc đầu đã được

lần lần giải quyết kịp thời gây thêm lòng tin cho những đồng bào yêu chuộng tự

VSAREA

ni
Một chiếc phi -cơ của Mỹ- Quốc chở vậtdụng tiếp-tế cho đồng- bào di-ck
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do còn ở lại ngoài Bắc và đồng thời gây lợi thẻ cho sự tiễn triển của công

cuộc định-cư.

Đón đầu tháng 9-1954 phong trào di-cư càng ngày càng rầm rộ,

hàng ngày làn sóng di -cư cuồncuộn ùa vào Nam như thác đổ, đã đặt ra

nhiều vấn đề cấp thiết khiển Chính-Phủ cần giải quyết kịp thời. Vì vậy,

Phủ Tºng-Uỷ Di-Cư Tị-Nạn được thành lập để kẻ tiếp Bộ Xi-Hội và

YT đặc biệt phụ trách vấn đề di -cư. Ông Ngô- Ngọc- Đổi được Ngô

Tổng- Thông ủy nhiệm điều khiển cơquan này. Lãnh trách nhiệm nặng nề

này, ôngNgô- Ngọc - Tỏi phải lo tổ chức các ngành hoạt động của Phủ

Tổng-Uỷ Di- Cư, trong khi hàng ngày có đến bốn, năm nghìn đồng bào

di -cứ vào đến Saigon. Và công việc gấp rút nhất là việc di chuyển động

bào đèn tạm trú tại miền quê để giao trả cho Bộ Quốc-gia Giáo- Dục và Bộ

Y - T các trường học, nhà thương mà Bộ Xi-Hội vàY-Tử đã mượnlàm

nơi tạm trú cho đồng di -cư. Mới nghequa công việc có vẻ giản-dị dễ

dàng nhưng kỳ thực rất phiền phức khó khăn, đòi hỏi ở người có trách

nhiệm nhiều cố gắng, nhiều kiên nhẫn . Giải quyết được những công việc

trên. Ông Ngô-Ngọc- Đổi đã giúp Bác -Sỹ Phạm- Văn- Huyễn, người kể

tiếp ông trong chức - vụ Tổng- Ủy -Trưởng Di-Cư nhiềuđiều kiện căn

bản để công việc bớt phần khókhăn.

Trước tình trạng mỗi ngày đồng bào di-cư kéo vào Nam càng

đông hơn, ngoài việc tiếp cư , Bác- Sỹ Phạm- Văn - Huyên phải lo giải quyắt

vẫn để đồng bào ứ động quáđông tại đô thành. Trong bối này , cơ quan

tiep trợ của Phủ Tổng - Uỷ Di-Cư đã hoạt động ráo riết để lo cho đồng

bào tại các trại định cư có phương tiện làm ăn . Và cũng từ đỉy, người

ta nghe nói nhiều đẳn danhtừđịnh-cư. Nhưng vì quá gấp rút và nhất là

vì tại miền Hậu-giang, vùng đồng ruộng mầu mỡ của Nam- Việt có th?

tiếpnhận một số lớn đồng bào di cư thì tình hình an ninh lại chưa được

hoàn toàn bảo đảm nên công việc chỉ mới đạt được mục tiêu giải quyết

được vẫn đề đồng bào ứ động quá đông tại đô thành mà chưa thực sự

giải quyết được vấn đề định cư , một vấn đề vô cùng phức tạp, chưa từng
có trong lịch sử nước nhà.

Công việc của Bác-Sỹ Phạm- Văn- Huyên, nhất là trong phạm vi

cứu trợđồng bào tị nạn đã để lại cho ông Bùi- Văn - Lương, người được

Tổng-Thống ủy-nhiệm trọng trách Tổng- Uỷ- Trưởng Phủ Tổng-Ủy

Di-Cư Tị- Nạn, nhiều kinh nghiệm quý báu.

Lãnh
trọng trách mà Tổng-Thông đã ủy thác, ông Bùi- Văn - Lương

lo kẻ tiếp các vịtiền nhiệm trong việc tiếp đón đồng bào di-cư và cố gắng

ổnđịnh tình hình định-cư.

Với lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ngô

Tổng- Thông cũng như sự vững tin vào thắng lợi cuối cùng của Chính-

nghĩa Quốc- gia và với tất cả sự tận tâm cùng tình thương yêu đồng bào,

ông Bùi Văn Lương đã đạt lại vấw - đồ địak-cử giữa lúc tình hình chính-

trị nước nhàđang căn thẳng vì sự phá hoại của các lực lượng tay sai của

Thực- dân, Phong- kiển.

Hội- nghị đại- biểu địnhcư các tỉnh miền Đông Nam - phần rồi

đại hội toànquốc kỷ-niệmđệ nhất chu niên công cuộc dicư được tổ chức

tại Saigon để kiểm điểm những công việc đã làm, vạch một kẻ hoạch mới

cho công cuộc định- cư. Sau hai kỳ đại hội này, chương trình kiện toàn

định cư được bắt đầu thực hiện nhằm mục đích :
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Bác- ỹ Phan - Hữu- Chương. Ông Ngô-Ngọc- Đối .

-

Khoa-học - hóa và hợp lý hóa việc định cư.

Gây tinh-thần tự lập trong đồng bào di-cư và giúp đồng bào tích cực

thực hiện tự lực mưu sinh.

Tăng cường ý chí thông cảm diệt Cộng trong đồng bào di-cư.

Vàcuối cùng đ& địa phương hóa đồng bào di -cư. Trong chương -trình

kiện toàn định cư ,ông Tổng- Uỷ- Trưởng Di- Cư Bùi- Văn- Lương chú trọng đến

vấn -đề gâycho đồng bào dĩ-cưcótinh thần tự lập cùng ý -chíthông cảmdiệt Cộng

và vấn -đề giúp đỡ đồng bào đầy đủ phương tiện đẽ gây cơ sở làm ăn vững vàng.

Điểm đáng chú trọng nhắt là Ông đã quan niệm đúng tầm quan trọng về sức

đóng góp của đồng bàovà Ông đã động viên được toàn thº đồng bào di -cư tham

gia vào việc thực hiện chương-trình kiến toàn định cư . Nhờ vậy chương- trình

này đã được tiến hành nhanh chóng và mỹ mãn .

Tình hình định -cư hiện tại với những kết quả rõ rệt đã chứng tỏ sự thành

công của chương-trình này.

Hiện nay trong giai đoạn cuối cùng của công cuộc định -cư vĩ đại này, hơn

so trại định -cư đã được thiết lập thành làng sinh hoạt dướisự che chở của Chính

quyền địa phương, các trại khác đang cố gắng thi đua thực hiện dự án kiện toàn
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Bác-sỹ Phạm- Văn - Heyến. Ông Bùi VănLương

định- cư đ& « lên đường » địa phương hóa động hoàn thành công cuộc định -cư

theo chương - trình đã định.

Không bao lâu nữa, thi hành xong dự-án kiện toàn định- cư các trại,

công cuộc di, định -cư vĩ đại này sẽ được hoàn tất, nền hành chính địa phương

sẽ tiếp nhận thêm những làng mới do Phủ Tổng - Uỷ Di-Cư trao lại . Sức sống

vừa được phục hồi của non một triệu người di-cư với khả năng sinh hoạt rồi rào

sẽ làm cho mức sinh-hoạt chung về mọi mặt của nước Việt Nam Tự -do thêm

phong phú.

Nhìn lại công việc di định-cư từ hồi khởi đầu phong trào dicư , khi cơ

quan phụ-trách đồng-bào tị-nạn còn là sở « Thân-trợ đồng bào di-cư » thuộc

Bộ Xã-hội Y-tê cho đến khi Phủ Tổng-Uỷ Di- Cư dược thành lập, mở rộng

phạm vi hoạt động vì nhu cầu công-vụ rồi hiện nay, công cuộc địnhcư đã bước

sang giai đoạn cuối cùng, giai đoạn kiện toàn định -cư. Phủ Tổng Uỷ Di-Cư Tị

Nạn đang thu hẹp dần để chờ ngày kểt thúc cộng-tác, các giới nhân dân nhắt là

đồng bào di -cư đều thầm cảm công ơn của những vị đã chịu trách nhiệm trước

Ngô Tổng- Thông và Chính-phủ trong công cuộc di định -cư vĩ đại này. Công

lao của các vị ấy sẽ được Tổ -quốc ghi ơn.

-
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THOKES TOUS

Đồng- bào Ki- Sạt bỏ lại hết những quyết đem theo những

chuông này, trợng - trung tinh -thầm mến tạo của họ.
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CUỘC DI -CƯ LỊCH -SỬ TẠI VIỆT-NAM

CHƯƠNG IV .

PHONG TRÀO di cư

1 . PHONG TRÀO DI CƯ

HỒNG nói đẳn sự phản bội của Việt- Cộng trong việc

âm mưu chia cắt đất nướcđº bòng bán đứng miền Nam

cho Pháp Thực-dân và dân miền Bắc cho Tàu Cộng,

hay chính sách độc tài đảng trị của chúng những sự bốc lột

dén xương tủy nhân dân của chúng cũng đã làm cho hẹt thảy mọi từng

lớp nhân dân chán ghét, căm thù chúng. Về vật chất, chúng đã bóc lột

đồng bào không trừ một ai. Từng lớp lao động vô sản cũng không

thoát khỏi bàn tay áp bức của chúng khiển nhân dân làm lụng vất vả mà vẫn ăn

đói, mặc rách .

Về tinhthần, bọn Việt Cộng lại uy-hiệp đồng -bào vô cùng khe

khắt. Chúng đã phá những giá trị luản lý và văn hóa cổ truyền. Chúng

xâm phạm tự do tín- ngưỡng, tự do tư tưởng.Chúng lật đổ nền tảng gia

đình, cướp trẻ em thơ ngây ở tay cha mẹ. Chúng bắt mọi người phải
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Đồng bào được chuyển vận tới

Bến Sáu kho Hải -phòng đáp thu vào thẳng Saigon hoặc Đà Nẵng

bến Thượng -Lý đáp chiếnhạm nhỏ ra Vịnh Hạ Long.

tụng niệm chủ nghĩa duy vật Mác - xít và tôn thờ những lãnh tụ Nga - Số, Trung

Cộng. Chúng chà đạp lên những quyền thiêng liêng nhắt của con người. Chúng

không để cho aimột chúttự do.Mọi người đều bị lôi cuốnvà đề nghiên trong một bộ

máy Chính-quyền tàn nhẫn phi nhân. Bởi vậy, mặc dù bọn Việt - Công che đậy,

bưng bít không cho dân chúng biét đến quyền tự do lựa chọn vùng sinh sống qui

địnhtrong điều khoản 14D của Hiệp- định Genève, mặc dù bị ngăn cản để dọa,

đàn áp và thực tình chỉ mỗi phong phanh nghetin Ngô Chí- Sĩ về nước chứ

chưa biết gì về tình hình sinh sống trong vùng Quốc- gia, đồng - bào Bắc - Việt và

mây tỉnh phía Bắc Trung -Việt vẫn cương quyết hy-sinh cả cơ nghiệp tài sản, la

bỏ quê hương, mồ mả tổ tiên di -cư vào Nam tìm tự do.

Thực ra, như chương trên đã nói, không phải đợi đến hiệp - định Genève

mới có phong trào di -cư tị -nạn Cộng -sản, mà phong trào này đã chớm nở ngay

từ năm 1954 khi bộ mặt thật của Việt- Cộng được lộ ra trong những cuộc đấu

tổ mà tính chất dã man, tàn bạo đã vượt quá xa sức tưởng tượng của loài người.
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Từ năm 1954 , những người chânchính quốc-gia lần lượt thoát lyvùng Việt

Cộngtìmđường trốn về Hà- Nội gây thành một phong trào tị-nạn Cộng- Sản mà

bọn Việt Cộng gọi là « Phong trào nhập thành » tuy âm ỉ nhưng cũng lan tràn

mau chóng trong khắp các thôn xã vùng Việt- Cộng. Sang khoảng giữa tháng 5

năm 1954, khi tại hội nghị Genève, vẫn đề Việt- Nam đang được thảo luận gay

go và sối nổi nhất, khi việc di- cư chưa được Chính- phủ Quốc- gia Việt- Namđặt
thành vấn đề, dân chúng Bắc- Việt nhất là thành phần trí -thức, thương - gia, những

người ít nhiều đã sống với Việt- Cộng, đã từng chứng kiến những thủ đoạn dã

man tàn bạo của bạn vong bản, tay sai be-tam Quốc- Tủ, không ai bảo ai lặnglẽ

thu xếp vào Nam bằng những phươngtiện riêng. ( Ta cũng nên nhớ là dạo ấy,

Bắc- Việt, chỉ những người ngoài tuổi động viên mới được cấpgiấy thông hành

vào Nam, tuy nhiên các hãng máy bay, tàu thủy lúc nào cũng đông nghịtngười

tới mua vé vào Nam).

Rồi cùng với những cuộc triệt thoái của quân đội Liênhiệp- Pháp khỏi

các tỉnh miền Nam Trung- Châu Bắc- Việt, nhân dân các tỉnh Bùi Chu, Ninh

Bình, Nam Định, Phủ -Lý vội vàng chạy về Hà Nội. Tiếp đó nhân dân các tỉnh

chung quanh HàNội như Hà- Đông, Hà Nam, HưngYên, Bắc- Ninh, Vĩnh -

Phúc Yên cũng hốthoảng kéo về Hà Nội. Những lớp sóng người dồn dập kéo

về Hà Nội giữa khi dân chúng tô-thành hoang mang lo lắng đã thức tỉnh

những kẻ hoài nghi do dự và châm ngòi cho phong trào di-cư bùng nổ 3 ngày

trướckhi hiệp định Genève được ký kết. Chuyến tàu đầu tiên chở dân chúng

Phát Diệm di -cư vào Nam rời cửa biển Bắc- Việt vào ngày 17-7-1954 và cập

bºn Saigon vào ngày 11-7-1954.

Đến sau ngày hiệp-định Genève ra đời, nhờ các vị Linh - mục cho biết về

quyền tự -do lựa chọn vùng sinh sống qui-định trong điều khoảng14D của hiệp

định Genève, những người còn mắc kẹt lại các tỉnh Ninh-Bình Nam Định, Bùi

Chu, Phủ-Lý, Hà-Đông, Hà Nam, Hưng - Yên,

Bắc- Ninh, Vinh -phuc - Yên, lũ lượt trốn về Hà

Nội. Rồi nhân dân Thanh - Nghệ - Tĩnh (thuộc

khu 4 của Việt-Cộng) vốn thuộc quyền kiểm-soát4

của Việt- Cộng từ 1945 đến nay cũng lũ lượt

tìm đường về Hà -Nội hoặc vượt biển ra Hải

Phòng.

Phong trào di -cư lan tràn suốt từ trung

châu lên đến vùng thượng -du Bắc- Việt. Đồng

bào các tỉnh miền Thượng như Cao Bằng,

Lạng -Sơn, Thái Nguyên,Tuyên - Quang ( vốn là

những nơi sào huyệt của Việt- Cộng) cũng cùng

với đồng bào Thượng ở Hòa Bình bỏ lại tắt

cả rừng núi quen thuộc lần mò về Hà- Nội đ&

vào Nam. Phong trào di-cư lan tràn từ thành

thị đến thôn quê khắp đến cả nhữngchốn thâm

Sơn cùng cốc và kéo dài liên tiếp rầm rộ hết

ngày này sang tháng khác, suốt trong thời gian

gần 1 năm trời. Vìvậy suốt trong thời gian

chuẩn bị đ& rút lui, Hà-Nội cũng như Hải

Phòng luôn luôn tràn ngập đồng bào di- cư .

Six- aghiệp vỏn vẹn còn đôi tay vải

nhưng lòng tràn ngập niềm Tim. 83



Trật - tụt xuống tàu với hành -lý nợ

-

2

Tuy trung bình hàng ngày, cầu hàng không Hà Nội - Saigon và đường

hàng -Hải Hải- Phòng Saigonchởhàng 4 ,5 ngàn người vào Nam nhưng so

với lớp sóng người ào ạt kéo về Hà-Nội, Hải- Phòng con số ấy không thắm vào

đầu cho nên,không những tất cả trường học, công quản, công viên, sân vậnđộng

của 1 thành phố trên đều phải dùng làm nơi tạmtrú cho đồng bào mà còn phải

dựngthêm nhiều trạm tạm trú tại những khu đất chung quanhHải-Phòng đẼ thu

nạp đồng bào di-cư tạm trú chờ ngày vào Nam .

Tính tới tháng 5 - S5, khi hết hạn soo ngày di - cư, số đồng bào may

mắn thoát ly vùng Cộng -Sân vào được đón bến Tự-do là 779.265 người gồm đủ

cả đồng bào Kinh, Thượng, đủ các giới trí thức, thương -gia, nông-dân, thợ

thuyền, thuộc đủ các tôn giáo. Có điều đáng chú ý là chủ nghĩa Cộng-Sản luôn

luôn rêu rao là triệt đ& nâng cao mức sống của anh em lao-động mà tính ra đến

95 % tổng số đồng bào di-cư đều thuộc thành phần vô sản. Một đặc điểm nữa

của phong trào di cư là cả các Ấn- Kiều cũng không thể trông mong vào sự giúp

đỡ của Uỷ-hội Quốc-tế Kiểm -soát tình chiển ở Đông- Dương- mà đại-biểu

Ấn làm chủ-tịch, các Hoa- Kiều cũng hết hi vọng vào sự che chở của « Mao Chủ
tịch » và các Pháp Kiều cũng vỡ mộng trước sự thấtbại của Phái- đoàn Sainteny,

hầu hết cácngoại kiều lục tục thoát ly vùng Việt-Cộng vào Nam làm ăn hoặc
trở về Xứ Sở .

Ngày 19-5-1955 chấm dứt thời hạn 300 ngày di-cư, nhưng lòng căm

thù chính sáchdã man, tàn bạo của bọn Cộng -Sản độc tài và ý-chí yêu chuộng

Tự- do, Dân -chủ thực sự vẫn thúc đẩy đồng - bào Bắc- Việt và mấy tỉnh phía Bắc

Trung- Việt tiếp tục thoát ly vùng Việt- Cộng vào Nam sinh sống dưới che

chở của Ngô Tống- Thống. Quang cảnh hoang tàn của các làng Lưu- Mỹ (Nghệ

An) Ba Làng (Thanh Hoả) vv... sau những cuộc tàn sát trắng trợn của bộ đội

Việt - Cộng xả súng bắn tràn vào làng đ& đàn áp không cho đồng bào di -cư cho

đến những câu chuyện về đồng bào đứng đón tàu bị thủy triều dâng lên cuộn đi

Sự
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Đồng- bào sắp lên chiếnhạm Pháp để được

chuyến- vận Vul Ha- Long
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khôngítở Trà - Lý vẫn không làm họ nhụtchí, phong trào di -cư vẫn lặng lẽ tiếp

diễn. Nhiều làng, dân chúng cả nam phụ lão ấu kéo nhau đi hết.

Và
trong thời gian 3 tháng gia hạn di -cư , có thêm 3 vạn đồng bào vào

được miền Tự - do.

Cho đẻn sau ngày cánh cửa sắt khép chặt cửa biển Hải - Phòng, đồng -bào

miền Bắc vẫn cương quyét mạo hiểm tìm mọi cách đº thoát ly vùng Cộng- Sin di

cưvàoNam phụng sự chính nghĩa Quốc- gia dưới sự lãnh đạo anh minh của Ngô

Tổng - Thống chờ ngày trở vềgiải phóng Quê-hương.

Từ đây đến nay , số người vượt qua Bản - Hải, hoặc xuyên rừng, trèo đèo

quaLào đ& sang miềnNam Trung - Việt, hoặc chèo thuyềnlênh đênh

trên biển cả đº cố tìm vào vùng Tự - do lên tới 76 ngàn người.

Tính đến tháng 9-36, tổng số đồng bào di-cư là 887.917 người. Ngoài

số người may mắn trên, đa số những người mắc kẹt sau bứcmàn ắt đầu cảm

thù che-độ Cộng- Sin, lúc nào cũng khao khát đờisống dân chủ no âm trong

vùng Tự - do. Không kể hàng vạn người vì có ý muốn vào Nam hoặc vì bị tìnẺ

nghi xúi dục bà con anh em di-cư đang bị cùmkẹp, chétdần trong lao tù Việt

Cộng, số người dám mạo hiểm nộp đơn nhờ Uỷ-hội Quốc- T ; Kiểm soát tình, :

chiên can thiệp đẽ được di-cư vào Nam lên tới 10 vạn người.

vượt suối

Quang-cảnh đồng- bào di -cr trên chiếu- hạm Pháp.
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Tới Vịnh Hạ- Long, đồng- bào di - cư sắp sang chiếu hạm Hoa- kỳ.

Trở lên trên ta thấy thực ra phong - trào di -cư khởi đầu từ trước ngày ký

kết hiệp- định Genève đ& rồi từng ngày, từng tuần càng phát-triển mạnh mẽ cho

đến sau ngày 20-7-1954 thì lan tràn mãnh liệt trong dân chúng và gây thành một

phong-trào rộng lớn, ao- t.

Có nhiên, trước kết quả bất ngờ này, ngụy quyền Việt- Cộng liên huy

động cán-bộ dùng mọi biện- pháp cần thiết mở chiến -dịch, phá di-cưda chặn bắt

những người di-cư và khủng bố những người có tư -tưởng muốn thoát ly

« thiền- đàng » của chúng. Chúng dốc toàn lực cán - bộ chính -trị và dân quân địa

phương vào chiến - dịch này. Với thủ-đoạn bịp bợm tập truyền , chúngcó khuếch

trương chiến -quả Điện- Biên Phủ và những ý thắng lợi » tại hội-nghị Genève
cùng xuyên -tục những sự thật hiển nhiên về đời sống tự-do và no ẩm của dân

chúng trong vùng Quốc- Gia để làm hoang mang những người có ý định thoát

ly. Chúng bố-trí dân quân phối hợp với công -an canh -gác chặt chẽtắt cả những

nẻo đường đi về Hà- Nội cùng những làng miền duyên hải để ngăn cản không cho

dân chúng di -cư .

Nhưng những luận điệu tuyên truyền của chúng cũng như hàng rào canh

gác của chúng dù xảo trá, chặt chẽ đến đâu cũng không tập tắt được ý chí yêu

chuộng tự - dodân chủ và lòng căm thù chê-độ dã man độc -tài của chúng trong

nhân dân nên làn sóng người vẫn cuồn cuộn kéo về Hi - Nội, Hải -Phòng đ& chờ

tầu vào Nam .

Thất bại trong công cuộc tuyên -truyền, chúng bèn dùng chính sách thẳng

tay đàn áp, khủng - bố những người di -cư. Chúng cho quân -đội chính qui xả súng
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Đồng- bào đang dự lễ cầu - nguyện

trên một chiếu - hạm đưa vào Nam.

-

bắn vào đông - bào Ba- Làng (Thanh - Hóa) Lưu - Mỹ, Mậu-Lâm ( Nghệ - An) để

giải tán những người định di - cư khiến hàng trăm người chết và bị thương.

Những người sống sót, một phần bị cầm tù tại những trại giam miền Thượng-du.

Còn lại người nào, sau khi bị giải tán về nhà đều phải quảnchế, luôn luôn bị dò

xét, bao vây chặt chẽ.

Tuy vậy, thực tẻ đau thương đang xảy ra hàng ngày vẫn thúc đẩy dân

chúng phải cương quyết tìm lối thoát đểtự cứu nên phong trào di-cư vẫn dâng lên

ào ạt : Với lòng căm thù Cộng-Sản đến cực độ, với lòng tin tưởng tuyệt đối vào

chính - nghĩa Quốc -gia mà tượng trưng là nhà Chí sĩ Ngô- Đình - Diệm, họ cương

quyết ra đi với ý nguyện sớm trở về giải phóng Quê-hương. Họ hăng hái ra đi,

mặc dù trên đường tìm tự -do nhiều người đã bỏ mạng vì lưỡi lê CộngSản hoặc

vì bị lạc đường rồi chết đói trong rừng rậm, thảm thương hơn nữa có nhiều

người đã gửi xác trong bụng cá ( vụ Trà- Lý).

Vì chiến dịch phá di -cư của Việt - Cộng mà tinh thần tranh đấu để thoát

ách Cộng Sản của đồng-bào càng thêm quyết liệt và chính những thủ đoạn ấy đã

nung nấu lòng hy sinh và tình đoàn kết cho dân chúng trong phong trào dl - cư

tìm tự do..

Dưới đây là tẩm gương hi sinh của một em bé 12 tuổi liều thân ở lại

để cho toàn thể dân làng thoát ly đượcách Việt - Cộng. Dân làng Cửa Lò thuộc

tỉnh Nghệ-An ( Trung - Việt) chuyên sinh sống bằng nghề làm ruộng và chài lưới,

vốn no ẵm nhờ ở đồng ruộng phì nhiêu và hải sản vô tận của biển rộng. Nhưng

dưới sự thống trị của Việt- Cộng, dân làng bị sa vào cảnh đói rét. Đã thế , bọn

cán bộ Việt Cộng còn khủng bố bề mặt tinh thần làm cho dân chúng lo âu sợ sệt .

Vì vậy, cũng như nhiều làng khác, dân Cửa Lò vẫn nung nấu mộngthoát ly khỏi

hỏa ngục đó. Nhưng Việt- Cộng bao vây , canh gác chặt chẽ. Dù vậy, dân làng vẫn

ngắmngầm liên lạc với nhau để làm mưu thoát ly. Mưu kể bàn xong mọi người

lén lút chở lương thực xuống thuyền. Ngày xuất phát được định vào một đêm

không trăng . Nhưng làm thể nào dº cho cả dân làngtránh được sự canh gác của Việt

Cộngmà xuống tới thuyền. Đây mới là đều khó khăn và cũng là đều quan trọng

nhất. Tấtcả mọi người trong làng đanglúngtúng trước vẫn đề này thì cm Mai

văn -Thịnh tình nguyện ở lại lập kẻ đánh lừa bọn quân-đội Việt- Cộng.

Đúng ngày giờ đã định, 1.1 56 người dân làng Cửa Lò hồi hộp trong dem

tỏi chờ đợi hiệu lệnh của em Thịnh . Bỗng lửa bốc cháy khắp nơi cuối làng, phía

ngược chiều với chỗ đoàn người sửa soạn ra đi . Tieng em Thịnh kêula cứuhỏa

vanglên làm cho bọn quân đội Việt Cộng xúm lại chữa cháy. Thừa lúc ấy tất cả
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1

Tới Vinh Ha- Long, đồng -bào ti chiến

hạm Pháp sang chiến hạm Hoa - Kỳ.–

Đồng -thời hành -lý nặng được cũng trục lên.

nam, phụ, lão , ẩu làng Cửa Lò lặng lẽ xuống thuyền vội vàng ra khơi, bọn Việt

Cộng không hay biết gì hết .

Đối ăn, khát uống, đoàn người vẫn cố gắng bơi chèo suốt trong 5 ngày

đêm thì tới được Hải - Phòng. Cả làng đã thoát được ách Cộng -Sản nhưng còn

em Thịnh ở lại , số phận sẽ ra sao, thựckhông ai còn đủ can đảmđ& nghĩ tới.

Và sau đây là một câu chuyện di-cư rất hào hứng của đồng bào Thanh

Hóa (thuộc liên khu IVcủa Việt- Cộng) kể lại :

Sau mấy năm trời chịu đựng gian khổ vì chẽ độ độc tài của Công

Sản, nhiều khi chúng tôi chỉ muốn tìm cách thoát ly họ, nhưng chao ôi ! nói thì

dễ mà làm thì có phải đâu dễ và chúng tôi chỉ đợi có dịp là lên đường thẳng tiến .
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Dịp may đã đến ! Sau khi hội- nghị Genève

rađời , Chính -quyền vàquân -đội « Vẹm » còn

mải mê ăn mừng hòa - bình và sửa soạn vào

Thủ- đô Hà - Nội chúng tôi bèn ngấm ngầm tìm

cách thoát ly.

Ka-hoạch bàn định xong, vào một đêm không

trăng, chúng tôi cho đàn bà trẻ con xuống bể

mảng trước, còn đàn ông chúng tôi ở lại điều

khiển đốt làng .

« Đốt cho sạch » Xy là khẩu hiệu chung của

chúng tôi .

Mỗi gia -trưởng và trai tráng trong mỗi gia

đình đều có nhiệm vụ phải thanhtoán bằng lửa

túp nhà của mình, nên ai nấy đều hăm hở, mặc

dù là đốt mồ hôi nước mắt của chính mình .

Đồng bào Thượng Bắc- Phằm, ghê tởm

Việt Cộng, cũng di -cư vào Nam.
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Nẵu hành động này mà xảy ra một nơi nào trên thẻ - giới, cũng đều bị kết án

là vô nhân đạo nhưng riêng chúng tôi cho sự đốt làng trỗnViệt- Cộng của chúng

tôi là chính đáng, là sự « phải làm » và vì thế chúng tôi đinh ninh rằng : Đó«

là những hành vi chính đáng của người muốn sống ra con người » .

Thẻ rồi : hiệu lệnh phát ra , trăm bó đuốc châm lên, trăm ngôi nhà đỏ rực.

Đây mới thực là lửa căm hờn bùng cháy, chứ không phải lửa đỏ cuồng tín

của bọn đồ đệ điện Cẩm-Linh .

Lửa đỏ đây làng , đốt cháy bao cơ nghiệp của dân làng, mà dân làng đều vui

mừng hớn hở kế cũng đau đớn thật.

Trong lúc đó thì có vài chục dân quân vụt đèn xông vào chữa lửa ; chúng

tôi thuận tay láy bai chèo, lẩy chai đựng nước đập vào đầu vào mình họ không chút

tiếc tay, bọn dân quân Việt- Minh gục xuống bên đám lửa, cũngnhư túp nhà cháy

rụi tàn xuống đống lửa. Xong công việc chúng tôi rút lui ra chỗ thuyền bè đậu cách

xa bờ độ 100 thước, và hối hả chống chèo hướng ra bể khơi.

Ánh lửa trên bờ, lúc to lúc nhỏ, rít lên vù vù với tiểng tre nứa nỗ lộp bộp,

văng những mảnh than hồng lên trời như để chào mừng chúng tôi thoát ách

Cộng - Sản.

Ánh lửa chiểu trên mặt chúng tôi đã ổi đầy căm hờn nhưng không thiểu về
hân-hoan.

Những cánh tay rắn chắc của trai tráng, hăng hái đẩy thuyền bè ra khơi cùng

với cánh tay đàn bà trẻ em khỏa xuống nước bậpbốm, họ cũng có sức cùng trai

tráng làm cho thuyền, bè ra bể mau hơn, chúng tôi say sưa chèo mãi cho đến khi

ánh lửa trên bờ tàn, và dần dần tắt hẳn mới trở lại thực tại và thủy mình lênh đênh

giữa biển cả . Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện sớm gặp sự may mắn .

Đi là cái hy vọng độc nhất của chúng tôi . Mãi cho đến lúc rạng đông, mặt

biển sóng xao, gió lộng, ánhthái dương ló dạng chúng tôimới quay lại phía sau,

nhìn lênbờ, nơi mà chúng tôi đã đốt sạch nhưng không thấy đâu là bờ bến cả ?

Mãi đẳn lúc ủy mọi người mới sực nhớ rằng : Từ lúc khởi hành đến giờ

ai nấy đều mãi mê thoát hiểm, nên chưa ăn uống gì .

Chúng tôi dừngchèo buông lái , lấy cơm nắm muối vừng ra ăn. Ăn xong,

chúng tôi lại tiếp tục bơi chèo.

– Lênh đênh trên mặt bể cho đến lúc đứng bóng, thì đoàn chúng tôi

trông thấy một chiếc tàu chiển ở ngoài xa ..

Chúng tôi reo hò, dơ tay vẫy, có người có sáng kiển hơn, cột mảnh áo

trắng lên trên cây xào làm cờ phắt lia lịa, để làm hiệu cho tàu chiến thấy chúng tôi .

Máy quá ! Chiec tầu đường chạy thẳng, bèn từ từ quay lại và chiểu đèn lên

năm sáu lần hướng về chúng tôi. Đã biét chắc là tầu sẽ đến cứu chúng tôi .

Nhưng mọi người trên thuyền bè không ai bảo ai vẫn chèo như máy.

Một hồi sau chúng tôi tiễn đèn bên tầu chiên .

Các Sĩ -Quan và thủy - thủ hình như đã được lệnh tiếp đón chúng tôi , nên

họ không hỏi han gì cả dòng thang giây xuống đón chúng tôi.

Họ niềm nở, đỡ tất cả bọn chúng tôi lên tầu, và mọi người lúc ấy mới

thật là hú vía thoát hiểm .

Sau khi sĩ- quan tầu hỏi han qua loa về ý định của chúng tôi, thì thu chiểntầu
lien

quay mũi chạy về hướng Bắc . Và tầu cập bến Hải-Phòng lúc 2 giờ đêm.

Hai câu chuyện trênđây chỉ là một vài trong rất nhiều chuyện tranh - dầu để

di-cư mà chúng tôi sẽ trình bày ở mục sau.
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1

II . – SỰ NGĂN CẢN DI -CƯ CỦA VIỆT CỘNG

D

Bọn Việt-Cộng không từ một mưu mô xảo quyệt, một hành vi tàn ác nào

để bắt mọi người phải ở lại cúi đầu phục- vụ cho súy đồ độc-tài của chúng. Bằng

màng lưới bao vây dày đặc và gai góc, chúng có chặn bước ra đi của đồng- bào.

Chính bè lũHồ-chi- Minh tự tay ký hiệp - định Genève và chính bọn chúng lại

xây dựng kê-hoạch phảnbội điều khoản 14P của bản văn tự nhục nhã ấy. Trung

ương đảng Lao Động Việt Nam (tức Đông- Dương Công-Sản trá hình) đãra

buản lệnh sau này để phá phong trào di-cư.

« ... Theo chỉ thị của Trung -ương Đảng thì khâu chính công tác lúc này là

tích cực đàn áp phá vỡ phong -trào nhân- dân di-cư vào Nam, mà Đảng ước lượng

có thể tới nămtriệu người đương đầu tranh đòi di-cư, mà theo nhận xét thì tại

Liên Khu Bắc- Việt và các nơi công giáo là nhân -dân muốn đi nhiều hơn cả. Nêu
4 nhân- dân đi như thử thì lấy ai cây cây ruộng nương cung cấp lương thực cho

Đảng ta để tăng cường quân lực theo kẻ -hoạchđã định, lẫy ai đi dân công biển

thiết các đường giao-thống cho chúng ta, để nối liền chúng ta với Trung- Hoa vi

đại, không những thế mà nếu để dânđivới con số khổng lồ ấy thì có ảnh hưởng

lớn đến chính - trị, thể giới sẽ phê bình chº độ của chúng ta làm sao mà dân phải bỏ

ra đi . Và do đó nhân - dân miền Nam sẽnghi ngờ chính sách của Đảng ta . Vậy nên

nếu không phá phong trào di -cư này thìkết quả sẽ vôcùng tai hại cho chúng ta.

Trung-ương Đảng trịnh trọng giao phó nhiệm-vụ này cho Cán- Bộphải nỗ lực phá

cho được phong trào di -cư này, đoàn nào, đội nào, cá nhân nào đạt được nhiều

thành tích trong công tác này sẽ được « Hồ Chủ-Tịch » đặc biệt khen thưởng và

« Đảng » ghi công. »

Nội dung chỉ thị trên đã thể hiện cái nhược điểm nặngnề của Việt - Cộng

là nỗi lo sợ trước làn sóng căm hờn của quần chúng đón mực độ bốc tràn . Muốn

»

EC12

Một chiếu - hạm được dung trong việc chuyến

vận đồng -bào di -cư vào Nam

92



cứu vãn ngaynhững thất bại sâu

xa về sau, chúng phải áp dụng

mọi biện pháp thâm độc, tinh vi

để dập tắt ngọn lửa đấu tranh

của quần chúng. Theo kẻ-hoạch

đã định thì việc đầu tiên là Trung

ương đảng bộ Lao Động huẩn

luyện lũ tay sai biết dùng mọi

sự lừa dối, đe dọa đ& làm nhụt

nhuệ khí những kẻ muốn ra đi.

Bọn cán bộ Cộng-sản ăn mặc

giả thường dân trà trộn, len lỏi

vào các trại tập trung ở Hà-nội,

Hải - Phòng tuyên truyền , vận

động nhân dân đòi về . Chúng

đóng vai « thân nhân » đến kề

lễ nỗi nhớ nhung, thương tiếc

trong cảnh kẻ ở người đi ngõ

hầu xúc động lòng yêu dấu quê

hương. Thủ đoạn ấy không

mang lại kết quả, chúng bèn giở

giọng chia rẽ Bắc, Nam, gây một

-

-

Trên tần, các em nhỏ vui đùa với các thủy -thủ

đưa các em cùng gia đình vào Nam.
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Bức thư bằng chữ Hán tốcáo sự vi- phạt

hiệp- định Genève của Việt- Cộng.

:

ảo tưởng hãi hùng cho kẻ bước chân ra đi là sẽ tới miền xa lạ cô quạnh ma thiêng

nước độc. Miệng lưỡi xảo trá của chúng cũng không thể làm nao núng tinh thần

đồng - bào di -cư .

Đốivới những vùng vừa rời khỏiảnh hưởng Chính quyền quốc- gia (như

Sơn-Tây, Hà Đông, Hà- Nam, Nam- Định,Ninh-Bình), kẻ- hoạch phá di cư được

thực hiện bằng mọi sự đe dọa, đàn áp. Chính tên Nguyễn- chí - Thanh, một Trung

ương ủy - viên đảng Lao Động đã căn dặn bọn đàn cm như sau : « Trung-ương đã

có kẻ-hoạch, tỉ- mỉ, các tỉnh cũng đã có cánbộ đi phá di-cư rồi, bây giờ các cán- bộ

của khu xuống phải phối hợp với các tỉnh - ủy. Phải rất khéo léo ởnhững nơi có

nhiều công-giáo, phải làm bằng được, không phải c de kiêng nể hiệp- định Genève,

điều đó Trung -ương đã có cách bào chữa.Nhiệm -vụ của bảng giao cho các đồng

chí là không để lọt một người nào di -cư vào Nam » .

Từng ấy chữ “phải » đã nêu ra biết bao nhiêu đáng lệnh gắt gao bắt bọn

công-an,bộ - độithi hành bằng được để thỏa mãn lòng vô nhân đạocủabè lũ Minh,

Đồng, Chinh, Giáp.

Tại các vùng Bùi - Chu, PhátDiệm và những địa phận công - giáo khác, bạn

Việt - Cộng, dùng lối tín - công hòa - bình. Cờ Nga - Sô, Trung - Cộng , ảnh

các lãnh tụ đó, các khẩu hiệu ca ngợi Trung - số vị - đại đều chưa được

dùng đến. Sở dĩ chúng cần làm như vậy là để thực hiện đường lối công - giáo vận,

che dấu bộ mặt vô thần, mượn chiêu bài tôn trọng tín ngưỡng mơn trớn những

k nhẹ dạ dễ tin. Tuyvậy, trò hề dụ dỗ cũng vô hiệu vì nhân dân các vùng đó

đã hiểu rõ việc đầu tổất dã man các cha ở Thanh - Hóa. Bọn cán- bộ Việt - Cộng

bèn giở lối bao vây.

-
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Một trongtrăm ngàn bức thư tốcáo với Ủy- Hội Quốc -TKiểmSoát

nh-chiếm hành- độngda- man của Việt- Cộng trongsự ngăn cản di-cư.

Chúng viện cớ vào thăm các xứ, chắt vẫn thái độ của các cha đỉ

dò xét, lập danh sách những thanh-niên và những người hăng hái đòi di -cư

Ngày nhân - dân tập trung ở nhà thờthì bọn cán- bộ tung ra một số tay sai kết

thành vòng đai chăng bủa mọi phía. Chúng đón các đầu đường, đầu ngõ bắt
gặp ai ra vào thì nhắt định sẽ dìu lại mời mọc trâu nước ân cần, kể lể tình

tiết, nhớ nhung xa cách. Đó là thủ đoạn trì hoãn khiển cho nhândân di-cư

dùng dằng, chậm trễ không kịp đúng giờ và trở nên lẻ tẻ. Mặt khác nguy

quyền cấp xã của Việt - Cộng gọi những người sắc sảo ra trụ sở hỏi liên

miên hết việc này đòn việc khác .
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Nhưng sự quyết tâm di -cư của nhân dân vẫn chọc thủng màn lưới bao

vay ủy . Mọi người đến tập trung tại nhà xứ khá đông. Bọn cán -bộ bèn vào

cưỡng bách vị linh mục ở đó phải ra khuyên đồng bào ở lại , và kết quả

chúng cũng bị thắt bại vì nhân -dân cứ việc kéo cờ, biểu ngữ lên đường .

Không sao được, chúng phải huy động một số quân - đội hóa trang làm

thường dân xen vào hàng ngũ di -cư tìm cách gây chuyện đánh nhau với

người khác . Làm như thể bọn công -an kiểm cơ bất nhiều đồng- bào ở lại

xét hỏi . Tại các địa phận mà đoàn di- cư sẽ đi qua, chúng bỏ trí sẵn các đơn

vị vũ trang ra cản đường xét hỏi giửy tờ. Một số chủ gia - đình bị bắt ở

lại vì bị vu oan còn mắc nhiều việc liên quan với địa phương, cần phải quay

và thanh toán.

Theo kẻhoạch này, bọn Việt Cộng « dùng dân cản trở dân »- để tạo

ra một lý luận bào chữa tội vi phạm Hiệp-định đình - chiển.

Sau bước đầu thực hiện , Đảng Lao Động liên tập trung 3.000 cán

bộ lại học tập kinh nghiệm, bồi bổ cho mưu mô thâm độc của chúng càng

thêm sâu sắc. Theo lệnh phân phối thì bí thư tỉnh –ủy chịu trách nhiệm

điều khiển đoàn phá di -cư tại tỉnh mình , mỗi đoàn chia làm nhiều đội cho mỗi

huyện, mỗi huyện lại chia ra nhiều tổ . Thành phần trong đoàn phá di -cư

gồm đủ loại :quân, đảng, chính nhưng đa số là bộ đội ; họ có nhiệm vụ

trông coi hành chính trong các xã đểđủ phương - tiện đàn áp đồng - bào .

Muốn lưu động từ nơi này qua nơi khác, bạn cán - bộ ấn hình dưới danh

hiệu đội sản xuất hàng dễ bề hoạt động. Nhân số một xã chỉ vào khoảng

hơn 3.000 người mà có đèn 200 đảng viên Cộng - Sản luôn luôn có mặt

trong xã để ngăn cản không cho đồng bào di - cư. Chúng giả vờ dân vận ,

ban đêm ngủ lại nhà dân, ban ngày theo chân mọi người ra chợ, ra đồng

mượn tiếng giúp đỡ, nhưng kỳ thực chúng bám chặt nhân -dân , theo dõi

từnghành vi nhỏ một. Đề làm hậu thuẫn cho bạn cán-bộ hoạt-động, bộ

đội Việt - Cộng đóng rải rác ở các làng và án-ngữ tại các yết - bầu giao-

thông . Mọi sự đi lại đều bị ngăn cản , hạn chế, người ngoài không được

vào làng, người trong làng không được ra khỏi làng nếu thiếu giày tờ hợp
lệ ( ! ) . Chúng đặt ra hàng trămhình thức khó khăn trong việc xin giấy tờ

cho phép đi lại, không phải là đảng viên Cộng -sản không tài nào có thể xin

được giữy tờ ủy . Đển khi đồng bào bất chấp cả thông hành , cứ việc ra

đi thì công an Việt - Cọng lại hóa trang làm kẻ chổng đó không cho mọi

người qua sông.

Ngoài những kế hoạch khủng bố, đàn áp , Việt Cộng còn tổ chức các

đội tuyên truyền lưu động chẳng việc di-cư . Chúng đào tạo mấy tên người

Bắc vào Nam đã lâu năm mới trở ra đi phao tin bịa đặt , gây chia rẽ Bắc

Nam . Chúng không từ một lời nói dối nào như đi tàu biển chết ngạt

hàng ngàn trẻ con , đi tàu bay người rơi xuống nát xương. Chúng tung ra

những truyền đơn có những hình vẽ rùng rợn, vu khổng xuyên tạc sự

thực nhằm mục đích gieo rắc sự hoài nghi trong lòng những người muốn

di - cư . Luận điệu vu khống của chúng thật trắng trợn.

Có một tờ truyền đơn vẽ một nhóm thủy thủ Mỹ đang xúm quanh

đống lửa nướng thịt một em bé ViệtNam, có tờ vẽ hình các si-quan Mỹ

đứng nơi thang tầu chọn những thiểu nữ Việt trẻ đẹp đem vào các khách

sạn ở Saigon, có tờ lại vẽ một bác sĩ Mỹ tiêm thuốc độc cho người ốm bị
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chết . Buồn cười hơn hết là tờ truyền đơn to vẽ

chiếc tàu đổ bộ kiểu L.S.T. chở đầy dân tỵ -nạn

ra khơi và đang há hốc mũi tầu nhi họ xuống

biển . Đ& che mắt Uỷ - hội Quốc - tể kiểm soát

đình -chiến, Bộ Nội-Vụ ngụy quyền miền Bắc

đã ban bỏ một thông tư, làm ra vẻ tôn trọng

khoản 14P của hiệp- định Genève. Nội dung bản

thông tư ấy đại khái như sau :

« Ai muốn ra ngoài địa phương mình ở

đều phải có giây thông - hành do Ty Công an

các tỉnh cấp. »

Đễ cho đúng điều 14P của hiệp - định

Genève, ai muốn di-cư cũng được cấp giấy thông

hành và được giúp đỡ phương tiện (1 ) Nhưng

trước khi đi phải thanh toán mọi công nợ và phải

là những người không có việc gì liên quan
tin

Toa - An.

Xét ra tiếng nhưng ở bản thông-tư này thật

đúng là cái xiềng khóa chân nhân -dân. Bọn cánh

bộ Việt - Cộng bấu víu vào chữ whưng ấy đã
de

dở trăm trò khởn nạn tàn nhẫn để

ngăn cản đồng - bào ra đi . Chúng xúi các đảng

viên Cộng - Sân gây sự đánh nhau, kiện cáo, đòi

nợ không . Thể là Tòa-An ngụy quyền cứ việc

giữ lại những kẻ muốn vào Nam. Đối với bất kỳ

ai có thể gán cho tội vận động , rủ rê dân di -cư

là chúng cứ việc bắt bớ, tổnggiam dưới hình

thức những tội khác .

Tuy nhiên, những kẻ – hoạch nói trên của

ngụy quyền Việt -Congdù có tinh vi , độc ác đèn

mây cũng chỉ làm giám con số đồng - bào ra đi

mà không phá nổi toàn bộ phong trào di cư.

Việt- Công càng tăng cường đàn áp tinh thần

tranh đầu của nhân dân để thoát ly cách thông

trị dã man của chúng càng hùng mạnh .

хоау хоа

-

Một mảng con , một mảnh buồm

Linh -ank trên mặt biển tìm đường đến chốn tự -do
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III . SỰ TRANH ĐẤU CỦA NHÂN DÂN ĐỂ THOÁI ÁCH VIỆT CỘNG

Trên đường di-cư, trừ một số rất ít ở các thành phố trong vòng kiểm

soát của quân - đội Quốc-gia (khi Việt- Cộng chưa đến tiếp thu ) ra để được tương

đổi dễ dàng còn lại bao nhiêu đều lâm vào tình-trang bé tắc gian nan vì kế hoạch

phá di-cư của Việt - Cộng (đã nói ở trên) .

Con đường vào Nam là văn để sinh tử đôi với nhân dân Miền Bắc nên

đồng-bào phải tìm đủ cách tranh dầu để tiến lên .

Mỗi bước xa thôn xóm là mỗi cuộc vật lộn.

1 ) - Tranh đấu tập thể.táp

Con số nhân - dân đòi di -cư càng ngày càng lên . Nguyên ở tỉnh Ninh Bình

và Nam -định cũng ước lượng đến gần triệu người gây một phong trào rất mạnh

@ Chính việc tỉnh- uỷ Lao Động ra lệnh bắt so vị tu sĩ ở NamĐịnh bị

nhân -dân phản đối kịch liệt , nên sau cùng chúng phải trả tự -do cho các vị tu- sĩ ủy .

mē , at .

Việt Cộng ác kiếm lồn dây tranh đấu đại di -cx xuống bãi biển

Trà -Lý để rồi thủy triều dâng lên sẽ cuốn cả đi.
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Liều mạng bám vào giấy căng từ bờ ra tàu chiếnLiên

Pháp &thoát ách Việt - Cộng.

Ở các khu vực công giáo, việc di -cư của đồng bào được tổ chức tập thể

trước ngày ra đi, đồng-bào đến tập trung tại các nhà xứ thì bọn cán bộ cũng lẫn

lộn vào nằm tại ấy mà dò xét tình hình.

Hôm xuất phát, đồng -bào phải vật lộn gay go, quyết liệt với bọn cán bộ

Việt Cộng. Suốt quãng đường từ Bách - Câu lên Bùi- Chu, đoản di - cư đen nghi

người chen chúc, tấp nập kéo đi. Bọn cán-bộ Công -an, bộ- đội trá hình làm thường

dẫn ra gây lộn kẻ kéo đi người dùng lại làm trì hoãn thì giờ của nhân dân . Tư Bùi

Chu đến Cựa Gà chỉ có3 cây số mà nhân dân giằng co, vật lộn từ 5 giờ sáng đếnden

12 giờ trưa mới thoát khỏi. Gần đến bến đò hàng trăm thanh niên lanh lẹn bị bắt

sống. Đoàn người di-cư cứ bị chặt ra từng khúc, không liên lạc với nhau được

nữa. Tuy vậy dân vẫn tiễn bước và đến bản đò Cựa Gà vào hồi 5 giờ chiều .

Nhưng rủi thay bọn lái đò toàn là cán- bộ Cộng-Sân trá hình . Dân mỏi miệng kêu

gào đó cứ lơ lửng giữa sông cho đèn khi mưa bão đổ xuống. Thế là bọn cán bộ

được dịp lôi kéo nhân dân vào làng giải thích. Vào khoảng 6 giờ chiều thì đoàn

ô- tô của Việt- Cộng đến mời đồng bào trở về Hải - Hậu . Nhân dân giằng co không

chịu lên xe, có người lạc mất chồng con kêu khóc như ri ở dọc đường.

Tiếp đến cuộc tranh đấu của 3.ooo đồng bào xứ La-Châu , GiaoThủy càng

khốc liệt hơn nữa. Mặc dù Việt-Cộng phá vợ cầu Nam - Điền đoàn người vẫn liềucâu

chết bơi qua sông, nhiều người bị lạc đường, số người chết đuổi cũng khá nhiều.
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Bak lòng trên sóng cả, tiến về bến tự -do.
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Tại Thanh- Hóa, ngày 8-1-55 , dân chúng Ba- Làng, huyện Tĩnh - Gia tụ

họp hơn hai vạn người đòi di-cư bị bộ đội Việt Cộng nã súng bắt giải tán . Số lính

của chúng dùng đ % đàn áp nhân dân lànăm ngàn tên trang bị đầy đủ khí giới . Trái

lại nhân dân chỉ có gây, dao đánh lại Việt- Cộng. Vụ lưu huyết xẩy ra, bọn quân- đội

ngụy quyền cũng có nhiều đứa bị thương, bên nhân dân có 4 người thiệt mạng 6

người bịthương ( có một người đã di-cư vào Nam). Sau cuộc đẳu tranh đấm máu

nàyhơn hai vạn ngườitập trung dễ di-cư bị giải tán bằng vũ lực, dân chúng Ba- Làng

bị khủng bố, đàn áp thẳng tay, nam nữthanh niên bị công -an Việt- Cộng bắt đem

xử ngay tại một Tòa án & nhân dân • ở làng bên. Kết quả 2 người bị khổ sai chung

thân , 4 người bị 20 năm và 11 người bị 12 năm khổ sai. Những người khác

sau khi bị tra tấn dã man được lần lần trở về nhưng bị quản chế trừ ho người bị

chúng coi là hạng cầm đầu nguy hiểm nên bị đưa đi biệt tích . Tiếp đến vụ tàn sát

Lưu- Mỹ càng rùng rợn hơn nữa.

Cũng như ở khắp các nơi khác, chán ghét chẽ độ Cộng - Sản, ngày

18-12 -S4, 189 gia - đình thôn Lưu- Mỹ xã Trù-Sơn huyện Anh-Sơn tỉnh Nghệ

An đã đầu đơn xin di - cư. Cho đó là một tổ chức phản động, « phá hoại hòa

bình » Việt - Cộng liền bắt giam mấy người mà chúng nghi là cầm đầu :

Phạm- Văn- Như, Lê- Hữu-Bằng, Nguyễn- Văn- Hương, Đinh- The- Xuyên

và Nguyễn - Văn- Cung. Sau đó, Ông Phạm- Văn - Như mang cả xiềng xích trốn về

kể lại những sự tra tấn dã man của Việt- Cộng. Dân làng Lưu- Mỹ cùng nhau kéo

đến trụ sở Uỷ- ban của ngụy quyền Việt- Cộng đòi trả lại những người bị bắt. Bọn

Việt Cộng nhất định không thể và dọa sẽ bắt thêm .

Tình hình căngthẳng. Đồng bào Lưu-Mỹ thấy cần phải bỏ trí tự-vệ. Đêm

7-1-55 , bọn công-an Việt- Công dăn lùng bắt người bị dân chúng Lưu - Mỹ

bắt giữ lại đến sáng 8-1-55 mới tha về Việt Cộng bên phong tỏa Lưu - Mỹ

riệt mọi ngả đường không cho dân Lưu - Mỹ liên lạc với bên ngoài. Rồi 100

bộ - đội Việt - Cộng đến đóng trong làng . Dân chúng Lưu - Mỹ kháng cự ,

Việt-Cộnghuy động thêm 1.000 bộ- đội võ trangđầy đủ hợp với dân quân dukích,

công - an đông tới 10.000 người ( gấp 3 dân số Lưu - Mỹ) đến vây chặt(

-

-
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Lưu - Mỹ hồi 4 giờ sáng ngày 13 - 1- 35

một toán bộ-đội 6 –ạt xông vào làng bắn giết mấy

người tự - vệ làng Lưu- Mỹ. Rồi cuộc xung đột

diễn ra hơn 1 tiểng đồnghồ. Kết quả dân Lưu

Mỹ bị 11 người chết, nhiều người bị thương và

đến tảng sáng toàn thể dân chúng Lưu- Mỹ đã bị

bắt trói. Thật là một vụ tàn sát dã man gây ra

bao cảnh thương tâm mà nguyên do chỉ vì dân

chúng muốn di-cư vào Nam tìm tự -do.

Đau thương nhất là vụ hàngmấy ngàn người

mạo hiểm ra bãi biển Trà- Lýkiểm tầu di -cư bị

nước thủy triều dâng lên cuộn đi rất nhiều.

Dưới đây là chi tiết vụ cứu vớt đồng - bào ở

Trà-Lý do một sĩ -quan hải quân ngoại quốc tham

gia cuộc cứu vớt ấy kể lại :

« Trong đêm 5 rạng 6-11- 54 , một tiểu hạm

của Hải quân đang tuần hành ngoài khơi Trà- Lý

được một thuyền đánh cá chohay rằng có trên

2.000 người hiện đang lâm vào cảnh nguy biển

trên bãi cát ngoài cửa biển Trà- Lý.

Tức thì tiểu hạm ấy, báo tin cho tàu khác, tầu

« La Capricieuse L.S.M 9.052 – L.CT.

9.065 để tiếp tay cuộc cứu trợ.

Uỷ- Hội Quốc - Tã kiểm soát đình - chiến

được báo tin ngay hồi 8 giờ ngày 6-11-54. Vừa

tiếp được tin trên , ĐôĐốc Jozan liền ra lệnh

Thoát hiểm, đoàn kgười ra đi trên xedag đi được

Hải- Quân vớt la thu.
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Một nông dân quyết chi ra điđã bị Việt - Cộng

bị thương đangđược một linh mục săn sóc.
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151 L

cho các tầu hiện có mặt tại Hải- Phòng và Đà- Nẵng ( Touranc) phải đón ngay

chỗ đón các người tỵ - nạn.

Sáng 6 - 11 - 54. Chúng tôi đang đậu ở ngoài khơi Trà- Lý, thì tầu

9.035 tin cho biết rằng Trên bãi cát Trà - Lý có trên 1.000 người

ty-nạn đang chờ tầu đèn cứu. Tin còn cho chúng tôi biết là : 1.000 người

ау lâm vào tình -trạng nguy kịch là thủy triều đang lên mạnh và bãi cát

Trà - Lý sắp bị chìm xuỗng mặt nước. Trên có 1.000 người ty -nạn sắp

bị chìm.

Thỏ là tầu chúng tôi mở hết tốc lực chạy vào ngang bãi Trà - Lý

cảm neo .

Cảnh tượng một số người đông đúc, chen chúc lẫn nhau, trên bãi

cát hẹp, bao vây bởi nước biển cả, thật rắt đau lòng.

Tàu 151 -L đã bắt đầu làm việc từ mờ sáng cứu được 90o người và

mở máy chạy về Hải-Phòng.

Bỉy giờ mới đẻn lượt chúng tôi lo cứu vớt những người còn lại .

Chúng tôicho xuồng máy, kèm theo phao bè mảng xuống nước, để tiễn

hành công việc cấp cứu.

Trong khi ấy, thuyền trưởng tàu Capricieuse chúng tôi uỷ nhiệm cho

tàu L.S.M. phải thi hành lệnh cấp cứu, vì tàu L.S.M. đậu gần bãi cát

Trà- Lý hơn.

Thuyền máy kèm bè mảng vào tới bãi cát thì nhóm người tỵ- nạn,

nhất là đàn bà, trẻ em lội băng ra trước để tranh nhau lên xuống máy và bà

mảng mà không sợ gì nguy hiểm.

Trong lúc ly có một số người hút chân, bị dòng nước cuốn đi. Các

thủy thủ đã quăng phao và liều mình nhẩy xuống cứu vớt, nhưng số người

được cứu cấp thì ít, mà người bị hụt chân thì nhiều, nên một số đã bị

dòng nước cuốn đi luôn .

Chính mắt tôi đã trông thấy cảnh một thiểu phụ và 2 trẻ em bị dòng

nước cuồn chìm .

Khi bề mảng và xuồng máy đây người, liền được chuyển lên tàu

L.S.M. 9.052 .

Xuống và bè mảng lại trở vào bãi Trà -Lý lần thứ hai, lần này gió thổ

mạnh, và nước dâng lên mạnh, nên việc cứu cấp lại phải thay.

Cho mãi đến 8 giờ tỏi : chiẹc L.C.T.9.66 5 đèn phụ lực vào cuộc

cứu cấp, nên đẳn 1 giờ đêm thì cứu vớt được tất cả các dân ty - nạn.

Tính ra thì : Từ trưa 6 - 11 - 34 đèn 8 giờ tỏi chúng tôi đưa lên tầu
54 đẳn

ISIL-9.035 được 900 người.

Từ 8 giờ tỏi đẻn 1 giờ sáng 7 - 11 có 1.445 người được cứu1

vớt đưa lên tầu L.C.T.9.065. Và từ 7 giờ sáng đón 11 giờ trưa 5-11-54 ,

tầu I.S.I.L. trở lại bãi cát , và chúng tôi lại cứu vớt thêm được trọn số

nạn còn trên bãi cát là 665 người .

Sự thực về cảnh thảm khốc của trên mây nghìn dân ty- nạn trên bãi cát

Trà-Lý vắn tắt bằng những lời thuật lại của một sĩ- quan tầu • La Capri

cscus • làm cho chúng ta một lần nữa & nguyền rủa » chở độ đê hèn phản dân

của bọn Cộng -Sản Việt- Minh.

Điều đáng chú ý hơn nữa là chính ngay nhân - dân những vùng trước

kia vẫn tin tưởng vào công cuộc kháng chiển của Việt- Cộng cũng tranh

đẳu đòi di -cư. Sự đàn áp của Việt- Cộng đối với những vùng này lại càng

ty

>>
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Đêm đã xuống nhưng đoàn người vẫn ra sức bơi.

« Theo lời những đồng bào thuộc xã Mậu - Lâm , Phủ Diễn - Châu, tỉnh

Nghệ-An (Liên -Khu của Việt - Cộng) di - cư vào Nam thuật lại thì khoảng đầu

tháng 2 năm 1955 , tại xã ủy đã xảy ra một cuộc xung đột có đổ máu giữa dân

chúng đòi di-cư vào Nam và một trung đoàn quân-đội chính quy của Việt- Cộng.

Xã Mậu Lâm xưa nay vốn nổi tiẻng là một xã có tinh thần cao đã đóng

góp rất nhiều nhân tài, vật lực vào công cuộc chiên dầu của Việt-Cong và cho đèn

sau ngày ký kết hiệp định Genève vẫn là nơi nghỉ ngơi của sư đoàn 304 sau chiên

dịch Điện- Biên - Phủ. Đển ngày ủy , sau khi học tập về chiến thắng Điện- Biên -Phủ

nhân dân Xi Mậu-Lâm càng vững tin vào thắng lợi của cuộc trường kỳ kháng

chiến do Việt- Cộng lãnh đạo và càng hy -vọng đẳn ngày thống nhất Quốc- Gia,-

dành đọc-lập hoàn toàn cho Tổ - Quốc. Họ yên trí rằng hiệp định đình chiển
Genève cắt đôi lãnh thổ Quốc- Gia chỉ là một sự nhân nhượng của lực lượng

kháng chiên Việt-Nam để cho thực dân Pháp trong khoảng thời gian 300 ngày

định trong hiệp định đủ thì giờ rút lui khỏi đất Việt Nam theo như lời tuyên

truyền của các cán-bộ Việt- Cộng. Nhưng lòng tin có hạn và sức cố gắng

hy sinh của con người cũng không phải là vỗ bờ, cho nên nhiều quân nhân

trong sư đoàn 304 thấy không thể nhân tâm im lặng trước sự tuyên truyền

lừa bịp nhất là trước cảnh cướp của giết người tàn bạo của Việt Công

trong các phong trào phong tay phát động quần chúng đấu tranh đường diễn

ra tại các xã lân cận, và ngay cả ở xã Mậu-Lâm , nơi sư đoàn 304 đang nghỉ ngơi

kiểm thảo và đang được đồng bào địa phương nhiệt-liệt ủng-hộ. Tuy đã qua nhiều

lớp huấn luyện tẩy não, lương tâm và tình cảm chưa chết hẳn trong những con
suy nghi ủy nên nhận những buổi công tác dân vận họ đã tiết lộ cho dân

chúng biết những luận điệu tuyên truyền của Việt - Cộng là khoác lác , dối trá và

chỉ rõ cho dân chúng biết là khoản 14 trong hiệp-định Genèvc quy định quyền tự

-

người biết
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Sóng cao , biển rộng đâu có làm sờn lòng »gười 4kyết chọn tự - do.

do đi lại cho dân chúng đến các miến mình lựa chọn để sinh sỏng. Tin ấy vừa lan ra

dân chung xã Mậu- Lâm uất ức trước sự phản bội của Việt- Cọng. Họ hỏi tiec những

sự cố gắng hy sinh của họ từ trước tới nay đã đóng góp vào công cuộc kháng

chiển của Việt- Cộng tưởng để tranh thủ độc lập cho tỏ-quốc. Thêm vào dây,

thực tẻ đau thương đang xây ra tại các xã lân cận và ngay tại quê hương họ thúc

đẩy họ phải tìm lối thoát để tự cứu họ cương quyết tổ chức cuộc ra đi . Mặc dù

lưới trinh sát dày đặc của Việt Cộng bao vây chặc chẽ, họ vẫn quyết tâm rủ nhau

tìm cách thoát ly và hơn 1.000 dân chúng xã Mậu-Lâm rầm rộ lên đường đi tìm

tự- do . Được tin cắp báo, Uỷ -ban kháng -chiển hành -chính tỉnh Nghệ- An ra lệnh

cho hai đạiđội trong sư đoàn 304 đèn giái tán nhưng chính đa số những quán nhânděn

trong 2 đại đội này vừa đây đã tiết lộ cho dân chúng biết nhưng sự thật đau đớn
cùng sự tự - do thoát ly vùngnày để đèn sinh sống tại nơi khác quy định trong khoản

của hiệp-ước Genève nên họ không chịu giải tán dân chúng . Lập tức 2 đại đội này

bị giải giáp và đưa vào trại giáo huẩn. Một trung đoàn thuộc sư đoàn 304 đượclệnh

ra dàn áp. Mặc dù bộ đội Việt- Cộng có khi giới đầy đủ và thẳng tay đàn áp, dân

chúng vẫn không chịu ra về, liều chết kháng cự. KẺt quả bên bộ đội Việt-Cộng

bị thương người, bền dân chúng yêu chuộng tự - do bị chết 11 người và một

sổ bị thương, hơn 200 người bị bắt.

Những người khác sau khi giải tán về nhà đều bị quản chế, luôn luôn bị

theo dõi kiểm thảo gắt gao, phải phục dịch dân công, canh gác liên miên nên lúc

nào cũng ngắm nuôi ý chí căm hờn Cộng -Sản muốn tìm đến vùng Quốc - Gia để

được sống tự-do nhưng trước sự đàn áp dã man của cán-bộ Việt Cộng trước

thái độ thiểu trung lập , thiểu nhân đạo để không nói là bợ đỡ Cộng Sản của

14

2

105



.

Uy - Họi Quốc- T kiểm soát Đình- Chiên do phái đoàn Ấn Độcầm dầu, mộng

thoát ly của họ nểu không tiêu tan cũng không tài nào thực hiện được.

Tuy bị thất bại vì vũ lực của cường quyền , hành động cương quyết

của hơn 1.000 dân chúng xã Mậu-Làm da tố cáo với thể giới chính sách tàn

bạo của bọn Việt-Cộng và thái- độ bưng bít , thiểu thiện chí của Uỷ - Hội Quốc-
Tử KiểmSoát đình –chiền tại Đông Dương.

Dân chúng rắt mong được Chính-Phủ lưu ý giải quyết để những người

muºn thoát ly vùng Việt- Công khỏi bị đàn áp dã man vì rối dây tuy không còn

bao lâu nữa Việt-Cộng sẽ đền tip quản Hải- Phòng, nhưng chính vì vậy mà dân

chúng càng gắp rút ra đi đông đúc và do đó chính- phủ càng cần phải kịp thời

giải quyết . Ngu sự can thiệp của Chính-phủ đạt được kẹt quả sở đồng bào muốn

đi tìm tự-do sẽ tăng lên rắt nhiều, chứng cớ là ngày bộ đội Việt-Cộng và nhân

dân thuộc những xã tinh-thần cao nhưxã Mậu- Lâm tỉnh Nghệ An cũng uất ức

trước sự phản bội của Việt-Cộng là khao khát tự do Dân Chủ của chính -thể

Quốc - Gia .

Trên đây là những cuộc tranh đấu tập thể

điển hình chống lại sự đàn áp của Việt - Cộng .

Còn biệt bao nhiêu sự vật lộn lẻ tẻ không kém

phần nguy hiểm của những người ham chuộng

tự- do trên đường di-cư, trỗn ách Cộng – Sản.

Những cuộc tranh đấu lẻ tẻ này cũng sẽ nói

lên tinh thần cương quyết của đồng-bào di

cư, đồng thời ghi thêm những sự vi phạm

trong việc thi hành hiệp - định Genève của

bọn Việt - Cộng bạo tàn .

2) - Tranh đấu lẻ tẻ : Trong khi nhân

dân nhiều nơi tập trung hàng vạn người

lăn xả vào mũi súng Việt-Cộng mà đòi di - cư

thì ở nhiều nơi khác, nhiều người phải tìm

cách lén lút ra đi .

Ban đêm bộ - đội , công - an luôn luôn đi

tuân tiểu thể mà sáng nào cũng có từ ba đèn

năm gia đình trốn thoát ở mỗi làng, ở xã

Xuân - Liên có 3 thôn , mỗi cán bộ kiểm soát

phụ trách 7 gia đình, nhưng dần dà thôn Hạ

có 95 gia đình đi toàn vẹn , 28 gia đình đi

dở dang , thôn Lạc- Thủy có 2 5 4 giađình tròn

thoát , thôn Liên - Thượng đi được hơn ba

mươi giađình. Đây là đơn cử con số ở một

vài địa phương làm chứng cớ, còn sự thực thì

từ Liên Khu Việt-Bắc vào đến Nghệ -An, Hà

Tinh những sự trốn thoát lẻ tẻ ủy vẫn tiếp tục

хауxẩy ra hàngngày . Nhiều nơi dân chúng còn đóng

bè , kéo thuyền vượt trùng dương để tìm tự do

nữa . Nông thôn như chìm lặng trong sự lo âu ,

hơn giận của những con người hiền lành, chất

phác hiện đang nung nâu môi căm thù với

Cộng -Sân . Theo báo cáo của đoàn cán bộ phá

di -cư thì chúng tìm đủ trăm phương ngàn kể

Tàu chiến tới các kia rồi.

-

-

-

kë
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Đoàn người sống sót ở Trà - Lý được vớt lên tầm chiếm Pháp.

mà khó lòng giữ nỗi những gia -đình lẻ tẻ trốn đi . Do đó Liên Khu ủy Lao Động

tăng cường một số lớn cán bộ hoạt-động trên dọc đường Hà-Nam, Hà-Nội dº

ngăn cản dân các tỉnh từ Thanh Hóa, Nam- Định, Ninh- Bình xuảng Hải Phòng.

Phần nhiều các quán bán nước đều là những tổ chức trá hình của cán-bộ Việt

Cộng đặt ra để dò xét khách bộ hành . Ngoài ra các trạm kiểm soát công khai

của công-an Việt- Cộng được đặt liên tiếp nhau trên các ngã đường. Bởi vậy

có nhiều giađình khi mắc lưới bao vây của chúng đành gặp cảnh chabỏ con, vợ lìa

chồng rắt thảm thương. Một lần hai vợ chồng người nông dân bỏ đứa con lên

ca- nô bị một tên công an ăn mặc thường dân cũng lên theo. Nhanh như cắt, tên

công -an này giằng lấy đứa bé đòi bể giúp rồi nhầy lên bờ, làm cho hai vợ chồng

nhà kia hết sức gào thét đèn khản tiếng hắn cũng không trả con cho. Cuối cùng

ca - nô chạy rồi và người vợ nhẩy xuổng sống bơi vào bờ với con. Tên cán bộ

này già mồm nhận láo rằng là cha chu trong nhà, nó có bổn phận phải giữ. Gia
đình người nông dân ấy dành bị chia rẽ , chồng Nam Bác .

Nhưng hoàn cảnh tương tự như trên xẩy ra rất nhiều mà bọn Việt-Cộng

vẫn thản nhiên reo mừng trước nỗi đau khổ của đồng -bào.

Nói đến những nỗi đau khổ của đồng-bào hay sự tàn ác của Việt Cộng

không một ai có thể không cảm xúc trước những cảnh tượng thương tâm ngoài

sức tưởng tượng của những người trên đường di -cư đã bị Việt-Cộng đánh đập

quá dã man . Có những trẻ em bị chúng lấy đũa chọc thủng màn tại, có những ông

già bị đóng hàng 7, 8 cái định vào đầu, có những thanh niên bị què chân vì báng

súng nện vào v.v ...

VO
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Không ngại biển cả mênh mông mà chỉ sợ ách độc tài Cộng- San.
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Nhưng bất chắp mọi gian lao nguy hiểm, nhân dân vẫn âm thầm

lặng lẽ trốn ra đi mỗi ngày một đông . Những người bị bắt ở lại đệ đơn

lên ủy - hội quốc - tể khiếu nại cũng lắm. Bởi vậy bọn Việt Công phải dàn
xếp tần kịch để che mắt ủy - hội quốc-tế.

Như ủy - hội về tới nơi nào để điều - tra thì bọn Việt -Cộng đã huy

dong hàng vạn đảng viên giả dạng thường dân , mỗi đứa làm sẵn một lá đơn

đòi ủy- hội can thiệp trả chồng hay vợ con của chúng bị cưỡng ép, rủ rẽ vào

Nam . Một mặt chúng dùng quân đội bỏ trí để ngăn cản nhân dân không

được trực tiếp với ủy- hội quốc-tế, lấy cớ là bảo vệ an - ninh cho ủy- hội.

Chúng còn dùng mọi phương pháp khác bao vây dư luận để cô lập sự hoạt

động của ủy-hội quốc - tẻ nữa. Muốn vậy, chúng bố trí sẵn cán bộ nằm ở

các nhà dân mà đại biểu ủy - hội sẽ đền , để giả vờ làm thường dân kêu ca

điều này, điều khác khiến công tác của ủy- hội bị lạc hướng.

Tất cả những thủ đoạn của Việt Cộng đã bưng tai, bịt mắt ủy-hoi

quốc - tả để chúng dễ bẻ xuyên tạc, vu khống Chinh-nghĩa Quốc-gia .

Nhưng miền Nam tự -do vẫn là những hình ảnh tốt đẹp của chân trời

sáng lạn mà nhân dân Miền Bắc cố gắng đạp đổ mọi sức ngăn cản để tìm tới .

Hét lớp này đển lớp khác, bằng đường bộ hoặc đường thủy, làn sóng

di - cư vẫn ào ạt lấn áp sức cản trở của Việt - Cộng. Người ta gác bỏ ngoài

tai mọi lời tuyên truyền giả dối, người ta phỉ nhổ vào mặt trang tráo của

bè lũ Hổ -chi -Minh , người ta cứ tiêp tục ra đi. Hệ bước chân xuống được

bền Hải - Phòng là đồng bào thở dài trút hẹt mọi lo âu , sợ hai .

Thật đúng như lời nhì nghị sĩ Monjonica ở Tây- Bắc đã tuyên-bổ

sau khi tới thăm Việt - Nam .

« Phàm chỗ nào có chở độ vô nhân đạo của Cộng Sản thiết lập

thì đều có vần đề di - cư tỵ -nạn »

IV. – Ý- NGHĨA VÀ ẢNH- HƯỞNG CỦA PHONG TRÀO DI - CƯ

» )

-

Chống lại mui sung dàn áp ác- nghiệt cùng những hình thức ngăn

cản trắng trợn của bọn Việt-Cộng trong chiễn dịch « phá di -cư » , đồng

bào Bắc - Việt và mây tỉnh phía Bắc Trung - Việt khi ra đi chỉ vỏn vẹn có

một niềm tin và một sự quyet tam . Với niềm tin sắt đá và sự quyết tâm

mãnh liệt Ly, đồng-bào đã bắt chắp mọi gian lao nguy hiểm , hy sinh tất cả,

(kể cả tính mạng)cương quyết thoát ly vùng Việt- Cộng, di -cư vào Nam

để bảo vệ tín ngưỡng, những giá trị thiêng liêng cao quý của đời sống con-

người. Tuyệt nhiên không phải vì sinh kể . Nểu vì sinh kẻ thì không phải

đợi đèn hiệp - định Genèvc mới có phong trào di-cư mà nạn đói năm 1945

hay nạn kinh tẻ khủng hoảng hồi trước đại chiễn thẻ-giới lần thứ hai đã xỏ

đẩy đồng-bào Bắc Việt vào kiểm ăn nơi vựa lúa miền Nam.

Sự ra đi của non một triệu người di - cư cũng không có nghĩa là một

hành động tiêu cực ; hoảng hốt chạy trốn bọn Cộng - Sản mà là một sự ra

đi có suy nghi chính chắn đúng nhưmột tờ nhật báoPháp đã viết :

... Có lẽ đây là một cuộc di - cư to tát nhắt thẻ- giới sau cuộc phân

chia nước An giữa Hỏi quốc và Hindouston năm 1947 .
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»

« Chắc chắn cuộc di -cư này có phần to tát gắp mắy cuộc di-cư từ Bắc

Hàn sang Nam - Hàn vào mùa thu năm 1950. Cuộc di - cư này tuy rất bi

thảm nhưng không phải là cuộc di-cư do sự hoảng sợ gây nên . Đây là hành

động đầy đủ ý thức của những người bình tĩnh đi tìm những nơi có thể

tự -do sinh sỏng, những nơi mà bản -ngả và cáctính không bị một bộ máy

khổng lồ nghiền ngẫu .

« Đây hầu như là định hướng Tự-do của một dân-tộc lành mạnh. »

Hơn thè , lòng by-sinh , óc căm thù và nhất là sự quyết tâm giành

lại quê hương đã tô điểm cho phong trào di -cư đượm tính chất tranh đỉu

tích cực và hùng tráng.

Bốn ngàn năm văn hiễn đã hung đúc những truyền thông anhdũng cho

người Việt Nam qua mọi cuộc tranh đấu chống ngoại xâm, giành giật lấy

nến Độc lập thì ngày nay những truyền thống ấy lại thể hiện trong sự

tranh du dễ thoát ách Cộng -Sản.

Thoát ách Công - Sản để tiễp tục hoàn thành sứ mạng của Tổ quốc

giao phó cho đến khi giang -sơn thông -nhất trong cảnh thạnh vượng ,tự

do. Đó là lý tưởng chung của khỏi người di-cư. Chỉ vì lý-do Việt - Cộng

độc - tài, tànbạo, phản bội dân -tộc, chỉ vì ý nguyện giải phóng quê hương,

đồng - bào Bắc Việt và mây tỉnh phía Bắc Trung- Việt mới phải ra đi. Đủy

là ý nghĩa chính của phong trào di-cư lịch -sử này.

-

Hải-quân Pháp đã cấp tốc đến cứu những
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Phong trào di - cư của ngót triệu đồng - Đào Miền Bắc tránh thảm họa

Cộng - Sản, vào Nam Tự - do có thể viết nên một trang sử bi hùng vì tính chất

đặc biệt của nó .

Bi vì những tình trạng đau đớn, nào gia-đình tan nát nào cơ nghiệp đổ

vỡ do mọi sự đàn áp đã man gây ra .

Hùng vì sự tranh đíu gay go, dũng cảm cả về tư tưởng lẫn hành động để

Con người tìm lẫy cuộc đời đáng sống với nguyện vọng xây dựng ngày mai tươi

sáng cho đất nước.

Phong trào di -cư vĩ đại ấy đã hùng biện tố cáo sự chiễm đoạt tài sản, sự

tàn sát sinh mệnh của bọn tôi tớ Nga Tầu bên kia bờ vị tuyển . Sau chín năm khói

lửa ngút trời, nhân dân Việt Nam bị bọn đầu mục Cộng Sản vắt nặn hết nguồn-

sinh lực dồi dào thể hiện trong đức tính tự cường, cần cù và nhẫn nại. Sức cùng,

lực kiệt rồi đến lượt phần cao quý nhất là sinh khí của giống giống Lạc- Hồng

do nền văn hiến bốn ngàn năm hung đúc cũng bị bọn đồ tể
Các Mác

giở đủ trò thâm đọc để chà đạp và xóa bỏ nốt. Những cuộc đầu tổ dã

man lây ân làm oán , cải thiện thành ác đều chủ trương hủy diệt bản năng tự tôn

và đạp đổ nền luân lý cổ truyền của nước Việt Nam.Do đây ảnh hưởng của thú

tính tàn bạo sẽ gây nên một phong hóa suy đồi trong nhục vong-nô. Trên mặt tinh

thần , bọn ViệtCộng đã bán rẻ tâm hồn dân tộc cho chủ nghĩa tam vô, trên mặt

vật chắt chúng đã cống hiến nửa giang sơn tốt đẹp cho bé -quốc Nga- Hoa. Chính

hiệp-định Genève là một văn kiện ghi sự phản bội ấy mà lịchsử đời đời sẽ nghiêm
khắc kết tội .

người đang bị nguy kịch.
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Ngày 20 tháng bấy năm 1954 giòng Bễn Hải lại quằn quại mang hờn

sông Gianh .

.

Nhưng « đất dù mắt, lòng không mất » , huyết mạch dân tộc Việt

Nam lúc nào cũng huân lưu giòng máu quật cường của Lê- Lợi Quang Trung.

Người ta không thể sống chung với bè lũ mặt người, dạ thú, người ta muốn bảo

vệ tinh thần cổ hữu của ông cha, người ta thèm khát tự - do dân -chủ . Bởi vậy

những làn sóng người cuồn cuộn dỗ vềNam. Sự ra đi quyết liệt đã xâu xé nỗi lòng

bao nhiêu thìmỗi hyvọng trở về lại càng rộng lớn bấy nhiêu . Vào Nam để xây

dựng một lực lượng Bắc tiến hùng mạnh như đoàn quân chiên thắng của vua Quang

Trung, đây là nguyệnvọng duy nhất của những con người phải cắn răng rời bỏ

quê hương yêu dấu.

Như vậy phong trào di -cư đã nêu cao tinh thần bất khuất của Dân tộc

Việt Nam, Tổng - Thống Ngô Đình - Diệm đã có lần long trọng tuyên bố- -
b

Phong trào dicư quả là một trong những nét bút đậm đà nhất trên trang sử mới
của ngước là 2.

Quả vậy, phát sinh từ ý chí tranh đẳu chống Cộng từ lòng tin và sự quyết

tâm mạnhmẽ của đồng- bào, đổi nội phong trào dicư lịch sử này là một thắng lợi

lớn cho Chính Nghĩa Quốc Gia. Nó tác động mạnh mẽ đển mọi mặt chính trị ,

quân sự và kinh tẻ nước nhà .

Đầu tiên , về chính trị , cái khởi non một triệu người di -cư sẽ làm cho kho

sinh lực miền Nam được bồi bỏ thêm. Cán cân lực lượng giữa hai phe Quốc

Cộng ở Việt- Nam sẽ nghiêng về phía Quốc - Gia . Dân di cư sẽ làm cho nhân dân

miền Nam hiểu rõ bộ mặt thật của Cộng Sản để mạnh bạo va hắn hái chống Cộng

cứu nước. Dòng thông cảm ỉy là sợi dây thắt chặt thêm mỗi đoàn kết dân tộc .

May gia đình trên mảng mong manh đang tiết

chèo tới chỗ tàu chiến Pháp đậu.
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Thoát ách Việt Cộng, đoàn người ra đi tạm ngừng tay chèo tận hưởng phát ty -do.

Về quân sự , không nói đèn lực lượng quân nhân di-cư non một

triệu người hắn hái chống Cộng đã là một khonhân lực rồi rào lúc nào

cũng sẵn sàng nhập ngũ đẽ trở về giải phóng Quê Hương, thống nhất

Tủ- Quốc.

Về mặt kinh tẻ, tính cần cù cố hữu với những bàn tay sản xuất siêng

năng khéo léo của non một triệu người cũng góp một phần hiệu lực

vào việc phục hưng nền kinh tỉ phong phú của miền Nam trước đây bị

đình trệ vì chiến họa.

Đối ngoại, phong trào di -cư làm cho Thỏ-giới Tự-do chú ý hơn

đón Quốc- gia Việt- Nam : Dođó tình hữu nghị càng thêm bền chặt và

địa vị của Quốc- Gia Việt Nam càng ngày càng vững mạnh thêm trên

chính trường Quốc- Tử.

Vì ảnh hưởng lớn lao của nó, phong trào di -cư vĩ đại ở Việt

Nam không những chỉ là một thắng lợi cho Chính Nghĩa

Quốc - Gia Việt - Nam mà còn là một chiễn thắng chung của

Thẻ - Giới Tự do trong công cuộc chống lại âm mưu xâm lăng của

khởi Cộng-Sin Quốc tế.

Nhân dân các nước dân chủ trên thẻ giới xúc động trước làn sóng di

cư ở Việt-Nam càng công phần chính sách tàn bạo của bọn Cộng - Sản . Ý

chí chống Cộng nhân đó càng ngày càng quyết liệt .

-
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Đồng -bào miền Thượng Bắc-phần, chèo đèo lội suối, băng qua mái

rừng, cố tìm được đườngdi -cư tránh ách độc tài Cộng- Sản.
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CUỘC DI -CƯ LỊCH -SỬ TẠI VIỆT-NAM

CHƯƠNG V

Việc chuyểN VẬN VÀ CÔNG cuộc tiếp cư

I – VIỆC CHUYỂN VẬN

IP

hong trào di -cư ở Việt Nam với tính chất ho - ạt, rằm

rộ, với sự hy sinh và lòng cương quyết vô biên của

người di-cư, đã làm chản động dư luận quốc tể. Đâu

đâu cũng nói đến phong trào di-cư vĩ đại này.

Các nước dân chủ trên Thẻ- giới tự -do chăm

chú theo rõi từng ngày sự tiễn triển của phong trào di -cư ở Việt Nam.

Các nhà báo, các nhà chính -trị, các vị đại biểu các hội Thiên - Chúa- Giáo,

các hội từ thiện các nước bạn lần lượt đèn Việt Nam quan sát phong

trào di -cư, an ủi những người di-cư và dễ nghiên cứu tại chỗ những

phương pháp giúp đỡ thích ứng. Nhiều nước gửi điện văn ngỏ lời cảm

phục tinh thần tranh đầu của đồng bào di - cư và đã tích cực giúp đỡ

Chính - phủ Việt- Nam giải quyết công cuộc lớn lao và cấp thiết này.

Nhân dân Việt Nam coi những thái độ và hành động trên

như những nghĩa cử của Thỏ - giới Tự -do đối với một dân tộc đang
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tranh đỉu vì Tự do. Tất cả những nghĩa cử ủytạo thành một luồng gió phần

khởi từ năm châu thổi vào phần đất Tự -do nước Việt Nam. Nhân dân ViệtNam

vui mừng trước tinh thần tương trợ ấy càng thêm hăng hái vì thấy nước mình

không chiẻn đầu đơn độc .

Cùng với sự nhiệt liệt ủng hộ về mặt tinh thần, những biện pháp ủng hộ

thiết thực được các nước dân chủ bạn kịp thời áp dụng. Sự giúp đỡ đầu tiên và cắp

thời nhất của Thế giới Tự - do đối với cuộc di cư ở Việt -Nam là công việc chuyên

chở dân di cư từ Hà-Nội , Hải- Phòng vào Saigon . Công việc này đầu tiên do quân

đội Pháp đảm nhận theo sự cam kết của Chính phủ Pháp tại hội nghị Genève.

Ngày 21 tháng 7, Uỷ ban liên hiệp chuyển vận được thiết lập tại Hà -nội.

Uỷ ban này ngày đêm làm việc để lo nơi tạm trú, săn sóc sức khoẻ và phân

phát giây tầu thủy, máy bay cho đồng-bào di-cư vào Nam. Cầu hàng không Hà

nội Saigon bắt đầu hoạt động mạnh mẽ - Các phi -cơ của không -quân Pháp và

cả các phi-cơ của các công ty tư đượchuy động cấp tốc đ& chuyên chở đồng

bào vào Nam. Tẩu thủy của binh gia Pháp cũng góp sức vào việc chuyên chở

cấp thiết này . Tuy nhiên , ngay trong thời kỳ phong trào di-cư mới bắt đầu, mỗi

ngày số người di- cư càng tăng lên quá đông, vượt hẳn sự ước lượng của các

nhà quân sự Pháp, nên họ tuyên bố mặc dù có gắng cũng chỉ có thể giúp đỡ

một phần nào chứkhông thể đảm nhận hẳn công việc chuyên chở đồng bào vào

Nam. Ngô TổngThống phải kêu gọi sự giúp đỡ của Mỹ- Quốc vào công việc này .

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng -Thông Ngô- Đình- Diệm, TổngThống Eisen

how Iliền ra lệnh cho chủ lực 90 của đệ thắt hạm -đội Mỹ đển Việt- Nam giúp

-

感谢

个

Đoàn xe vận tải sẵn sàng chở đồng -bào di cư vừa tới phi trường Tản- Sơn- Nhất.
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Ngô Tống - Thống luôn luôn vì hành ky -lạo đồng - bào di - cư tới Thủ đô Saigon

dỡ việc chuyên chở dân chúng Bắc - phần và Bắc Trung-phần Việt-Nam di -cư vào

miền Nam. Đoàn quân này trở thành những chien si hòa bình giúp đỡ dân chúng

miền Bắc Việt-Nam đi tìm tự -do. Thêm sự giúp đỡ của Mỹ -Quốc, đường hàng

không Hà-nội Sài- gòn rỏi Hải -phòng Sài- gòn và đường hàng hải Hải- phòng Sài

gòn càng hoạt động mạnh mẽ, hàng ngày số người di-cư được chuyên chở từ

Bắc vàoNam cũngtăng lên quá bội.

Chuyển tầu đầu tiên của hải - quân Mỹ do tầu A, P. A Menard chở 1981

người cập bẹn Sài-gòn ngày 16-8-1954. Và chuyển cuối cùng do tầu Général

Brewsterchở 5 20 người di cư vào Nam tới bên Sài -gòn ngày 15-5-1955 .

Trong khoảng tháng 8 và tháng 9 năm 1954 , có ngày đã có trên 10

ngàn người đi tìm tự do được chiến hạm Mỹ chở đền Vũng- Tầu và Sài-gòn.

Và suốt trong gần một năm trời tận tụy hoạt động, hải quân Mỹ đã chở giúp

khoảng 500.000 người miền Bắc Việt- Nam di-cư được vào miền Nam tự -do.

Bên cạnh sự cố gắng của hải quân Mỹ, hải không quân Pháp cũng

ngày đêm ráo riết hoạt động, tổng số người do các tàu bay, tàu thủy Pháp chở

vào Nam cũng xấp xỉ gần ngang tổng số người được tầu thủy Mỹ chuyên chở.

Riêng tầu bay Pháp đã chở được tất cả 114.000 người vào Nam. Sự cỏ

gắng của hải quân Pháp cũng đã giúp cho 237.000 người di -cư vào được miền
Nam .
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Những #guời Trung- Hoa này cũng rời bỏ Việt- Cộng

để vào Nam sống dưới chếđộ tự - do.

Chuyến tàu chở đồng - bào di -cur via cặp bến.
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Đoàn thủy thủ HoaKỳ đang giúp đồng -bào xuống bộ.
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Có thể nói , việc chuyên chở đồng bào miền Bắc di -cư vào miền

Nam, Chính -phủ Việt Nam Tự do đã được hải không quân Mỹ và Pháp

hoàn-toàn giúpđỡ. Nhờ vậy, sau hiệp định Genève, đồng bào tập trung tại

Hà-nội, một phần được chuyên chở vào Saigonbằng cẩu hàng không thiết

lập giữa Hà- nội và Saigon, một phần được chuyển xuống Hải- Phòng bằng

xe lửa và di chuyển vào Nam bằng tàu thủy .

Khi gần đèn hạn chuyển giao Hà- nội cho Việt Cộng, số đồng bào

dicư còn lạiđược đưa xuống Hải-Phòng bằng xe lửa để tiếp tục vào Nam

bằng tàu thủy hoặc tàu bay. Sau ngày chuyển giao Hà- nội cho Việt- Cộng

thì cầu hàng không lại được thiết lập giữa Hải- phòng Sàigòn để tiếp tục
chuyển vận đồng bào di-cư vào Nam.

Và trong vòng gần 1 năm trời , từ ngày khởi đầu phong-trào di
cư cho đèn ngày chuyển- giao khu vực Hải- Phòng cho Việt- Cộng, cả hai

đường thủy và không vận đã hoạt-động không ngừng, mạnh mẽ nhất

trong các đường hàng không và hàng hải quốc-tẻ . Sự cố gắng của hải

không quân Mỹ Pháp đã đem lại kết-quả lớn lao : non 1 triệu người miền

Bắc Việt- Nam thoát-ly được ách thống trị của Việt Cộng .

Dưới đây là những con sốnêu rõ sự cố-gắng của Mỹ và Pháp

trong việc chuyên chở dân chúng miền Bắc Việt- Nam đi tìm tự-do :

1

Tàu bay :

2

2

4

Máy bay Pháp chở 4.28o chuyển : 2 1 3.635 người .

Tu thủy :

Pháp 338 chuyển

Mỹ 109

Anh S $ 5.037 người .

Trung- Hoa

Ba-Lan

Số người di -cư bằng phương tiện riêng : 103.861 người .

Và dưới đây là những chuyến tàu cuối cùng chở trong thời gian gia

hạn di - cư từ 18 - 3 - 5 ( không kể những người đi bằng phương tiện riêng

hoặc vượt tuyển , qua Lào v.v... ) ::

Djiring ngày 2-6- 55 chở Soo người .

Nam-Việt 70 người .

Gascogne 818 người .

St. Michel 700 người .

Esperance 27-7-55 787 người.

Durand
7-8-55 1 2 người .

Phong-Châu 6-8-55 286 người

Hương-Khánh 310 người .

Ville de Hải- Phòng 19-8-55 46 2 người.

Những con số trên di chứng tỏ tình tương thân tương trợ và thiện

chí phục vụ tự- do, hòa - bình của các nước Mỹ-Pháp và các nước dân chủ

bạn trên thẻ giới đối với nước Việt -Nam Tự-do . Thiện chí ấy càng được

tỏ rõ trong thái độ niềm nở, chịu khó cùng những ngôn ngữ cử chỉ của nhân

viên các nước bạn (từ cắp chỉ huy đến người binh nhì) khi săn sóc đồng

bào ta trong những chuyển tẩu di cư vào Nam (kể cả tàu thủy lẫn tầu bay ).

6-6-55

8-6-55

16-6-55

.

16-8-55
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Trang nhật ký của một đồng- bào di-cư viết về một chuyến tàu di-cư ( đã

đăng trong tòa báo Tự - Lập, cơ - quan của người di -cư tìm tự - do ) mà chúng tôi thích

ra dưới đây tưởng cũng đủ nói rõ cảm tưởng chung của người di-cư Việt- Nam

đối với tinh thần quốc-tể tương thân tương trợ của nhân viên hải quân Mỹ :

« Hải- Phòng. Tờ mờ sáng, trên các ngả đường, đông đảo đồng bào đã lỡ

lượt chen chúc nhau đểlên xe chở đến bến tàuthủy vào Nam. Tưng bừng và náo

nhiệt như ngày đại-hội. Vui. Tắt cả nói lên sức sống rồi rào và tinh thần bất khuất

của quần chúng dưới ách độc tài C.S.

Lòng vui mừngphấn khởi của người ta

càng biểu lộ rõ khi ở trên xe bước xuống, sắp

hàng đ& sửa soạn lên tầu ra biển . Trên một bãi

đất rộng, nào xe cộ nào người, nào hành lý cứ

ồn ồn các tiểng nào độngcơ nổ, nào hàng quà

cao , nào gọi nhau tập hợp. Nhưngđâu đây cũng

đi vào trật tự, yên lặng để nghe nhà chức trách

căn dặn qua máy phóng -thanh. Hành lý công

kềnh, nặng nề của đồng -bào đã có đoàn cán- bộ

đeo thẻ trắng ở ngực tận tâm khuân vác giúp

xuống tầu. Cái giây người hàng một kéo đi từ

từ qua chỗ phát bánh, còn được bơm thuốc

tây trừ chấy rận ; sau đó theo các thủy thủ hướng

dẫn vào khoang tàu.

Chúng tôi đã nhanh nhẹn trèo lên boong,

đứng nhìn bao quát, lòng tràn ngập niềm tin .

Đổi chiều luận điệu tuyên truyền của V. M. với

những điều tai nghe mắt thẳy ở đây, người ta

đều thông cảm nhau qua nụ cười mỉa mai có ý

khinh bỉ. Trông kia, một thủy thủ ngoại quốc

già đang... học gánh , ông ta gì cả lưng, rụt cả

cổ, hai tay trước mặt cổ đẻ cái đầu đòn gánh

cho khỏi bị võng mà vẫn nặng quá, loạng choạng

không sao bước được. Trên tấu những tràng

cườinổi lên . Ông bạn ngoại - quốc vứt bịch cả

gồng gánh , lắc đầu cười theo. Nhưng hình ảnh

đẹp nhất là bà ngoại - quốc hôm ấy ẵm đứa nhỏ
khóc theo nó một nông dân quê

kệch – đang lên cơn sốt rét, vừa đi vừa run lấy

bảy .

Phải chăng là tinh thần quốc tẻ là mối tình

nhân loại ?

Thu nhổ neo và dần dần xa ra biển . Tàu

Marine Serpent, một chiếc tàu Mỹ lớn có thể

chở được 6.000 người . Hôm ấy, trời râm mát

gió nhẹ , mặt biển hiền từ, lặng lẽ . Chúng tôi

tha hồ ngắm cảnh nước non , lòng tôi thư thái,

tâm hồn tôi phơi phới. Phải chăng tôi vừa thoát
khỏi một chồn tù dây mà sông lại ở giữa cõi

đời ? Một nguồn cảm giác lành mạnh chạy khắp

Anh em hướng đạo sinh vác hành người truyền thông qua những tấm lòng trai

trẻ gặp gỡ nhau hôm nay vì cùng chí hướng.
lý giáp đồng-bào xuống bến.

Chúng tôi nhìn trời , nhìn biển và kẻ cho nhau

oe-oc , sau mę
-

-
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những mánh khoé đối phó với Việt Cộng để

tròn thoát . Họ không nhớ nhung gì cái đắt

đang đầy rẫy hùm beo rắn rết ây . Gặpnhau đây

là xóm làng họ hàng, là bà con thân thích cả .

Dưới trời tự - do, sức lực con người sẽ đem ra

xây dựng cho đời mình cơm no áo ẩm, khỏi phải

ký cóp cho сор nó sợi , kẻ làm , sống khổ,

người ngồi ăn ngon » .

Ánh nắng ban ngày vừa tắt thì đồng bào

di-cư cũng vừa xong xuôi chỗ ăn nằm nghỉngơi

trên tàu Marine Serpent. Sự tổ chức trong tàu

chu đáo và khoa học lắm . Người ta được lĩnh

cơm ngày hai bữa, rắt đầy đủ, món ăn được săn

sóc kỹ càng . Các anh hộ tống viên ở tàu cho

chúng tôi biết : Một công tác quan trọng của

các anh là đề phòng thủ đoạn phá hoại của Việt

Cóng : chúng có thể cho tay sai lợi dụng bỏ thuốc

đọc vào nướcuống để hãm hại đồng bào ... Chuyến

tàu trước , nhờ sự tận tâm của các Bác sỹ người

Mỹ mà 1 2 cán bộ Việt - Cộng bị bắt tại chỗ và

thùng nước kịp thời đượcphân chắt ngay.

Sáng ngày thứ hai, sóng to , tàu lắc lư rắt

dư . Đồng bào không quên đi biển bị choáng váng,

mệt và nôn nao . Có người nằm lịm không ăn

uống gì cả. Miy vị bác sĩ người Mỹ thân hình

đi hết buồng này đẻn buồng khác, dừng lại trước

giường nằmcủa từng người để phân phát thuốc

chữa say sóng. Gặp những trẻ em, bác sỹ thăm

nom cẩn thận và nểu cản , ra hiệu bảo đưa em đen

nhà thương . Cử chỉ thân mật và thương yêu

Một xữ phụ tá xã- hội niềm nở tặng quà báuk

các đồng -bào di -cư vừa lên bếm.
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của những người ngoại quốc đó làm đồng bào

cảm động và thâm phục. Người ta lại được dịp

chửi rủa Việt - Cộng về những luận điệu tuyên

truyền xuyên tạc của chúng . Họ bới móc khống

tiếc lời , có khi vắng những tiếng tục-tằn. Ai cũng

phàn nàn cho những người phải ở lại .

Tàu cập bến Saigon một sớm mai trời đẹp .

Bình minh lên như đời sống đang vươn lên...

Ánh sáng rực rỡ của mặt trờiphương Nam cũng

là ánh sáng tự do của đồng bào di cư Bắc- Việt

hằng khao khát . Đồng bào chen chúc lên đứng

chật boong, lặng nhìn « cảnh ngựa xe như nước

của hòn ngọc Viễn -Đông Lòng người bàng

khuâng, hồi hộp trước sự tiếp đón dản dị nhưng

cảm động của Chính-phủ Quốc- gia. Những

khẩu hiệu Hoan nghinh tinh thần

hy sinh tranhđấu cho Tự-do của đồng bào di -cư

B.V. ) vv... đã nói lên tinh thần đoàn kết chặt chẽ

Bắc- Trung- Nam với ý chí duy nhất là « chống
Cộng diệt Thực » dành thốngnhất cho Tổ.

Quôc.

Và ông Phạm- hàng -Sơn, chủ gia đình

thứ 100.000 người di -cư do tàu thủy Mỹ chở

từ Bắc vào Nam, sau hành trình di -cư mà ông

đã đặt tên là “ chuyển đi kỳ thú y đã tỏ bày cảm«

tưởng của ông về cuộc hành trình ấy như sau :

Thực là một chuyến đi không ngờ kỳ

thú nhất trong đời tôi . Sự săn sóc quá đặc biệt

của Thủy-sưĐô- đốc và các thủy thủ Mỹ trên

chiếc tàu tôi được đi để vào Nam đã làm tôi vô

cùng cảm động .

Không những Chinh - phủ ta mà cả đón các

nước bạn đã săn sóc một cách tắt chu đáo những

người Bắc-Việt tỵ nạn Cộng-Sản » .

Kể ra cũng kỳ thú thực vì chỉ tình cờ gia

đình ông di cư đi đúng vào con sỏ thứ 100.ooo

người do tàu Mỹ chởgiúp đồng bào miền Bắc di

cư vào Nam mà cuộc hành trình của gia đình ông

được đặc biệt săn sóc. Hải quân Mỹ đã dành

riêng chiền hạm G.C. 1 2 để chở mình gia đình

ông vào Nam . Và chính Thủy - sư Đô-đốc hải

quân Mỹ cũng có mặt trên chiến hạm này để săn

sóc gia đình ông Phạm Hùng - Sơn. Khi đến Saigon

gia đình ông lại được tiếpđón khác hẳn những

đồng bào dicư khác, và được hải quân Mỹ và

các cơ quan đoàn thể trong nước gởi tặng rất

nhiều phẩm vật quí .

Những cảm tưởng trên đây của đồng di cư

đối với sự giúp đỡ của Mỹ và Pháp trong việc

chuyên chở đã tỏ rõ lòng biết ơn của những

người Việt miền Bắc dicư tị nạn Cộng-sản và

của nhân dân Việt-Nam đối với các nướcdân chủ

bạn nhất là nước Mỹ và Pháp đồng thời biểu

-

c

Sách vở để em tiếp tục học hành trên giải đất tự - do.



(

lo sy cảm phục tinh thần phục vụ hòa bình và tự - do cùng tinh thần yêu

thương nhân loại của những người Mỹ và Pháp, bạn của Việt Nam Tự -do.

Nhờ tinh thần và tình yêu thương ấy, cuộc hành trình của đồng bào

Bắc phân và phía Bắc Trung-phần di-cưvào bằng tàu bay cũng như tàu thủy

được nhanh chóng, dễ dàng và vui vẻ, dễ chịu .

Trái lại, cuộc hành - trình của một số đồng-bào Ba - Làng ( Thanh

Hóa) di -cư vào Nam bằng tàu Kilinski của Ba Lan thật vô cùng khở
cực .

Đáp lời phỏng- vẩn của các nhà báo về cách đổi xử với đồng bào

di -cư trên tàu Kilinski của thủy-thủ Ba Lan và cán-bộ hộ - tỏng Việt -Cong

trên tầu này, đồng- bào Ba -Làng cho biết :

Chúng tôi bước lên tầu Ba- Lan với tất cả hồi hộp và lo sợ vì

chúng tôi vẫn có cảm tưởng bọn Việt Cộng sẽ đưa chúng tôi đi biệt tích

một nơi nào khác , chứ không phải vào Nam . Chính vì sợ thẻ mà nhiều

đồng bào chúng tôi không dám đi .

Những người chúng tôi dây ra đi là liều mạng, phó mặc may rủi .

Trên tầu Ba Lan , chúng tôi còn phải qua một thời hạn gian
khổ nữa.

Việt -Minh chia chúng tôi làm 3 hạng : hạng thứ nhắt, “ phản

động » , bị giam xuống đáy tàu, nóng như lò lửa. Hạng thứ hai , « lừng

khừng » và hạng thứ ba, « tiền bộ » , được hưởng điều kiện tương đối

gọi là khá hơn một phần nào, nhưng tựu trung cũng đều khốn nạn như

nhau : Liên tiép bị gò ép như cá hộp trong một khung cảnh nghẹt thở

và không phân biệt lúc nào là ngày, lúc nào là dem . Chúng tôi bị quá vì

mỗi ngày chúng chỉ cho ra ngoài 2 lần . Ăn thì mỗi ngày được lưng bát

cơm với một miếng thịt bò nhỏ xíu mà mặn không thể tưởng tượng. Phần

lớn chúng tôi, nhứt là dàn bà trẻ con vì nhịn đói , nhịn khát , nóng bức quá

nên bị ngắt đi .

Thủy thủ Ba Lan trên tẩu này không hề nhìn ngó gì đến chúng

tôi . Đi thể chúng tôi không được truyện trò và bàn bạc với nhau . Tai

chúng tôi luôn luôn phải nghe những lời giải thích bịp bợm của bọn

cán bộ Việt- Cọng. Chúng lại phát cho chúng tôi nhieu truyền đơn bắt

phải học thuộc . Vào được đền Saigon , chúng tôi moi yen tri là thoát chết

và được di cư thực » .

Cách đổi xử vô nhân đạo của cán - bộ họ - tống và thủy thủ trên tấu

Kilinski đối với đồng bào di - cư tren tau ly làm chúng ta nhận thầy trạng

thái cách biệt giữa hai tâm hồn Cộng-Sản và Dân - Chủ . Cách đổi xử này

càng làm chúng ta cảm phục tinh thần hy sinh và những tẩm gương nhân đạo

của nhân viên , thủy thủ các nước dân chủ bạn đã chở đồng bào miền Bắc

di cư vào Nam , đồng thời cũng làm chúng ta căm thù chanh sách tàn bạo của

chủ nghĩa Cộng-sản.

Tóm lại, nhờ uy tín của Ngô TổngThống, ngay từ lúc khởi đầu ,

phong trào đồng bào Bắc - phần và phía Bắc Trung- phẳn tị -nạn Cộng sản

di- cư vào Nam đã được các nước dân chủ bạn nhất là nước Mỹ và Pháp

tận tình giúp đỡ và nhờ vậy, công cuộc chuyên chở dồng - báo từ Bắc

vào Nam, một văn đề vô cùng khẩn thiết đã được giải quyết kịp thời .

Non một triệu người đã thoát ly được ách Cộng sản, và được đẻn miền

Nam tự -do trước sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và các đoàn thể-

nhân dân miền Nam .
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II . – CÔNG CUỘC TIẾP CƯ ::-

Được các nước Mỹ, Pháp hết sức giúp đỡ

về việc chuyển -vận nên ngoài việc cử cán bộ đi theo đºsăn sóc đồng bào trên

các tầu thủy, máy bay,Phủ Tổng- Uỷ Di- Cư cũng như Nha Đại- Diện Phủ

Tổng - Uỷ Di- Cư tại Bắc- phân đỡ phải lo nhiều về việc này. Nhờ vậy, Phủ Tổng

Uỷ Di- Cư và các cơ quan phụ thuộcđược chuyên lo giải quyết vấn đề tiếp-cư,

một vần đề quan trọng đầu tiên và vô cùng cấp thiết của công cuộc di định-cư.

Neu chỉ hình dung vấn đề nàyqua những công việc tiếp đón, tìm nơi tạm

trú, thu xẻp cho đồng - bào tạm trú ở Hà -nội, Hải-phòng xuỗng tàu và lo nơi ăn ,

chốnở cho đồng - bào tại Sài-gòn, Vũng - Tầu hoặc Nha- Trang khi đồng - bào vừa

đặt chân lên miền đắt tự -do thì vẫn đề không đón nỗi phức tạp khó khăn. Nhưng

thực tả công tác trong vòng hơn một năm đưa đón đồng -bào đã chứng tỏ khó

khăn, tính chất phức tạp và nhất là tính chất cần thiết của vấn đề. Suốt trong thời

gian một năm trời, các cơ quan tiếp trợ, kiểm tra, thuộc nha tiếp cư và sở thông

tin và chuyển - vận của Phủ Tổng - Uỷ Di- Cư đã phải làm việc không kể ngày đêm

dº lo tiếp đón, tìm nơi tạm trú. chuyển vạn đồng - bào đón các nơi trạm trú,

sự

那

Quang cảnh một nơi phát tiền trợ cấp đồng- bào di -ca đặt ngay tại bến tàu.
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tiếp tẻ lương thực và những vật dụng cần thiết

(chăn màn, bát đĩa, nồi niêu thuốc men, quần áo

v.v ... ) cho đồng bào ngay từ buổi đầu mới đặt

chân lên bến Sài-gòn hoặc Vũng - Tàu. Công việc

này tuy khó nhọc nhưng thực ra trên phầnđắt

Tự -do, nhân -viên và cán bộ Phủ Tổng Uỷ Di-

Cư không phải đương đầu với những phá hoại

trực tiếp cũng không chịu đựng những sự đe

dọa khủng bỏ của Việt Cộng như các cán bộ

di cư ngoài Bắc - phần, nên công việc đỡ phần

nguy hiễm.

Tại HàNội, Hải- Phòng, vì là nơi đầu

tiên phải tiếp đón đồng - bào di-cư từ các tỉnh

kéo về, lại phải ứng phó kịp thời với những

hành động phá hoại, khủng bố cùng những

luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của Việt- Cong

nên công việc tiếp cư ở đây đi bề bộn càng

thêm gay go nguy- hiễm. Đấy là chưa kể đến

những sự hy sinh của các cán- bộ tiẻp - cư ở

những trạm địa đầu giáp giới với khu của

Việt Cộng. Nẵu thiểu tinh thần hy sinh, ý chí

yêu chuộng tự do, căm thù Cộng - Sin cùng

những đức tính quả cảm, kiên nhẫn, công việc
sẽ thắt bại.

Nhưng đèn sau ngày hẹt hạn di - cư , con

sổ non 1 triệu người di -cư vào được miền

Nam đã chứng tỏ rõ ràng sự tận tụy hy sinh của

các cán - bộ di -cư có nhiệm vụ tiép đón và thu

xẻp cho đồng bào xuốngtầu dicưtại Bắc- phần.

Và một phần, nhờ tinh thần tận tụy hy

sinh ủy mà công cuộc tiễp-cư đã được tiếp

hành kịp thời chu đáo đạt được kết quả mong

muốn.

vực

Bức giá -tục Phạm-gọc- Chi, Chủ- Tịch

Uỷ - ban Hỗ – trợ Địah – cư.

Trong khi tại Trung - Giá, bọn Việt-gian

tay sai của Bº -quốc Nga- Tàu và Phái- oàn

Đại-diện quân đội Liên - Hiệp - Pháp đang bàn

tính với nhau về việc bàn giao sở thành phố

lớn ở Bắc-phần thì đồng bào ta tại Hà- nội và

các tỉnh lân cận vội vàng cất bước lên đường

di -cư vào Nam .

Để đồng-bào có nơi tạm trú khi chân ướt

chân ráo tới cổ đô, Hội-Hồng Di-Cư Bắc-phần

đã được thành -lập ngày 21-7-54 và tạm xếp

dặt sẵn sàng 33 trường học và một số công sở

để làm nơi tiếp đón. Tại đây, trong khi đợi tầu

vào Nam, đồng - bào di-cư được đoàn Cán- bộ

tiep-cư săn sóc ân cần và hàng ngày mỗi gia

đình được cấp- phát mỗi người 6 lạng gạo ,

không kể lớn nhỏ.
Đồng -bào di -car lĩnh tiền trợ cấp Boo$ khi tới Saigon
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Câu hàng không Hà-nội Sàigòn được thiếtlập kịp thời đ& chở không

ly tiền cho đồng- bào di-cư từ Hà-nội vào Sàigòn. Hồi ủy máy bay vẫn là

phương tiện duy nhắt đº đưa đồng bào vào miền Nam Tự - do.

Chung sức với Chính-phủ lại có cả các Công Ty máy bay tư như : Air

France, Air -Viêtnam , Autrex, Aigle -Azur, Air-Outremer, Cat, Cosara và U.A.T.

Cầu hàng không lớn nhất toàn cầu (thẳng cánh cò bay, dài 1174 cây số) do

đó được thực hiện và thành công, tiễn hànhcông việc giữa Hànội, Hải-phòng và

Sàigòn.

Trong lòng mỗi chiếc máy bay di-cư » đành phải tháo hót các ghề và

dụng cụ trong lòng để vừa dành thêm chỗ rộng, ngõ hầu chuyên chở đượcnhiều

đº tranh thủ thời gian.

Ngay từ ngày mồng 4 tháng 8 cầu hàng không đã hoạt động : Giữa Hà-nội

và Saigon là một vòng bay ra bay vào, mải miêt, làm việc dữ dội, để vận chuyển vào

Nam trung bình mỗi ngày 1.000 người. Một hôm hoạt động tối đa, phi trường

Tân-Sơn - Nhất ghi được con số 4226 người tới. Cứcách 6 phút có một phi cơ

hạ cánh , biển sân bay Saigon thành một phi trường hoạt -động nhất thể giới hồi đó

so với các sân bay quốc- tẻ.

Ở Hà-nội ra đi , các đoàn di cư được đưa sang lại sân bay GiaLâm và

Bạch -Mai. Đến phi trường cân hàng, lắy vé, ghi tên lập danh bạ, mọi việc xong

xuôi, đồng bào ngồi nghỉ đợi máy bay. Tại mỗi phi trường công việc thu-xếp tiếp

đón đưa,làm giảy tờ, được đặt dưới sự điều hòa của một Ban Tiếp - Vận. Mỗi máy

bay, có một người hộ tống được cử chịu trách nhiệm về đoàn hành khách di-cư.

Trong mỗi chuyễn đi, người Cán-bộ tiếp-cư hộ tống tập trung tốp của mình
dưới cánh phi-cơ, và điểm số lần cuối cùng trước khilên máy bay. Việc này trông

tưởng dễ dàng, thể mà phần nhiều rắt phứctạp, vì đại đa số bà con di -cư, đi máy bay

ill

ское

Đoàn xe vận tải chờ chuyên chở đồng- bào di -cc tới nơi tạm trú.
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Một trạm tạm trú.

Cảnh tượng một trại tạm trú toàn bằng lều vải.

lần này là lần đầu tiên nên không khỏi bỡ ngỡ, hoang mang, cũng có bạn lại đi xem

đây xem đó, gọi tên không thấy... Nhưng rốt cuộc mọi việc được chu toàn, đoàn

người bước cả lên máy bay, áo quân sặc sỡcùng màu nâu sòng đồng bào kinh Bắc

xen lẫn với áo chàm trắng, đen của đồng bào miền Thượngchứng tỏ rằng đồng

bào miền Bắc, từ vùng Thượng -du đen đồng bằng đều cương quyết ra đi ... Cửa máy

bay được khóa lại, người chỉ đường dơ tay làm hiệu, phicơ từ từ cất cánh...

Đèn phi trường Tân -Sơn - Nhắt Sài -gòn, thủ tục lúcđi lại tái diễn : hành

khách lại đượctập trung dưới cánh phi -cơ. Người Cán-bộ hệ tổng điểm danh lần-

nữa, xong xuôi là đoàn di cư được đưa ra nhà ga sân bay, giao cho cáctổ chức

cứu tỉ chực sẵn để tiếp đón, bồng bề em bé, nâng đỡ người già. Nêu trên phi cơ báo

có người ốm, thì xe cáng được đưa tận của máy bay đã rước bệnh nhân vào nhà
thương.

(

Được miễn mọi thủ tục quan quản , đoàn di -cư lỵ làng được dẫn tới các

« Trại đón tiếp đồng bào di cư » .

Thời gian tiếp cư tạiHà - nội là giai đoạn sơ khởi, sỏ người di cư còn ít nên

công việctiếp cư còn nhẹ, nhưng sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hiệp định

Genève, Hànội đã chuyển giao, trung tâm tiếp cư đãchuyển xuống Hải- Phòng

thì công việcây trở thành nặng nề vì số người di cư càng ngày càng tăng lên khủng

khičp.

Tất cảcác trường học và mộtsố lớn các công sở tại Hải-Phòng cũng không

đủ cho đồng bào tạm trú. Nha Đại diện PhủTổng - uỷ Di-Cư tại Bắc chắn phải

cho dựng lên hàng ngàn chiếc lều vải tại vùngVật- Cách để tiếp đón : Một trú khu

toàn bằng vải được dựng lên sát tỉnh Hải-phòng, có khả năng đón tiép 10.ooo

người. Một trú khu thứ hai, đủ chỗ cho 1.000 người được thiết-lập ngay sau

đó. Thủy binh , gắng sức dựng trại , vừa khéo vừa nhanh đ& làm sao nghênh đón

kịp các đoàn di -cư kẽ nhau liên tiếp.
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Một trú khu khác được Bác -sỹ Dooley dựng cách Hải- Phòng 7 cây số trên

đường Hà Nội - Hải Phòng, khu này chứa được 12.000 người và hoàn toàn do

Bác-sỹ Dooley trông nom .

Trong thời gian tạm trú tại Hải- Phòng , đồng bào được phát mỗi người

mỗi ngày 6 lạng gạo và 7 đông thức ăn, ngoài ra còn được cung cấp thêm nước

mắm, cá khô, sữa, củi v.v... Mỗi gia đình tính trung bình có hai người lại được cấp

một chiếc chăn và một chiếc chiều.

Trong các trạm tiếp đón đều có phòng phát thuốc do y tá phụ trách thăm

nom sức khỏe, tiêm thuốc trừ tủ, giống đậu cho đồng bào trước khi xuống tầu.

Hàng ngày do sự hướng dẫn của nhân viên , Cán bộ của Nha Đại-diện Phủ

Tổng- uy Di cư tại Bắc- phần,đồng bào lần lượt được xe cam nhũng của nhà binh

Tháp hoặc xe của Chánh-phủ ta thuê, chở từ trạm tạm trú ra các bến tàu. Khi có

tàu Pháp, đồng bào được chở đến Sáu kho, khi có tàu Mỹ đồng bào được chở đèn

bến Vật- Cách để chuyển ra các tàu chiến lớn đậu ở Vịnh Hạ-Long.

Trước khi xuống tàu, mỗi người được phát bánh mì, 3 5 đồng và trẻ con

còn được cấp thêm một vuông vải đºlàm tã lót.

Đồng bào được nuôi ăn trong những ngày ở dưới tàu do binh gia Pháp

đài thọ cho hết tháng 9 năm 1954 và từ tháng 10-1954 trở đi thì Hải quân Mỹ
đài thọ.

Trong khi đó, những đồng bào có hành lý nhẹ dưới 30 cân cũng lần lượt

hàng ngày, được xe của Nha Đại-diện Di -cư Bắc -phần chuyên chở ra trường bay

Cát Bi. Mỗi ngày có tới từ 3 cho đến 12 chiec máy bay cất cánh chở đồng-bào
vào Nam .

Tuy phương tiện vận tải nhiều như vậy, mà hàng ngày sổ đồng bào di

cư vẫn ứ đọng tại Hải-phòng đơn hàng vạn, bởi vậy cho nên công việc tiếp-cư
hồi đó thật là vất vả.

Ngoài ra sự săn sóc sức khoẻ, phát gạo, tiền thức ăn hàng ngày cho đồng
bào, việc thu xºp cho đồng bào xuóng tầu thủy hoặc lên máy bay thật là khó

Quang cảnh tấp nập một trại tạm trú của đồng - bào di-Cr khi mới tới miền Nam .
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nhọc vì số người ở lại hàng ngày quá đông vả lại ai cũng muốn đi trước đ

chóng thoát địa ngục Cộng -sản. Cho nên một mặt Cán - bộ tiếp -cư cốgắng giải

thích để thông-cảm với đồng - bào những nỗikhó khăn về phương tiện chuyển

vận, mặt khác, Nha Đại- Điện PhủTổng-Uỷ Di-Cư tại Bắc- phần xúc tiến việc

kê khai các giảy tờ xin đi tầu bay hoặc tầu thủy với một lề lỗi làm việc rất công

bằng và hợp lý. Gia -đình nào khai trước được đi trước, gia-đình nào khai sau

phải đi sau, không tư vị riêng ai . Có nhiều công chức đến xin cho gia đình của

mình được đi trướccũng không được chấp thuận. ÔngMai-văn- Hàm, Đại - Diện

Phủ Tổng - Uỷ Di-Cư đương thời tại Bắc - phần đã thẳng thắng trả lời với họ

trước mặt dân chúng rằng : “Tôi không đặc ân bất cứ một ai , ngay đến cả nhân

viên của Tòa Đại - diện Chính - phủ tại Bắc - phần 2 .

Nhiều khi vì tiền quỹ hoặc gạo thóc ở Sài-gòn gửi ra chưa kịp Nha Đại

diện Phủ Tổng - Uỷ Di- Cư tại Bắc-phần phải chạyxay suốt đêm ngày, đi mượn

tạm của Sở Trang Cấp Pháp đº phát kịp thời chođồng -bào.

Với tinh thần làm việc thành khẩn như vậy cho nên công cuộc tiếp-cư

tại Hải- phòng không những đã thu được kết quả lớn mong muốn mà lại gây

đượctiễng vang qua bên kia bức màtre, làm cho đồng - bào xa gần thi đua

nhau kéo xuống Hải- phòng rất đông đảo để được di -cư.

Công việc tiếp-cư kéo dài rầm rộnhư vậy ngót một năm ròng rã cho đến
ngày 11-5-5S, chuyển tầu lịch sử của Hải-quân Mỹ do chiẹc Brewster chở nốt

520 đồng -bào cuối cùng rời khỏi cửa Hải- phòng.

Tại Trung - phần có Nha Đại- Diện Phủ Tổng- Uỷ Di- Cư tại Trung

phần phụtrách nhưng tương -đối việc tiếp-cư tại Trung -phấn nhẹ hơn hết.

Gạo được tiếp -tểđiều hòa và đầy đủ.
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1

Mấy bạn thợ đi-c đang tự tay dựng lấy căn nhà của mình.

Duới đây là bảnkê khai tổng số đồng bào Bắc- phần di- cư đã vượt tuyển

trước ngày 19-5-s6 và được di chuyển từ Trung phần vào Sàigòn sau ngày đóng

cửa biên giớiBón - Hải :

Ngày cập bến Saigon Tên tầu Tổng số đồng- bào

149

453

418

17-8-1955

18-8-1955

22-8-1955

23-8-1955

26 8-1955

26-8-1955

26-8-1955

31-8-1955

1-9-1955

1-9-1955

3-9-1955

3-9-1955

15-9-1955

16-9-1955

20-9-1955

1-10-1955

5-10-1955

8-10-1955

11-11-1955

17-11-1955

a

Tàu hỏa

Ville Haiphong

Tabor

Taurus

Ville Haiphong

Hương - Khanh

Nam - Sinh

Tabor

Hương - Khanh

Nam- Việt

Tầu hỏa

Phong- Châu

Tàu hỏa

Tàu hỏa

Tàu hỏa

Tàu hỏa

Tàu hỏa

Thu hỏi

Ville Haiphong

Ville Haiphong

bis

351

233

246

s

292

289

99

155

135

62

33

1

136

64

3

1

Cộng...... 3.730 người
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Trong khi đó, nghĩa là từ sau ngày thỏa hiệp Genève ra đời ( 20-7-1954)

cho tới nay , côngcuộc tiếp-cư tại thủ đô Saigon vô cùng nặng nhọc. Làn sóng người

không những chỉ kéo từ cửa bể Hải Phòng vào mà thôi, đồng bào di -cư còn vượt

tuyển vượt rừng núi hiểm trở của Lào, Cao - Miên, đều đổ dồn về thủ đô

Saigon .

Hàng ngày Cánbộ tiếp-cư của Phủ Tổng-ủy Di-cư thường trựcsẵn sàng

tại sân bay Tân-Sơn - Nhất và các bến tàu thủy tại thủ đô Saigon. Ra tiễp đón đồng

bào di -cư, ngay cả dưới những trưa nắng hè gay gắt hoặc những chiều trời mưa

tầm tã, người ta thủy nào là các vị Đại-diện các tổ chức Bác-ái Quốc-tẻ, Đại - diện

các đoàn thể và đồng bào miền Nam, sốngười đi đón đồng bào di-cư lúc nào cũng

đông nghịt. Vừa trên tàu bước xuống, ở bễn tàu thủy Saigon cũng như ở sân bay

Tân Sơn- Nhất, đồng-bào được nhân-viên y-té di -cư và cơ quan hồng-thập- tự trong

nước săn sóc sức khoẻ, Cán- bộ Tiếp-cư phân phát quà bánh và những vật phẩm

cần dùng như xà- phòng, thuốc lá vv... trước khi lên xe hơi đến các trạmtạm trú.

Suốt trong vòng gần một năm trời bên tàu thủy Catinat và KhánhHội ở Saigon cũng

như sân bay TânSơn - Nhất diễn ra một cảnh tiếp đón vô cùng tấp nập suốt cả ngày

đêm và cả giữa trưa nắng.

Về các trạm tạm trú đồng -bào nhận ngay được các tặng phẩm khác như

sữa, bột, bơ, đường vv... và hàng ngày nhận được tiền tiếp tể của Phủ Tẵng -ủy
Di-cr.

Số tiền và thực phẩm tiếp-tê cho đồng-bào từ trước tới nay chia ra làm 3

đợt do sở Tiếp -trợ di -cư phụ-trách.

Giếng này cung cấp đủ nước cho đồng -bào tạm trú trong trại.
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PHỦ TỔNG UY T NẠN

SỞ Y TẾ XÃ HỘI

Y TẾ LƯU ĐỘNG

Ban Y - ể lưu động hoạt-động mạnh–wil , săn sóc sức khoẻ của đồng- bào di- c .
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,Từ tháng 7 năm 1954 đến 10-10-1954 là thời kỳ khởi sự,

công việc bề bộn nên đồng - bào vào hồi bẫy giờ chưa có chứng từ di -cư gì cả .

SởTiếp -trợ chỉ căn cứtheo bản danh sách do các Trạm-trưởng tiếp-cư

kê khai để phát cho mỗi người mỗi ngày 1 2$ còn trẻ em dưới 6 tuổi mối

ngày 6 $.

Từ 1-11-1954 đến 10-3-1955 là thời kỳ mà làn sóng di -cư

vào Nam đã lan trànmạnh mẽ, Sở Tiep - trợ Di-cư đã phái Nhân- viên

ra tận các bên tàu và phát tại chỗ cho đồng - bào di-cư mỗi người một trăm

đồng cùng các tặng phẩm như sữa hộp, thuốc lá, cá hộp, bánh mì v.v...

Và sau đó đồng- bào sẽ nộp thẻ kiểm -tra di-cư cùng tờ khai gia

đình do cơ quan chính quyền của quận mình ở sát thực thì được phát

số tiền 700 đồng & làm văn sinh sống.

Áp dụng thể thức trên, đồng-bào di-cư phải chờ đợi lâu mới

được lãnh trợ cấp Goo đồng cho nên kể từ ngày 11-3-1955 cho đến

ngày 19-5-1955, Phủ Tổng- Uỷ phát ngay cho đồng- bào di-cư khi

xuồng máy bay khi ở tàu thủy lên bờ mỗi người goo$ tại chỗ đề kịp thời

có vốn tìm kể mưu sinh (100$ tiếp tế và zoo$ tiền trợ cấp định cư).

Tại thu-đô Sài-gòn tại Gia -định, Tỉnh Vũng - Tâu, đã có trên 10

trạm tiếp -cư được thiết lập là :

Nhà Hát-Lớn

Bình - Dân Bệnh - Viện

– DạLữ - Viện Nancy

- Nhà Kiềng

Phú -Thọ- Lều

– Nhị- Thiên - Đường

BìnhĐông I

Bình Đông II

Bình-Đông III

Kim-Chung

Đại -Thẻ - Giới

Tân -Sơn- Nhật

Xuân- Trường ( Quận Thủ-Đức Tỉnh Gia-Định)

Rạch - Dừa ( Vung - Tâu)
-

và trong thời gian nghỉ hè, một số trường học tại Saigon được mượn

làm nơi tiếp đón :

Trường Tôn - Thọ- Tường

Trương - Minh - Ký

Nguyễn- Tân - Nghiệm

Pétrus-Ký

Cây-Gỗ Lớn

Cây - Gỗ Nhỏ

Đỗ Hữu Phương

Phú Thọ

Dakao

Khánh Hội

1
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Ngô Tổug- Thống vi hành thăm các trạm tạm trú.

Một nữ sinh làng hoa tỏ lòng tri ân sự ân cần săn sóc của Ngô Tông- Thống.
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Trước khi đi định -cư, đồng bào được phát mỗi người 10 ngày

gạo , nước mắm vv...

Trong thời gian tạm trú trong các trại tiếp cư trên, đồng bào được

cấp màn, chăn chiều, và đủ các loại thực phẩm. Hàng ngày có y - tá săn

sóc sức khỏe, phát thuốc và chích thuốc cho đồng - bào.

Thường ngày các cơ quan từ thiện, các tổ chức bác ái từ thiện,

các tổ chức bácái Quốc tế, các đoàn thở và đồng bào miền Nam đến

thăm nom và biểu tặng phẩm cho đồng bào di-cư, thắt chặt tình tương

thân tương- ái Bắc- Trung - Nam và tình hữuráiQuốc-t?.

Sự hoạt -động tại tất cả các trạm tiếp -cư trên đều vô cùng tấp nập

vì hàng ngày đều phải đón tiếp những người mới đến Saigon (lo nơi ở,

vật-dụng và tiếp tế lượng - thực) cùng di chuyển những người cũ về các

miền quê.

Tại trạm tiep -cư Phú Thọ- Lều, tuy mỗi ngày đều di -chuyển hàng

2 , 3 ngàn người về các tỉnh mà có ngày nhân số ở đây vẫn lên quá 10 ngàn

người và hàng ngày con sốấy cũng chỉ xê xích từ 8, 9 đến 10 ngàn người

nên công việc săn -sóc tiep- tẻ cho hàng vạn người được chu đáo đầy đủ quả

là một việc vô-cùng khó khăn, phức tạp. Phủ Tẵng- Uỷ Di- Cư đã phảicử

về đây hàng trăm cán- bộ di-cưđể phục-vụ đồng- bào. Chưa nói đến công

việc dựng lều làm nơi tạm trú, phân phát lương thực, tặng -phẩm, chỉ

nguyên việc săn -sóc sức khoẻ cho đồng- bào cũng đã đòi hỏiở Cán-bộ tiếp

cư nhiều cố gắng, nhẫn nại . Sau trạm PhúThọ - Lều, trạm Tân-Sơn- Nhất là

một trạm tiếpcư đông đảo nhất, vì vậy công việc cũng bề bộn và cán - bộ tiếp

cư cũng phải làm việc vất vả nhất. Tại trại tiếp-cư khác cũng vậy, Cán- bộ

tiếp cư phải ngày đêm đènlàm việc để lo cho đồng - bào được nhận lãnh đây

đủ cáckhoản tiếp- tể của Chính -phủ và đẽ có thểdi chuyển đồng - bào đi các

tỉnh , lấy chỗ đón tiếp những người mới trên tầu xuống. Công việc tuy quanh

quẩn có thể nhưng vì tínhchất cấp bách, dồn dập nên luôn trong vòng gần

1 năm trời từ ngày khởi đầu phong trào di-cư đên ngày 16-8-55 , ngày chẩm

dứt thời hạn di -cư, các cơ quan tiếp- cư , chuyển vận, y-tế, kiểm-tra thuộc

Nha Tiếp -cư và Sở Thông- Tin Phủ Tổng-Uỷ Di-Cư đã phải cố gắng

hoạt động không ngừng màluôn luôn vẫn bịcông việc tràn ngập.

Nhưng sau đó, chỉ trong vòng một tháng trời, Nha Tiep -cư Phủ

Tống -Uỷ Di- cư đã có gắng kết thúc côngtác vào ngày 17-9-55

Nha Tiếp-cư chăm dứt nhiệm vụ, tuy vậy đồng bào miền Bắc

vẫn còn tiếp-tục thoát - ly ách thống- trị của bọn Việt Cộng di-cư vào Nam

nên công việc tiếp cư cũng chưa thể hoàn toàn châm dứt và vì vậy các sở

Tiếp cư , Tiếp - Liệu, Kiểm Tra được thu hẹp dº sát nhập vào Nha Định -cư

và Tài - Chính.

Sau ngày chính thức hết hạn di -cư, cho mãi đến nay phong trào

di-cư vẫn âm thầm tiếp diễn. Từ bẫyđẽn nay, số người vượt qua Bến- Hải

hoặc xuyên rừng, trèo đèo vượt suối qua Lào dễ sang miền Nam Trung phần

Việt- Nam hoặcchèo thuyền lênh đênh trên biển cảđ& cố tìmvào vùng Tự

do lên tới 76 ngàn người. Những người này đều được Phủ Tổng - Uỷ Di

cư đón tiếp chu đáo và trợ cấp đầy đủ trước khi đi định-cư.

Hiện nay tại Saigon vẫn còn những trạm tạm trú sau này :

Phú Thọ- Lều với nhân số 120 người

Bình Đông 1 132

- Bio- Hưng- Thái 118

Cộng.. .. : 370 ngudi...

136



-

-

-
-
-

-

---

-
-
-

-
CA --

-
-
-

-

--- - -

-

Và ahững trại chưa được hợp thức hóa : Và các trại Cáo- Xa-hội như :

Phú - Thọ Nho với nhân số 12.153 agudi Cô - Nhi- Viện An-Lạc với nhân số 30 người-

Tân -sơn - Nhất
4.250 - Dục-Anh 600

Bắc - Hà
9.000 PhướcThiện 187

Tân - sơn - Hòa 4.500 - Nam - Sinh ( L.Davic) soo

– Thăng - Long 2.500 – Nữ Sinh (Nhà Kiểng cũ) - 70

– Nùng ( Phú- Thọ) 400

Cộng. .. 1.661 ngudi

Cộng... : 32.803 ngudi

Ngoài công việc đón tiếp, săn sóc đồng - bào miền Bắc di - cư vào Nam

tìm tự - do, Phủ Tổng - Uỷ Di Cư còn lo tiếp đón, ăn -sóc các kiều bào ở

các nước lân bang như Lào, Mên, Thái- Lan, Hương - Công trước kiavì

chiến tranh tản cưsang làm ăn tại các nước này, naytrở về phụng sự TE

Quốc Kiều bào hồi cưđược sănsóc, tiếp đón không khác gì đồng bàomiền

Bắc di-cư vào Nam (được hưởng mọi khoảntrợ cấp như đồng- bào di - cư )

và tùy theo ý muốn của đồng - bào, được đưa đi định cư tại những nơi hợp

với khả-năng sinhhoạt.

Nhìn chung công cuộc tiếp- cư đã thực hiện chu đáo dầu đã bị công

việc tràn ngập lúc ban đầu. Nhưng càng làm việc càng rút được nhiều kinỗ

nghiệm và việc tiếp-cư cũng được chẩn chỉnh kịp thời.

Sữa, vải đủ dùng cho cả gia đình.
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CUỘC DI -CƯ LỊCH -SỬ TẠI VIỆT-NAM

1

CHƯƠNG VI

1

CÔNG cuộc định cư

SỰ TIẾN- TRIỂN CỦA CÔNG CUỘC ĐỊNH - CƯ

ÔNG CUỘc định-cư vi-đại, một công cuộc liên hệ mật thiết

đen tinh thần chiên đầu của đồng bào di-cư hay đúnghơn,

một vần đề quyết định đời sống tinh thần và vật chất của

đồng- bào di cư đã được Chính Phủ đặc biệt săn sóc với

sự giúp đỡ chân thành của các nước bạn và sự nhiệt liệt

hưởng ứng của toàn dân, nhất là đồng bào di-cư đã đóng

vai trò chủyếu trong việc thực hiện công cuộc này.

Nói đèn công cuộc địnhcư, nhữngngười có quan niệmgiản dị hay dễ dãi

có thể nghĩ rằng : Công cuộc này đáng lẽ phải ổn định từ lâu hay ít ra cũng phải

hoàn thành vào cuối tháng 6-1956 .

C

139



Nơi làm nhà

Quang cảnh tấp nập một nơi địnhcư

.

Sự thực, vấn đề rất phức tạp.

Giải quyết cho non một triệu

người di-cư có nơi ăn chốnở kịp

thời đã là một việc khó.

Phân phởi cho khối người

đông đảo ấy được định -cư tại

những miền hợp với khả năng sinh

hoạt của từng người, gây cho họ

có ý thức tự lực mưu sinhcùng giúp

đỡ cho họ tiếp tục phát triển nghề
cù lại là một việc khó hơn.

Tuy trước kia, từ sau ngày , hết

bạn di- cư , người ta đã nghe nói

nhiều đến danh - từ định - cư , và rất

nhiều trại định -cư đã được thành

lập mau chóng tại Trung và Nam

phần, nhưng để đạt những mục

tiêu trên, công cuộc đòi hỏi rất

nhiều cố gắng của nhân viên Chính

quyền cũng như sự tích cực tham

gia của toàn dân và nhất là của

đồng-bào di - cư.

.

Z

Nơi khuẩn gỗ
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Đồng thời với việc tổ chức đón tiếp đồng-bào di -cư đẳn Saigon, Phủ Tổng

Uỷ Tỵ- Nạn còn lo tổ chức việc định- cư cho đồng- bào có một đời sống tốt đẹp, có

nhà ở, có phương -tiện tiếp -tục nghề nghiệp cũ .

Vì vậy Phủ Tổng- Uỷ bắt tay vào việc :

Tìm địa điểm thíchhợp cho đồng bào sinh hoạttùy theo nghề nghiệp
để lập trại định -cư : Đồng bàonông -nghiệp được đưa tới nơi có ruộng đất

đ& cây cây, trồng tỉa, đồng bào ngư -nghiệp được đưađến ven sông, ven bè, đồng
bào tiêu công-nghệ được đưa đón cạnh những đô thị.

Dựng lều tạm -trú tại những địa điểm này, trong khi chờ đợi cắt nhà.

Cắt nhà cho đồng bào ở.

Đào giếng lấy nước.

Cắt dựng nhà công -cộng như nhà hội họp, phòng thông - tin, phòng

phát thuốc, trường học.

Tổ chức hành -chính tại mỗi trại .

Phân chia ruộng đắt cho đồng bào nông -nghiệp.

Cấp phát nông -cụ, nông-súc, hạt giống, phân bón cho đồng bào nông

nghiệp, cắp ngư cụ cho đồng bào ngư -nghiệp, phát dụng cụ cho đồng-bào tiểu

công -nghệ.

Những công cuộc trên đây được giao phó cho Nha Định-cư thuộc Phủ

Tổng - Uỷ Di cư Ty-nạn thành lập do nghi-định số 928-NV ngày 17-9-54

của Thủ Tướng Chính - Phủ.

Với

cố gắng của Nha Định-cư, công cuộc này được tiến hành theo ba
giai đoạn :

Giai đoạn giải quyet vẫn đề cư trú cho đồng - bào.

Giai đoạn định- cư.

Giai- đoạn kiện toàn các trại định

---

sự

.
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Chợ búa đã thiết lập.

I. – GIAI ĐOẠN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƯ TRÚ CHO ĐỒNG BÀO TỊ NẠN

(Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1954)

Đồng- bào ty - nạn được di chuyển từ Bắc vào Nam mỗi ngày một đông,

các trạm tiễpcư trong đô thành Saigon - Cholon không còn chỗ tiếp đón nữa.

Đ& giải -quyết vấn- đề cư -trú cho đồng -bào, Phủ Tổng- Uỷ Tỵ- nạn phải

cấp tốc đưa đồng bào đi các Tỉnh dễ lấy chỗ tạm trú cho đồng bào mới tới và

sắp tới.

Trong giai -đoạn này, Nha Định - Cư mới kịp tổ chức một văn-phòng và

một Ban LưuĐộng phụ -trách đưa đồng- bào ty -nạn từ các trạm Tiếp- Cư đi các

Tỉnh có an-ninh tại Nam- Việt, Trung-Việtvà Cao- Nguyên miền Nam. Tại các Tỉnh

này, đồng-bào do các vị lãnh-đạo tinhthần săn sóc, được tập trung tùy theo địa

phận, theo tôn- giáo hay theo làng - mạc ở ngoài Bắc, trên những Quốc- Gia Công

Thổ do các cơ -quan chính- quyền địa phương chi-định .chỉ

Tuy gọi là đưa đồng-bào ty - nan đi định -cư, nhưng việc lựa chọn các địa

điểm, vì sự đòi hỏi của thời cuộc và vì thiểu chuyên - viên , nên thực ra chỉ để giải

quyết tình trạng đồng-bào di - cư ứ động quá đôngtại Đô thành.

1:4
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Công -tác đã thựchiện được, không ngoài công việc dựng một số

lều và nhà tạm thời cho đồng-bào tạm- trú.

Ngoài một số lều danh cắt tạm, đã cắt dựng được :

Tại Nam -phần 10.68 , lều vải.

Tại Trung -phần .

Cộng .

Lẫy trong số lều của Mỹ và của Binh-Gia Pháp ủng hộ :

Mỹ
6.000 lèu lón

Binh-Gia Pháp . nhỏ

Ngoài ra ở Tây-Ninh và H3- Nai, Quân - Đội Cao Đài và ông

TinhTrưởng cũng thuênhà thầu cắt một số nhàcho đồng- bào tạm - trú.

549 lều vải.

11.232 leu väi..

.

42.000 lèu nhé

Gỗ, bêơng được chở tới tận nơi địak-cit để phản phát cho đồng -bào cất nhà.
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Đồng- bào ty-nạn tạm- trú tại Đô- Thành đã được di chuyển đến
các Tính sau đây :

a) Nam-phần

Biên - Hòa 13 trại 124.850 ngudi

- Thủ Dầu Một 14

Gia Định
43.524

- Mỹ - Tho 8.215

Vínb - Long 2.536

Ben - Tre 8. <
14.737

– Tây - Ninh 31.693

-- Chợ - Lớn 34.592

– Long - Xuyên 4.989

Tân - An
309

Baria 6 « 8.608

– Vũng - Tâu 1.500

Cộng : 98 trại 294.026 ngudi

b ) Cao-nguyễn Trung -phần

Blao 4 trại

Balat 3.567

Banmêthuột 893

Cộng : 8 trại 12.377 agudi

c ) Trung- phần

Quảng - Trị 8.364 ngudi

ThừaThiên 6.329

- Đà-Nẵng 9.465

Quảng - Nam 735

Phú- Yên
225

KhánhHòa 1.863

NinhThuận

Bình Thuận
2.690

18.754

Cộng : 48.425 người

Tổngcộng số người đã dichuyển đn các Tỉnh :

Nam-phần 12 Tỉnh 98 trại 3oo.875 người

Cao-nguyên Trung -phần
8 « 12.377

Trung - phần
44 48.425 «

7.917 ngudi

3 «

1 «
«

7 trại

11 (
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7 «

4 «
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K

7 «

(
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Sau khi đưa đồng bào ty -nạn đẽn các địa điểm trên , việc tổ-chức Uỷ-ban

định- cư trại cũng được xếp đặt ngay.

Thành phần Uỷ- ban Định -cư trại được bầu và gồm có :

1vị lãnh-đạo tinh thần hay đoàn thể : Bầu lấy 1 vị làm Chủ tịch ,

Hai đại - biểu dân cử : Uỷ-viên .

Nhiều trại trong mộtquận hay một khu vực họp lại thành một địa điểm có

Uy - ban Định -cư địa điểmgồm 5 nhân viên ;

1 công chức đại-diện Ông Tinh- Trưởng

(thường thường là Ông Quận- Trưởng): làm Chủ- tịch

2 vị lãnhđạo tinhthần (vị linh muc

hai vị lãnh-đạo đoàn - thº) : làm Uỷ viên

3 đại - biễu dân bầu

Tại mỗi Tỉnh có đồng - bào di-cư , có một Uỷ- ban Định -cư Tỉnh mà thành

phần gồm có :

-

-

- (

Một điếu thuốc lào giải lao sau buổi làm vàng nhạc
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1

Ông Tinh- Trưởng
Chủ- Tịch.

Mỗi Uỷ - Ban Định - Cư địa điểm cử hai

đại - biểu làm ( 1 vị lãnh đạo tinh - thần

và 1 đại -diện dân di- cư ) Hội -viên

Các Ông Trưởng - Ty Công - Chánh,

CanhNông, Y - T ?
CẢ Vin

Nhiệm - vụ của Uj- Ban Địak- Cự Trại và Uy- Ban Địak- Cw địa điểm là ,

Thi -Hành chi-thị của cấp trên.

Thống-kê dân-số, kiểm tra, lập danh - sách gia đình và cá - nhân.

T8 -chức trật -tự an - ninh.

Tổ-chức tiep- tê, sinh - bot.

Kiếm - soát vệsinh chung.

Kiến thiết các trại định cư.

Phân phát, vật liệu, tặng phẩm.

Đề nghị nhu-cầu.

-

-

-

Các em học sinh đi cự vui vẻ cắp sách đến trường 1
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11

Uỷ - Ban Địak - Ca Tink có

hiệu-rg :

Thi- hành chỉ thị của Phú

Tổng- Uỷ Tỵ-nạn.

Quản -trị ngân -quỹ trợ cấp,

khai- khẵn, xây -dựng.

Lập chương - trình trợ -cấp,

khai-khân, xây -dựng và Y.

TC.

Kim - soát việc thực hiện

chương - trình trên.

Đề nghị mọi việc sửa đổi,

Còn về phương - diện hành-

chính, thì các trại Định- Cư thuộc

vào địa phận xã nào, phải thuộc

quyềnUỷ- Ban Hành- Chính Sở tại.

II.- GIAI ĐOẠN ĐỊNH -CƯ

Trong giai-đoạn này, đồng - bào

dicư vẫn như nước vỡ bờ từ Bắc

vĩ - tuyển vào Nam. Mỗi ngày

thường có 1 chuyển tàu cập bến

Saigon, có nhiều chuyên chở từ

4.000 đến 6.000 đồng - bào.

Công việc của giai -đoạn này là

tiếp tục đưa đồng - bào đi định-cư

và tiến hành việc thành lập thêm

các trại dễ có nơi định -cư thêm

đồng - bào. Đồng-thời bắt đầu cắt

dựng nhà cho đồng- bào có nơi cư

trú đº tránh cảnh nóng bức và chen

chúc của đồng - đào sóng dưới các

lều vải.

Các trại cũng được tổ -chức cho

có quy- củ và việc kiểm-tra nhân - sở

được tiễn- hành đº nắm vững tình

hình các trại.

Công -tác đã thực- hiện

A.- LẬP THƯ TRẠI

ĐỊNH- CƯ :

Trong giai đoạn này, Nha Định

Cư đã lựa chọn khu Ba- Bèo ( tỉnh

Mỹ- Tho) và một vài địa-điểm khác

tại Gia Định đặtthành nơi định-

cư . Đã tổ chứcthêm :

– TạiMỹ-Tho : 8 trại ( Ba - Bèo

7 tại : B,

C, D , E, G ,

H, I và 1

trại tại Linh

Phước).

–Tại Gia- Định : 16 trại

Cộng : 24 tại

-

Nhà cửa dựng xong, đồng bào bắt tay vào việc đào kênh
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B.- CÁI NHÀ.

Đa số đồng -bào các trại còn tạm- trú trong các lều vải , chật chội , oi

bức, không hợp vệ sinh. Nha Định- Cự lo cắt nhà cho đồng-bào ở. Mỗi

căn nhà giá tỏi đa là 3.000$ . Việc cắt nhà theo các thể-thức sau đây :

Ở Ba - Bèo (Mỹ-Tho) là địađiểm mới chọn, Nha ĐịnhCư đặt

cho các nhà thầu làm các sườn nhà sẵn để phát cho từng gia-đình một, đặng

tự cắt lấy nhà ở. Mỗi sườn nhà giá là 1.14 5$. Mỗi gia -đình được lãnh

thêm sau khi cắt nhà xong 85 5$.

Ở các tỉnh khác, các gia đình tự cắt lấy nhà ở. Khi cắt xong sẽ

có một Uy-Ban đèn kiểm nhận , xét định giá và trả tiền cho đồng-bào theo

thực giá của căn nhà .

Số nhà đã cất được

.

Nam -phần

(

Biên -Hòa

Thủ-đầu-Một

Gia -Đinh

My-Tho

Vĩnh- Long

Bỏn -Tc

|Tây-Ninh

Chợ- Lớn

Long - Xuyên

Tân -An

Baria

Vũng - Tàu

13.420 căn

1.613 «

6.873 «

2.289 «

497

2.759

60o

2.439

704

62 «

1.198 «

100 (

<<

Cộng : 32.554 căn

<<

(
-

30 «

T
i
l

Trongphần

QuảngTrị
1,600 căn

Thừa Thiên
1.027

Đà Nẵng 1.489 «

Quảng-Nam 170

PhúYên

Khánh -Hòa 280 «

NinhThuận 200
(

Bình-Thuận 1.485 «

Cộng :
6.281 căn

Tổng cộng : 38.835 căn

c.- ĐÀO GIẾNG

Mùa mưa qua, mùa khô tới , vẫn đề khan nước tại các trại định

cư trở nên trầm-trọng. Nhiều tính nhất là Tây - Ninh, Biên- Hòa đã phải

dùng xe vậntải tiếp-té nước .

Đ & giải - quyết vấnđề này, Nha Địnhcư đã bắt đầu thànhlập

một ban đào giẻng lưu-động đến các trại đào giảng ly nước cho đồng bào dùng.
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SEX
Johor

Đây quang cảnh mây trại định cư tại Trung Phần và Nam Phần
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Đồng thời Nha Định-Cư cũng hô hào đồng- bào Định -Cư tự đào

lẫy giºng, dướisự chỉ- dẫn của Ty Công-Chính địaphương và với vật liệu.

của Phủ Tổng - Uỷ Tỵ -nạn cung cấp.

- Tổ-CHỨC AN-NINH TRẠI CÁC THÁI ĐỊNH-CƯ.

B: tự giữ lấy trật -tự trong trại , đồng-bào định -cư đã theo lời mô

hào của Nha Định Cư, tự động lập ra Ban Bảo- An, và lựa chọn những

thanh-niên có tinh-thần xung -phong đứng ra bảo- vệ lây trại ,

Tại một vài trại , tỷ như ở Biên -Hoà, Thủälumột, chính -quyền địa

phương cũng có cắp vũ khí cho các anh em Bảo- An như lựu đạn và súng

trường.

E.- KIỂM TRA DÂN SỐ.

Sở đồng-bào được đưa tới các trại định-cư đã khá đông. Đi tiện

việc kiểm-soát dân số, Sở Kiểm - Ta trước trực thuộc Nha Tiếp- Cư, nay

sát nhập vào Nha Định Cư.

Công việc của Sở Kiểm-Ta là phát thẻ KiễmTra cho đồng bào

tại các trại Tiki- Cư và đồng bào đã tự ýđịnh -cư tại Đô Thành đº lủy gily

tờ lĩnh tiền trợ -cắp, vẫn tiễn hành nhưtrước.

Còn việc kiểm -tra đồng-bào các trại định -cự thì do Uỷ-Ban Định-
Cư các trại phụ -trách.

III . GIAI ĐOẠN KIỆN TOÀN ĐỊNH CƯ

(TỪ THÁNG 6-1955 ĐẾN BẤY GIỜ).

Sự có gắng chung của chính -quyền và của nhân dân đã đem lại kết

quả là công cuộc định-cư đã bước sang giai đoạn cuối cùng của nó : giai
don kiện -toàn định- cư .

Tiếp tục thựchiện những chủ trương trên cho đến chỗ thật khoa
học, hợp lý đồng thời đẩy mạnhphongtrào tự -lực mưu -sinh, tăng- cường

ý chí thông-cảm diệt Cộngtrong đồng bào di cư dº cuối cùng tiến nhanh
đèn chỗ địa phương hóa đồng-bào di -cư, giai đoạn kiện toàn định -cư là

giai đoạn lỏi hậu,và cũng là giaiđoạn tôi quan trọng trong công cuộc định

cư. Kắt quả củachương trình kien-toàn định cư sẽ quyÖt định kết- quaKět

của công cuộc định-cư nói chung, do đó nó sẽ quyét-định đời sỏng tinh-thần

và vật-chất của đồng- bào di - cư. Cả nhiên nó có ảnh hưởng trực tiếp, và

mạnh mẽ đẳn tinh thần tranh - dầu chống Cộng kiÖn quốc của đồng - bào
di-cư.

Sau khi quân phiển loạn Bình-Xuyên đã bị đánh bật ra khỏi đô thành

Saigon, lực-lượng của chúng chạy về ẩn nấp tại một vài tỉnh , quay ra

khủng - bổ dồng-bào. Một vài trại bị chúng đốt phá gây thiệt hại về nhân

mạng và về vật chất. Một số phiền-loạn kháctheo gót Bình Xuyên,chỏng lại

Chính - phủ và khủng bỏ đồng-bào . Một số trại nhất là Phước - Lý ( Biên

Hòa) và Hồ- Đồn (Tây -Ninh) bị chúng hâm- dọa, đồng bào đi làm ăn

le-tẻ bị chúng bắn giết. Nhưng Quân -đội Quóc- gia đã anh-dũng dẹp tan

chúng ở khắp nơi một cách nhanh chóng lặp lại an-ninh ở nhiều tỉnh

miền Hậu - Giang là nơi vựa lúa của Nam - Việt.

Phủ Tổng - Uỷ Tỵ-bạn nhận thấy cuộc địnhcư đồng bào có th ?

cùng với tình hình an ninh vãn hồi ở các tỉnh, cùng bành trướng, và bước

vào giai đoạn quyết-định , « giai-doạn hướng dẫn đồng bào đi den tự -lực
muu- sinh .»

Nhìn vào công cuộc định cư đã thựchiện trong giai đoạn trước,

Phủ Tổng - Uỷ Tỵ - nạn nhân thủy có những khuyết điểm cần được sửa
chữa.

Những khuyết điểm này là do sự thiếu nghiên- cứu trước những

địa điểm chọn làm nơi định -cư. Cho nên có những địa điễm :
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Đất xỉu không thể trồng tỉa được

Thiều nước ăn hoặc nước đ& trồng tỉa.

Định-cư quá đông, quá khả năng thâu nhận

Việc định-cư đồng - bào không thi hành theo nghề nghiệp của họ, nên có

đồng-bào ngư nghiệp lại được định -cư tại nơi rừng núi ( Đa- Minh) hay ngược lại .

Ngoài ra để sửa chữa các lỗi lầm trên , Phủ Tổng-Uỷ Tỵ - Nạn nhận thấy

tại Trung - Ương đã có một sỏ khá đông nhân-viên , trong khi ấy thì tại các địa

phương,thiểu nhân -viên giúp việc, nên đã điều động một số khá đông nhân-viên đi

giúp việc tại các Tỉnh, mà chỉ để lại ở Trung - Ương một số ít .

Phủ Tổng-Uỷ Tỵ-Nạn , trong giai -đoạn này, đã kiện - toàn các trại định -cư

bằng cách :

Điều-hoà lại dân-số các trại cho hợp với khả-năng thâu nhận của mỗi

trại, động đưa bớt số đồng-bào thừa đón các trại khác còn dư khả -năng thâu-nhận,

hoặc đèn các địađiểm mới, có đủ điều-kiện mựu-sinh .

-

1

Ruộng đất bỏ hoang may lại được đồng bào tị nạn khai thác

1
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Six đất đào kênh đỗ tiện việc giao thông và lấy nước vào ruộng

-

-

--

--

Định-cư các trại không đủ khả -năng sinh-sóng đèn địa-điểm khác.

Tìm những địa điểm mới thành -lập các trại định-cư mới .

Trong công việc này, Phủ Tổng-Uỷ Tỵ - Nạn đã tiễn hành trên những

nguyên -tắc sau đây :

Thành -lập phái- đoàn tìm đắt gồm có các nhà chuyên - viên đẽ nghiên -cứu

trước về :

Tính chất của đắt, xem có thể giống cây được những thứ cây gì ?

Diện tích.

Có đủ nước ăn uống và tưới cây.

Có khả năng sinh sống cho bao nhiêu gia-đình .

Khí- hậu tốt .

Đường giao-thông, tiếp-tể thuận tiện .

Những địađiểm nào có đủ điềukiện tổi thiễu đó, Phủ Tổng - Uỷ Tỵ - Nạn

mới chọn làm nơi định -cư để đồng-bào ty-nạn có thễ sinh sống ở đó .

Để công cuộc mưu -sinh của đồng-bào chóng đi tới kết quả, Phủ Tổng - Uỷ

Tỵ- Nạn lại còn nhờ những cơ quan chuyên - môntrực tiếp hợp-tác : Bộ Canh

Nông, Bộ Cải - Cách Điện -Địa, Bộ Công - Chính.

Viện - Trợ- Mỹ và Viện- Trợ Pháp, không kể những sựgiúp đỡ về Tài

Chánh rắt rồi rào , còn cho chuyên -viên các ngành giúp đỡ Pễủ Tổng - Uỷ.

Đại Học- Đường MICHIGAN (M. S. U. ) cũng đã vui lòng giúp Phủ

Tổng- Uỷ Tỵ-Nạn một cách thiết thực trong công cuộc định-cư, mưu sinh cho

đồng - bào ty - nạn, cũng như công việc tổ -chức Phủ TổngUỷ Tỵ - Nạn.

Theo lời đề nghị của ỔngTỔNG UỶTRƯỞNG, Viện Trợ Mỹvà

Pháp cũng đã giúp đỡ một cách có quy củ hơn bằng cách lập cho mỗi trại mộtdự

án có ngần khoản riêng để chi -tiêu trongcông việc kiện -toàn trai đó. Dự -án này

được bù trừ tất cả những nhu - cầu cần -thiết cho đồng- bào mỗi trại .

Được sự hợp tác chặt-chẽ của các cơ-quan trên , và nhận thầy tình hình an - ninh

được vãn-hồi, Phủ Tổng- Uỷ Tỵ-nạn chủ trương trong giai đoạn này, nhất định

-
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Những bà tay cứng rắn này sẽ làm cho ruộng đất trở lại

Phi - nhiều trên cánh đồng bát wgát mix Cái - Sim

.

-

hướng dẫn đồng -bào đi đển chỗ tự -lực mưu sinh , đ& giải quyết vẫn đề định-cư

và đồng thời kết thúc công -tác của Phủ Tổng - Uỷ Tỵ- nạn.

Theo chủ -trương trên , Nha Địnhcư có nhiệm vụ :

Tiếp tục đưa đồngbào còn ở các trại Tp-cư đi định cư .

Điều hòa dân số mỗi trại cho hợp với khi-năng của mỗi điểm.

Giải tán những tại không có khi-năng sinh sống.

Tìm những địa đêm mới, thành lập các trại định cư theo nghề nghiệp

của đồng bào.

Lập dựán kiện- toàn các trại định -cư.

Rút nhân - viên của Nha đi các tỉnh đ& thi hành những dựa ii toàn

các trại định- cư .

-

1
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4

Cung cấp nông - súc, nông - cụ, phân - bón, hạt giống cho

đồng- bào nông nghiệp ; ngư -cụ cho đồng -bào ngư nghiệp,

và dụng -cụ tiểu- công - nghệ cho đồng -bào chuyên về tiểu- công

nghệ.

Cải-tô, tổ- chức Uỷ Ban ĐịnhCư các trại.

Tổ chức an-ninh tại các trại định -cư.

Công tác đã thực hiện được.

A.- TIẾPTỤC ĐƯA ĐỒNG BÀO ĐI ĐỊNH- CƯ .

Tại các trạm Tiếp-Cư trong Đô- Thành Saigon - Cholon đồng - bào

ty - nạn tạm-trú vẫn còn đông. Nha Định - Cư đã tiếp-tục di- chuyến họ đan

các trại định -cư.

Trong thời gian này, Nha Định -cư đã định cư thêm được

177.491 đồng- bào tỵ nạn.

Nhờđócác trạm Tiếp -cư được giải-tán lầnlượt và Nha Tiếp-cư

đã sớm hoàn thành được nhiệm vụvà đã sát nhập vào Nha Định - Cư từ tháng

10-1955

- ĐỀU-HÒA NHAN-SỐ CHO HỢP VỚI

KHẢ-NANG CỦA MỖI TRẠI .

Trước khi điều hòa dânsố các trại định -cư, Nha ĐịnhCư hợp

tác với Nha Kỹ- Thuật và phái -đoàn ViệnTrợ Mỹ đi thăm tất cả các trại

định -cư, để nhận xét và nghiên-cứu tại chỗ, tình - hình và khả-năng sinh-sống

của mỗi trại đ&quyết định về dân-số, về sự dời đồng - bào thừa & nếu cần,

hoặc giải-tán những trại không có khả-năng tự -túc.

Sau đó tùy theo nghề- nghiệp của đồng - bào, Nha Định-Cư đã phân

chia thành các loại trại.

Đồng- bào nông- nghiệp được đưa đến các trại nông-nghiệp, đồng

bào ngư nghiệp đẽn các trại ven sông, ven bỉ, đồng- bào tiểu-công-nghệ đến

các trại gần Đô thị.

A.- NÔNG NGHIỆP (ĐỘ 75 %)

Trại Nông- Nghiệp.– Trừ những loại trại ngư - nghiệp, tiểu -công

nghệ, các trại đều là trại nông-nghiệp vì đại đa số đồng- bào định -cư là

nông -dân. Trong những trại nông nghiệp này, có tại sống, về hoa- mầu
( Bình- Gia, Xuyên - Mộc), có trại sống vềruộng lúa. Tuy không có trại

chăn nuôi riêng biệt, nhưng tại các trại nông-nghiệp, gia - đình nào cũng

có nuôi heo, gà vịt, bồ câu v. V...

NGƯ-NGHIỆP ĐỘ 10 % )

Trại Ngư - Nghiệp :

Can - Hữu Ban - Ta

Khâu - Bang

Thanh - Thới Vũng- Tầu

Rach - Dừa A

Rạch - Dừa B

Phước - Tinh Bà - Rịa

– Tân - Phước

- Cu-My

Loan - Lý Thừa- Thiên

- Đông - Dương

Thanh - BS

<<

(
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7

Công việc tuy nặng nhọc khung tix trởng ở tương lai, ụ cười luôn luônở

nở trên về mặt lân hoan của người trai di cư
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<<-

-

<<

«
-

«

Ngoại - Hải Đà- Nẵng

Đông-Mỹ

Thạch Gian

Mai- HiênĐông

Xóm - Đầm Bình - Thuận

Bình Hưng

La - Gi

Phan - Ri

Đông - Hải

Vĩnh Thúy

- Ba - Làng NhaTrang

- Lượng-Sơn (Cù-lao)
HòaTân

Ba Ngòi

Ngoài ra còn một số đồngbào ngư nghiệp định-cư rải - rác trong

các trại dọc theo bờ sông tại Mỹ Tho.

c) – TIỂU CÔNG NGHỆ (ĐỘ 10% )

Trại Tiểu- Công- Nghệ. Những đồng-bào Tiểu - Công- Nghệ

được định cư tại các trại Tiểu - CôngNghệ :

(

(

<<

Gia Định
-

<<

Thủ-Tí Độ- Thành

Phú-Bình

Giòng- Ong - T8

Suði -L6-8

– Đông - Hòa - Xã

Tan - Mai Biên - Hòa

Hồ Nai Hòa-Bình

H8-Nai Thanh-Bình

D) – TIỂU THƯƠNG (ĐỘ 5 % )

Đồng -bào tiểu -thương phần nhiều ở hỗn hợp với đồng - bào vừa

làm ruộng vừa làm tiễu -công -nghệ trong những trại tiện đường giao thông

chợ búa.

Ngoài các loại trại trên, Nha Đinh- cư Phủ Tổng Uỷ Di-Cư còn

tổ-chức những trại riêng biệt cho đồng- bào Thượngđược định -cư chung

với nhau. Hiện có 7 trại định -cư riêng biệt cho đồng - bào Thượng : Đông7

bào Thy và Thái ởTrung-Nghĩa ( Đàlạt)

Đồng- bào Nùng ở Sông- Mao ( Phan - Ri )

Phan-Ri B ( BìnhThuận)

« Mường ở Tức - Trung ( Biên- Hòa

Pleiku ( Cao-Nguyên Nam)

ở Hoàng-Ân

Đồng bào Mán ở Banmêthuột (C. N. M. N.)

Tổng số đồng-bào Thượng đã được định-cư là 14.794 người.

Ngoài ra còn một số đồng -bào Nùng định -cư lẻtẻ ở Bình Thuận nữa.

( (c

«
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nan ,

c.- TÌM ĐỊA ĐIỂM THÀNH LẬP CÁC TRẠI MỚI.

Sau khi phân chia các loại trạidựa theo các nghề- nghiệp của đồng - bào ty

Nha Định- Cư đã hợp tác với Nha Nghiên - Cứu KZ- Hoạch và Kỹ- Thuật

cùng các cơ quan Viện-trợ đ & đi đẳn các Tỉnh tìm địađiểm thíchhợp.-

Phái-đoàn này đã đi thăm tất cả các trại từ vi-tuyến 17 trở vào, đ& khảo

sát tìnhhình sinh-hoạt và đồng thời tìm các địa - điểm thích-hợp.

Trong cuộc khảosát tình hình sinh-hoạt của các trại, Nha Định-Cư đã xin

giải -tán một số trại xét không đủ khảnăng sinhsống, đồng thời cũng thiÖt-lập các

trại mới.

A) SỐ TRẠI MỚI THÀNH LẬP.

ΤΙΝΗ Tên trại

Ngày
Loạitrại thành -lập Dân -số

CÁC TRẠI CŨ

Nam - Pan

SÓC TRĂNG| Đại- Hải CN 7-55 5.264

CẦN THƠ | Phụng- Hiệp| CN 16-11-55 | 4.169-
-

Thương - Lang ( Biên - Hòa),

Rạch- Bắp (Thủầuột), Long

Hương, Thư- Lưu, ( Bàrịa ), Ba

Bèo ( My- Tho), v. v..

Lương -hòa - Trung, An - Giang

( Cholon) Ba - Bèo B (Mỹ

Tho) Vĩnh - Phát, ( Thủ -đầu

một).

Đô Thành, Gia - Định, Biên

Hòa, Thủđầu một, Tây Ninh,

Long - Xuyên, Thừa Thiên,

( Thanh - Phù).

An- Dũng ( bên - Hòa).

RẠCH- GIÁ | C - Sin CN 27-1-56 42.145
O

3-56 996BẠC LIÊU | Ninh- Sơn- CN

VŨNG TÀU| Rạch Dừa A CL- 10-55 1.050 Tạm Tiến Cư được thiết lập

tại định -cư.

Hợp- thức-hóa.2-56 464

3-56 928 Lương- Hòa Thượng.

Rach - Dira B CL

CHỢLỚN | Lộc - Giang- - CN

BÀ RỊA Long Hưng CN

Long-Kita CN

Cắt Lở

946

ūZ
4
3
3
0
0
3
D
o

4-56

1-56 800

7-55 1.003

8-55 1.601

9-55 715

9-55 6.560

Tạ Phạt- giáo cũ di -chuya về

Rach -Din( Ticp-cu )

Rach - Dira

Bài- Lài ( Tây- Ninh)

Rach -Disa ( Tičp-cur)

Bình - Đông ( Cholon ), Xuân

Trường ( Thủ - Đức)

Bài - L ( Tây - Ninh)

Dốc - Mơ ( BiênHòa)

CN

Ta - Phát CL

XuyênMộc

Bình - G

Cu - My

Chu Hải

11-55 1.667

1-56 3.600
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TINH Tên tài

Ngày

Loại trị | thành lậpthành-Ba Dân-số CÁC TRẠI CŨ

Co-NaTrung- Phim

Hưng - Đạo
Hòa Bình

CN

CN

12-55

12-55

BAN - MÊ Kim Châu

Kim - Phát

THUỘT

CN

CN
996

Phú - Đức CN
12-55

PLEIKU An- Khê CN

1.144 | Phật- giáo Đô-thành

4o| Tân- Sơn- Nhất, Tân-Sơn - Hòa,

Hốc- Môn, Châu-Nam (Gia

định) Hỗ- Nai, Tân- Mai.

( Biên-Hòa), Tân- Bùi ( Bao)

Châu- hiệp, Bình -an Thượng

( Chợ-lớn ), Mỹ- Đức ( Ninh

Thuận)

17| Hoàng- Ân ( Pleiku) đồng bào

Mường.

s88 | Sơn- Hải( Nha- Trang Du -Sinh

Bi- Minh, Câu- Đất ( Đalat)

1.480 Tân- Hưng ACB ( Bình Thuận)

446 Mường- Mán

1.441 Đồng- bào Nùng ( Đà-Nẵng)

1.334 Nội- Hà, Chính Trạch, Thạnh

Bình, ( Đà-nẵng),Rừng- Lang

( Quảng - Ngãi) Thanh - Hà

( Quảng - Nam).

178 Phật- giáo ( Saigon ).

2-9-56

S-56
Dakmil

Châu -Sơn

BAN - MÊ | Ha - Lan A

Ha - Lan B

THUỘT

CN

CN

CN

CN

uan)

*
*
*

Lam - Sora CN 8-55

11-55
ĐỒNG. | ThanhBình CN

Kim - Phát CN

NAI

Phú Hiệp CN

THƯỢNG THCS CN

Phúc - Lâm CN

CN

Da -Kai CN

( cây số 132 )

12-55

2-56

1.171 | Ha- Nai ( Biên - Hòa )

241 Khâu- Bằng A ( Bến Tre)

1.015 Phú - Lai, Nam - Hiệp ( Dan)

1.575 | Trà- C8 ( Thủđâuột )

1.334 | Hỏ- Nai ( Biên - Hòa)

1 oo3 | Cầu-Váng ( Bºn - Tre)

487 Da-Minh (Balat)

Lộc - Lâm 2-56

6-56

Trang - Phần

PHÚ-YỀN Tân- Lập

z

CN
10-55 1.363 | Bình - Đông II, III

3-56 1.1 38 Xuân- Ninh ( Thứdầu một)
KHÁNH Xuân- Ninh CL

HÒA ( Ba-Ngòi)

BÌNH Thuận - Nghĩa B CN

THUẬN Phú- Lâm CN

Mūi-N. CN

QUẢNG-TRỊTrường-Sank CN

4-56

9-55

7-56

1.585 | Phú - Lâm cùng Tinh

1.161 Xuân- Trường ( Bình- Bông Sg)

1.145 | Châu - Nam, Tân - Sơn Hòa

GiaĐịnh)

Box Sân Vận -động Quảng- Trị

339
.

atAn Don- CN

Thượng

Lương Điền CN

4-56

1.044 nt
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I

13

121

Đoàn người di cư đang sửa soạn đáp tầu đi khaithác tiền Cái-Sản

-

Đã thành lập thêm :

– NAM-PHẦN
17 trại

CAO NGUYÊN TRUNG PHẦN 18 –

- TRUNG PHẦN

-

.

8 -

-

Cộng : 53 trại
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B) NHỮNG TRỊ ĐỊNH-CƯ ĐẶC BIỆT

Trong số các trại định - cử mới thành lập, có nhiều trại như Cái

Sắn ,L - Ngà,Ban- Me- Thuột, Pleiku được thành lập theo chương-trình

đặc- biệt dựa theo chủ trương tái -canh vùng Cái- Sắn và khai thác Cao

Nguyên miền Nam của Chínằ- Phủ.

Chương trình tái -canh vùng Cái- Sắn và khai thác vùng Cao

Nguyên Miền Nam là một công- cuộc vĩ đại đ& phục hưng nềnkinhtẻ

Quốc- Gia mà chương-trình kiện -toàn định -cư của Phủ Tổng- Uỷ Di-Cư

đã góp một phần khá quan trọng :

TRUNG TAM ĐỊNH-CƯ CÁI-SẮN

Nha Định - Cư đã đưa tắt cả 42.145 đồng- bào ty - nạn tới Cái

Sẵn định -cư dọc các bờ Kênh, lập thành 15 trại định -cư :

Hiện đồng- bào đã :

Cắt được 8.325 căn nhà

• dựng được 157 nhà tạm - trú

Đã cấy lúa được :

Từ Kênh 5 dan Kênh Tân - Hiệp 6.767 Ha

Từ Kênh Tân - Hiệp đến Kinh E 2.680 Ha

- Từ Kênh Tân - Hiệp đến Roc- Ba- Ke 1.553 Ha

Cộng : 12.000 Ha

Ngoài ra đồng -bào tỵ- nạn còn góp phần vào công cuộc đào 17

Con Kênh tại Cái Sắn dài 199 cây số.

Nói về sự tiên triển khả quan của K & hoạch Cái Sắn, một ký

giả đã viết trong một tuần báo tại Saigon một bài nhan đề là « Cái Sắn

trưởng thành ý để phản ảnh công cuộcđịnh-cư tại Cái-Sắn, chúng tôi xin

trích nguyên văn đoạn này :

Theo sự hướng dẫn của phủTổng Ủy Di-Cư đồng -bào di cư
từ các trại lớp lớp, dồndập kéo về Cái-Sắn.

Cái-Sắn là nơi quy tụ của biết bao bàn tay và khối óc cương -quyết

xây dựng ngày mai cho mình sau mười năm bị Thực- Dân và Cộng - Sản

xâu xé bóc lột đèn khánh tận.

Cái - Sắn là thí điễm đ& Chính - Phủ Việt - Nam Cộng- Hòa thực

hiện chương trình cải tiễn xã -hội, nâng cao mức sổng dân cày.

Với những phương tiện do Chính-Phủ trợ cấp, CáiSắn là nơi

thuận tiện cho đồng -bào di-cư thực hiện ý chí tựlập của mình đº mưu cầu

no ẩm thiét thực cho giađình.

Nói tóm lại , Cái- Sắn là nơi mà đồng - bào di-cư cùng Chính Phủ và

đồng-bào địa phương đồng tâm nhắt chí nỗ lực cải thiện nông nghiệp ngõ

hầulàm chonước mạnh dân giàu,

Cái- Sắn cũnglà nơi mà các nước trong thẻ giới tư -do có dịp biễu

lộ thiện chí xây dựng của mình đối với một nước bạn.

Cái-Sắn ngày nay là một địađiểm lịch -sử vì nó là một công trình

kiện thi ?t vi- đại đánh dấu một chẽ độ mà Chính- phủthực sự bành -động

vì dân, mưu cầu hạnh - phúc cho dân vàđược dân nhiệt-liệt ủng hộ.

Về mặt kinh-tể , nó mang lại cho 7.soo gia-đình gồm gần so.oooVe

người một đời sống no ẩm. 150.000 mẫu ruộng rộng mênh mông bị bỏ

hoang trong mười năm khói lửa hoặc chưa được khai thác dưới thờiThực

DânPhong - Kiên đã làm thiệt cho công quỹ Quốc- Gia hàng năm tới

hàng trăm vạn tăn lúa.

Khai thác Cái Sắn là một kẻ hoạch đại quy- mô, đòi hỏi một tinh

thần cộng- tác chặt chẽ và sự tích -cực của cácBộ hữu-trách. Chính vì sự

quan trọngđó mà Tổng- Thống Chính- Phủ và Phái Đoàn Đại - Diện Quốc

Hội nước Việt Nam Cộng - Hòa đã đích thân tới Cái Sắn đº thămnom
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sức khỏc đồng -bào và quan sát mọi hoạt-động tại đây để kịp thời bổ cứu những

nhược điểm của kẻ-hoạch .

Nước là một yêu tố căn bản cần thiết cho việc cày cấy cũng như đời

sống conngười. Máy đào đắt tối tân và bàn tay cứng rắn của đồng - bào di-cư đã

kịp thời khai ngòi đưa nước giòng sông TânHiệp về Cái- Sắn tới mát khắp

vùng và vào mùa mưa lại rút nước ra sông đº đồng ruộng khỏi bị tràn ngập. Mỗi

con Kênh này dài tới 12 cây số ngàn và cộng tám thước là một công trình thủy

nông vô cùng quan trọng . Nógiúp nhiều thuận tiện cho sự giao thông và việc xả

nước rửa ruộng để trồng trọt. Hiện nay tại Cái- Sắn thuyền bè đi lại đông đúc, chợ

búa buôn bán rộn rịp .

Máy cày do các nước bạn viện-trợ đãgiảm bớt rất nhiều nỗi vất vả cho

đồng- bào nông dân ta trong việc khẩn hoang. Nhờ vậy trên 10 ngàn mẫu ruộng đã

cày xong một cách mau chóng và dễ dàng.

9 . H9111

36

Đồng bào xuống tàu đi định cư tại Cái.Sản
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Vàng đồng chưa ló dạng, đồng bào đã nối tiếp nhau ra ruộng

Trên 1 3.000 căn nhà chắc -chắn, cao ráo mát mẻ đã dựng lên xong. Những

sườn nhà và vật liệu cần thiết để làm nhà đều do Chính Phủ chu cấp. Việc cắt

thêm nhà đang tiên hành mạnh mẽ.

Những kết quả khổng lồ trên thu được tại Cái-Sắn là một thành công

lớn của các Bộ Cải- Cách Điện - Địa, Canh-Nông, Công – Chánh, Xã-Hội , Phủ

Tổng- Uỷ Di-Cư dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngô Tống- Thống và sự ủng

hộ thiết thựccủa nhiềunước bạn như Phi- Luật- Tân , Hoa Kỳ v.v... Chính Tổ

chức Thanh - Thương - Hội Quốc - Tủ do ba Bác-Si và một sở Y Tá phụ trách

đã đèn thường trực tại Cái- Sắn để phát thuốc hàng ngày cho đồng bào ta .

Kả hoạchchung về tổ chức trung tâm định cư Cái Sắn đã phân công

cho Phủ Tổng Uỷ Di Cư đảm nhiệm việc chuyên chở đồng bào, kiểm tra dân

sử, định cư đồng bào, tiếp - tẻ và cung cắp nông cụ.

Việc di chuyển này tiền hành rất chu đáo và nhanh chóng nên đã hoàn

thành đúng thời hạn dự định là trước vụ mưa.

Ngót so ngàn người đã được chở tới Cái Sắn trong đó Tỉnh Long

Xuyên đã tải giúp 3.179 người thuộc các trại Lê Lợi , Bắc Vàng Hạ Cù Lao

Giêng. Còn đa số thuộc các Tại những tỉnh Gia Định , Biên Hòa, Đồng Nai

Thượng, Bản Tre, Tây Ninh , Thủ Dầu Một, Chợ Lớn, Vĩnh Long, Long
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Xuyên, Bà Rịa, Mỹ Tho, Đô Thành Saigon Cholon. Đặc biệt số đồng bào trên

định cư tại Cái Sắn đã được Phủ Tổng Uỷ Di Cư lựa chọn đúng thành phần-

nông nghiệp cư trú tại các trại đông đúc thiểu ruộng. Sự lựa chọn cẩn thận này đã

điều hòa được mức canh tác của các trại cũ .

Phủ Tổng-Uỷ Di -Cư đã phân phối ngót 5 vạn đồng bào đền Cái Sắn vào

định- cư trong 14 kênh và súc tiễn việc kiểm tra từng gia đình để lập hồ sơ cần

thiết cho việc phát trợ cấp các khoản và lương-thực.

Để đồng bào tại đây tự điều khiểncông việc quản trị trại một cách dân chủ

và sát thực tế, Phủ Tổng Uỷ đã cho bầu Uỷ Ban Định Cư tại các Kênh .

Công việc làm nhà tạm trú buổi ban đầu, cắm nền, phát sườn nhà cho đồng

bào đều được thi hành chu đáo.

Về nông cụ đồng bào đã được cấp 1.600 chiec sảng, 1.6 s6 chiếc cuốc,

1.320 chiếc xén, 3.ooo chiếc vá,420 chiếc cưa và hiện đang tiếp tục phát thêm ,

đồng thời việc giữ sức khỏe cho đồng bào cũng được Phủ Tổng Uỷchú trọng cấp

màn, chiều, sập và thùng chứa nướcăn. Mỗi Kênh đã có một tủ thuốc do một cán

bộ cứu thương phụ trách. Sở Y Tử Di Cư đã đặt tại Tân Hiệp một trạm y tử

do 4 y tá trông nom và nay mai sẽ cử một Bác Sĩ đến đảm nhiệm. Tổ chức Bác Ái

Thanh Thương Hội Quốc Tử vẫn cho thuốc đều đặn hằng ngày cho đồng bào

Cái Sắn .

Quang cảnh CáiSắn từ trên máy bay trông xuống
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Nhờ sự tận tâm của Chính

Phủ và tinh thần hănghái xây dựng

của đồng bào, bộ mặtCái Sắn ngày

nay đã đổi khác. Cái Sắn tắp nập,

Cái Sắn vươn lên, Cái Sắn trưởng

thành.

Kắt quả của những vụ mùa tới

sẽ đền đáp xứng đáng công trình

khó nhọc của các khối óc cương

quyết và những bàn tay cần cù
nhẫn nại.

Cái Sắn ngày nay là hiện thực

của nhânvị chủ- nghĩa, của chở độ

Cộng- Hòa do Ngô Tống - Thông

lãnh-đạo mà mục- đích là luôn luôn

giúp đỡ một cách thiết thực đã

phát triễn khả năng toàn dân, để

làm cho đồng bào ta được tự do

no 3m.

-

Đồng bào di cư được phát cuốc xẻng

INUIUM
ETC

Cuộc cải cách điền - địa khắp

toàn nước, công trình định cư Cái

Sắn và những thành tích về mọi

mặt khác đã làm cho uy tín

của Chính Phủ Việt Nam Cộng

Hòa không những chỉ lớn mạnh

trong Nhân dân ta mà còn vang

lừng khắp thế- giới. Sự thật hiển

nhiên đó là được chứng - minh qua

lời của ông Frédéric Dupont

Tưởng Phái đoàn Nghị Sĩ thân

hữu Pháp đã tuyên bố trước khi

lên đường về Ba Lê au cuộc viễng

thăm Việt - Nam.

« Chúng tôi rất khâm phục

các công cuộc định-cư đã tiễn hành

được ở Cái Sắn và việc đầu tiên

khi chúng tôi về đến Ba Lê là tỏ

bày tình hữu nghị của Việt Nam

đối với nước Pháp và các ket- quả

thực và đặc sắc mà ChínhPhủ của

Tổng- Thống NgôĐình Diệm đã

thực hiện được.

Chúng tôi ra về với lòng tin

tưởngvàotươnglai tốt đẹp của

Việt- Nam TựDo ».

2) TRUNG TẢI

ĐỊNH CƯ LANGA

Langa là một khu có rừng, có

ruộng, có sông, nên có nhiều khả .

năng sinh sống cho đồng bào nông

nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp

Tại đây Nha Định Cư Phủ

TổngUỷ Di-Cư Tỵ Nạn đã thành

lập , trại định-cư cho hơn 4 ngàn

ngudi :

1

... và cả bát đĩa mồi siêu

165



.

.

Ta- C3 1.649 ngudi

– Phú - Lâm
1.359

Lạc- Lâm 1.321

Lộc - Lâm 557

- Phương - Lâm 1.864

Cộng : 6.75o người

Và đã cất
xong :

- Tại trại Thọ- Lâm

Lộc - Lâm 173

Phú - Lâm 2 26

Trà-C8

Phương- Lâm200

Cộng :

Đồng-bào định cư đã phá vỡ được 16 Ha dắt để làm nhà và làm

vườn, đường tiếp tục phá vỡ thêm đất, dọn ruộng rậm.

S3 căn nhà

287

- -

941 căn nhà
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Quang cảnh một kênh trong khu định
cir Cái - Sí
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3) - TRUNGTAM ĐỊNH-CƯ BANMÊTHUỘT.

Nha Định - Cư đã đưa 14.725 đồng - bào ty - nạn lên vùng này và đã lập

được 15 trại định cư . Đồng -bào đã .
Cắt được

Dựng được 6 trường học

Thành -lập. 2 chợ tại Kim - Châu và Hoàng- Ản.
Đã khai phá

- Đã trồng được

Cây lúa được

2.757 căn nhà

1.250 ha đất

1.000 ha đất

185 ha đắt

4) TRUNG-TAM ĐỊNH -CƯ PLEIKU.

Thi- hànhchương trình khai thác vùng CaoNguyên Trung -phầncủa

Chính-phủ,PhủTổngUỷTỵ-Nạnđã cửmộtpháiđoànchuyến -viêncùngvớiÔng

Giám đốc Nha Định- Cứ lên vùng Pleiku để nghiên- cứu vàtìm đắt.

Nha Định Cư đã đưa 4.804 người lên vùng này và đã lập được 4 trại :

An -Sơn ,Mỹ- Thạch, Hoàng - An và Phú-Mỹ.

Đồng - bào định -cư đã :

Cắt được

Đào được

Đã khai phá

Đi trồng tỉa được

– Và cây lúa dược

309 căn nhà

3 gičng

30 ha đất

25 ha đất

5 ha đất



c)- DÂN-số CÁC TRẠI ĐINH - CƯ

Sau khi điều-hòa dân-số và thiết-lập các trại mới, tổng -số dân ở các

trại hiện-hữu như sau :

NAM PHÂN .

Nhân số đã định-cu

Thứ tự TỈNH

Số trại

1

Nhân -số

780

10.683

1

2
3

13

3

4

S

6

42.145

2.803

12.268

6

11

107

8

BaXuyên

Phong-Định

Kiển - Giang (Cái -Sắn)

Au-Giang

Vinh-Long

Kiên - Hòa

ĐịnhTường

Long -An

Phước- Tuy ( Bà Rịa )

Đô-Thành Saigon

Gia-Binh

Biên - Hòa

Bình- Dương

Tây - Ninh

9.036

14.108 9

209

10 12

11

26.241

24.925

110.339

107.947

16.353

15.726

37

56
1 2

1 213

14 14 trại

2,6 trại

1 11

2
11

3

4

Cộng : 393.354

TRUNG-PHẦN ( Trung - Nguyên)

Quảng-Trị 9.251

ThừaThiên 5.700

Dà-Nãog 7.917

Quảng- Kam 462

BìnhĐịnh 275

Khánh Hòa

Phú- Yên. 1.129

NinhThuận 312

BìnhThuận 31.430

s

4

1

6

n
o
n

6 4.608

2
7

8 1

189

61.094 59 trạiCộng

TRUNG-PHẦN ( Cao Aguyên)

Đông - Nai- Thượng Blao

Đalạt

La- Nga I và II

Ban- Me- Thuột

Pleiku

1 8
12.796

15.456
2 18

6.7703

4

S

А
м
м
о

о

s

15

4

14.725

4.804

Cộng : S4 : 551 So trại

206

Tổng cộng nhân số

Nam- phần 393.354

Trung-phần (T.-nguyên ) 61.096

Trung- phần ( Cao-nguyen) 54:55 1

Tổng cộng : 508.999

Tổng cộng số trại định cư

Nam- phần

Trung -phần (T.-nguyên ) 59

Trung-phần (Cao-nguyên) so

Tống -cộng : 315 trại
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Một trại định cư tại Cái - Sam đang được kiến thiết

.

-

di Langa

(

-

( (

D)- SỐ TRẠI GIẢI TÁN

Những trại không đủ khả-năng sinh-sống cho đồng-bào, Nha Định - Cư

đã giải -tán để đưa đi nơi khác.

- s Sao-Trắng ( Đồng- Nai- Thượng) đi Langa

Vinh Phát
( Thủ-dầu - Một) di Phụng-Hiệp CầnThơ

Trà-Cố ( )

Xuân - Ninh ( ) di Ba Ngòi Khánh Hòa

Trại Lẻ- Lợi (T. Long - Xuyên ) di Cái - Sắn

Dốc-Vàng-Hạ (

Cù - Lao - Giêng (

Lương - Hòa- Trung (Cholon) di Phụng- Hiệp

Lương - Hòa - Thượng , « ) đi Lộc - Giang

Cầu - Váng (Běn-Tre) đi Tây-Ninh

- Ba- Tang ( ) di CáiSắn

Côn - Hữu - A ( )

- Rạch - RE ( Tây- Ninh) (sát nhập vào trại

Giòng-Nân (Nhân-Hòa

Go-Chai

Tiên - Thuận ( di Hỏ- Đồn

– Tung-Tông

((

-

-

-

- ((

-

(-

( (-
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- (

-

.

-

-

-

Suỗi đá ( Tây-Ninh ) đi Thuận- Lợi

Bà - Nhã ( ) đi Cái-Sắn

Bài - Lời ( ) đi Tân-Phước

Đa- Minh ( Đàlạt ) đi Cái -Sắn và Dakai Pleiku

Sơn - Hải ( Nha - Trang ) đi Pleiku

- Du - Sinh ( Đàlạt )

Cầu - Bút ( )

Rường- Láng ( Quảng Ngãi ) đi Banmêthuột.

LẬP DỰUÁN KIỆN-TOÀN CÁC TRẠI ĐỊNH -CƯ .

Cũng theo phân chia các loại trại trên, và sau khi đã nghiên-cứu những nhu

cầu của đồng-bào đề đi đèn tự-lực mưu sinh Phủ Tổng-Uỷ Tỵ- Nạn, hợp- tác với

các cơ -quanchuyên - môn, Viện- Trợ Mỹ và Pháp, đã lập cho mỗi trại mộtdự -án.

4) Võ trại Nông - Nghiệp.

Trong dự án có dự -trừ các khoản chính sau đây :

Khẩu- hoang.

Dự -trù một diệntích đắt đủ cho số đồng bào nông -nghiệp trong trại khẩn

hoang : (mỗi gia đình từ 1 đẳn 3 mẫu ruộng hay 1/2 đèn 1 mẫu đất) .

-

1

Một trại địa ck tại Cái.Sau
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2 - - Công– Chinh.

Làm thêm nhà (những trại cũ thì thôi ).

Làm đường đi.

( Dự -trừ việc làm đường mới và sửa chữa đường cũ).

- Giếng.

( Dự - trù đào một số giếng cần -thiết cho mỗi trại, với một số vật-liệu

cần dùng.

.

4

X

Cho vay :

- Nông- C , Hạt- Giống, Phân Bón và Sác -vật giống.

Y - TE.

Dự -trù xây trạm cấp -cứu, phòng phát thuốc, nhà bảo- anh ( nêu cần ),

màn, dường, thuốc men và cả lương các Y - tá, Cấp - Cứu- Viên.

s Công - Quán và Hawk- Chính Xa.

Nhà Hội - Đồng (somi trung - bình cho mỗi trại 3.000 người)

trường học (sm x 8m cho 8o học-sinh) với lượng giáo- viên 7so$ mỗi

người mỗi tháng, vật-liệu Văn-phòng và lương một Thư -ký (1.soo $ mỗi

người mỗi tháng) dự -trù trong 9 tháng là thời kỳ thi-hànhdự -án.

6 - Trợ giúp sixk- koạt.

Trong dự -án lại dự - trù một ngân -khoản đề trợ giúp những người

nghèo khó, tàng tật ( khoản này thường thường mỗi người được 4 $ một

ngày, trong 9 tháng).

7

Dự -trù một ngân -khoản đ& cho đồng bào mua trâu, bò, cày, bừa

vay trả góp và mua trâu bò giống chăn nuôi.

Lại còn cho đồng - bào một số xe bò đº vận chuyển từ trại ra chỗ

làm ruộng đắt.

8 Bất thường.

Ngoài ra còn dự - trù một khoản bất thường là 5 % tổng số ngân
sách cho mỗi trại định -cư.

b ) VÌ Ngư Nghiệp.

Trong dự án này cũng có dự -trừ những khoản như trên, duy
thay vì khoản khẳn - hoang đº trồng -tỉa, dự - án có khoản dự-trù giúp đỡvề

nghe-nghiệp, thì đã có dự án chung cho tắt cả các trại ngư -nghiệp, Phủ

Tông- qỷ Tỵ- Nạn đã nhờ Sở Hải-Ngư -Nghiệp và Giang - Ngư Nghiệp

mua sắm những ghe, lưới, câu đº cấp cho đồng - bào đánh cá.

c ) và Tiểu Công- Nghệ.

Các trại này, ngoài những khoản dự- trù chung kể trên, dự -án có

dự-trù thêm khoản giúp đỡ về nghề-nghiệp, như thợ dệt vải và chiểu thì

được khung cư, thợ may được máy khâu (thường thường 1 gia đình

được 1 máy khâu). Còn những tiểu công nghệ khác như thợ mộc, thợ

rènvv... thì mỗi giađình đượcsoo$ để tự mua ly dụng -cụ. Ngoài ra

đồng- bào tiểu Công - Nghệ còn đượccấp phát các dụng-cụ do Viện - Trợ

Mỹ gửi giúp.

F) THI -HÀNH DỰ-ẢN

4) Rét nhân -viên

Đã thi - hành dự -án kiện -toàn các trại định -cư , Phủ Tổng - Uỷ Tỵ

Nạn đã điềuđộng một số nhân - viên ở Trung- Ửơng, cử họ về các Tính đº

giúp việc thi- hành dự-án .

b) Việc thi hành dự -án

1.– Việc cất nhà ở

Việc phát sườn nhà, cũng như việc cho đấu thầu làm nhà , đều đã

đình chỉ. Nha Định-cư phụ trách phát nốt số 6.o0o sườn nhà còn động

lại ở Ba-Bèo cho đồng bào một vài trại mới thành-lập . Còn đồng- bào các
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Chiếc máy ủi tối tân đang phá rừng
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Thir ty

1

2

m
t
n
o

8.325

3

4

s

6

623

7

8

9

.

10

11

trại tiếp-tục tự cắt lẫy nhà, theo kiểu mẫu của Phủ Tổng- Uỷ TỵNạn, để

đồng-bào có công ăn, việc làm . Thủ tục trả tiền nhà vẫn là thủ-tục đã áp

dụng trong giai- oạn trước.

Công việc cắt nhà, trước đã dựng thành từng giây dài, có nhiều

căn nỗi liền nhau . Một vài trại bị hỏahoạn do tàn quân phiên-loạn đốt hay

vì đồng- bào vô ý, bắt cẩn gây ra. Để tránh sự thiệt hại về tài sản vì hóa

hoạn , Phủ Tổng - Uỷ Tỵ- Nạn đã cho cắt , cho mỗi giađình một căn nhà ở

riêng biệt , chung quanh có vườn trồng tỉa rau đậu, nuôi gà vịt vv...

CÁC NHÀ ĐÃ XAY CAI.

NAM - PHÂN

ΤΙΝΗ Só uha

Ba- Xuyên

Phong Đình 2.273

Kiên Giang ( Cái - Sốn)

Au - Giang

Vĩnh-Long

Kiên - Hòa 2.285

Định-Tường 1.781

Long An 2.700

Phước - Tuy Baria 5.137

Đô Thành Saigon 3.947

Gia- Đình
14.097

Biên -Hòa 2 2.680

13 Bình - Dương
2.308

Tây -Ninh 3.104

TRUNG-PHÂN ( Trung- Nguyên) Công 69.260

Quảng - Trị 1.771

ThừaThiên 1.017

Đà-Nẵng

Quảng- Nam

Bình-Binh 69

Khánh-Hòa
968

PhúYên
317

NinhThuận

BìnhThuận

TRUNG-PHÂN ( Cao-Nguyên)
Cộng 13. 866 nhà

Đồng - Nai Thượng Blao 2.332

Đàlạt
3.109

La Ngà I và II

Banmethuột 2.757

Pleiku
309

Cộng 9.448 nhà
TỔNG CỘNG

1 2

14

1

2

3 1.147

864

s

6

7

8
113

9 8.178

1

2

3
941

4

S

69.2 6.0

1 3.866

Tai Nam-Phần

Tại Trung-Phần (Trung-Nguyên)

Tại Trung Phần ( Cao- Nguyên)

Tổng Công

9.448

92.574
nhà
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tit girlp fang bao finh car tại Cao- Nguyên
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2) Giải quyết vấn đề xước uống

Tronggiai đoạn này, Phủ Tổng- Uỷ Tỵ-Na đã giải-quyết xong
vấn đề nước uống cho đồng- bào. Tại môi trại đều có đào nhiều giếng nước

uống. Tổng -số giếng đã đào là :

GIẾNG NƯỚC

NAM-PHAN

Thứ tự
Sốgiếng

1

2

164

3

4

Ч
о
м

. а

Tinh

Kiên - Hòa
104

Phước- Tuy

Ba- ria

Đô-thành Sàigòn
30

Ga - Binh
1.253

Biên - Hòa
799

BìnhDương
995

Tây- Ninh
289

Cộng 3.634 giếng

TRUNG-PHẤN ( Trung-Nguyfw)

6

7

1

2

13

10

163

4

s

6

0
0
v
a
n

W
N

Quing -Tri
Thừa- Thiên

Đà- Nẵng

Quảng- Nam

Bình - Đinh

Khinh - Hòa

PhúYên

Bình- Thuận

S

1

7

8

129

7

72

Công 253 giếng

TRUNG-PHÂN ( Cae-New)

Đồng Nai Thượng
Blao

Đà-lạt

La ngà I và II

Ban - me- Thuột

Pleiku

194

2

3

4

s

49

74

91

3

Cộng 411 gičng

TỔNG CỘNG

Tại Nam- Phần
3.634

Tại Trung- Phần ( Trung- Nguyên)
253

Tại Trung -Phần ( Cao- Nguyên) 411

Tổng Cộng 4.398 giếng
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-C

Nhưng cũng có trại mới thành lập như tại Lang , Cái -Sắn, Ban - mê- Thuột

Bình- Giả, tuy đã được đào giêng nhưngnước chưa được tốt, Phủ Tổng- Uỷ Tỵ

Nạn đã phátcho đồng- bào tại nơi này một số thuốc lọc nước sát trùng « Halozone

( 1.18o lọ, mỗi lọ 100 viên , mỗi viên pha được 20 lít nước).

3 )- CÔNG QUÁN .

Tại các trại đều được thiết lập các công-quán chung cho đồng - bào toàn

trại . Tính theo dân số, trung bình một trại 1.500 người thì có :

1 trụ - sở hội-họp

1 phòng phát thuốc

1 phòng thông - tin

1 nhà bảo-sanh

1 trường học

Mỗi công-quán trị giá 10.000$oo, nểu dân-số có gắp đôi số 1.500 người,

thì số tiền được cấp cũng gấp đôi, đẽ có thể xây cất một công-quán to rộng hơn.

Những trại định-cư nhận số dưới 1.500 người cũng được một số công quán tối thiểu :

Phòng phát thuốc

Trường học

Về phương diện Y - T2 Nha Định Cư còn cho dựng tại các trại một số

Quoinset Hutt củaMỹ-Quốc Viện - Trợ tặng làm phòng phát thuốc và nhà Họ- Sinh.

Hiện nay trại cũng đã có đủ các công- quán theo tỷ lệ nhân-số như ở trên .

---

-

-

Quang cảnh một kênh trong khu địnhcư Cái- Sax
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4)– KHAI THÁC RUỘNG ĐẤT.

Sau việc cắt nhà,đào giếng, xây dựng công quán , nơiăn ở củađồng-bào đã
yên -ỗn Phủ Tổng - Uỷ Ty-nạn bắt đầu lo cắp phát ruộng đất cho đồng- bào phá

vỡ đ& trồng trọt.

Và đồng -bào ty - nạn, sau khi đã được an - cư , với tánh can -cù chăm-chỉ có

hữu đã bắt tay ngay vào công việc khai-khăn đắt hoang để trồng cây.

Với những cố gắng đó, công việc khẩn khoang và trồng tỉa tại các trại đã

đạt được kết quả sau đây :

Khai khẩn ruộng đắn và diện tích đã trồng tỉa và cây cấy được.

a ) NAM -PHÂN

de

TỈNH
Diện tích

đã khẩn hoang

Diện tích

đã trồng mầu

Diện-tich

đã cây lúa

80 ha

1.870

800

105

2.400

970

11.550

765

390

is2

10 700

150

15

971

S411.879

525 ha

7.973 ha 21.057 ha

Ba- Xuyên ( Bạc- Liêu) 8o ha

(Sóc -Trăng ) 1.875 S ha

Biên Hòa 2.950 2.000

Bình Dương
320 215

Định-Tường 2.580 100

Đồ thành Saigon 1 065 95

Kiên Giang ( Cai -Sán ) 12.000

Kiển-Hòa 970 200

Long -An (Cho - lon ) 1.130 715

(Tan-An ) 20

Phong- Bình 710

Phước- Tuy (Bà Rịa) 1.475 1.3 2 2

( Vũng- Tàu) 40 25

Gia-Binh 2.400 1.400

Tây- Ninh 2.420

Vĩnh Long 530 S

30.565 ha

b ) TRUNG- PHẦN ( Trung nguyên )

BìnhĐịnh

BìnhThuận 3.630 1.995

ĐàNẵng 145 So

Khánh - Hòa
75 45

Ninh -Thuận 15 10

Phú-Yên
115

Quảng- Nam 25

Quảng - Trị 250 150

Thừa Thiên
350

3.630 ha 1.870 ha

t) TRUNG-PHẦN ( Cao nguyên)

Ban- mê- Thuột 1.250 ha 1 000 ha

Balat 680 320

Đồng- nai - Thượng 1.645 1.445

LaNgà I và II 310

Pleiku 25

Cộng

Tổng cộng : 38.192 ha 12.943 ha

25 ha Isha 10 ha

1.225

95

30

s

30

S

85

20

100

100 2 50

1.750 ha

382

30

185 ha

360

195

78

5

823 ha

25.430 ha

3.996 ha 3.100 ha
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Can nhà xinh xắn của đồng bào định cư trên Cao- Nguyên

Một bệnh viện làm bằng Quomset Hutt tại Blao

L - E



1

Một mảnh vườn xanh, một căn nhà lá

Đồng- bào hiện đang nỗ lực tăng gia sản xuất và diện tích canhtác còn có

thể tăng thêm gắp ba bốn lần nữa .

Trong mùa này chỉ nguyên số thu hoạch về rau đậu đã được đến 5 , 6 triệu
6

đồng. Sang mùa sau , sở thu hoạch này còn gấp bội .

5 ) - HỢP TÁC XÃ

-

:

Bà - ria :

:

Tuy có những hợp- tac-xã đã được thành -lập tại các Tỉnh như :

- Tây - Ninh : 17 hợp - tac-xã

My-Tho

1 HTX. ( H.T.X. Nông-nghiệp 28o Xa -Viên1

và 2 HTX ngư-nghiệp 288 Xi -Viên ) .

Ben -Tre 1 H.T.X. Nông-nghiệp tại Tân - Thủy và Côn-Hữu .

Vũng Tàu 1 HTX. Ngư- nghiệp ở Cần- Giờ.

Phan Thiết 1 HTX. Ngư-nghiệp .

Blao HTX. tại Tân- Phát (đốt than 61 Xa -Viên và

H.TX. giống rau 27 Xi -Viên .Xa

8

:

:

-

:

:
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Một kiểu nhà đơn giản nhưng phóng khoáng thích hợp với đồng bào

địak ck miền rừng núi
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Trường học rộng rãi, khang trang trong một trại định cư đi các

em tiếp tục công việc học

Và tại Đà- Lạt cũng đãcó lần lập Hợp-tac- Xã rau đậu, nhưng vì thiểu
chuyên-viên hoạt động, nên các Hợp-tac- X này chưa đem lại kết quả mong muốn .

Phủ Tổng- Uỷ đã nhờ Bộ Canh-Nông nghiên-cứu và giúp chuyên viên tỏ

chức Hợp-tac- Xã 4 tiêu thụ các nông- sản cho đồng -bào các trại Định-Cư.

Đ& giải quyết tạm thời vấn - đề này, Phủ Tổng- Uỷ Tỵ- Nạn đã cho phép

lây, công - xa của các trại chở rau đậu đi các Tỉnh bán, đồng thời nhà Tòa bi

Biểu ChínhPhủ tại Cao Nguyên miền Nam tìm giúp các nơi tiêu thụ ở các Tỉnh

lân-cận tại Trung-Phần .

G.- TỔ CHỨC VÀ CẢI-IỖ VIỆC HÀNH-CHÍNH TẠI

CÁC TRẠI ĐỊNH CƯ

a ) Uỷ-Ban Địak-cư trại

Đi song song với công việc kiễn -thiết trại định -cư, việc tổ chức hành-

chính tại đó cũng được cảitố , theo với đã chuyển hướng của công việc định -cư.

Trong việc chuyểnhướng này, Phủ Tổng- Uỷ Tỵ- Nạn đã thihành- -

nguyên tắc phân quyền, giao bớt quyền hành và trách nhiệm cho địa-phương, đồng

thời Nha ĐịnhCư cũngcử 3/4tổng sốnhânviêncủaNha về các địa-phương để

thi hành việc kiện-toàn các trại. Từ đây, mỗi trại, mỗi trung - tâm định-cư có dự-án

kiện toàn , có ngân -sách riêng.
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Khi dự- án kiện - toàn được chấp thuận, ngân -khoản cũng được giải tỏa và

thi-hành
ngay:

Muốn đ& đồng -bào tự lo liệu lấy công việc và đời sống của mình, Phủ

Tổng- Uỷ Tỵ - Nạn giao công việc thi - hành dựán có cho Uỷ- Ban Định- Cư các

trại , nên trách nhiệmcủa UỷBan này trở nên nặng nề hơn.

Trong việc thi-hành dự-án , cũng cần phải có nhân viên đứng đắn và có

tín -nhiệm phụ-trách. Nên từ 1-6-1956, Phủ Tổng- Uỷ Tỵ-Nạn thi-hành nguyên

tắc dân chủ, đã ra chỉ– thị bầu lại UỷBan Định-Cư. Neu Uỷ -Ban Định-Ỗư nào

có năng lực và vẫn được tín -nhiệm, thì không phải bầu lại nữa.

Thành phần.Uỷ - Ban Định -Cư trại từ nay gồm 3 người :

-1 Chủ-Tịch

- Thư-Ký1

1 Uỷ- Viện Tài- Chính

cho những trại dưới 3.000 người, còn những trại trên 3.000 người được bầu s

Uỷ- Viên :

-11 Chủ Tịch

- Phó Chủ Tịch

- Thư Ký

1 Phó Thư Ký

1 Uỷ-Viên Tài - Chính

Khoản thù-lao cho Uỷ - Viên này cũng sửa đổi lại như sau , đº cho hợp với

giá-sinhhoạt của mỗi địa-phương.

NAM - PHẦN : 750$ mỗi Uỷ Viên Uỷ- Pin Định -Cư mỗi tháng.

NAM - PHẦN : 750$ mỗi Uỷ Viên Uỷ Ban Định -Cư mỗi tháng.

TRUNG-PHẦN : goojoo mỗi UỷViên Uỷ Ban Định-Cư mỗi tháng.- -

b ) Uỷ- Ban Địak - Cư Trung - Tâm Định- CM

Từ khi chuyển -hướng, Uỷ- Ban địa - điểm được thaythế bằng Uỷ-Ban

Định - Cư Trung-Tâm ĐịnhCư do 1 Uỷ Viên Định - Cư (Chef de Centres) do

Phủ Tổng-Uỷ Tỵ-Nạn bỏ làm Chủ Tịch.

Nêu một trung -tâm không có dự -án chung, thì một mình vị Uỷ-Viên giữ

liên -lạc giữa trại với Ty Đại- Diện Định -Cư Tỉnh.

Neu các trại thuộc trung tâm đócó một dự - án chung thì mới phải bầu một

Uỷ- Ban Định -Cư trung-tâm, do Uỷ Viên Định Cư làm Chủ-Tịch , rồi tất cả các

trại bầu cứ lẫy 2 người Đại- Diện xung vào và được phân công như sau :

Chủ - Tịch, do Uỷ-Viên Định-Cư đương nhiên giữ

1 Thư-ký do các trại bầu ra

1 Uỷ-Viên Tài - Chính do các trại bầu ra

Đây những chiếc thuyền đánh cá của đồng bào di cư



1

Nhà thờ do chíẤh vgười Ai -cư tự tay cất lên

Nhiệm vụ và quyền hạn cũng như Uỷ - Ban ĐịnhCư trại.

c ) Uy- Ban Định- Cư Tỉnh

Trên Uỷ- BanĐịnh - Cư trung tâm và đềthi-hành nguyêntắc phân quyền,

Phủ-Tổng-Uỷ Tỵ- Nạn có bố một Đại - Diện Định Cư tại mỗi Tỉnh để trông

coi, kiểmsoátvà đôn đốc việc thi - hành dự- án .

d ) Đại- Diệu Định- Cur

Các nhânviên giữ nhiệm- vụ Đại- Diện Định- Cư đều đã được theo lớp

huẩn -luyện chuyên -môn của Phủ Tổng- Uỷ Di-Cư Tỵ-Nạn mở tại Cử-chi hồi

tháng 1-1956.

Ông Đại- Diện ĐịnhCư đương nhiên là Tổng Thư-Ký và Thuyết Trình
Viên của Ủy-Ban ĐịnhCư Tỉnh. Uỷ ban này vẫn do Ông Tỉnh -Trưởng làm

ChủTịch. Tại các Tỉnh có đồng- bào định - cư, Phủ Tổng Uỷ Tỵ - Nạn đã đặt

Ty Đại- Diện Định Cư.

NAM-PHẦN

- TRUNG - PHẦN

– CAO NGUYÊN Trung -phần

Cộng 49 Ty

-

15 Ty

-

7 «

-

S
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Duy còn Tỉnh Quảng-Nam và Bình Định chưa đặt Ty Đại - Diện

Định-Cư vỉ số đồng-bào định-cư còn ít hoặc chưa sắp đặt. Tạinhững nơi

này, Tòa Tinh-Trưởng phụ-trách trông nom công việc của các Uỷ- Ban

Định- Cư.

Những Tỉnh có ít đồng - bào định-cư như CầnThơ, Mộc- Hóa,

Ty Đại- Diện lân cận có thể kiếm nhận .

Các Ông Đại - Diện Định -cư còn có các Ông Phó Đại - Diện

Định-Cư trông coi một số trại ở gần nhau, tùy theo địa-thở, và phải

đặt bàn giẫy tại chỗ, thường thường ở quận lỵ, để tiện việc theo rõi công

việc thi-hành dự -án. Uỷ- Ban Định Cư trên chỉ trông coi việc quản- trị nội

bộ trong trại và thi-hành dự -án.

Còn việc Hành - Chính, chính-trị vẫn thuộc quyền cơ - quan hành
chính sở tại.

Đồng thời 2 Nha Đại - Diện Phủ Tổng- Uỷ Tỵ- Nạn tại Trung

phần và Cao-Nguyên miền Nam cũng được giải-tán, các Ty Đại- Diện

Định Cư ở đâytrực thuộc Phủ Tổng - Uỷ Tỵ- Nạn.

c ) Công việc Hành - Chính tại các trại Pink- Cư

đã được thiết -lập thành Thôn-Xà địa-phương.

đã có nhiều trại định -cư được thiết lập thành thôn-xã địa -

phương dưới sự che chở của chính quyền sở tại .

Tại những làng mới này, vì công việc thihành dự-án kiện-toàn

định -cư chưa xong, nênUỷ- Ban Định - Cứ vẫn được tồn tại, sẽ có một Uỷ

Ban Hành- Chính riêng biệt phụ-trách.

Phủ Tổng- Uỷ Tỵ- Nạn đường cùng Bộ Nội-Vụ và các Tòa

Đại - Biểu Chánh -phủ tại Nam- phần, Trung - phầnvà Cao Nguyên miền

Nam, nghiên -cứu cách thức nới rộng thành phần Uỷ- Ban ĐịnhCư trại-

đ& cho kiem - nhiệm cả công việc hành chính trong Xi mới này.

Hiện nay

Một cô nhi viện trong 1 trại di- c
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Bùi-Tiếng

CÁC TRẠI ĐỊNH-CƯ ĐÃ ĐƯỢC THIẾT-LẬP THÀNH

THÔN-XÃ ĐỊA-PHƯƠNG

TỈNH BIÊN - HÒA (Nghị-định số –HCSV ngày 4-1-56)

Ho-Nai

Quận CHÂU-THÀNH

Tân-Bình

Quận XUÂN-LỘC Gia Kiệm

Quận TÂN - UYÊN Bình -Cát

Tân - Phước

Quận LONG THÀNH
VĩnhPhước

Bắc - Ninh

Đại- Tin

TỈNH THỦ ĐÂU-MỘT ( Nghị-định số 3.350-HCSV

ngày 14-1 2-56)

Quận DẦU TIẾNG : Rạch - Kiền

: Rạch-Bắp

Quận BẾN CÁT
: An-Quy

: Long-Cầu

TỈNH VŨNG TÀU (Nghị- định số 950–HCSV ngày 13-3-56)

Quận CẦN- GIỜ ThanhThới

TỈNH CHỢ-LỚN (Nghị-định số 948–HCSV ngày 13-3-56)

:

:

Văn- Hiệp

Nhật - Tân

Quận ĐỨC HÒA Tân - Hòa

Ninh -Phát

Kim - Liên

Châu-Hiệp

TĨNH MỸ- THO (Nghị-định số 696–HCSV ngày 17-3-1956 )

Bình - Định

An-Bài

: Mỹ- Phát

Tin - Tức

Nói về các trại thi đua lên đường, nghĩa là các trại thi đua tăng

gia sản -xuất dễ tự cung tự cấp ngõ hầu trở thành làng xóm của địa -phương
một ký- giả miền Nam đãviết :

« Ngót một triệu đồng - bào ty -nạn vừa đặt chân lên miền đắt tự - do

đã được Chính Phủ sẵn sàng đón tiếp và lần lượt đưa đi định cư ở
khắp nơi .

:

:

186



Vượt qua những khó khăn trở ngại buổi đầu , đồng-bào đã từ giã

mái lều vải tiến lên xây dựng những nếp nhà tranh đẹp - đẽ, tạo cơ sở để

an-cư lạc- nghiệp, biến vùng hoang-phể thành trung-tâm định-cư trù mật.

Mọi người đều trông thấybao nhiêu nhân lực, vật lực, tài-lực và cả tâm

lực nữa đã đổ dồn vào công cuộc định cư. Những con số khổng-lô về

tiền bạc, dụng-cụ, thực phẩm vv..., cung ứng cho đồng bào ty-nạn là

những bằng cớ hùng-biện chứng tỏsự lo lắng hết sức nhiệt thành với sự

giúp đỡ vôcùng to tát của Chính -phủ, của nhân dân các nước bạn trong

thế giới tự - do.

Sau một năm xây dựng cơ-sở tương đối vữngchắc, trong Đại -

Hội Kỷ Niệm Đệ Nhất chu niên phong trào định-cư, Phủ Tổng-Ủỷ Di

cư Ty-nạn xét thấy cần thiết nêu ra đề án mới là « xúc tiến công cuộc

kiện toàn định-cư » và kêu gọi các trại thi đua lên đường, tức là thi đua

tự- túc để sớm hòa mình vớiđịa-phương vậy.

Công cuộc kiện toàn định-cư đến tháng 6-36 đã đem lại nhiều

kết quả tốt đẹp, nhiều thành tích phi thường khiển đồng bào thêm tin -

tưởng ở tương lai sáng lạn. Trướcsự tiền triển khả quan ấy, Tổng-Thông

và Chính phủ đã chấp nhận một thể thức mới về tài chánh áp-dụng trong

chương -trình kiện toàn định -cư. Đó là một chuyển hướng mới xúc tiễn

mọi chương trình công tác đang tiến hành để có thể sớm hoàn tất công cuộc

cứu trợ đồng bào ty -nạn, con số 268 trại định cư đã an bài khắp miền tự - do,

từ Nam Việt, Trung Việt đến Cao-nguyên Miền Nam, đâu đâu cũng biểu

lộ trạng thái sinh hoạt bình thườngvà điều hòa, chứng tỏ cuộc sống

vui tươi no ẩm đang triển dần đèn chỗ phú túc thịnh hùng.

Giờ đây công cuộc thi đua lên đường không còn có thể trì hoãn

được nữa . Ý chí tự -lực mưu- sinh dáng ca ngợi của đồng- bào tỵ -nạn nói

chung đã tạo cho các trại định cư một nền tảng kinh tẻ vững chắc khả-dĩ tự

túc được, nó sẽ là động cơ thúc đẩy các trại xung phong đứng dậy tiến lên

đường. Đó là những trại được xếp vào hạng A ; những trại này đã có đủ

điều kiện tự túc được ngay, không phải nhờ sự giúp đỡ thường xuyên của

Chínhphủ nữa . Theobảng thống kê,chỉ riêng Nam-phần, hạng A gồm
có cả thảy 45 trại .

Chiếc máy cày tiếp tục khẩn hoang giúp dân di cư



Bác - sỹ hết lòng trong mom sức khỏe cho đồng bào di- cir

Kẻ đó là những trại được xếp vào hạng B, là hạng sắp tự túc được, cơ

sở kinh tế chưa hoàn-toàn vững chắc, còn cần phải được Chính -phủ giúp đỡ một

phần nào, dº hoàn thành những dự án đang tiếp-tục thực hiện.Hạng B này gồm

cả thảy 83 trại trong địa phận Nam-phần ( Bạc- Liêu 1, Cần- Thơ 1, Chợlớn 9,
Đô-thành Saigon 9, Gia - Định14 , Mỹ- Tho 2 , Thủ-dầu - Một 6, Tây- Ninh 3 ,

Vĩnh- Long 1, Vũng Tàu 3 , Biên Hòa 21 , Bà Rịa 8, và Ben- Trc 4 ).- - Tức

Sau tốt những trại còn lại được xếp vào hạng C, tức là những trại chưa

đủ điều kiện tự -túc, còn cần phải được sự giúp đỡ của Chính Phủ. Hạng-

C này gồm có cả thảy 64 trại trong địa- phận Nam-Phần ( Chợ - Lớn 1, Gia

Định 28, Thủ- Dầu- Một 4, Biên- Hòa 13, Tân-An 1 , Rạch- Giá 13 , Đô Thành
Saigon 4). Thêm một trại lên đường là bớt đi được một phần chi phí trong ngân

quỹ Quốc- Gia, nhẹ đi được một phần gánh nặng cho Chính- Phủ, đồng thời làm
sáng tỏ thêm lên tinh thần chống Cộng tìm Tự Do của một triệu người di-cư,

bao giờ cũng tin tưởng khả- năng tái tạo của chính bản thân mình » .

Đº đánh dấu công cuộc địa phương hóacác trại định cư đã tự túc được,

nhân ngày lễ kỷ niệm Đề- Nhị Chu NiênDi- Cư (11-10-s6), Phủ Tổng- ủy Tỵ

Nạn đã tổ chức trọng thể lệ chuyển giao Trung -Tâm định-cư Gia- Kiệmcho

Chánh- Quyền địa phương do Ống BộTrưởng Bộ Quốc - Gia Giáo- Dục, Đại

Diện Ngô TổngThống chủ tọa.
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Gia-Kiệm cách đây hơn 1 năm, khi chưa có phong trào di -cư, là một

khu hoang vu rừng rậm Ngày nay Gia-Kiệm đã trở thành một địa điểm trù-

mật, ruộng vườn bát ngát, cây cối, lúa mạ xanh tươi , nhà cửa cao ráo mát mẻ, dân

cư đông-lúc.

Đó là nhờ ở những bàn tay cứng rắn của đồngbào di -cư tránh họa

Cộng Sản miền Bắc, quyết tâm tái tạo một cuộc đời no ấm trong chở độ Tự - Do

Dân - Chủ của miền Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngô- Tổng-Thống.

Các trữ y tá phụ trách việc trồng xom sức khỏe của đồng bào di cư
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H.- Tô-CHỨC AN-NINH TẠI CÁC TRẠI.

Tại các trại định-cư đều có ban tự -vệ để bảo-vệ an -ninh cho đồng-bào.

Ban tự - vệ này được thành lập tại mỗi trại , cứ 100 nhà được cử đo tự

vệ họp lại thành một Ban, do một Trưởng -Ban điều khiển, dưới quyền kiểm-soát

trực- tiếp của Ông Quận -trưởng Sở- tại.

Do tinh-thần tự -giác, anh em thanh-niên di - cư đã xung phong đứng ra tự

giữ lửy trật-tự an- ninh cho trại theo lời kêu gọi của Phủ Tổng- Uỷ Tỵ- Nạn.

Mới đây, tổ chức tự vệ này được giải tán để cải-tổ theo hệ-thốngduy nhất

của Dân Vệ- Đoàn (do Sắc -lệnh số 49-QP ngày 4-4-1956 của Tổng-Thống

Việt- Nam Cộng- Hòa),

Công- việc tổ chức, tuyển- mộ, huẩn -luyện và điềukhiễn đều do Ông Tỉnh

trưởng Sở-tại đảm nhận với sự giúpsức của Nha Tẵng Thanh -Tra Dân Vệ- Đoàn.

Văn-đề thù -lao cho Cán Bộ Dàn - Vệ do Bộ Quốc-phòng đài-thọ cho mỗi

tháng 300$ và có thẻ được hưởng phụ-cắp thêm cho tới mức tối đa là goos do

quỹ địa -phương trợ-cắp .

Vềkhoản trợ cấp thêm này, thường -thường ở các Xi địa- phương do công

quỹ hàng Xã đài- thọ . Nhưng tại các trại định-cư, trong thời kỳ thi - hành dự - án,

chưa có công -quỹ, Phủ Tổng-Ủỷ Tỵ-Nạn còn dương nghiêncứu khả- năng của

ngân -sách.

Nẵu không có khoản nào dự -trù được, thì sẽ kêu gọi tinh-thần xung phong

của thanh-niên trong trại, ra tình-nguyện lãnh số tiền 300 $ cho tới khi nào trại

có công quỹ .

Bệnh nhân được đặ -sóc chu đáo
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Tới nay an- ninh tại các trại

định cư tương -đổi được đảm bảo

là nhờ những sự tổ-chức tự vệ

chặt-chẽ của trại . Các phần tử lưu

manh, phản-động, Việt- Minh Công

Sản, dù có len lỏi vào trại ; cũng

khó lòng hoạt-động được. Hơn

nữa tinh -thần chống động của đồng

bào định cư rất cao.

I.- VIỆC GIÁO DỤC VÀ

XÃ HỘI TẠI CÁC TRẠI

Việc lo lắng cho trẻ em di -cư

được tiếp tục sự học được Phủ

Tổng- Uỷ Di - Dự đặc biệt chú ý.

Sở trường học các cấp được thiết

lập tạm đủ tại các trại :

1) Trung học

Trường công : Tại Saigon

Cholon, trẻ em di-cư học ở 5

trường Trung -học công , là những

trường Bắc Việt Di-chuyền, do

Bộ Quốc- Gia Giáo-Dục phụ-trách

là : Nguyễn - Trải, Chu - Văn -An,

Hồ – Ngọc - Cân , Trần - Lục và

trường Nữ-Học Trưng - Vương.

Còn ở các Tỉnh, các trẻ em di- cư

được tiếp-tục học tập ở các trường

Trung-Học tư -thục.

Trường tư : Hiện nay có 26

trường trung-học tư- thục :

2 ) Tiểu- Học

Hầu hết tại các trại đều có

trường tiểu-học.

BẢNG KÊ TRƯỜNG HỌC

TẠI CÁC TỈNH

Cao Nguyên ( Trung- Phần)

Trường Trung Học

Trường Công Trường Tư

3

Trường Tiểu Học

Trường Công Trường Tư

3
28

Trung Nguyên ( Trung - Phần)

Trường Trung Học

Trường Công Trường Tư

S

O

o 1

Trường Tiểu Học

Trường Công Trường Tư

7 57

Hàng ngày Bác Sỹ khám sức khỏe cho các bệnh nhi u
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1

22 2 2 2

Các Trường ( Nam - Phần)

Trường Trung Học Trường Tiểu Học

Trường Công | Trường Tư Trường Công | Trường Tư
55

Tổng Cộng tại các phần, Cao Nguyên Trung Phần , Trung Nguyên

Trung Phần và Nam Phần

Tiểu Học Công 65

Tiểu Học Tư 307

Cộng 372

BONININ

Các dược phẩm của các đirớc bạx giri giúp đồng bào địah car
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93 lớp

2.654

Thuốc em trước khi gởi đi các trại được kiểm -soát cán thận

NAM - PHÂN

TỈNH
Sử lớp Số học sinh

Bària
4:34 1

Běn -Tre
54

Biên-Hòa 167 8.492

Can-Thơ
7 713

Cholón
1.960

Gia Định
19.517

My- Tho 61
2.491

Saigon Cholon 68
4.200

Sóc Trăng
SSO

Tây- Ninh
74 3.857

Thủ- Đầu- Một 42 1.528

Vĩnh - Long
14 572

Vũng- Tàu 5 240

36

478

10

1.109 51.185

TRUNG-PHÂN ( Cao -nguyên )

Ban- mê- Thuột

Balat

Đông- Nai - Thượng 44

Pleiku
3

9

16

1.008

640

1.320

60

72 3.038
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TRUNG PHÂN

2 120

ΤΙΝΗ Sử lớp Sổ học-sinh

Bình-tinh

BìnhThuận 25 3.260

ĐàNẵng 23 1.235

Khánh -Hòa 14 800

NinhThuận 89

Phú Yên 543

Quảng-Nam 14 420

Quảng - Trị 880

Thừa Thiên
29 1.900

1

10

18

136 9.957

Tổng -cộng 1.317 lớp 64.17, H.S.

b ) Thanh -toán nạn mù chữ.пап mi chir

Ngoài sự lo lắng cho học -sinh

di - cư được tiếp tục sự học, phổi

hợp với chiễn - dịch thanh toán nạn

mù chữ của Bộ Quốc - gia Giáo

dục, Phủ Tổng-Uỷ còn lưu tâm

đẳn việc tổ-chức những lớp học

bình - dân dạy vào buổi tối hoặc buổi

trưa đẽ giúp những đồng- bào lớn

tuổi biệt đọc biết viết chữ Quốc

Ngữ và những điều thường thức

phô-thông. Việc tổ-chức những

lớp học này đang được xúc tiến,

hiện nay :

Tại N4M -PHẦN.

Vũng - Tàu 2 lớp

Biên-Hòa

Thủdầu một

VĩnhLong

Cân - Thơ

s

-
11 (

2
<<

9
(

183 29 lớp.

-

Tại TRUNG- PHÂN.

KhánhHòa 2 lớp

Thừa- Thiên 7

Quảng - Trị

Đà - Nẵng 7

Ninh-Thuận

- Bình - Thuận

1

<<

11
S

-

2

24 lớp.

=

-

Tống-cộng :29 cộng 14 = s3 lớp.

c ) Trường nữcôngvà chuyển- xghiệp.

Một sở trường nữ - công và

chuyên -nghiệp đã được thành -lập

để giấy cho đồng -bào di-cư có một

nghề chuyên- môn :
Các nữ y -tá cho thuốc vô thùng ghi đi
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Đây các dược phẩm dành cho người Ai-c
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(

Cholon (Hòa-Khánh) 1 trường

GiaĐịnh (tại trường tiểu học)

Vũng - Tầu 1 trường

Can -Tho

Củ-Chi (dạy may, do sáng- kiển của

hội Catholic Relief Service) .

Cộng : 5 trường.

1
(

1
(

a ) Trại học-sinh di -cir.

Một sở nam nữ học-sinh mô-côi hay mắt liên lạc với gia-đình , đã

được Phủ Tẵng-Uỷ Tỵ Nạn săn sóc và cho ăn ở trong trại học-sinh dº

tiếp tục việc học hành.

Trại Nữ-Sinh (đường Hiền - Vương)

- Trại Nam-Sinh ( đường Lý-thái -T6)

Cộng :

24 Nữ-Sinh

4 So Nam -Sinh.

474 H.S.

c) Các Viện Bác- đi.

Một số các trẻ em bị bơ -vơ, không nơi nương tựa, một số các

người tật nguyền hoặc tuổi-tác, cần được trông nom đặc-biệt , Phủ Tổng

Uỷ đã thiết lập viện bác-ái tại H3-Nai ( Biên- Hòa) và nhờ một vị Linh

Mục Quản- Bắc để nuôi-nắng và giáo-dục các trẻ em này.

Phủ Tổng-Uỷ cũng trích quỹ đº trợ-cắp cho cô Nhi-Viện Lạc - An

di - cư ở Hải-Phòng vào dễ tiếp-tục nuôi-năng các trẻ mồ côiđã đi theo Viện .

Ngoài ra, một số trẻ em khác được Phủ Tổng-Uỷ nhờ Hội Phước

thiện nuôi -năng giúp, Phủ Tổng-Uỷ chịu tiên cho mỗi trẻ em hàng tháng.

4) KẾT LUẬN VỀ CÔNG-CUỘC ĐỊNH-CƯ :

.

Phủ Tẵng-Uỷ Di-Cư Tỵ- Nạn đã hoàn thành công cuộc tiếp-cư

ổn - định được tình hình định -cư đưa công cuộc định -cư đi đến những kết

quả mong muốn :

Trừ một số ít đồng-bào (khoảng 20% tổng số đồng-bào ty- nạn )

thuộc giới công chức,thươnggia và công -nhân các xí -nhiệp tự -động định-cư

tạicác đô thị, và một số gia đình binh sĩ dicư tại những vùnghợp với khả năng
sinh- hoạt. Các trại định -cư trước kia thiet-lập tại những vùng không đủ

điều kiện cho đồng-bào sinhsống đều được giải tán để thành-lập những

trại mới tại những vùng rồi rào về khả năng sinhhoạt .

Những đồng-bào định -cư những trạikhông hợp về nghề nghiệp

cũng được định -cư đến những vùng hợp với khả năng sinhhoạt.

Vĩn- dề nhà ở và giêng nước uºng tại các trại đã được giải quyét

chu đáo (mỗi gia đình trung bình 5 người có một căn nhà đủ ở, có vườn

trồng rau cây ăn trái, có chỗ nuôi gia súc kiểm thêm hoa lợi)

Sức khỏe của đồng bào định -cư được săn sóc cẩn thận nhờ sự

tận tâm của sở Y -Tỷ Di-cư và Phái Đoàn Thanh-Thương- Hội Quốc

T3, ( Đồng- bào di-cư khi đau ốm có Bác - sĩ, y - tá chăm nom, khi sinh đẻ

có nhà bảosinh.)

: 96



Ngoài các khoản trợ cấp về tài-chính và các tặng phẩm của các hội thiện

trong và ngoài nước gửi giúp, đồng -bào định-cư còn được cung cấp mọi phương

tiệnvà vậtdụng cần thiết tùy theo nghề nghiệp đẽ làm ăn . (Người làm ruộng có

đắt, có trâu cày, có nông cụ để làm ruộng,người làm thợ có dụng cụ để tiếp

tục nghề cũ,người đánh cá có ngư-cụ cần thiết dễ sinh nhai . )

Mọi công việc giáo dục, xã-hội được khuếch trương triệt để tại khắp các

trại . (Trẻ em di-cư cónơi học tập, những trẻ em mồ côi được săn -sóc tại các cô

nhi-việnv.v....)

Đồng-bào có phòng thông tin đã đọc sách báo.

| Đồng bào các tôn giáo được khuyến khích và giúp đỡ để tự do phụng

sự lý tưởng tôn - giáo.

Tính mệnh tài-sản của đồng bào tại khắp các trại đều được đảm bảo

chắc chắn .

Đồng-bào di -cư đã hòa mình vào đời sống của đồng-bào dịa -phương vui

về làm ăn xiết chặt tình đoàn kết dân tộc cùng chiên đầu diệt Cộng, cũng cố nền

Cộng-Hòa của nước nhà .

-

-

-

h transla
e

a thing Suquang

PHỦ TỔNG UY TYNA

sở Y TẾ XÃ HỘ

Y TẾ LƯU ĐỘNE

DOANI

Một cán bộ y -ts đang giảng về vệ sinh thường thức
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Sự thành công ấy là nhờ ở uy

tín của Ngô Tổng -Thông đổi nội

cũng như đối ngoại, sự lãnh đạo-

anh minh của Người và sự nhiệt

liệt giúp đỡ của các nước bạn đồng

thờinhờ sự tham -gia sốt-sắng của

các cơ -quan chính - quyền các cấp,

và nhất là nhờ sự đồng tâm nhất

trí của các vị lãnhđạo tinhthần,

của đồng-bào cũng như của nhân

viên Phủ Tổng - Uỷ được sựdìu

dắt tận tâm, đứng đắn của Ông

TổngUý Trưởng di -cư Bùi- văn

Lương.

Để đánh giá một cách khách

quan sự thành công rực-rỡ của kẻ

hoạch định-cư chúng ta hãy đọc ở

dưới đây lời nhận xét của các quan

khách ngoại -quốc về công cuộc này :

Ông : A. M. MAC KINS -

TOSK, Phó Tổng- Uỷ - Viên Anh

tại Đông- Nam Á, trong dịp đến

thăm các trại định-cư tại Biên Hòa

và Blao ngày 8-7-s6, đã tuyên-bổ :

«Năm ngoái tôi nghĩ tới công

cuộc định - cư vi -đại của một triệu

người tỵ-nạn mà nước Việt- Nam

tự-do đã phải gánh vác, chính tôi

cũng thấy c-ngại và tôi cho rằng

Chính- phủ Việt Namđã nhận lãnh

mộtcông-cuộc quá táo -bạo. Nhưng

bây giờ ở tại chỗ, tôi đã nhận thấy

rằng mọi công việc đều hoàn - hảo ,

Và Ông kếtluận :

«Tóm lại Chính - Phủ Cộng- Hòa

Việt Nam đã thành - công trong

công -cuộc định-cư các người Bắc

Việt tỵ-nạn. Tôi có cảm tưởng rõ

ràng là họ rắt hài lòng được sống

dưới che-độ Cộng- Hòa Việt-Nam

tự - do » .

Nhằm vào ngày lễ Song - thắt

( 7-7-56)Phó Tổng - Thống Hoa

Kỳ RICHARD NIXON, nhân

danh Tổng - Thông EISENHO

WER và nhân - danh dân -tộc Mỹ,

cũngđến thăm các trại định-cưHỗ

Nai ( Biên - Hòa) có tuyên bố' rằng :

“Sự hy -sinh của đồng - bào ty

nạn , dễ đi tìm tự - do, không sợ

nguy - hiếm đón tính mạng,
đã làm

chotoàn thể thê - giới phải ngạc

nhiên và kính- phục ».

Đại - Tướng ODANIEL,

sau khi đi thăm các trại định cư về,

Một buổi diễn kịch trong trại định cư
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trong phiên hội- họp báo chí, có trả lời các nhà báo đèn phỏng-văn về công-cuộc

định -cư đồng-bào ty-nạn như sau :

« Tôi còn nhớ rằng hồi năm 1954, lúc tôi còn ở Việt-Nam, các người

di-cư tx -nạn đầu tiên đến miền Nam phải ăn ở trong những cái lều bằng vải. Bâyty

giờ thì là những trung -tâm định-cư bát- ngát,vớinhững nhà cửa xây -dựng ngăn

nắp và những thửa đất trồng-trọt xanh tươi. Điều đó làm phấn khởi lòng người
nhiều lắm ) .

Đại- Tướng kết-luận :

« Theo ý- kiển của những người Mỹ, bạn của Việt-Nam và của riêng tôi,

chúng tôi có cảm-tưởng rằng chúng tôi không phải là viện -trợ cho một nước nghèo,

nhưng trái lại viện -trợcho một nước rất giầu, rất giầu về tinh thần ) .

Qua những sự nhận xét khách quan trên, chúng ta có thẻ nói rằng : Nếu

«to di -cư » là một bản cáo trạng hùng hồn về chê-độ phi nhân Cộng-Sản thời định«

cư » là một thử thách ghê-gớm đổi với phe Quốc- Gia và Thủ - Giới Tự - Do.

Những sự ủng-hộ tinh-thần và số lượng viện -trợ khổng lồ của Thẻ - Giới Tự Do

đặc- biệt của Hoa- Kỳ đã chứng tỏ Cộng -Sản là một nguy cơ chung cho nhân -loại .
dā

Các nước bạn trên ThẻGiớiđã cảm thông với Việt Nam Tự- Do trước nguy cơ

ủy. Nhờ vậy mà những « Kở hoạch định cư » như kếhoạch CáiSắn, La Ngà,

Banmêthuột vv... giúp cho sự khai thác hàng my chục vạn mẫu tây đắt đem lại

.

Ban vlx -nghệ của Phó Tổng- Uy di cư trong một buổi trình diễn
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Các máy vô tuyến truyền thanh dành cho các trại đi- cư

cơm no áo ẩm cho hàng nửa triệu đồng - bào địa phương và di -cư đã đạt được

những kết quả khả quan và đang được xúc tiển mạnh mẽ. Sự thành công của công

cuộc định -cư chứng tỏ trong công cuộc chẳng Công chúng ta không cô độc mà

có hậu thuẫn của cả một thẻ giới Tự-Do và đường lỏi cứu quốc của Ngô Tống

Thổng là rất đúng. Có thể nói đây là một đòn chí tử đánh vào đầu phi công Bắc

Phương. Và do đây lập trường quốc-gia và quốctẻ của Ngô Tổng -Thông đã

sáng tỏ hơn lúc nào hết.

Mọi người đều biết rằng vẫn đề & định -cư » cho gần một triệu người là

một vấn đề vô cùng mới mẻ. Thiu quả cảm và tin tưởng ở dân- tộc nhắt định

phải thất bại . Đành rằng đối với những kẻ đi tìm tự-do, ýchí sắt đá tạo lập một

đời sống mới có thể « biển sỏi đá thành cơm » nhưng nểu thiếu sự lãnh- đạo

đứng đắn, ngày thành công sẽ còn xa và đồng-bào sẽ còn phải chịu nhiều thử

thách. Đồng bào di -cư là một trong những lực lượng làm hậu thuẫn cho Ngô

Tổng - Thông trên con đường tranh đâu . Ngày nay được định- cư, đồng-bào lại

là một lực-lượng sản xuất có ảnh hưởng tốt đẹp đến nền kinhtẻ Quốc-Gia.

Tóm lại sứ mạng cứu- quốc và kiền-quốc của Ngô Tẵng -Thông đã gắn

liền với vận mệnh dân -tộc nói chung và kẻ-hoạch định -cư cho đồng - bào di-cư nói

riêng : « Một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt -Nam cận đại
(
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V. – SINH HOẠI CỦA ĐỒNG BÀO DI CƯ

Hầu hết của đồng-bào định-cư những vùng hợp với khả năng sinhhoạt

lại được tiếp trợ đầy đủ về tài chính và những phương tiện cần thiếtđ & làm ăn,

thêm vào đây đồng-bào tại các trại định -cư còn được săn sóc chu đáo về mọi phương

tiện xã-hội, giáo-dục, y-tê, cho nên có thể nói mọi sinh hoạt vật chất của đồng- bào

định -cư được tiền hành dễ dàng, đều đặn và đời sống vật chắt của đồng - bào tuy

không được sung sướng lắm nhưng đã được đảm bảo chắc chắn và rất có triển

vọng tốt đẹp.

Hưởng ứng chiễn -dịch “ Tự- Lực Mưu Sinh » của Phủ Tổng Uỷ Di -cư

đồng- bào các giới nhiệt liệt tăng gia sản - xuất về mọi nghành, mọi mặt.
đi

qua các vùng quê Trung- Nam- Việt hay Cao-nguyên miền

Nam, người ta không khỏi vui mừng khi nhận thầy tại nhiều khu rừng

hoang, nhiều cánh đồng bỏ hóa trước đây đã mọc lên những xóm làng mới mẽ với

những ngườidân mớicần cù, nhẫn nại mà người tin ý có thể thửy rõ nét cương

quyết và mỗi hoài vọng trên mặt họ, đang say sưa phárừng, cày cấy, cố gắng kiển

tạo cuộn đời mới sau cơn tan nát vì họa Cộng -sản.

Tại khắp các trại , một sức sống mới đang dâng lên mạnh mẽ.

Cảnh tượng buôn bán tưng bừng tại những chợ mới thành lập cũng

như cảnh nhộn nhịp tại những khu tiều công nghệ của đồng bào di cư hay cảnh tắp

nập tại các trại định cư vùng duyênhải mỗikhi đồng bào đi b&in về chứng tỏ sự

làm ăn vui vẻ của đồng - bào di - cư .

Ngày nay,

N

Đồng bào di - c vừa lãnh tặng phẩm viện trợ

201



Bar

Đây hình ảnh vài buổi lễ

Trên rừng, dưới biển, nơi đồng ruộng phì nhiêu mông mênh của miền Nam

tự-do, đâu đâu cũng có sức lao động dẻo dai của đồng- bào di-cư góp phần xây

dựng nền kinh tẻ quốc- gia. Nêu câu tục ngữ “ tay làm hàm nhai » là đúng thì với

sự cần cù chịu khó với sức lao động dẻo dai ấy, đời sống vật chất của đồng - bào di

cư cũng đã tạm đủ .

Đi săn sóc chu đáo đen đời sống vật chất, Phủ Tổng- Uỷ cũng không

quên lo lắng đen đời sống tinh thần của đồng-bào. Tất cả các trại đều có phòng

cho đồng - bào đèn đọc sách báo. Ngoài những báo chí và tài liệu do Sở Thông

Tin Phủ Tổng Uỷ Di- Cư cung cấp, các trại còn được cấp phát cả tài liệu báo chí

của Bộ Thông Tin,Nha Thông tin Nam- Việt, Sở Thông-tin Mỹ, Anh gửi tặng.

Một số trại đã có cán bộ Thông-tin về hướng dẫn đồng-bàođọcsách báo. Đoàn

tuyến Truyền Lưu-động của Sở Thông-Tin Phủ TổngUỷ Di- Cư luôn luôn về

các trại trình diễn ca nhạc kịch, chớp bóng và tổ chức những buổi nói chuyện giải

thích mọi đường lối kiển quốc của Chính-phủ.

Đồng-bào Công - giáo, Tinh -Lành, Phật- giáo còn được các Linh- Mục,

Mục-Sư, Tăng - Già sớm hôm chăn dắt. Các Phòng liên lạc tôn giáo được

Phủ Tổng - Uỷ Di-Cr khuyến khích và giúp đỡ phương tiện đ& xây dựng nhà thờ,

am tự cho đồng -bào có thêm điều kiện phụng sự lý tưởng tôn giáo theo sở nguyện .

Ngoài ra Phủ Tổng - Uỷ Di Cư còn đặc biệt chú trọng đến văn đề gây tinh

thần tự lập, gột bỏ óc ỷ lại cònsót lại trong một số đồng- bào. Nhằm mục đích ấy,
chiễn dịch “ Tự lực mưu sinh » được phát động từ đầu tháng 7-55 . Kết quả của

chiến dịch rất khả quan góp phần không nhỏ vào việc thực hiện chương trình định-cư :

Đồng - bào di - cư ý thức được sự cần thiết và ích lợi của sự tăng gia

sản xuất cũng như giá trị của tinh thần tự lập và những hậu quả không hay của

tính ỷ lại , do đó tại khắp các trại , với những phương tiện thuận lợi do Phủ Tổng

Uỷ Di-cư giúp đỡ, đồng dào các giới cố gắngtăng gia sản xuất về mọi ngành, mọi

mặt gây thành phong trào tự lực mưu sinh rất rầm rộ,tại khắp các trại . Sau chiến

dịch « Tự lực mưu sinh » , chiến dịch « Thông cảm » Trung Nam Bắc phát động

từ đầu năm 1956, với những kẻ hoạch thích đáng, đã làm cho phong trào di-cư

của hơn một triệu người đi tìm tự - do biến thành một làn sóng chống Cộng tràn

vào Nam và cuỗi cùng đạt mục đích Trung - Nam- Bắc cùng thông cảm để diệt

Cộng.
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Nhờ chiễn dịch thông cảm này những âm mưu chia rẽ giữa đồng- bào di - cư

và đồng bào địa phương cùng những luận điệu xuyên tạc ý nghĩa phong trào di-cư

của bọn Việt- Cộng đã bị phá vỡ. Đồng thời chiễn dịch này đã san bằng được

những thành kiển Thực Công Phong gây ra từ lâu . Do đó tình tương thân, tương

ái củađồng bào Trung Nam Bắc ngày thêm chặt chẽ .

Chiến dịch thông cảm của Phủ Tổng Uỷ Di-cư đã làm cho đồng bào

miền Nam nhận được giá trị của cuộc di - cư vàhiểu rằng :

Di-cư là bắt khuất, là tranh đứu chống Cộng.

Di-cư là tái tạo cuộc đời để rồi cùng đồng-bào miền Nam đứng lên

thống nhất quê -hương.

Hơn thở, chiến dịch này đã làm cho đồng -bào miền Nam cảm thông sự

căm thù Việt-Cộng của đồng - bào di-cư, hiểu bộ mặt thật của Cộng-Sản để ghê tởm,

căm thù và quyết tâm chẳng Cộng.

Cảnh tượng trẻ đi học, già đi chùa hay nhà thờ tụng niệm đã nói lên dây

đủ đời sống vui vẻ của đồng-bào tại các trại .

Có thể nói nhờ sự lo lắng của Phủ Tổng-Uỷ Di-Cư, về vật chắt, tại khắp

các trại đồng-bào vui mạnh làm ăn trong an ninh trật tự . Về tinh thần trước sức

mạnh đang lên của dân -tộc, trước những quyền tự-do dânchủ, tự-do tín ngưỡng

( điều không thể có được tại vùng Việt - Cộng) mà đồng-bào đang được hưởng,

đồng - bào định-cư tại khắp các trại đều hân hoan tin tưởng vào sự thắng lợi cuối

cùng của chính nghĩa Quốc-gia.

Nhờ vậy đồng-bào di- cư đã có đủ điều kiện để thực hiện ý nguyện : di - cư

đ& tái tạo cuộc đời , tranh đấu cho tự- do. Và từ hơn 2 năm nay, đồng - bào di -cư

đã tích cực tham gia mọi công cuộc chống Cộng kiển quốc. Trên các địa hạt chính

trao tặng phẩm cho đồng bào di cư
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trị, quân-sự , kinhtẻ, văn- hóa, những cố gắng của đồng-bào di -cư đã ghi lại nhiều

thành tích đáng kể . Có thễ nói không một cơ quan đoàn thể nào không có mặt của

đồng bào di-cư và không một hoạt động nào không có sự đóng góp của đồng- bào

di -cư . Về phương diệnchính-trị, đồngbào di -cưđã hăng hái góp phần vào mọi

cuộc vận động chính-trị nhằm mục tiêu đã thực bài phong diệt Cộng. Giữalúc tình

hình đang nghiêmtrọng đồng -bào di-cư đã mạnh bạo đứng lên phản đối Nguyễn

văn- Hinh, phản kháng công -an Bình Xuyên. Các cuộc biểu tình truất phở Bảo - Đại,

suy tôn nhà Chí-sỹ NGÔ ĐÌNH- DIỆM lên làm Tổng-Thống Việt Nam đều có

sự tham gia đông - đảo của đồng-bào di - cư.

Trong cuộc trưng cầu dân ý 23-10-55 cũng như trong cuộc bầu cử Quốc
Hội 4-3-36 không một ai phủ nhận sự cố gắng của đồng - bào di-cư. Vốn là nạn
nhân của chở độ phong kiến thối nát và chính sách độc tài, tàn bạo của Việt- Cộng,
dân di-cư ắt

mongmỏi được xây dựng lại nước nhà cho nên trong 1 cuộc bầu cử

lịch sử trên, tại khắp các trại định -cư , ai nấy đều nô nức đi bỏ phiểu đ& truắt nhỏ

Bảo- Đại, suy tôn Ngô Chí- sỹ làm Tổngthống xây dựng cơ sở cho nền dân chủ

chân chính của nước nhà.

22

EA

Ông Tổng Ủy Trưởng Bài - văn - Larợng đang cảm ơn các tân khách

trong một buổi lễ tiếp nhận tặng phim viện trợ
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Ngoài những hoạt động trên, dân di cư đã góp phần quan trọng

vào chiến dịch nhân dân Tố Cộng Đồng bào di-cư , những người vốn căm

thù Công- Sản một cách sâu sắc đượcdịp phơi bày sự thật dã man , tàn bạo

của chếđộ Cộng -Sản đã và hăng hái tham gia tổ cộng .

Trong cuộc biểu tình ngày 15 - 5-5S ủng hộ lập trường của

Chính Phủ Việt Nam Tự. Do đổi với hiệp định Genève và cuộc biểu

tình ngày 20 7-5 đã phá âm mưu « hiệp thương » của Việt Cộng, dồng

bảo di cư đã tỏ cho Thẻ giới biết rõ đẳn lập trường rứt khoát của nhân

dân ViệtNam đối với Công-Sản . Không ai không biet den sự hăng hái

của đồng- bào di- cư trong 2 cuộc biểu tình này .

Đặc biệt hơn cả là những cuộc biểu tình yêu cầu Uỷ-Hội Quốc-

Tỉ kiểm soát đinh - chiên ở ViệtNam can thiệp cho chuẩn-uy Lê- Tin -

Lý được tự - do trở vào Nam đều do sinh viên và học sinh di - cư

chủ động . Bởi quan niệm rằng “ tổ Cộng để kiển quốc trong tủ Cộng»,,

người di-cư bất kỳ lúc nào và làm việc gì cũng nhớ dẻn việc tổ Cộng . Có

thể nói trong ngôn ngữ và hành động hàng ngày của người di-cư đều có

ý thức chẳng Cộng. Do đó tư tưởng và hành động chống động của

đồng bào di cư di ảnh hưởng sâu mạnh đển tư tưởng và hành động của

đồng -bào miền Nam và đã góp phần quan trọng vào công cuộc tổ Cộng

chung của nhân - dân toàn-quốc. Đã thế , cái khổi non một triệu người

hăng hái chẳng Cộng kiên quốc là một hậu thuẫn vững mạnh cho mọi công

cuộc chính trị, quân-sự , kinh -te của chính quyền Việt- Nam Tự-do đúng

như Nghị-Sỹ Majouica ở Tây- Đức đã tuyên bỏ sau khi
sang

thăm

Việt - Nam :

Người ta không thể ước lượng sự quan trọng vềchính -trị của

những người di-cư tỵ-nạntrong công cuộc ổn định tình hình Việt-Nam.

Là những người chẳng Cộng hăng hái, họ đều siết chặt hàng ngũ ở đằng

sau Ngô Tổng- Thông. Nhất là họ lại có thẻ đem những kinh nghiệm của

họ đẼ giác ngộ một thiểu số đồng- bào khác vì chưa hiểu Cộng-Sẵn còn mù

quáng tin tưởng ở Hồ- Chí- Minh. Hiện nay, trên đường xây dựng và

củng cỏ nền dân chủ chân chính cho nước nhà, khỏi người di cư vẫn luôn

luôn cố gắng để chóng hoàn thành công cuộc Cách-Mạng của Dân -tộc dưới

sự lãnh đạo anh minh của Ngô Tổng- Thẳng.

Về quân -sự gần 10 vạn quân nhân di -cư đang chiễn đẳu dưới cờ

chính nghĩa ở miền Nam Tự-do . Người quân nhận di -cư đã cùng với các

chiễnhữu miền Namgóp phần hy sinh trong khắp các chiễn dịch Rừng

Sát , Nguyễn Huệ, Thoại-Ngọc- Hầu, Trương- Tỉnh Bửu. Về công tác

chiến tranh tâm lý, lẽ dĩ nhiên với lòng căm thù Cộng-Sản, người quân

nhân di-cư đã động viên thêm lòng hăng hái của các chiển hữu đồng -đội

trong mọi tranh đầu chống Cộng phụngsự Chính Nghĩa Quốc- Gia.

Về kinh tế , sức lao động của non một triệu người mà hầu hẹt

là nông -nhân và côn-gnhân đã bồi bổ cho nền kinh tẻ nước nhà thêm

phong phú. Nhiều miền ruộng đắt phì nhiêu trước đây bỏ hoang vì chiển

họa như vùng Đồng Tháp Mười vùng Cái-Sắn được dân di cư tới tái

canh. Hàngnăm vựa lúa miền Nam có thể thu thêmhàngmủy triệu tắn.

Những miền rừng núi vùng Cao-nguyên như Ban - Mê Thuột, La- Ngà

cũng được biển thànhnhững nơi sinh địa cung cấp nhiều nông, lâm-sản

quý cho thị trường Quốc- gia do sự cần cù nhẫn nạicủa những người

nông dân di - cư. Hiện nay, thực hiện chương trình khai thác vùng Cao

Nguyên miền Nam của ChínhPhủ, dân di cưđang lục tục lên định cư tại-

Pleiku đ& tạo miền này thành một miền phì nhiêu, trù mật.

205



TELU

30

.

1

Đoàn Yếtế lưu động của Phi Tống- Ủy Di - Cr luôn luôn đến các

trại định cư khám bệnh cho đồng bàocir
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Từ Cái Sắn, Ban- Me- Thuột đẻn La-Ngà, Pleiku y.v... đồng-bào di -cư đã nêu

gương canh tác tự lực mưu sinh. Trong dịp tới thăm trung tâm định -cư Cái-Sản

Bác- Si E.W. Weidner, giáo sư khoa học chính trị tại Đại Học Đường Michigan đi

tuyên bỏ một cách xác đáng rằng :

Những người di cư có rất nhiều khả năng để tạo một đời sống phong

phú... » Thiết tưởng đời sống phong phú của dân di cư sẽ góp phần vào nềnthịnh

vượng chung của Dân Tộc.

Cùng với sự cố gắng của các bạn nông dân , sự cố gắng của giới công nhân

di -cư cũng đã tô điểm thêmcho nền công kỹ-nghệ nước nhà không ít. Ngoàinhững
khu tiểu công nghệ như nghề làm đồ gổm, nghề dệt vải , làm đồ gỗ, đồ đồ thêu,

dệt chiều, đan lát , làm nước mắm vv... được tổ chức tại các trại định -cư, mà những

sảnphẩm tinh xảo đã chứngtỏ sự khéo léo, chăm chỉ của người công nhân di-cư, tại

khắp các xưởng công kỹ nghệ rải rác ở Đô-thành và các thị trắn, chỗ nào cũng có

bóng dáng người công nhân di-cư đang ra sức làm lụng.

soʻn ,

Ngoài hai ngành trên mà sự cố gắng của nông dân và công nhân di -cư đã có

những thành tích rõ rệt, dân di cư nhờ sự giúp đỡ dây đủ của Phủ Tổng Uỷ, hàng

ngày vẫn tiếp tục nghề cũ. Người đánh cá, người đi buôn, người làm gỗ, đón củi

hàng ngày vẫn đem sức lao động hòa hợpvào sự sinh hoạt chung của nền kinh

tẻ Quốcgia.

Tóm lại hoặc định cư tạicác trại , hoặc sống lẻ tẻ tại các đô thị, người dân di

cư thuộc mọi ngành mọi nghề đều nêu cao tinh thần tự lực mưu sinh . Với tinh

thần Zy cộng thêm với sự giúp đỡ của Chính phủ, ngoài kết quả đem lại sự no ẩm

cho bản thân cho giađình mình , người dân di-cư đã góp phần xứng đáng vào việc
hưng vượng nền kinh -tẻ nước nhà .

V văn hóa chỉ nguyên phong trào di cư và hoạt động trong

mọi ngành mọi mặt của đồng bào di-cư đã là những đề tài phong phú

cho các văn nghệ sĩ trong nước khai thác dº phục vụ cho Tự - Do và Dân Chủ.

Hơn thể, các văn nghệ sĩ di-cư đã gieo rắc tư tưởng mạnh bạo tổ Cộng trong báo

giới miền Nam . Những vở kịch bông bông thiểu xây dựng, những tư tưởng
« vọng cụ » đều bị các cây bút di cư đả phá mạnh mẽ. Tớ tuần báo « Tiểm - Thủ » dã

bị dân chúng phần đông là dân di-cư đến tòa báo xé nát những số báo mới in xong

vì có mấy bài muốn kêu gọi « hiệp thương » với Việt- Cộng.
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Trong các bộ môn ca , nhạc , kịch , nghệ- sỹ di-cư da đanh để được ảnh

hưởng lãng mạn lỗi thời của thực dân phong kiến để hướng những môn này vào

việc kiển quốc và tỏ Cộng . Chính các nhà báo di cư đã vạch trần hành động thân

Cộng của phong trào “ Bảo vệ hòa bình » của mây nhà • chính trị • ngây thơ vô

tình làm tay sai cho Cộng- Sản . Ngoài ra , tờ tuần báo “ Dân -Việt » , cơ quan ngôn

luận của người di- cư tìm tự do đã lột trần và mạnh bạo đi phá những âm mưu phá

hoại của Việt -Cộng. Do đó Việt-Cộng đã thất bại nặng nề trong việc « phá di cư »

và công -tác « di -cư vận » .Hơn thế, tờ Dân - Việt là sợi giây thắt chặt thêm tình
đoàn kết của Dân tộc . Những đặc - san • Mùa giai-phẩm- Luyen Thép

học-sinh di - cư và nhất là nguyệt san « Lửa Việt » của sinh viên di -cư đã làm cho

những người chưa hiểu Cộng- Sân thủy rõ những hành động phản dân phản nước
của bè lũ Việt - Cộng.

Trong ngành giáo dục, sự chịu khó và lòng tận tụy của ngót 300 sinh viên

và 8o.ooo học-sinh di -cư cùng với một số khá đông giáo viên di -cư các cấp đã góp

phần không nhỏ vào việc xâydựng cho nền giáo dục nước nhà có tính chắt Dân -tộc.

(
» của

Một giếng nước xây cao trong một trại địa - ck
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PôNg

đẬT THUẾ

Cán bộ y tế căn dặn đồng bào trước khi phát thuốc

i

rạng rỡ .

độc-lập, dân chủ. Sách vở giáo-khoa bằng thẳng Việt được dùng trong các trường

học phần nhiều do các giáo viên di- cư biên soạn. Sổ sách vở này đã giúp nhiều cho

việc thayđỗi chương trình Pháp sang chương trình Việt tại các trườnghọc,

Có thễ nói, đi liền với các hoạt động về chính-trị, quân -sự, kinhtế, những

hoạt động về văn hóa của đồng- bào di -cư đã tô điễm cho nền văn hóa nước nhà

thèm

Tóm lại, trải qua một thời gian ngắn về tình hình định -cư chưa được

ăn, đồng- bào di-cư nung nấu bởi ý nguyện trở về, từ người chuyên về nông,

lâm, ngư nghiệp sống tại các trại định - cư khắp miền đồng bằng, duyên hải

hay thượngdu cho đẳn những côngnhân, công từ chức văn nghệ sĩ sống rải rác

tại các đô thị, ai nấy đều cố gắng tiếp tục nghề cũ. Đời sống, của mọi ngườicả về

tinh thần lẫn vật chợt đều được dễ dàng, đầy đủ. Những thành tích trên đã chứng

tỏ sức hoạt động của đồng - bào di -cư trong công cuộc diệt Cộng kiến quốc.

Ngoài những hoạt động trên , đồng bào di-cư vì những lợi ích thiết thực

cho bản thân đã cố gắng nhiều trong việc thiết thực hiện kẻ hoạch định -cư. Tinh

thần tự nguyện, tự giác và nhắt là lòng hăng hái của đồng- bào di-cư là một

trong những yêu tỏ thành công của công cuộc định -cư.

Thật vậy trải qua các giai đoạn tiếp- cư, định -cư đẳn kiện toàn định- cư

dº sát nhập các trại vào nền hành chính địa phương, từ chiến dịch « Tư

Lực Mưu Sinh » đèn chiễn dịch « Thông cảm Trung Nam Bắc », người

dân di-cư với ý thức « thực hiện kẻ hoạch định -cưđể xây nền cho công cuộc

tranh dầu chống Cộng », lúc nào cũng tỏ ra sốt sắng, nhẫn nại trong tắt cả các công

việc dù ở trường hợpkhó khăn nguy hiêm (nhiều người đã cảm phục tinh thần

hăng hái của đồng- bào trại Phước- Ly trong công việc xây cắt lại nhà cửa ngay sau
khi bị loạn quận Bình-Xuyên đốt phá.

Vì đồng- bào di - cư là đổi tượngchính của côngcuộc đi địnhcư cho nên có

thể nói mọi việctrong công cuộc này đều có sự cố gắngcủa đồng- bào.Sựcố gắng này

đã được thệ hiện rõràng trong các chương trình định -cư Cái Sắn,La Ngà Banmê

thuột và đang được tăk hiện trong việc thiệt lập trung tâm định-cư Pleiku. Sư cô

gắng này công với lý tưởng tranh đầu diệt Cộng kiền-quốc của đồng - bào di-cư

đã đẩy mạnh công cuộc kiện toàn định -cư đẳn những thành công hiện tại làm cho

các nhà chính -trị Ngoại quốc phải cảm -phục.

-
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CUỘC DI -CƯ LỊCH -SỬ TẠI VIỆT-NAM

CHƯƠNG VII .

CÔNG cuộc cứu TRỢ

ONG CUỘC cứu trợ đồng - bào tị- nạn là công tác chính

vàquan trọngnhất của kẻ hoạch di định-cư . Nói đến

cứu trợ tứclà nói đến con tim của công cuộc di định-

cư vì nó điều hòa và ổn định đời sống của đồng bào

ti- nạn về phương -diện vật-chất cũng như phương

diện tinh thần.

Theo sự chuyển hướng của kẻ boạch di định - cư , công cuộc cứu

trợ đã chia ra làm hai giai đoạn chính :

C
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Giai đoạn 1 kể từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 7 năm 1955 là giai đoạn

đầu của giai đoạn lịchsử này, là giai-đoạn mà Phủ Tổng- Uỷ chútrọng việc tiễp

đón và giúp đỡ đồng- bào khi mới đen và lo việc chuyển đồng-bào ứ đọng tại

Đô-thành Sài-gòn cũng như tại các tỉnh lỵ đi đẳncác trại địnhcư, tùy theo những

điều kiện chính trị, quân sư lúc bây giờ. Cho nên trong thời gian này, việc cứu

trợ cũng nhằm mục đích trên.

Đ& cứu trợ đồng - bào tị- nạn, một đồng-bào khi tới miền Nam, bắt cứ

nam, phụ, lão, ẩu đều được lãnh 700 $ với 10 ngày tiếp tẻ trong đợt đầu hoặc

Boo$ ở đợt sau, ngay khi ở máy bay xuống hoặc tầu thủy lên bờ .

Với số tiền này Chính-phủ chủ-trương giúp đỡ đồng -bào có chút vốn

sinh sống cho nên những công - chức, binh sĩ và gia- đình chính thức của họ không

được trợ cấp này.

Bỉ giúp đỡ những gia-đình có sinh con trong thời gian di-cư nghĩa là từ

tháng 7 năm 1954 đèn 26-6.5, mỗi trẻ em mới sinh tại đô thành được cắp đỡ

Soo $ và tại các trại địnhcư được cấp 300$.

Quang cảnh một trại định cư

m
a

耀



ti

Một cảnh thơ mộng trong một trại định cư ngụ xghiệp

Một hội-đồng đã thành lập để kiểm soát và đánh giá những nhà cửa do

đồng- bào tự làm trong các trại định-cư. Nhà nào được hội-ẵồng này kiểm soát rồi

mà mỗi gia-đình có từ 4 người trở lên được phát cho mỗi nhà 3.000 $, nhà có 3

người được phát 1.8oo còn nhà 1 người được phát 1.200$

Việc phát tiền nhà tương đối dễ dàng và mau chóng. Những gia trưởng

chỉ cần làm một lá đơn xin lãnh tiền nhà và ký nhận vào trong danh sách là được

Ban phát ngôn cấp phát tiền không phải chờ đợi phiền phức.

Ngoài việc cấp phát theo thường lệ trên, có những trường hợp đặc biệt

như là binh sĩ không may bị tử trận mà vợ con có xuất trình đủ giấy tờ bằng

chứng, vẫn được lãnh 700 $.

Neu gia-đình nào không may bị hỏa hoạn thì gia trưởng cũng được cấp

phát mỗi nhà Soo$

Còn các tai nạn khác xây đen một cách bất ngờ cho những đồng-bào diđến

cư thì đồng - bào cũngđược hưởng đặc biệt một số tiền ít nhiều tùy theo trường hợp.

Cho tới tháng 7-1957, ngoài các trạm tiếp- cư , một số nhà đã được xây

dựng cho đồng-bào cư - trú :

Nam - Phần

Cao Nguyên Trung- Phần S.429

Trung- Nguyên Trung-Phần 18.037

Cộng... 92.174 nhà

Đồng thời các công quán cũng được xây dựng để nâng cao đời sống tinh

thần và xãhội của đồng-bào ty - nạn.

Trường Tiểu - học 372 trường

Trung học

Nữ công chuyên nghiệp

Bệnh - viện

Phòng phát thuốc 143 phòng

Nhà hộ sinh

Trạm cấp cứu 105 tram

Phòng Thông - Tin phòng

Trại học sinh di cư Nữ sinh đường Mayer trường

Nam sinh đường La Mothe 1

68.708 nhà

26

4

2 viên

55 nhà

21

1
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Đế giải quyết nạn khan nước mà trước kia Phủ TỐng- Uỷ Ti- Nạn đã

phải thuê xe vận tải đº chở nước tiếp tỏ cho đồng- bào di-cư ( trường hợp Tây

Ninh) Phủ Tổng - Uỷ Di - Cư đã cử một kỹ sư đen các trại cho đào giếng vàđã đảo

được tất cả 4.300 giếng ( Nam-phần 3.636 giếng, Trung-nguyên Trung - phần 1 2 3

và Cao Nguyên Trung -Phần 411 ).

Nói tóm lại trong năm đầu của công cuộc cứu trợ đồng- bào tị - nạn, ngoài

việc Tiếp- Cư Phủ Tổng- Uỷ đã giúp đỡđồng- bào dựng được 19. Trại

khai thác được 4.118 ha đất để trồng tỉa. Tổng số đồng- bào ( ngoại trừ Hoa- Kiều)

di -cư đến tháng 7-5là 810.484 người, đã định -cư được 468.235 người.

Buróc
sang năm thứ 3 là năm mà công cuộc cứu trợ đồng- bào phải chuyển

hướng. Phủ Tông - Uỷ phải lo kiện toàn các Trại đº đồng - bào tị -nạm được an -cư ,

tự -lực mưusinh, tiêntới việc hòa mình vào cuộc sống địa phương.

Trong năm thứ hai, Phủ Tổng - Uỷ đã cứu trợ thêm cho đồng- bào di -cư

những khoản sau đây :

Trợ cấp Soo phát tại bến tàu 8.175.180$

7oop phát tại ĐôThành 26.119.800 $

Toop phát tại các trại 48.506.3 20 $

Sinh, tử 1.244.600 $

Tên nhà 34.171.300$

118.217.200$Cộng

Nghề lật đã đem lại cho đồng bào định cư một số lợi-tức đáng kể

27



Các bạn thợ đang hoàn tất chiếc máy dệt nội hóa

Đº đồng - bào bắt tay vào công việc canh tác, Phủ Tổng - Uỷ Di-Cư đã cấp

phát cho đồng-bào :

PHÂN BÓN

Nha Định-cư đã cấp phân bón làm 3 đợt :

1 đợt đầu tiên về năm 1955, Nha Định -cư đã giao thiệp với Nha

Canh- nông Nam - phần xin được 19 tấn phân hóa học.

đợt 3 , do dự án số 30-81-o0o- 35 của Viện -trợ Mỹ cấp 6.851
.

3
tấn 55o .

SỐ PHÂN BÓN ĐÃ PHÁT VỀ NĂM 1955

Đợt 1

TÍNH Sulf

Các loạiphân bón hóa học.

Sulf Super Phos

potas phos bical

Phos

tric

Công
d'am

1 tấn

2

2

6 tân

6

6

6

6 tin

S

62

Tây Ninh

Biên - Hòa

Gia Định

Chợ- Lớn

Bà Rịa

Bn- Tức

Thu- Dầu - Một

Mỹ- Tho

SócTrăng

3 tần

3

4

3

3

3

4

7

2
s

S

6

6

7

6

8

16 tấn

16

18

15

16

is

18

32

34

2

10 1 6 tấn

34

so tão 10 tấn so tán 30
tăn 40 tấn 18o tan

Đợt II

Tân - An

Vĩnh Long :
15 tin 15 tấn
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Thuốc lào là một nguồn lợi to tát cho wgười định cư

số PHÂN BÓN ĐÃ PHÁT VỀ NAM 1956

Dot III

N4M - PHẦN

Các loại phân bón hóa học :

ΤΙΝΗ
Sulf.

d'am .

Sulf.

potas.

Super.

phos.

Phos.

tric .

Cộng

92 tỉ 39 tån 25 tấn 171 tần 327 tỉn

170, so 126 , 50

1 , 00

160, oo

28, 00

48, 00

39, So

33 , so

0, 75

27 , 00

18, 00

15 , 00

14 , 00

Cholon

Gia -Binh

Phú - Nhuận

Tây - Ninh

Baria

Běn-Tre

Mỹ-Tho
Tân - An

Thủ - Dầu- Một

Biên - Hòa

Can - Thơ

Sóc- Trăng

Bắc-Liêu

Vĩnh - Long

RạchGiá

Bộ CanhNông phát

Tây - Ninh

24 , 00

(), so

26, 00

11 , oo

21 , oo

14 , 00

o, So

19, 00

124, 00

10, 00

30, 00

2 , 00

10, 00

10, oo

20, oo

100, 00

o, so

260, oo

37 , 00

78, 00

130, 00

2 , 00

54 , 00

463 , 00

30,00

1 , 00

31 , 00

291 , oo

20, oo

100, 00

19 , 00

119, 00

20, 00

40, 00

4 , 00

354, 50

2 , 73

473 , 00

94 , oo

162 , 00

197, So

3 , so

123 , 00

997 , oo

80,00

230, oo

18, oo

70, 00

65 , oo

420, 00

640.00

6, 00

60 , oo

6, 00

16 , oo
22 , oo

20, 00

200, 00

200, 00

22 , 00

30,00

el

5 , 00

200, 00

40, 00 ol ?300,00

Cộng : 1.730,00 461 , 00 596, 00 1.770, 00 4.557, 25,
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CHO-NGUYỄN MIỀN NAM

رگر00رگر00

رکر00

100 , so

36, ܐܕ00 00

Blao

Djiring

Dran

Dalat

Gougah

Ban - mê-thuột

Picku

38, 50

8, 00

1 , 00

22 , 00

2 , 00

3 , 00

1 , 00

7, 00

1 , 00

3 , 00

2 , 00

13 , 00

52 , 00

21 , 00

S , 00

19, 00

5, 002 , 00

7, 00

2 , 00

9, 00

47, 00

10, 00

45 , 00

4, 00

18, 00

2 , 00

Cộng : 80, 50 22 , 00 27, 00 122 , 00 251 , 00

TRUNG- PHÂN.

505,00 102,00 1 2 3,00 5 10,00 1.240,00

Tổng cộng : 1.315,so 585,00 746,25 2.40.2,00 6.048,75

TỔNG CỘNG SỐ PHÂN BÓN ĐÃ PHÁT TRONG 3 ĐỢT.

18o tảnDot I

Bot II

Dot III

15 tấn

6.048 tần 75

Cộng : 6.143 tần 75

Thủ công sghệ dệt đã mang lại việc làm cho rất đông người định cư
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Nghe lạt chiết giáp được quỹ gia- đình người định cư rất nhiều
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2

HẠTGIỐNG.

Sau khi đã phá vỡ đắt hoang, đồng-bào tị- nạp được cấp phát hạt giống
Nhờ sự can -thiệp của Nha Định - CN , Việu- Trợ Mỹ đã ưng-thuận cho đồng - bào

định-cư có thễ mua ly tại chỗ những hạt giốngcho các loại trồngtrọt chính như :

lúa, bắp, sắn v. v... và được hoàn lại tiền theo giá từng địa phương, theo tỷ lệ

từ 2 đến 4 gia lúa (mỗi gia 40kgs) cho một mẫu tây ruộng.

Còn các hạt giỏng cho việc trồng phụ do Nha Khuyễn- Nông mua giúp
phát.

Việc phát hạt giống phụ này chia làm 3 đợt :

- Đợt đầu phát về năm 1955, Nha định -cư đã phát cho đồng-bào 10

loại hạt giống do Viện-Trợ Mỹ cắp (bắptrắng vàvàng, bí, dưa chuột, rau diºp,

cải tàu, đồ leo củ cải , ớt, cải bẹ, hành số 1 và số 2 ) .

Sơ lượng đã phát là :

Đến cuỗi tháng 11 năm 1955 : 10.741 gói cân nặng 66 kgs827110

- Trong tháng 11 năm 1955 : 827 gói cân nặng 5 kgso34179

Cộng .. : 11.568 gói cân nặng 7 :3kgs861 28o

Sở hạt giồng rau nói trên đã phát cho 1 5, trại ở tỉnh tại Nam- Phần,

Trung- Phần và Cao Nguyên miền Nam ghi dưới đây :

-

,

Tiêu công sghệ làm giấy khi sầm uất



INU

3012238

Noua
param

Nghề là vốn trong trại định cư đã làm cho nhiều

em nhỏ có công việc

Một buổi 12 cầu nguyện trong trại định cư
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Hạt rau đã phân phát :

Sở trại Số gói Cân nặngTỈNH

NAM -PHÂN

2

1

10
>

4

44

s

512

161

85

327

25

579

1 کر

Saigon

Tân - An

Chợ - Lớn

Thủ- Dầu - Một

VĩnhLong

Sóc -Trăng

Long - Xuyên

Tây Ninh

Ben - Tre

Bà Rịa

My- Tho

Biên - Hòa

Gia Định

1

1

2kgs.71524

o, 30855

31 , 59552

9 93531

24535

20, 17917

1 , 54275

35 , 73 009

23 , 32638

42 , 57990

36, 03864

184, 01922

197, 90397

9

8

8

378

S

25

42

690

584

2.982

3.207

2

1

TRUNG-PHÂN

Bình- Thuận

Phú- Xuyên

Quảng- Trị

Khánh Hòa

Thừa Thiên

Dà-Ning

10

134

25

430

30

320

13

8kgs 26914

1 , S4275

26, 53530

1 , 85130

74920

o 80223

1

19,

CAO NGUYÊN MIỀN- NAM.

1 1 2Dalat

Djiring

Piku

2 65

960

okgs 74052

4 , 01115

59, 24160
1

22 tỉnh 155 11.568 713kgs86218

Đợt I là hạt giống cho các loại trồng phụ như : rau , đậu v.v... do nha

khuyền nông hợp tác với nha Định- Cư phát về năm 1956.
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Các sgk phi di cư tự đóng lấy thuyền

Dưới đây là sỏ hạt giỏng đã cấp phát :

-

Вар

Đậu phọng

- Đậu nành

Rau muống

Ca - ců

Cà chua

Dua leo

-- Bi-dao

Cải- be- xanh

Cải bẹ trắng

- Sà -lach

5.704kgs600

5.233 ; 600

2.085 , 300

4.850, 410

4.760 , 650

192 , 200

16 , 900

303 , 250

585, 870

684, 480

323 , 544

-

24.740kg:804

và đã phát cho các Tỉnh :

-

-

Biên- Hòa

Ba- Rja

CanTho

Sóc Trăng

Thủ- Dầu Một

Tây Ninh

Gia - định

- ChợLớn

Bến- Tre

Blao

Ban- MeThuột

Da-lat

ĐồngNai- Thượng ( LaNgà)

23 tại

7

1

1

8

14

17

11

11

8

9

7

3

.

-

-

-

-

120 trại gồm 56.711 gia đình được hưởng .

1
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NÔNG -SÚc

a ) Nong-v 1955 .

Trong vụ này, Phủ Tổng Uỷ chưa có nôngsúc,nông cụ đº cấp phát cho đồng

bào, Binh - GiaPháp có cấp cho một vài trại ít trâu bò nhưng tổng -sốkhông đáng kể

vì quá ít ỏi.

Trong khi chưa phát nông-súc, nông -cụ, để đồng -bào có phương -tiện cây

cấp cho kịp thời-vụ, Phủ Tổng- Uỷ Ti- Nạn đã giải quyết vấn-đề trâu cày bằng hai
cách :

Đồng- bào t-nạn có th? thuê mướn trâu bò và nông-cụ của đồng- bào

địa -phương để tự cày bừa ruộng, Phủ Tổng- Uy Ti- Nạn hoànlại tiền đó theo giá

thuê mướn trâu thị- trường địa-phương.

Nêu không thuê mướn nông -súc được, đồng bào ti-nạn có thº thuê

đồng - bào địa -phương dọn ruộng sẵn cho, để rồi cấy lúa. Số tiền thuê mướnnày,

Phủ Tẵng - Uỷ Tị-Xạn cũng sẽ trả lại, au khi nộp đủ giấy tờ chứng minh.

Diện tích sử ruộng đã làm được và số tiền thuê dọn ruộng trong năm 1955 là :

-

-

Các em whỏ rất đắc lực trong việc làm món
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TỈNH TRAI DIỆN TÍCH SỐ TIỀN

Cholon 20Ha. 39 20.390

My-Tho

-

24 .-

-

Lương- hoa - Thượng

( Lộc- giang mới)

Ba - Bèo C

Ba-Bèo D

H

I

B

- E

Long- Bình

Bình-Đại

Tân-Thủy

An-Hiệp

Bưng- Trường

Song- Phú

Giòng Nứa

Nhân-Hòa ( Rạch-R% )

24 , 75

58 . 60

60, 561

32 , 80

45

79 , 90

69 , 79

100 , 00

106 , 30

72 , 20

27.750

58.600

60.561

32.800

24.450

79.900

69.790

100.000

106.300

72.200

Ben - Tre

Vinh-Long

( Giòng- Nứa)

Thuận-Lợi

Tân- Lập

Long Phước Thôn

Long- Thành Mỹ

Mỹ- Hòa

Châu -phước- Cầm

Ba- minh- Phước

Phú- Haru

Lac-An

Tân- Lập

8 . 80

15 , 00

7 . 60

10 , 75

42 , 50

147 , 20

71 . 00

98 , 30

20, 00

21 , 00

33, 00

18 , 00

20

18 , 60

112 , 186

8.800

15.000

7.600

10.750

42.500

132.480

71.000

98.300

19.475

21.000

32.340

18.000

11.200

18.600

111.880

Tây-Ninh

Gia-Định

( Biên- Hòa )

( Phú Yên)

( Trung- Phần)

Tổng cộng...... : 1.287Ha.877 1.271.666$

Vài sản phẩm đồng bào định cư vừa thu hoạch được
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Quang cảnh một trải di cư ngư nghiệp

b ) Nong-vn 1956

Phủ Tºng-Uỷ đã kịp thời tổ-chức việc giúp đỡ đồng-bào di-cư có

phương - tiện canhtác.

Ngoài những phương-tiện như cây máy, san đắt bằng máy mà Chính

phủ đã giúp cho đồng bào t - nạn, Phủ Tổng- Uỷ còn cấp phát nông -súc đỉ đồng
bào có phương-tiện tự cày bừa lây.

Đặc biệt trong những tỉnh mà nông-súc không khan hiểm, đồng- bào t - nạn

được phép tự mua lấy tại chỗ, theo như dự án trù-liệu, tiền lấy trong dự án.

Đó là trường hợp các Tỉnh Tây- Ninh, Baria (Nam-phần) và các Tỉnh ở

Trung- phần và Cao - Nguyên miền Nam.

TỔNG SỐ NÔNG-SÚc MUA Ở THÁI - LAN ĐÃ ĐƯỢC

CẤP PHÁT

Tink Trảu đã phát Bà đã phát

698 497

201

6

Biên - Hòa

Can - Tho

My-Tho

Sóc - Trăng

Cholon

Bon - Tre

Tây-Ninh

Bác- Liêu

Vīnh -Long

Baria

GiaĐịnh

329

580

219

195

84

30

80

72

86

70

17 100

366 152

Cộng : 1.819 953

Nông sức cấp phát cho đồng- bào theo lối cho vay trả góp dần, trong thời

hạn năm. Khi trả hết nợ, trâu, bò sẽ thuộc quyền sở hữu hẳn của người mua.

Số tiền đồng bào trả góp, sẽ được cung vào quỹ trại đẻ sau này làm những

việc ích chung hoặcmua thêm trâu bò cho Trại.

رک
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NONG-CỤ

Đi cho đồng - bào có phươngtiện bắt tay ngay vào việc canh tác , trong

khi nông-cụ của viện trợ Mỹ chưa cấpcho đồng - bào, Nha Định - Cư đã can thiệp

với Nha Canh Nông phát cho đồng bào một số nông cụ kê khai dưới đây :

Đợt 1

Nông-cụ Nam- phần Trung- phần C.N.M.N.

1.480Cây

Liềm và tái

Xéng

Dao rya

296 chiếc

13.520

17.060

16.128

12.410

22.952

4.397

5.350

250

Riu

Cuộc chim

Cura lón

Cưa tay

Búa

9.000

4.000

1.250

11.640

400

1.200

480

1.400

100

1.500

E

C

Nghề làm gốc đem lại cho đồng bào định cư một vgaồn lợi khi đối dào

226



Đợt II.

Nha Định-Cư đã phát cho các trại nông -nghiệp, các nông -cụkế sau, của

Viện - Trợ Mỹ do cơ -quan U.S.O.M. đặt làm tại ngoại-quốc, theo mẫu của Nha

Định- Cư.

-

-

-

-

Cuộc chim 90.000 chiếc

Xéng 95.400

Diu 97.170

Mai 95.400

· Lièm 109.700

Bìa cào 35.000

| Bình xịt thuốc 1.000

. Cuốc bàn 190.800

Sà Beng 95.000

-- Dao phạt 99.700

Cây Nhật 8.000

- Cào có (Fourche ) 60.400

Lưỡi cưa xẻ 50.000

Lưỡi cưa sắt 25.000

Lưỡi cưa thợ mộc 95.000

Răng cưa 209.750

Phạng (Faux) 60.980

Nông-Cự do cơquan CARE tặng

Thêm vào sử dụng -cụ Viện - Trợ

Mỹ, cơ quan CARE có ủng-hộ

đồng - bào 1.000 cuốc bàn và 1.000

daovà đã phát cho đồng-bào tại

Langa, Cu-My, Cái-Sắn.

TIỂU GIA-SÚc.

Cùng với mục đích nâng cao đời

sống của đông - bào ti-nạn, giúp

cho họ có một đời sòng bình

thường như cũ. Phủ Tổng - Uỷ

Tị - Nạn lại còn cấp phátnhững

tiễu - gia súc như heo, gà, vịt giống,

để họ có thể tăng gia sản - xuất.

Công- tác này Phủ Tổng- Uỷ Tỵ

nan đã nhờNhaKhuyển NôngQuốc

gia ( Phòng kỹ -thuậtmục - súc) phụ
trách đề mua ở nước ngoài, và chọn

được những giống tốt, đặng thêm

số gia-súc hiện có ở trong nước.

:

-

Một bạn thợ đúc đang sửa khuôn
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Trong khi phát heo và vịt giống kẻ trên, Nha Khuyến Nông có

phát cho đồng bào tất cả 4.67o tài liệu hướng dẫn cách thức nuôi heo

và vịt. Đồng thời cũng theo rõi tình hình nuôi tiểu- gia -súc này, cho tới nay

việc cấp phát gia súc cho những trại chưa được, vẫncòn tiếptục. Hiện nay

đã có một số gà giống đã chở tới và được nuôi ở Kế- Túc - Xá thuộc

quận Gò - Vấp ( GiaĐịnh trong thời gian trước khi đem phát cho đồng - bào.

Còn về heo giống, trong phiên họp ngày 5-9-56, theo nguyện vọng

của đồng bào, Ông Tống - ty- Trưởng đã chấp-thuận cho đồng- bào

tự mua lấy heo giống, có sự ưng thuận của Ty Thú- Y địa -phương,

Phủ Tổng Uỷ Tỵ Nạn sẽ hoàn lại tiền với giá tối đa là 3oojoo một con.

-

Một cảnh vui tươi, phóng khoáng của đồng bào di cư ngư nghiệp
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특

Những chiếc sà lao đầy vật liệu xây sẽ giúp rất nhiều cho dân địak ck

ở

GIÚP VỀ PHƯƠNG DIỆN CHUYÊN MÔN.

Ngoàinhững cấp-phát nông -súc,nông -cụ, hạt giống v. v... Phủ Tổng - Uỷ

còn giúp cho đồng - bào về phương-diện chuyên môn.

Các nhà chuyên-viên Canh-nông đã đền tại chỗ chỉ bảo cách thức trồng trọt,

cách thức săn sóc nông-súc, giasúc cho đồng - bào định -cư. Tại Langa và Cái Sắn,

Bộ canh -nông đã biệt- phái các vị Cán -sự chuyên môn canh-nôngở tại chỗ đẽ giúp

đồng-bào trong việccanhtác. Và Thú- Y, các Ty Thú- Y địa phương cũng giúp

đồng-bào săn sóccác nông -súc và gia-súc ? Ngoài ra còncác Ty Công-chính tạimỗi

Tỉnh cũng giúp đỡ và chỉ bảo cách thức cho đồng - bào đắp đường và đào giếng.

Phát xuồng máy.

Để tiện việc giao thông trên sông ngòi , Phủ Tổng-Uỷ Tị-nạn đã phát cho

các trại một số xuồng máy và tầu nhỏ do Binh -gia Pháp tặng.

1
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SỐ TÀU VÀ XUỒNG MÁY CẤP PHÁT

CHO CÁC TRẠI ĐỊNH-CƯ.

Thu nhỏ Xuồng | Xuồng có

TỈNH Trại
Vedette sắt gắn máy

1

H

Tây Ninh Hö-Bon

Biên-Hòa Bạc-An

Ben - G

Gia Định Long- Phước-Thôn

Đa-minh- Phước

Sóc - Trăng Đại- Hải

Ben - Tre Con -Huru

My-Thọ

Vĩnh Long

Rạch-Giá Cái -Sản

Dongpaithượng Langa

2

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

4

2

1

3 20 5

Tại Cái - Sân và Đại-Hải mỗi gia đình còn được phát một xuồng

nhỏ đề đi lại trên sông.

Ngoài ra lại còn một số xe vận tải đã cấp cho các trại để chuyển -

vận những vật -liệu kiển-thiết .

NGƯ-NGHIỆP

Hỏi với đồng bào ngư nghiệp di -cư, ngoài những sự giúp đỡ

chung, Phủ Tổng - Uỷ TịNạn còn phát ngư-cụ như thuyền đánh ca ,- ea

lưới v.v ...

Những ngư - cụ này Phủ Tổng -Uy Ti- Nạn di nhờ Sở Hải- Ngư

nghiệp và Sở Giang- Ngư -Nghiệp phụ-trách cungcấp theo nhu cầu đa dự

trù, trong dự án sở 14 mà số tiền lên đèn 12 triệu đồng . ( 1 2.000 oooS) chosó

các trại ngư phủ . Mỗi giađình :

1 chài hay lưới nhỏ

1 can chì

20o lưỡi câu

1 sô phao và công dan 200$. Neu gia đình nào dùng đáy thì :

từ 15đèn 35 cân sợi gaiděn

1 xuồng nhó

thuyền để ở (nểu ở nhà) trị giá 3.500$.

TIỂU CÔNG NGHỆ

Đồng-bào tiểu công-nghệ cũng được phát dụng - cụ và cắp nguyen

liệu đº có thể tiếp tục làm nghề cũ.

Trong công cuộc khai thác vùng Cái Sắn và đã định -cư được

ngót 40.000 người,đồng-bào tại đây đã được cấp tiên tiếp-tẻ 4$ một ngày

cho 1 người trong 9 tháng, được cấp sườn nhà, đất làm nhà và môi gia
dinh

3 mẫu ruộng. Sở sườn nhà mà hiện đã cấp cho đồng-bào Cai -Sản

là 4.195 căn .

Trong lúc đầu đồng-bào đã dự vào việc đào Kenh , đắp nền nhà và

được trả tiền công theo thước khối . Bọ Cải-Cách Điện - Địa đã cho cây

máy cấy sẵn ruộngvà Bộ CanhNông cho gieo hạt giông cho đồngbào tại

đây trong vụ mùađầu tiên .
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Rebel

Các vật liệu của Viện Trợ Mỹ đang đưa xuống và law

Hiên
nay, nhiều chương trình cứu-trợ đang được thực hiện để khai thác

vùng Cao- Nguyên Miền Nam và nâng cao đời sống của đồng-bào tại các trung

tâm định -cư.

Để giúp đỡ đồng -bào di -cư tiến tới địaphương hóa mọi sinh hoạt của

mình, hoàn toàn sống tự túc được, Phủ Tẵng-Uỷ đã lập dự án kiện toàn các trại

định-cư.

Dự -án này còn được lập dựa theo chương trình mở mang kinhtế và cải

cách điện-địa của Chính- Phủ và cũng theo khả năng chuyên -nghiệp của đồng- bào.
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:Trong mỗi dự -án tùy từng trường hợp hoặc giải tán hoàn -toàn,

hoặcdi đi mộtphần, hoặc giữ nguyên, đều đã trừ liệu làm thở nào đ& đồng

bào có phương-tiện làm nghề và lương ăn trong khi chờ đợi thu hoạch.

Đồng - bào được cắp, ngoài nhà ở và đồ dùng hằng ngày, nào là

nông-cụ, dụng-cụ, hạt giống, nông-súc, gia-súc, phân bón , tùy theo

trường hợp.

Lương thực cấp cho đồng -bào đ& làm ăn đến khi có thu hoạch

thường thường là 4$ một ngày cho một người và trong thời gian

6 tháng.

Về đời sống công cộng, trong dự án trì liệu cho đồng - bào có

đường xá giao thông, trụ sở hội họp, nhà phát thuốc, nhà bảo sanh, Phòng

Thông- Tin vv... cùng các phương-tiện chuyên- chở.

Hiện nay đã có ngót 130 dự-án được các cơ quan viện - trợ Mỹ

chắp-thuận. Số tiền giải tỏa đ& thi hành các dự -án đã được ước độ so phần

trăm tổng số tiền được chắp-thuận.

Dưới đây là bảng kêkhai các dự-án thuộc chương-trình Viện trợ

Mỹ và Pháp đã chấp thuận cho Phủ Tổng- Uỷ Di - Cư :

Số dự -án Tên dự - án Ngân khoản dự - án

1

2

1) Chương-trình viện - trợ

Chu-Hai

Blao

Phụ !

Phụ 2

3 Gia- Kiệm

Cu-My

s Trà - Cô Xuân - Ninh

6 Bình - Gia

7 Thủ - DầuMột

8 Đàlạt

Phy

Khai thác ruộng9

10 Phụng- Hiệp

Long- Phước- Thôn

Tây - Ninh

13 Ban- Mê Thuột

Phụ 1

14 Trợ cấp chài lưới

is
Cái - Sắn

Phụ 1

m
n
l
N
o

11

6.878.497 $

27.5 2 2.250

4.348.960

915.396

19.079.991

4.014.622

400.000

12.839.820

12.81 3.045

47.878.582

380.700

3.160,000

10.776.938

7.391.212

29.899.810

28.658.070

13.309.800

12.000.000

45.993.055

72.0005

30.000

169.645.335

90.000

26.000.000

14.815.395

1.500.000

20.800

12

Phụ :

Phụ 3

Phụ +

16

17

Gạo

Langa

Phụ 1

Phụ

Phá rừng bằng máy

Tại giáo hóa Hỗnai

Phụ 1

18 12 000.000

19 411.700

166.636
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Phụ 1

20

21

Ba Ngòi

Hö-Nai

Thủ- Lưu

28 Nhà thương Hô- Nai

29 Cô- Nhi - Viện An-Lạc

30 Lộc- Giangܐܐ

Phụ 1 Phụ 1

23 Thanh- Thới

322.665

336.240

722.925

144.900

532.875

31

Phụ 1

Go -Vấp

An -Dung32

1.584.206

5. 000. 000

1.742 . 500

1.039 080

976.006

1.273.115

1.963.802

726.862

240. 000

80.000

14 Phước-Hòa 33 Long - Kičn

Phụ 1

Phụ !

34 Giòng-Núa

35 Phân bón hóa học

36 Phân phát dụng cụ

37 Lương nhân viên Phủ

Tổng Uỷ Di-Cư.

2.432.406

61.515.440

50.675

7. 000. 000

5. 000. 000

Phụ 1 924.480

35 Tân- Phước

Phụ 1

26 Phước - Tinh

Phụ

Phụ :

477.950

910.200

82 3.830

1.861.200

178.500

1.376.11717 Lang - Cát - Thôn 50.086.404
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38

40

41

Nuôi cá Tâm -Hòa

39 Hạt giống súc vật

Bình Hưng

Phụ 1

Vinh -Thuy

Phụ 1

Phân phát trâu cây

Thanh - Bình

Đức-Lợi

45 Nhương - Nghia
46 Vĩnh - Phát

42

43

44

-
-

Phát máy may47

48 Phú thọ Hòa

Phụ 1

49 Phát- Hòa

64 Vĩnh- Long

65 La-Vang -Hữu

66 La - Vang- Tủ

67 Gia- Bình

68 La - Vang - Trung

69 La- Vang - Thượng

70
An-Bồn

71 Trường Nguyễn -ba- Tòng

72 Thanh - B6

73 Dong-Me

74 Langa II

75
Phú - Hải

76 Lộc - Hưng

77 Nghĩa- Hòa

78 Tận - Hiệp

79

80 Hoa - Lạc

81 Bùi - Môn

8 : Trung - My -Tây

83 Trung-Chánh

84 Phu -Nhuận

85 Ke-Bang
86 Ben -Tre

87 My-Tho

Phụ 1

88 Hương-Thủy

89 Châu-Nam

90 Học- sinh Di -cư

91 Cát - Lộ

Cholon

Nam-HưngPhụ 1

Phụ :

So Châu-Hiệp

36.000

33.000.000

458.377

1.260.000

586.748

1.094.400

3.464.685

736.020

200.600

256.985

556.804

208.000

799.270

284.217

3.470.145

66.780

78.750

994.980

1.341.656

72.000

6.698.656

623.780

1.62 3.000

114.975

423.600

378.210

1.063.870

2.488.650

1.376.760

196.135

160.000

1.570.778

375.000

420.241

2.858.673

1.90 5.750

Phụ 1

Phụ !

6.205.248

971.040

786.712

104.202

809.665

1.058.511

809.509

soo.000

175.245

1.085.437

8.262.450

797.456

658.581

1.226 977

906.055

1.753.359

1.695.493

1.653.015

550.200

2.028.377

5.055.645

1.009.596

17.2 20.089

16.956.377

216.066

3.012.133

1.343.466

7.845.120

1.716.218

19.948.018

830.445

1.837.997

1.316.708

4.171.045

792.240

993.921

1.029.856

1.182.833

2.349.383

51

52

Bình -An

Xóm - Đàm

Phụ 1

3 Đông - Hải

Phụ 1

54 Long - Lc

55 Lagi

Phụ 1

s6 Mương - Mán

57 Phan-Ri-Cưa
92

Phụ 1

58 Tân - Lập

Phụ 1

59

60

Thủ Thừa

KhánhHòa

Phụ !

986.580

3.718.027

1.22 1.801

Phụ !

93 Hiệp - Hòa

94
Bio - Tai

95 Bùi-Phát

96 Ma- Lâm

97 Thuận - Nghĩa

98 Phú Lâm-

99 ChâuThành BìnhThuận

100 Sông - Luy

61 Bình -Thới

62 Ba -Minh Phước

63 Nam - Hòa
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101

102

732.377

445.004

306.671

2.692.8 ; 4

1.347.359

103

104

105

106

107

108

99.600

109

10.946.401

1.052.047

613.672

967.575

19.009.986

110

111

112
188.577

2.806.177113

114

115

116

Tam- Hưng

Long - Thành

Phan-Ri B

La- Vang

Lăng - Cố

Mua máy cưa

Thủ Đức

Sông-Mao

Long- Hương

Tam- Hoa

Biên- Hòa ( Trung-tâm)

Quảng-Nam

Go- Vip
Tân - Bình

Long- Tân

Long - Kiên II

Quy - Hiệp

Hóc- Môn

BìnhDương

Bình -Tri -Đông

Đào mương Đức- Hòa

Làm đường Châu pha

Rạch- Dừa B

Dong- Lạc

Lê -Nghi

Mua dao cắt cỏ

Phá dẫy bằng máy ở Blao

Lương Nhân viên Thanh -

Thương Hội

Trung -tâm Đô-thành

117

118

119

120

5.610.385

1.457.064

2 28.643

725.942

11.589.042

2.107.058

2.047.012

1.023.120

241.500

260.992

3.093.415

1 21

1 2 2

1 2 3

1 24

266.857
12S

1 26

1 27

1 28

250.000

308.365

16.672.536

308.365129

Churưng-trình Việt - Trợ Pháp.

Cần-Thơ95.AFO 1 Sóc Trăng

95.OFO , Rạch - Dừa

95.AFO , Xuyên Mộc

95.AFO 4 Binh - Gia

Convention Phú - Bình

56.408 /V.N .

10.000.000

2.000.000

1.500.000

7.500.00

9.100.000
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Phủ Tổng- Uỷ Ti- Nạn đã đặt ở mỗi tỉnh một quản lý kê toán

phụ -trách trông coi các khoản tiền chi tiêu trong dự án.

Việc thực hiện các dự án này nhằm mục đích cứu trợ đồng bào

một cách đại quy mô, để đồng - bào định-cư có đủ thời-gian và phương

tiện thực tẻ để tiến tới một đời sống hoàn toàn tự túc . Công cuộc cứu trợ

còn lo cung cấp đến cả những thực phẩm dụng -cụ và đồ gia dụng hằng

ngày cho đồngbào di-cưnhưgạo, nước mắm, cá khô, muối, củi, chiểu, sập,

thùng đựng nước, chăn, bàn, ghế, tủ , giường v...
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420 kilo

1.414 kilo

32.37 chic

431 3 đội

Chăn đắp

76 cái

207 cái

:

Màn :

K % từ tháng năm cho đến tháng chạp 1955 là năm đầu của công

cuộc cứu trợ , Phủ Tổng- Uỷ đã phát và tiếp tẻ cho đồng - bào di-cư :

Gạo 79.3 50 ta

Nước mắm 21 1.441 lít

Cá khô

Muði

Cúi 3.075 thước khởi

Chiču 52.878 chic

Sập 21.765 cái

Thùng đựng nước

Thùng gánh nước

65.ooo cái

Bàn

Gho 221 cái

Tú 28 cái

Giường sắt

Còn từ tháng 1-56 đen tháng 7-19s6, số thực phẩm và dụng-cụ

đi mua để phát cho đồng- bào là :

Gạo 71.771 tạ thành tiền là 38.403.720 $

Lúa 24.720 ta 9.243.735$

Sập : 60o chiếc 108.000 $

Chiču : 2.072
doi 34.896$

29.098 2.062.30 $

Trong công cuộc cứu trợ đồng bào Ty -nạn, sự viện trợ của các

nước bạn cũng vô cùng vị đại :

Cuộc di -cư không tiền khoáng hậu đã vượt quá khả năng của Chính

phủ đang trong thời kỳ mới thành lập.

Nhưng tinh thần chống Cộng manh-liệt, lòng ham chuộng Tự - do

của đồng bào di-cư và cái thành phần đứng đắn cùng chủ - trương rõ rệt

đứng vào hàng ngũ Tự - do Dân chủ và Chính-phủ Ngô Đình Diệm, đi

làm cho khối Tự- do Dân-chủ đặc biệt chú ý.

Ngoài sự long trọng tuyên bố ủng hộ Quốc Gia Việt-Nam nhiều

cường quốc đã trừ liệu gắp sự viện trợ cho ta để kịp thời ứng phó với tình

the.

Vì thời gian di-cư ăn định trong hiệp định có thời hạn nên sự giúp

đỡ khẩn cấp và cần thiét nhất là phương tiện chuyển vận .

Quân đội Pháp theo lời cam két của Chính - phủ họ ở Hội nghị

Genève, đã xin đảm nhận chuyên chở bằng đường hàng không và một

phầnbằng đường thủy (chừng 300.000 người). Về sau số người di cư lên

quá đông, chủ lực 9o của Đệ nhất hạm độiMỹ đã giúp cho việc chuyên chở

bằng đường thủy vào khoảng tháng 8 và tháng 9 năm 1954 có ngày đã có trên

mười ngàn người đi tìm Tư -do được chở đến Vũng - Tàu và Saigon bằng

chiền hạm Mỹ. Tổng số được chuyên chở bằng tàu Mỹ được chừng 500.000

người.

Song song với vấn đề chuyển vận việc cung cấp tiếp đón và tiếp.

tẻcũng được các nước bạn tích cực giúpđỡ, vì người di-cư phần đông đã bỏ

hết cảở lại, cốt đi thoát lấy người thôi.
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Chính -phủ Mỹ-Quốc,nhân dịp bãi bỏ quy chỉ liên hiệp chínhtrị kinh

tẻ giữa ba nước Việt , Miên, Lào, dohiệp định Genèvc tạo nên, đã quyếtđịnh

viện -trợ trực tiếp cho Việt- Nam tự -do, phái đoàn ngoại -viện Mỹ đầu tiên tại Việt

Nam được thành lập vào cuối tháng 7 năm 1954 do Ông Leland Barrows làm

Trưởng phái đoàn. Một ngân quỹ hơn 55 triệu Mỹ kim được dành cho công

cuộc cứu trợ đồng bào ty-nạn : 16 triệu dùng để mua lều vải , dụng-cụ và sườn

nhà còn khoảng 30 triệuMy-kimước lượng được một tỷ 3s6 triệubạc được xử

dụng cho cuộc tiền tử , định cư về niên khóa 1954-1955. Về niên-khóa 1955tiếp

19 s6 đã lên đèn 37 triệu Mỹ kim ước lượng là 1 tỷ 145 triệu bạc Việt- Nam.

Đối với công cuộc di -cư ngày càng ồ ạt,gây thêm nhiều sự khó khăn cùng

nhu-cầu mới, phái đoàn ngoại-viện Mỹ đã thành lập một Ban phụ -trách riêng biệt

việc di-cư và mời những chuyên viên có nhiều kinh nghiệm về vẫnđề di-cư ở nước

Đức và Hương - Cảng sang giúp chính- phủ ta những kẻ hoạch thỏa đáng. Ngoài

sự giúp đỡ về tài chính, Việntrợ Mỹ đã cung cấp cho thêm dụng cụ, nông cụ và

vật liệu .

Hàng viện trợ cho dân di cư tị nạn tiếp tục đếa Saigon
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Đối với công cuộc định -cư của đồng-bào Bắc- Việt tỵ - nạn Việntrợ

kinh -tº Pháp đã giúp về niên khóa 195; một số tiền trên dưới 20 triệu đồng

và nhiều dụng cụ cùng nông cụ . Ngoài ra, nhiều cơ-quan tình nguyện Mỹ

cũng được lập ra như cơ -quan cứutrợ công - giáo (War Relief Service) do

Đức Cha HARNETT Mennonite v. v... cùng với các cơ - quan xã -hội quốc

tẻ như Hội Hồng- thập -tự , chiển - dịch Bác-ái ( phần đông làngười Phi-luật

tân) trong Thanh Thương Hội Quốc-tế, tổ chức CARE, Hội Bảo trợ Nhi

đồng (UNICEF) Uics (Hội chống phân biệt chủng tộc ) v. V..

Các Chính-phủ trong khối dân chủ tự-do cũng cảm thông nỗi đau

khổ của người Việt tìm tự -donên cũng tỏ cảm tình với nước ta và đã có

nhữngcuộc giúp đỡ thân hữu. Hòa-lan giúp cho 1.000 chièu mến,Tây- Đức,

Tân- Tây- Lan giúp một số tiền , Hội công - giáo Pháp đỡ đầu các nhà xứ Việt

di -cu.

Ngoài ra , cũng còn có phong trào tự động của dân chúng vài nước

bạn đứng tổ chức lạc quyên giúp chúng ta . Ti -dụ cuộc lạc quyền của báo Pháp

Le Figaro đã quyên gửi cho ta hơn 3 triệu bạc giúp cho xây dựng trường học
di - cur .

Ở Ấn-Độ là một nước trung-lập, cũng có cuộc lạc quyên giúp
dân tị -nạn.

Lại có Phái Đoàn Đại - Học đường Michigan của Mỹ sang giúp

Tổng- Uỷ Phủ và Chính -phủ tổ chức lại các cơ quan hành chính T . ? . ?

cũng như của các Bộ.

Nói tóm lại, tinh thần bất khuất, ý chí phục-vụ tự do và hòa bình

của non một triệu người không thỄ sống chung với Cộng -Sản cương - quyết

lìa bỏ quê hương, sau tám nămbinh lửa, đã gây mệt mỏi xúc động lớn lao

trong khắp các nước và các dân tộc tự do trên thẻ giới. Cảm tình của họ

đối với ta đã được cụ th& hóa một cách rõ rệt, khiến cho ta phải cảm phục

và ghi ơn mãi mãi và đặc biệt đôi với nước Mỹ đã góp phần lớn nhất

trong công cuộc cứu trợ vừa qua và còn đang tiếp tục giúp đỡ đẽ hoàn

thành công cuộc đó cho đèn khi đồng- bào tị - nạn có thể tự túc sinh sống và

hòa mình vào đờisống chung của đồng bào địa phương, khỏi cần có cơ

quan riêng biệt trông nom nữa, nghĩalà đến khi danhtừ di -cư tị -nạn

không còn có nghĩa cấp bách nữa.

Dưới đây là bản kê khai tổng quát các khoản cứu trợ cho đồng

bào từ trước tới nay :

Nhà
627.458.502 $

Chuyển-vận 118.228.221 $

Tičp- cu 21.509.716 $

Binh -cu 866.140.320 $

Trợ cấp 18.623.490 $

Linh tinh 30.284.990 $

Tổng cộng 1.682.246.238 $

Và 1 29 dự -án kiện toàn các trại định-cư mà ngân khoản lên tới

625.000 coop. Sở đã giải ngân cho các dự án này là 378.o0o.oooº

Thực- phẩm và đồ dùng gia- dụng.

:

:

:

1955 1956

79.350 12 72.771

24.720 10

Gạo

Lúa

Nuróc mám

Muối

Mùng

Mèp

212.44 lít

420 ki

20 cái

65.000 cái

29.098 cái
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II.

1
►

Ông P. A. ROYCE, độ nhắt bí thư Sứ quán Anh trao cho ông

Tổng Ủ , dicư BÙ I-VAN-LƯƠNG một chi- phiếu của Chính

Phú Tân Tây Lan gởi giúp đồng bào di cº tị nạn
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Chiểu 52.878 cái 2.072 cái

Sập 21.765 cái 600 cối

Thùng đựng nước 3.237 cái

Thùng gánh nước 4.313 cái

Nhìn chung công cuộc cứu-trợ đồng -bào tị - nạn trong hai năm qua

đã tiễn hành một cách cắt khoa - học, kịp thời và ăn khớp với các giai đoạn

của chương trình di định - cư .

Nhờ vậy, ngày nay, đồng- bào di - cư về phương diện vật chất, mỗi

giađìnhtrung bình năm người, đã có một căn nhà đủ ở trên một mảnh đắt

có thể trồng cây ăn trái, trồng rau,có thể nuôi gia súc kiểm thêm hoa lợi.

Người thợ, người làm nghề chài lưới đã tạm có đủ dụng cụ đº tiếp tục

nghề cũ .

Trẻ em di -cư có nơi học tập,học sinh di -cưthắt lạc gia-đình vẫn

được trợ cấp từ trước tới nay mỗi tháng 36o$ cho học sinh trung học và

Boo $ cho học sinh tiểu-học. Đồng - bào ty-nạn có phòng Thông-tin đ & đọc

sáchbáo, khi ốm yểu có thuốc dùng và đượcbác -si hay y-tá săn sóc, sinh đẻ
có nhà bảo sanh, tập hợp có trụ sở .

Các tôn giáo đều được giúp đỡ, đồng- bào công- giáo, Phật- Giáo,
Tin - Lành đều cóThánh Đường, Am -tự phụng-sự tôn -giáo.

Cuộc cứu trợ đã chuyển hướng mạnh mẽ, nhằm trọng tâm giúp

đỡ các trại định -cư thực hiện đúng thời hạn chương trình kiện toàn các

trại theo những dự án đã được chấp-thuận.

Mãn hạn của các dự án trên, đời sống của đồng bào ty - nạn sẽ trở

lại mức bình thường, có thu hoạch được, có thể tự lực mưu-sinh và hòa

mình với đồng -bào địa- phương. Khi ly mỗi trại định-cưsẽ trở thành một

làng của địa phương và Chínhphủ sẽ không còn phải lo riêng cho đồng -bào
di-cư nữa.

Trên giải đắt từ vĩ tuyển 17 trở xuống chỉ toàn là người Việt- Nam

có tinh thần Quốc-gia, thống nhất tư -tưởng và hành-động đº diệt Cộng.

Ngô Tông- Thống chi -tọa lễ trao tặng số tiền 1 triệu quan là tiền

nhật báo Figaro ( Pháp ) quyên giúp những người đi-cư tị nạn 241



A
đag Lland Barrow, giám- đốc cơ - quan Viện Trợ Mỹ đang thì chiếc

máy cày Mỹ Q » ốc giáp Cân định cư để khai -thác ruộng đất.
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CUỘC DI-CƯ LỊCH-SỬ TẠI VIỆT-NAM

CHƯƠNG VIII .

I. – So SÁNH di cư VÀ TẬP kể .

VIỆC TẬP KẾ RA BẮC

VIỆC DI CHUYỂN ĐỒNG BÀO RA BẮC

S
A
N

T1 ra

Ừ NGÀY 21-7-1954 đến hẹt thời hạn tập két, khi nào Chính-

Phủ Quốc- Gia Việt Nam cũng để cho đồng- bào được tự - do

thực sự lựa chọn nơi cư trú và giúp đỡ những đồng-bào

muốn Bắc mọi phương tiện dễ dàng và cần thiết, khác

hẳn với ngụy quyền Việt- Cộng đã tìm đủ mọi cách để ngăn

cản và khủng bố những đồng-bào muôn di-cư vào Nam.

Những chủ -trương trên này đã được biểu lộ trong nhiều bằng chứng

cụ-thể .

Ngoài một số quân-đội và cán - bộ Cộng-Sán được di-chuyển ra Bắc tập

kẹt bằng những phương tiện của họ, tất cả những người muốn ra Bắc mà đẳn nhờ

cơ-quan chính- quyền Quốc-Gia giúp đỡ đều được thỏa mãn về mọi yêu cầu.

243



4

Số người xin ra Bắc bắt đầu từ tháng3 năm 1955 , lác đác mỗi

ngày có hai ba người. Phủ Tổng-Uỷ Di-Cư Tỵ- Nạn liên lạc ngay
với

binh gia Pháp đº giúp đỡ phương tiện chuyên chở. Chuyển máy bay đầu

tiên khởi hành ngày 8-4-1955, mỗi ngày thường chỉ được chừng 20

den 25 người, cho đến ngày 9-3-1955, tổng cộng tắt cả 15 chuyển ( 3

chuyên cuồi cùng chở được nhiều hơn các chuyên trước.

Sau vụ phiền loạn Bình -Xuyên nổ súng hồi cuối tháng 4 năm 1955,

số người xin ra Bắc có phần tăng lên. Binh - Gia Pháp không cấp đủ

phương tiện chuyên-chở, nên có một số còn lưu lại đẳn sau ngày 18-5-1955.

Ngày 14-7-1955 , tàu Espérance là chuyển cuối cùng đã chở ra Bắc :

(432 người lớn
878 người

(446 tre con

Chia ra như sau :

1 )– Số phu đồn điền hết hạn giao kèo muốn về thăm quê quán :

630 người
( 3 52 người lớn

( 278 trẻ con

(روو ngudi lón
:

tre con

:

2 ) – Số người đã xin từ trước ngày 19-5-1955 nhưng tự ý trì
hoãnđẳn sau mới đi :

(8o người lớn
148 người

(68 tre con

Sở người xin ra Bắc tổng cộng là :

4.358 người chia ra như sau :

1 ) Bằng phi -cơ Pháp 1.018 người
(419

2 ) Bằng tàu thủy Pháp
( 1.913 người lớn

3 : 34o người
( 1.427 trẻ con

Cộng 4.358 người

Theo sự nhận xét chung thì số người xin ra Bắc có nhiều loại và

nhiều nguyên nhân :

Lao động vào Nam lập-nghiệp đã lâu, nhớ quê hương muôn về.

2) Một số người không có định kiến, thủy người đi cũng háo

hức ra đi. Đển khi thẳy người về lại háo hức đòi về.

3 ) Một số Cán-Bộ Việt - Minh Cộng-Sản trà trộn vào Nam, lĩnh

tiền tiép- tế, lén lút hoạt-động đº lôi kéo đồng - bào trở về Bác, nhưng vô

hiệu quả lại trở ra Bắc.

4) Một số người vì kinh-tẻ quẫn bách. ( Đối với hạng người này,

Phủ Tổng- Uỷ Di- Cư Tỵ- Nạn đã lưu tâm đặc-biệt giúp đỡ, nên có một số

người tự ý rút đơn không xin ra Bắc nữa.)

s ) Một số thanh -niên bị ảnh hưởng tuyên truyền xảo quyệt của

Việt-Công nói là ra Bắc học tập để giải phóng miền Nam.

Dù sao, con số 4,358 người di-chuyễn ra Bắc so sánh với số

887.917 đồng-bào ở Bắc di cư vào Nam đã chứng tỏ một cách hùng-hồn

và cụ- thẻ miền nào dân chúng được tự - do no-ằm miền nào dân chúng bị

khổ-cực và đâu là chính-nghĩa đâu là ngụy quyền.

Đời sống và ý nguyện của đồng bào tập kết tại Bắc-Phần

Trước ngày ký hiệp-định Genève, Việt-Minh Cộng - Sản chỉ thi

hành chính sách đầu tỏ dã-man, bóc-lột tàn-nhân tại miền Bắc, nơi mà

chúng đã lập được cơ sở vững chắc, còn tại miền Nam, chúng vẫn đề
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Một máy ủi Viện Trợ Mỹ đang phá riêng dành đắt cho dân định cư
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cao chiêu bài đoàn- kết dân tộc nói là dº kháng chiến và dùng những chính

sách dụ dỗ, mơn trớn, để lôi cuốn đồng - bào đitheo chúng. Hơn nữa,

những quân-đội, cô -văn, Cán - Bộ Nga -Số,Trung- Cộng chưavào đèn miền

Nam, nên phần đông nhân dân miền Nam chưa thấy rõ những tộiác và

dã tâm của Việt- Cộng. Lại có người tin rằng ra Bắc tập kết ít lâu, chờ sau

ngày Tổng Tuyển Cừ tháng 7-1956 lại trở về Nam theo lời tuyên truyền

khoác lác của Việt- Công nên sau ngày ký thỏa ước Genève, có một số

người hiểu lầm Việt - Cộng mới chạy theo chúng ta tập -kết ở miền Bắc.

Phần đông những người này đều là đảng - viên, cán -bộ bay quân

nhân của Việt- Cộng, đếnngày có lệnh tập- kết hoặc bị chúng lừa bịp hoặc

bị chúng bắtbuộc phải đi theo chúng ra Bắc tập-két .

Ra đến miền Bắc, đờisống của đồng -bào rất khổ cực. Không riêng

gì các thanh niên mà cả đền đàn bà và những người già yều cũng phải đi

phục-vụ công trường tại những vùng ThượngDu. Vì chưa quen thủy thủ,

làm lụng vất vả, lại thêm đói rét, đồng-bào không mấy người thoát khỏi

ốm đau và số người bỏ mạng tạicông trường không ít.Đã khổ cực về

vật chất, đời sống tinhthần của đồng - bào lại bị tù túng, bắt ép theo khuôn

khổ của các đoàn thẼ Cộng-Sản, mất hết tự do , lại thêm ngày đêm lo sợ

trước trăm ngàn hình thức khủng bố của bọn cán - bộ Cộng - Sản.

Tóm lại là chính sách là khắc của bọn độc-tài đó đã khiến cho đời

sống của đồng-bào tập-kết ra Bắc vô cùng thảm hại. Hầu hết tỉnh ngộ

trước sự thật, hối hận muốn trở về Nam nhưng đã rơi vào tình trạng

tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên những cảnh hànhhạáp bức hàng ngày đã

nung nấu lòng công phần vàý nguyện thoát ly vùng Cộng- Sản trong đống

bàotập kết. Rồi « một liều babảy cũng liều ), và tư tưởng “ phải xông

vào vòng nguy hiểm để tìm đường sống » đã thúc giục đồng - bào tập kết

phá thủng vòng lưới Cộng Sản trở về miền Nam sinh sống và lẻ tẻ kẻ

trước người sau, số người mạo hiểm vượt tuyển trở về miền Nam

không ít.

Trở về được đón miền tự -do, những người này đã mạnh bạo tổ

cáo trước công luận tất cả những thủ đoạn bịp bợm, vô nhân đạo của bọn

Cộng -Sản miền Bắc.

Nhật báo Cách Mạng Quốc- Gia đã đăng lời tường thuật của anh

Trịnh- Minh - Cầm, một thanh - niên tỉnh Bình Định bị bắt đi tập kết

đã vượt tuyến trở về miền Nam nói tường tận về chuyến đi tập kết

và đời sống của đồng bào tập kết tại miền Bắc như sau :

Chuyến đi tập tốt.

Anh Tịnh- minh - Câm nguyên quán ở thôn Mỹ bình xã Hoài-hảo,

quận Hoài - nhơn, Tỉnh Bình - Định bị Việt-Cộng bắt đi tập-kẹt vào hồi đầu

năm 1955 cùng với một số đông thanh-niên tắt cả 4 người gồm đủ hạng :

cán bộ Văn- Công, hành -chính , quân -sự, chuyên -môn, con nhà phú - nông,

địa -chủ và những người bị tình nghivề chính-trị thuộc đủ các tỉnh trong

liên khu V ( Quảng - Nam, Quảng-Ngãi, Bình-Định, Phú -Yên). Trong

số đó có một chị phụ-nữ tên là Nguyễn-thi- Lan, nguyênnữ cán bộ văn

công trong bộ đội Việt- Cộng. Sau khi tập trung 40 người này bị nhốt tại một

nơi và canh giữ cẩn thận. Thấy bị nhốt chị Lan chửi mắng

cán -bộ Việt- Cộng thì cả bọn đều bị chúng xiềng tay hành hạ.

Năm ngày sau, số người này bị giải về Qui- Nhơn. Trong khi đi đường

họ phải mặc toàn binh phục, ban ngày tay chân được tự do để tránh

dòm ngó của dân chúng nhưngtôi đến, tất cả đều bị xiềng xích tay chân.

Tuy vậy vẫn có 2 thanh niên trốn trong đêm tối khi quasông Bồng - Sơn

( Bình Định). Về đến Qui Nhơn bọn cán - bộ Việt- Cộng bắt đầu đổi giọng

dỗ dành nàolà ra Bắc sẽ được « Bác và Đẳng » dìu dắt, nângđỡ, sẽ tiến

bộ hơn vv... chỉ qua tháng 7 năm 1956, có cuộc Tổng Tuyển Cử, thống

sự
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Một lớp học trong trại định cư

nhắt lãnh thổ, những người đi tập kết sẽ được trở về với gia đình v.v... Dễ

dành xong chúng lại quayra dọa nạt : « Nẵu không chịu đi tập kết tức là theo kẻ

thù, sẽ bị trừng phạt nặng nề. Người nào trốn thoát thì đèn ngay thông nhất

đắt nước, chạy đi đâu cho khỏi đền tội lỗi, trước chính-phủ trước nhân dân v.v... »

Trước thái độ hống hách của bọn đầu trâu mặt ngựa, mọi người chỉ còn biểt im

lặng trong uất ức.

Rồi vào đầu tháng 2 năm 1955 , 37 thanh niên và một thiếu nữ bị giải

xuồng chiec tàu thủy của Ba - Lan đậu ngoài khơi biển Qui- Nhơn để ra Bắc. Họ

phải xuống ở ngăn cuối cùng,bên cạnh nơi nhốt bò và lợn. Ở phía trên có độ soo

người gồm có cán bộ, quân lính, thanh niên nam nữ, thiểu nhi cùng đi tập kết

trong chuyển tàu này.

Sau 24 tiếng đồng hồ rời Qui Nhơn, con tàu đèn Sâm-Sơn ( Thanh

Hóa) vào tỏi hôm sau, Đêm ủy ở trên tàu, cán bộ Việt- Cộng nhiều lần dặn bảo anh

Cầm và người cùng đoàn, khi đón miền Bắc, tuyệtđối không được đº lộ cho một ai

biết mình đã bị cưỡng bách đi tập két.

Sáng hôm sau tất cả mọi người lên bờ. Đoàn anh Cảm đi sau hết, sát bên

cạnh mỗi người là một tên lính . Thông qua không ai có thễ phân biệt được lính

với tù vì ai nấy cũng mặc binh phục như nhau, chỉ trừ chị Lan mặc quần đen áo

cụt trắng. Trên bãi Sâm-Sơn, ngoài cán bộ Việt-Công còn có một số đồng bào ở các

vùng que do Việt- Cộng đưa đến để tiếp đón người trong Nam ta. Họ có vẻ

gượnggạo cười hỏi với những người mới dưới tàu lên
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có

Đời sống của đồng- bào tập kết :

Rời khỏi Sâm-Sơn đoàn người tập két miễn cưỡng này được dẫn

về Hậu- Hiền (Thanh -Hóa). Vừa đen nơi chưađược nghỉ ngơi một phút

bọn cán- bộ Việt-Cộng đến bắt học- tập về cách chống nắng hạn và làm

công - tác cứu đói cho đồng-bào ở địa- phương. Thẻ là hôm sau, họ bị đưa

đi đào ao , vét giẻng lấy nướctưới ruộng . Không riêng gì họ, tất cả những

ai ở trong Nam ra tập kết đều phải tham- gia các công -tác này để cứu

những đồng ruộng nứt nẻ, lúa khô cháy như bị lửa táp. Đồng-bào địa

phương chỉnằm co ở nhà chờ thần chết đèn lôi đi , ngày nào cũng có

người chết đói.

Sau mỗi buổi công-tác ở ngoài đồng, mỗi người tập- kết được lãnh

một lon gạo về từng gia - đình ăn ở chung với đồng bào địa -phương. Thủy

gạo, đồng - bào đang đói mừng rỡ , trút gạo vào nồi nấu chung với lá

lang, cây chuối bằm nhỏ hoặc bắt cứ một thứ lá gì khác có thể ăn được,

dº cùng ăn chung với gia đình ấy. Cách nấu ăn theo lối Cộng -Sản nàyđể

được tổ chức luân phiên từng bữa, từng nhà, từ vùng này sangvùng khác,

đích cho đồng- bào được nhắm vài bột cơm cầm hơi mà sống.

Ở ThanhHóa được một tháng, anh Cầm và những người trong

đoàn bị đưa ra Ninh-Bình làm đường xe lửa với thanh-niên và học-sinh

miền Bắc . Họ phải đập đá, gánh đá, khuấnxà vẹt, đặt đường rầy, công

việc vô cùng nặng nhọc. Bọn cán -bộ Việt- Cộng, Trung- Công còn nhiếc

mắng đánh đập họ thậm tệ .

Ban ngày đi làm , ban đêm về lại phải đi dự các cuộc học tập về

hiệp -thương. Tổng tuyển -cử , các cuộc đầu tổ, nhưng họ còn tâm trí đâu

mà để ý đẳn nữa, vì quên những nếp sống tự - do lại đầy đủ về vật chất nênVi

trong những công việc trên , đồng-bào tập kết luôn luôn tỏ thái độ phản

kháng nên đến đầu tháng 5 , đoàn anh Cầm bị đưa về Hà-Nội nhốt tại nhà

giam Hỏa-Lò. Ban ngày đi đẳy xe cát, vác gỗđể làm công -thự, đem về nhà

pha lại học tập .

Việt-Cộng bảo rằng họ chưa dứt khoát tư -tưởng, thiểu tích cực
trên công tác nên cứ bốn năm ngày , chúng lại bắt họ tra hỏi lẫy cung, bắt

làm bản phản tỉnh nhưng không có kết quả gì .

muc

Dọa nạt, tra xét không được, đèn trung tuầntháng sáu, chúng

đưa bọn anh Cầm lên trại cưỡng -bách lao-công tại Thái -Nguyên . Trại

này nằm trên một vùng núi, chứa tất cả Soo người đủ các hạng già trẻ ,

trai gái . Họ là những người đã bị buộc tội bắt măn, tròn thuế,phá hoại ,

đòi di-cư vào Nam , vv...

Nhập chung vào đám người này, bọn anh Cảm, bắt đầu sống một

cuộc đời đen tối hơn bao giờ hết. Hàngngày đám người xấu số xy phải vào

rừng chặt cây lấy gỗ làm xà-vẹt đường xelửa.

Công việc làm ở đây thật là nặng nhọc và nguy-hiểm. Tai nạn chết

chóc xảy ra như cơm bữa : khi thì trèo núi trượt chân rơi xuống vực sâu,

khi thì cây ngũ đá lăn đè lên người. Hàng ngày, bệnh sốt rét, bệnh kiết lỵ
và đói làm cho hàng chục người bỏ mạng. Sang mùa đông lại thêm

một số người chết rét nữa. Mẫy tháng ở trại này, sự làm việc quá sức, ăn

uống thiểu thốn, khổ cực, lại bị sỉ nhục đánh đập cùng cảnh chétchóc cùng

rợnhàng ngày xảy ra giữa chốn núi rừng âm u, đã xúi dục nhóm người bị

đầy ải này phải liếu chẹt, tìm cách vượt ra khỏi chốn laotù.

nan
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Cuộc vượt trốn đi.

Anh Cầm ở trong đoàntù300 người mà đoàn trưởng là anh Nguyễn

Công, một cựu cán-bộ quân-sự của Việt- Cộng thuộc thành phầnđịa- chủ, bị chúng

ghép tội bất mãn, lột chức và đầy lên Thái- Nguyên.

Hiểu biẹt tâm -sự của nhau, anh Công cùng với anh Cầm và một ít thanh

niên khác có sáng kiền và gan dạ bàn kẻ thoát thân. Sau một thời gian sắp đặt

kº-hoạch trong đoàn, họ chờ đợi cơ-hội thuận- tiện đº thực- hiện ý định .

an

분

Các vật liệu cần thiết cho việc định cư đồng bào tị nạn tiếp tục đến bến Saigon
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Một buổi sáng đầu tháng năm 1956, đoàn tù do anh Công dân

đầu được lệnh đi đãn cây ở khurừng phía Tây,còn hai đoàn nọ đi làm ở

lại nơi khác cách đoàn thứ nhất khá xa . Làm việc dn nửa buổi, họ được

nghỉ ngơi vài phút và theo thường lệ anh Cầm ra hát giúp vui, trong bài hát

ấy có mấy tiếng lóng làm hiệu, mọi người đưa mắt ngắm bảo nhau chuẩn bị

Tiếng nhịp cuốicùng vừa chấm dứt bài hát, những người được chỉ định

trước đứng kề bên mấy tên lính từ bao giờ, đồng loạt dựt lửy súng của

chúng và liên ngay đó những người khác nhẩy đen bóp cổ chúng cho đền

lúc chúng chỉ còn là những xác chết cứng đờ. Ba chục người thanh - niên

nhanh nhẹn lột binh - phục của chúng mặc vào mình, mang súngđi giống hệt

lính Việt- Cọng. Mọi người lẫn vào rừng tiền về phía Tây.Gầntrưa họ

nghe tiễng súngbắn văng vẳng đường xa rồi im bặt. Có lẽ tụi lính được
báo động đang đi lùng bắt họ.Hồi hộp chờ đợi một lúc, thấy yên tĩnh trở

lại , đoàn người lại cất bước lên đường. Họ đi mãi trong núi rừng, ăn trái

cây uống nước suối vào được dắt Lào đi lần xuống phía Nam, đến ngang

QuảngBình, họ lại vượt đèo băng núi vượtqua.Cũng cứ lén lút trong

rừng rậm, họ tiễn vào gần ven bờ sông Ben-Hải . BẮy giờ tính theo mặt

trăng, đoàn người mạohiểm đã đi hơn hai tháng trườngvà một điều may

mắn là chẳng gặp một tên Việt - Cộng nào cả . Nhưng kiểm- điểm lại trong

zoo người chỉ còn 195 người, hơn 100 người đã chết ở dọc đường,

đen đây 5 người biết lội xung - phong lội qua sông,đèn báo cho nhà chức

trách Quốc - Gia biết và sau đó tất cả được đưa qua bờ sông bên này vĩ

tuyển . Thoát được hỏa ngục đỏ, ai nảy tưởng như mới được hồi sinh.

Nghe câu chuyện, anh Tịnh- Minh- Cầm kể lại, ta thấy trường

hợp chuyển tập-kết và đời sống khổ-cực của bọn anh tại miền Bắc cũng là

trường hợp chung của tất cả những người bị Việt- Cộng bắt buộc phải tập

kết hay ngây thơ nghe lời dụ dỗ mà theo chúng ra Bắc. Vì quá khổcực

đói rét và luônluôn nơm nớp lo sợ. Hiện nay, phong trào những người

tập kết đòi về Nam đang lan tràn âm thầm nhưng không kém phấn mạnh

mẽ. Không khác gì trong công việc phá di-cư, bọn cán - bộ Việt- Cộng đã

dùng đủ thủ đoạn, hình-thức cần thiết đ& ngăn cản và đàn-áp phong
trào này.

Đồng- bào miền Nam tập-kết ở xã Hoằng - Lép, huyện Hoằng

Hóa, tỉnh Thanh- Hóa và ở trạitập-kết Đông -Sơn (Thanh Hóa) tranh

đầu đòi về Nam, đã bị Việt- Cộng cho quân đội bao vây, xả súng liên thanh

bắn chết nhiều người. Chức Sắc Cao- đài tên là Cao - Triều- Phát cũngđòi

về Nam nên bị Việt- Cộng thủ tiêu. Ngày tháng 10 năm 1956, những đồng

bào Bắc phần mới trốn thoát khỏi vùng Việt Cộngvào tới Quảng Trị cho

biết phong trào đồng bào tập kết tranh đu đòi về Nam rất mạnh,

Việt- Cộng đang thẳng tay đàn áp và phân tán mỗi người đi một nơi.

Chúng đã gửisang Tàu hơn 1.000 trẻ em thuộc các gia đình người Nam

tập kết và hơn 200 trẻ em sang Đông- Đức bắt theo các lớp luyện Cộng

Sin. Đây là một thủ đoạn • bắt con tin » của Việt-Cộng, đề cho các gia

đình tậpkết không đòi về Nam nữa.

Nhữngngười tập kết trốnvề được vùng Tự -do thuật lại về đời

sống của đồng bào tập kết ra Bắc như sau :

« ... Mới ra đến cửa bề Sầm- Sơn ( Thanh Hóa) sau khi đổ bộ lên

bờ là các anh ( những người tập két) được nằm ngay những vị cay đắng

của chở độ mới. Các anh phải vào Ty Công An khai lý lịch, phải vào

đồn thuề xuất nhập khẩu mở hành lý cho nhân viên thuê ngắm nghía

và giữ lại những gì mà họ mệnh danh cho là những xa xỉ phẩm ngoại hóa.

Sau đó các anh được tập-trung vào trại Đông - Sơn ( Thanh - Hóa) đề tăng
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khuyến khích đồng bào
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gia sảnxuất. Nhưng có làm mà chẳng có ăn. Hằng ngày người ta phát

cho các anh ít nhúm gạo , một ít muốivừng, rau muốngvà bảo các anhlàm

việc để tự -túc mà sống. Đẳy là những nỗi khổ về vật chất, về tinhthần,

các anh còn chịu đựng nhiều điều mỉa mai , chua xót gắp bội .

Những nơi tập- trung như trại sản -xuất, trại tăng-gia , những công

trình thủy -nông như đập thác Cun (Thái Nguyên )đạpnướcBái-Thượng

( Thanh - Hóa) công -trường xe lửa Hà-Nội - Mục- Nam - Quan, công

trường xe lửa Hà- Nội - Nam- Định mà các anh bịđẩy ra dễ thí-nghiệm

cho chính sách lao-công cưỡng -bách của Cộng-Sản Việt Minh, đã làm cho

các anh khốn khổ dºncực độ, có nhiều ngườichết vì không chịu nổi công

việc khó nhọc, lại đói rét, bệnh tật. Việt-Cộng phái cán-bộtay sai len lỏi

vào hàng ngũ các anh để dò xét, ly - gián, các anh lại còn bị cán-bộ Trung

Cộng chửi mắng, đánhđập nữa. Vìnhững nỗi đau khổ ủy nên tất cả mọi

người tập-kết đếchối-nhận, ngày đêm nguyền rủa bọn Việt-Cộng lừa dối

chỉ mong có ngày được trốnthoát trở về Nam .

Những người tập - kếttrốn về được vùng tự-do thuật lại về đời

sống của đồng bào tập-kết ra Bắc như sau :

Báo Ngôn - Luận ra ngày 24-11-1956 đã đăng tin : « Đồng - bào

miền Nam bị Việt- Cộng bắt đi tập - két biểu tình đòi trở về miền Nam.

Nguyên số đồng - bào bị bắt đi tập-kết này hồi 1954, khi ra tới

miền Bắc liền được Việt - Cộng đưa về tập- trung tại Hà- Nội vài ngày để

« bác » Hộ ra mắt. Sau đó đồng-bào bị đưa về Thanh- Hóa, phụcvụ tại

các đồn điền Đa Năm, Lam-Sơn, Vạn - Lại, vv...

Tại các đồn điền này, phần không đủ cơm ăn mà phải ăn cơm ngô,

sắn, áo mặc lại mỏng manh không đủ chống rét rất hài hùng đổi với người

miền Nam quanh năm nóng bức, phần khác phải ngủ ở các 8 rơm sinh
chí rận, nên đồng- bào không thể chịu nổi cánh khổ cực này. Ngày 17-11

5s,đồng bào tập-kết đã tổ -chức một cuộc biểu tình lớn toan kéo đến trụ

sở Uỷ- Ban hànhchánh tỉnh đòi trở về miền Nam.

Đám biểu tình này đã bị Việt-Công dùng vô -lực đ & giải-tán, mây

người cầm đầu bị Việt-Cộng bắt đi mắt. Ngoài ra, cũng theo một nguồn

tin từ Hà-Nội thì một vụ biễu-tình tương tự cũng vừa xảy ra tại Công

trường Lao -Kay. Hai cán-bộ Phạm MinẺ T. và Phạm- Thị- Nguyệt- A.

(Một người quê ở Phụng - Hiệp, một người quê ở Biên-Hòa) đã tự -tử

vì muốn tránh sự hànhhạcủa Việt- Cộng).

Mặc dầu Việt- Cộng tìm hẹt cách đ& canh phòng, ngăn trở đồng

bào tập kết trở vào Nam, vẫn có nhiều người trốn thoát về báo tin cho các

thân nhân những người tập-kết ra Bắc biết rõ tình trạng ở ngoài Bắc,

nên nhiềugia đình có người nhà bị Việt-Cộng bắt ép đi tập- két đi bình tĩnh

yêu cầu Uỷ Hội Quốc - Tủ can thiệp cho thân nhân họ được trở về .

Hai trăm gia đình thuộc xã Phú- Hs quận Phú - Vang tỉnh Thừa

Thiên đi biểu tình đòi Việt-Công trả lại chồng con đã bị chúng bắt buộc

tập kết ra Bắc.

Ngày 19-10-1956 hàng trăm người ở Kontum cũng đã đệ đơn

lên Ngô Tông - Thông xin can thiệp với Uỷ - Hội Quốc -Tĩ buộc Việt- Cộng

phải trả lại chồng con bị bắt buộc đi tập kết .

Hơn 10.ooo người ở Nha- Trang đã biểu tình yêu cầu Uỷ-Hội

Quốc- T2đẽ cho thân nhân họ tập kết ra Bắc được trởvề quê quán .

Những việc trên đây chứng tỏ hùng hồn rằng Việt- Cộng đã cưỡng
bách đồng bào đi tập kết . Đời sống của đồng bào đi tập kết ra Bắc ất khô

cực cả về tinh thần lẫn vật chất.Nhiều người đã trốn tránh trở về được

miền Nam Tự-do. Hiện nay,phong trào đồng bào tập kết tranh đẳu đòi về

Namđang lang rộngvà bọn Việt- Cộng đang thẳng tay đàn áp phong trào

này. Nhưng nếu « lòng dân là ý trời » thì chắc chắng ý nguyện trở về

Nam của đồng- bào tập kết và ý chí di -cư tìmTự - do của đồng bào miền Bắc

sẽ cố kết với nhau dº phá thủng màn lưới Việt-Công tìmđược đến bến

Tự-do.
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Nghề làm thợ trạm có thể đem lại sung túc cho gia đình

II . PHONG TRÀO DI CƯ VÀO NAM

Việt- Cộng vi phạm hiệp- định Genève, ngăn cản phong trào

di-cư.

Tinh chất tự động của phong trào di- c .

.

Như chúng tôi đã trình bày ở chương IV, sau ngày ngừng chiến,

Việt-Minh Cộng- Sản không cho đồng bào miền Bắc biét điều khoản 14D

của hiệp -định Genève đº cho nhân dân có quyền lựa chọn vùng sinh sống.

Chúng lại tìm đủ mọi cách đº ngăn cản và khủng bỏ đồng-bào di -cư, không

riêng gì ở các tỉnh nhỏ hay các vùng xa xôi , ngay ở Hà-Nội , trước mắt

Uỷ-Hội Quốc -Tử Kiểm - Soát đình-chiẻn ở Việt Nam, sau ngày Việt-Cong-

vào Hà Nội,dân chúng muôn đi Hải- Phòng hoặc các tỉnh lân cận, đều

ngăn cản khó khăn. Người muốn đi phải xin giày thông-hành đặc biệt,

phải làm đơn khai lý lịch tỷ-mỉ, nghềnghiệp, chỗ ở của cha mẹ, vợ con,

tên tuổi , bí danh , đi đến nhà ai , có việc gì, ở đâu . Công-An Việt- Cộng

còn chất vẫn, điều tra lôi thôi , rắc rối làm khó dễ nhiều cách . Nhiều người

xẻp hàng chầu chực trước cửa nha Cong-an hàng nửa tháng, không xin

nổi một cái giấy thông hành đi về trong năm ngày. Sau ngày đình chiển,

tại miền thân que, Việt - Cộng cũng bắt buộc nhân-dân muốn đi qua các tỉnh

khác, phải xin giấy của Ty Công -an tỉnh, còn khó khăn hơn người ở

HàNội. Muốn xin giấy thông hành của Công -An tỉnh phải có giấy chứng
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Quang cảnh một cuộc mít tinh trong trại định cư

nhận của Uỷ Ban Hành- Chính Xi, Uỷ-Ban Hành Chính Xi lại chỉ cho

giấy chứng nhận khi có gily giới thiệu của tiểu ban thôn, xóm. Nhưng

những người bị Việt- Cộng tình nghi là có ý định di -cưthực khó lòng

xin đượcnhững giây từ trên. Tiêu- ban thôn cũng như Uy-Ban Xi tìm

đủ cách làm khódễ. Cùng lắm chúng lẩn tròn không cho dân chúng gặp

mặt đ& làm chậm trễ việc xin giữy. Gái, trai, già, trẻ đi đường xa mà

không có giẮy thông -hành đều bị nhân - viên Công- An bắt giải về nguyên

quánđể trừng phạt. Người được cấp giảy rồi , chúng lại dùng thủ- đoạn

khác để ngăn cản. Cho đi, nhưng không được mang tiền Đông - Dương

và vàng đi, trái lệnh, sẽ bị tịch thu hết. Người buôn bán phải xinphép mới

được mang tiền Đông - Dương qua Hải Phòng, nhưng phải làm giấy cam

đoan mua hàng về bán cho cơquan mậu-dịch của chúng. Phần nhieu những

hàng chúng cần mua đều bị cảm bán trong miền Quốc- Gia, nên ít người

có th ? buôn bán với chúng được. Những người có giấy thông hành đi

buôn bán lại bị cảm không được mang trẻ con đi theo.

Nhiều người di-cư bị Việt - Cộng đánh-đập, bắt cóc ở giữa đường

như trường hợp 11 gia đình gồm 36 người ở làng Trực-Mỹ, quận Nghĩa

Hưng, tỉnh Nam Định, đã làm đơn đề ngày 16-11-1954 gửi Ông Tĩnh

Tưởng Kiên - An, nhờ can - thiệp như sau :

“ Gia đình chúng tôi không thỄ sống chung với Việt- Minh ,phải

ta vùng Quốc-Gia đ&chờ ngày vào Nam- Việt, đi đền đồn Công-AnViệt

Minhđóngở cầu Phú- Lương, tỉnh Hải- Dương thì Việt- Minh giữ lại không

cho đi và khuyên chúng tôiở lại với Chính Phủ Việt- MinẺ. Một mặt

chúng vào trong làng thúc đẩy các đoàn-thể phụ nữ, nhi-đông ra cản trở,

lôi kéo chúng tôi lại, chúng tôi nhắt định không ở . Bọn Việt Minh liền dở

thủ-đoạndãmanđánh đậpchúng tôi sau chúng lôi kéo 4người của giađình
chúng tôi đem đi mắt và lắp hết tiền bạc của chúng tôi. Bỗn người bị Việt

Minh bắtlà Kiều- Văn-Bảo 21 tuổi, Kiều- Văn- Tuyên 49 tuổi, Đỗ Văn-T8
s6 tuổi, Phạm - Văn - Tại s6 tuổi...

Những đồng-bào Thanh- Nghệ Tĩnh di-cư vào Nam bằng tàu

Kilinski ( Ba-lan ) đã trả lời những câu phỏng-vấn của các phóng- viên báo

chí
ngay lúc xuống bền như sau :

-
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Bà Nguyễn -Thị- Triết, 36 tuổi quán xã Như - Xuân, huyện Tĩnh

Gia, tỉnh Thanh Hóa nói : Các đây hơn 4 tháng khi ở địa phương mới

có phong trào đòi được di -cư vàoNam, giữa một buổi dân chúng tôi đang

hành lề tại nhà xứ đột nhiên có tới hàng vạn bộ đội du-kích và cán bộ

đến bao vây chật nhà xứ. Chúng bắt đầu vào các hố, cắm trông, đặt mìn

xung quanh và đặt & súng chỉa vào tứ phía nơi chúng tôi hành lễ. Hºt

sức lo sợ, chúngtôi chỉ còn biÖt đóng chặt cửa lại và ở nguyên trong nhà

xứ. Chúng để yên như thể trong hai ngày. Sáng ngày thứ ba chúng tập

trung chung quanh nhà xứ rắt đông lâynhững cây to sọc vào để phá cửa

và cùng lúcbắn my loạt súng vào chúng tôi. Rút cuộc chúng phá được

cửa và xông vào nhà xứ. Từng ôm giẻ rách và những cuộn thừng trong

tay, chúng bắt trói hết chúng tôi mang đi . Những ai kêu cứu hay tỏ ý

chống lại, chúng vị cho là nổi loạn hay định cướp súng. Chúng bắt trói,

đánh đập chúng tôi rất khổ sở, lại còn nhớt chặt giả vào mồm. Trong

nhà xứ có hơn 20 người bị chét, hơn so người bị thương và hàng ngàn

người bị bắt trói đem đi . Chúngcònlẫy cây và báng súng đập nát sọ

những người đã chét. Riêng gia đình tôi cùng với vài ba trăm người bị

giam hơn hai tháng được tha về. Ở nhà được ít lâu, chồng tôi là

Nguyễn-Hiểu lại bị Việt Minh bắt, hiện nay không biết ở đâu . Còn tôi

nhà chúng lại bắt đẻn Uỷ-Ban đ& học-tập, kiễm-thảocứ hai ngày một

lần. Nhà nào cũng có bộ- đội và cán-bộ canh gác . Đi mỗi bước đều khó

khăn . Nhưng sau tôi cũng tròn được mà di -cư vào đây.

Anh Nguyễn-văn - Soi, 17 tuổi, quán xã Hải-Thanh ( Thanh Hóa)
cho biết :

Mỗi lần thủy nhiều quân- đội và cán- bộ về làng, chúng tôi biẹt là co

phái đoàn Uỷ-Hội Quốc- T8 về điều tra . Bọn Việt-Minh cảm không chó

một người trong làng ra khỏi cửa, chúng lại giả làm dân địa phương đen

tại nhà chúng tôi, chờ khi nàophái đoàn Uỷ Hội Quốc- Tửđẳn thì nói

không muốn di -cư vào Nam. Sau chúng tôi bí mật tròn tránh ra đi
qua

nhiều đoạn đường sắt nguy hiểm mới vào được đẳn đây.

Đẻn vụ Lê-tin- Lý, một chuẩn úy của quân đội Quốc gia bị Việt

Cộngbắt cóc tại Hà-nội và giam giữ không cho trở về vớigiađình ở

miền Nam Tự-do càng chứng tỏ một cách rõ rệt rằng không những ở thôn

quê mà ngay ở các thành phố chưa chuyển giao cho chúng, Việt- Cộng

cũng cho cán - bộ vào ngăn cản dân chúng di cư . Vụ này đã gây một súc

động mạnh mẽ trong dân chúng và đã làm xôn xao dư luận báo chí miền

Nam Tự-do suốt trong vòng gầnmột tháng.

Nguyên Chuẩn - úy Lê-tắn - Lý, quê ở miền Nam, sau khi tốt nghiệp

trường Võ- Bị Si-quan Thủ- Đức được bố ra phục vụ tại Hà- nội từ 1-4

195 3. Đến sau ngày ký kết Hiệp-định Genève, trong thời gian chờ đợiBén

để được trở về với gia đình thì chuẩn úy Lý bị Việt- Cộng bắt cóc tại ngã

tư Sở ( Hà Nội ) hồi 6 giờ chiều ngày 9-9-54 (khi Hà-nội còn thuộc sự
6

kiểm soát của chính quyền Quốc-gia), rồi bị đưa về giam tại làng Phạm,

tỉnh Phủ-Lý (Bắc phần ). Sau nonmột tháng bị giam giữ, được tạm tha,

chuẩn úy Lý tìm đẻn Nam-Định (ở đây có người quen ) rồi đến ngày 12

10- 14 sau khi bộ đội Việt Cộng vào tiếp thu Hà Nội,Chuẩn úy Lê-tăn

Lý theo nhân dân vào Hà Nội.

Về được đẻn Hà- nội, nóng lòng muốn trở về Saigon, chuẩn úy Lý

đèn cầu cứu Cha xứ nhà thờ Lớn Hà-nội, và được Cha ở đây nhờ phái

đoàn liên lạc Pháp can thiệpvớiUỷ- Hội Quốc Tử đểđược tự do về Nam

theo Hiệpđịnh Genève.
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sự

Đểntrụ sở Uỷ- HộiQuốc- Tỏ ở
Hà - Nội, chuẩn - úy Lý bị ông

Chủ - Tịch Uỷ-Hội ở đây giao cho

Việt- Minh Cộng-Sản giam giữ.

Sau khi nghe tin này chuẩnúy Lý

bị ngắt đi vì đã quá sợ những

hành-động dã man của bọn Cộng

Sản.

Bị giao cho Việt- Minh Cộng

Sản giam giữđº điều-tra, chuẩn -úy

Lê-Tân - Lý phải chịu đủ mọi hành

động vừa khủng bố, vừa dụ dỗ

của Việt-Minh Cộng - Sản và cuối

cùng phải tỏ ra một người đã cải

tạo và phải tuyên bố tự ý ở lại

Hà- Nộiđ& khỏi bị giam giữ. Sau khi

được tạm tha ở Hà -Nội, chuẩn - úy

Lýluôn luôn cố gắng tỏ ra là một

công dân có thiện chí, chuẩn - úy

Lý tham gia vào bất cứ công cuộc

gì do Việt - Minh Công - Sản tổ

chức : biểu tình, nét tinh, đi

họp v. v... Chuẩn - úy Lý cổ cho

mắt bọn cán -bộ Việt- Minh Cộng

Sản đề tìm dịp trốn về miền Nam.

Và cuối cùng, nhờ khôn khéo

Một bạn thợ trạm đang hành nghề cùng sự quyết tâm trở vềvùng tự

do, hôm 7-12-4, tin Chuẩn- úy

Lý về đến Saigon được bà mẹ và cô em chuẩn- úy đèn báo cho anh em sinh viên
Hà-nội di -cư biệt.

Trả lời nhân dân và các nhà báo trong cuộc nói chuyện ngày 10-1-54 tại rạp

Nguyễn-văn - Hảo Saigon về sự can thiệp của Uỷ- Hội Quốc- T% trong việc chuẩn

úyLý xin trở vềNam, chuẩnúy Lý tuyênbố : « Riêng cá nhân tôi , tôi coi Uỷ-Hội- -

Quốc- Tử như Việt - Minh Cộng -Sản ) .

Nói về chính - sách Cộng-Sản, chuẩn- úy Lý cho là một chính - sách độc- tài

vô cùng dã -man .

Vụ Lê-tăn- Lý chứng tỏ thêm một lần nữa những thủ -đoạn ngăn cản di

cư của bọn Việt- Cộng,đưa ra ánh sáng những mưu mô xảo quyệt, thâm độc của

Việt Cộng, đồng thời là mộtbằng chứng về sự bắt lực củaUỷ - Hội Quốc-T3-

kiểm-soát đìnhchiển tạiViệt-Nam.Chính vì Uỷ-Hội Quốc Tử giao chuẩn- úy Lý

cho Việt -Minh Cộng Sản điềutra mà hàng vạn công dân Việt Namtại Bùi-Chu,

Thái - Bình đã không dám nhờ Uỷ- Hội can thiệp được di-cư mà phải mạo hiem

bơi thuyền nan ngoài biển cả giữa sóng gió và những làn đạn của Việt- Cộng bắn

theo đề liều lĩnh tìm đường di -cư.

Đổi với phong trào di-cư của non 1 triệu người, người miền Bắc tị -nạn

Cộng- Sản, nhân dân Việt-Nam và cả thế giới đều công nhận rằng khỏi người ấy

tự nguyện ra đi để chờ ngày về giải phóng quê hương.Và nểu Việt- Cộng không

đàn áp ngăn cản số người di-cư còn tăng lên 2 , 3 triệu nữa.

Tuy nhiên ngụy- quyền Việt- Cộng vẫn phủ nhận sự thật và luôn luôn rêu

rao trên các báo chí của chúng rằng : đồng bào Công- giáo bị các Cha cổ bắt buộc

phải di-cưvà đệ đơn xin Uỷ HộiQuốc-fe kiểm-soát đìnhchiển đến các trại di

cư miền Nam mở cuộc điều tra và giúp đỡ những người muốn trở về Bắc.
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Một căn nhà nhỏ, một đôi trâu cày, một thửa ruộng, đời sống người dâw

di cư dần dần đi đua chỗ
sung

túc

-

1 .

Trong năm 1955, phái -đoàn của Uỷ- Hội Quốc - Tử (có hai đại biểu

Việt - Cộng đi theo) đến trạm dicư nào cũng tự giới thiệu và nhắc lại rằng: theo

điều khoản 14 -D của Hiệp- định Genève, kể từ ngày 21-7-1954 đển ngày

18-5-1955, tất cả mọi người Việt- Nam đều có quyền lựa chọn khu vực mình

muốn ở và nêu lên 4 câu hỏi đại - khái như sau :

Dân chúng có được thông - tri về quyền hạn của họ đúng theo khoản

14 -D của Hiệp-định Genèvà không ?

1.- Trong dân-chúng có ai muốn ra Bắc vì bất cứ một lý do nào không ?

3.– Có ai áp bức hoặc bó buộc di-cư vào Nam không ?

4.– Họ có bị quyến rũ vào Nam do những lời hứa sau này không giữ

đúng không ?

Dù hỏi từng cá nhân hay hỏi chung tập thể , phái- đoàn của Uỷ-Hội Quốc

Tử cũng nhận được những câu trả lời tương -tự .

1 ) ở vùng Việt- Minh Cộng-Sản, chúng tôi không được biết gì đến
quyền lựa chọn nơimình muốn ở, mãi đến khi vào trong này chúng tôi mới biết

có điều ly.

2 ) – Chúng tôi rất muốn về Bắc sau ngày Việt-Minh và Trung - Cộng–

đã bị tiêu-diệt.

3 ) - Chính bè lũ Cộng-Sản đã áp bức và bó buộc chúng tôi đủ điều, làm

cho chúng tôi đói rét ,khổ cực , phải quyết -tâm bỏ quê hương, tài

sản, thân thuộc, mồ mả mà vào đây.

-
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Luung

Các em nhỏ đang múa ca vui vẻ
ем

-

-

4) – Vì không thể sống chung với Việt-Minh Cộng - Sin, nên chúng tôi

phải di -cư vào Nam và mong được Chính -phủcùng nhân dân miền

Quốc- gia và thẻ-giới tự -do giúp đỡ, chứ không khi nào vì những

lời hứa hẹn của ai mà di-cư cả.

Ket quả các công cuộc điều -tra là bất cứ ở trạm nào, phái -đoàn của Uỷ- Hội

Quốc- Tĩ cũng không tìm thấy một người di -cư nào muốn trở về Bắc và khống có

một ai nói bị các cha cô bắt ép di-cư như đơn khiếu nại của Việt - Cộng. Không

những thỏ , phái đoàn còn nhận được vô số đơn yêu cầu Uỷ - Hội Quốc - T2 can

thiệp những việc sau này :

a) Phố - biến cho nhân dân còn mắc kẹt trong vùng Việt Cộng được biÖt

đến khoản 14D của hiệp-định Genève.

b) - Đòi Việt-Cộng phải trả lại tự-do cho những bà con thân thích của

họ hiện đang bị Việt- Cộng giam giữ.

c) - Canthiệp để cho những người nào muốn vào Nam không bị đàn áp,

khủng -bỏ.

Trong các cuộc điều tra, dân chúng ty -nạn tại tắt cả các trạm đều có giữ một

thái độ dà- dặt, kính nể phái -đoàn của Uỷ- Hội Quốc- T2 ; nhưng rất tức giận và

nguyền rủa bai tên đại- biểu Việt- Minh Cộng- Sản đi theo phái- đoàn.

Kết quả những cuộc điều-tra trên càng phô bày rõ rệt ý nguyện di -cư tìm

tự-do của đồng bào di -cư và tính chất tự -động của phong trào di-cư, đồng thời tỏ

cáo với thẻ-giới những âm- mưu ngăn cản , những hành động đàn-áp di-cư cùng

những luận điệu xuyên tạc, vu khống của bọn ViệtCộng.

Uỷ- Hội Quốc- Tỉ kiểm-soát đình chiển tại Việt Nam (gồm đạidiện các

-

-
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Vẻ mặt vki tươi của các em trong một trại định cư nói lên sự no ấm ở đây

nước GiaNã Đại, ẤnĐộ, BaLan) đã nhiều lầngửi báocáo cho Ông Moloto. -

(Đại -biểu Nga -Sỏ) và Ông Anthony Eden ( Đại- biểu Anh -quốc) đều là chủ tịch

hội nghị Genève để phản kháng Việt Cộngvề việc vu cáo Chính Phủ Việt-Nam

tự-do cưỡng bách dân chúng di-cư.

Thuật lại những cuộc điều-tra về những lời kêu nài liên hệ đèn vẫn đa

Việt-Công ngăn trở cuộc dicư qua miền Nam, Uỷ- Hội Quốc-Tử tuyênbố :

«Trong mỗi một trường hợp, Uỷ-Hội đều có đưa ra những điều khuyển

cáo cần - thiết dº dẹp tan những sự trở ngại và cũng để quyết định những biện

phápchống lại mọi hành động làm trở ngại hay trìhoãn của nhà cầm quyền miền

Bắc. Uỷ- Hội gửi những nhóm đại diện viễng lạicác vùng liên hệ, như trong các
trường-hợp Ba- Làng và Lưu-Mỹ, đễ cỏ- gắng làm cho những người muốn ra đi

được giấy phép và mọi sự thuận -tiện để di-cư qua vùng mình đã chọn lựa. »
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Uỷ-Hội nhận thủy rằng các nhómđại -diện của Uỷ- Hội vẫn luôn luôn gặp

sự trở ngại như sau khi đi điều-tra . Vềđiểm này Uỷ- Hội tuyên -bổ : « Cần phải

nhận xét rằng công-tác của những toán điềutra của Uỷ- Hội đã bị trở ngại hay

tri-hoãn trong nhiều trường- hợp vì thái - độ của nhà cầm quyền địa -phương (tại

khu vực Cộng- Sản) và trong vàitrường -hợp, vì những nhóm có tổ- chức nghịch

lại với những người muốn di -cư qua khu vực Việt - Nam tự -do. »

Bản báo -cáo chánh có chữ ký của tất cả mọi nước hội - viên trong Uỷ-Hội

Quốc- T8 là MICKALOWSKI đại -diện Ba - Lan, JOHNSON đại -diện Gia

Ni - Đại và DESAI đại -diện Ấn-Độ.

Một tu -chánh - án do đại biểu Gia Nã Đại đệ-trình thêm vào bản chính,

thuật lại rất nhiều chi tiết về những hành động mà Việt- Cộng dùng để ngăn trở

phong -trào di -cư cùng cuộc điều-tra của Uỷ - Hội Quốc-T.

Báo-cáo của Gia-Na-Đại tuyên bỏ đại -khái như sau :

« ... Những báo - cáo của các toán thuộc Uỷ- Hội đã cho thủy rằng có những

người muốn sử dụng quyền chọn lựa của mình đế di-cư qua miền Nam, đã không
được phép và không được giúp trong vài trường-hợp họ lại bị ngăn trở và bị

cảm hẳn nữa. Một bầu không khí ngờ vực, lo sợ và đầy những tin đồn là một

phần lớn do kẹt-quả tự -nhiêncủa những năm chiến-tranh , đó là tình-hình về những

khu-vực dưới quyền kiểm soát của những lực-lượng Việt-Cộng trong thời- hạn

300 ngày, và nhà cầmquyền liênhệ có vẻ không sẵnlòng và cũng không có thể làm

tiêu -tan bầu khôngkhí ẩy. Tình trạng losợvà ngờ - vực, như vậy chỉ làm ngăn

trở hẳn và hạn chº sự tự-do xử -dụng quyền chọn lựa và cũng là một việc ngăn trở

những cuộc điều tra thật-sự » .

Sau đây là vài bằng chứng vềnhững việc mà Việt- Cộng đã sắp đặt đ& ngăn

cản những người muốn dicư tiếp-xúc với đại diện Uỷ- Hội Quốc- T8, theo như-

bản báocáo của đại - biễu Gia -Na-Đại :

« Có những binh -sĩ, cán bộ và nhân-viên trong các cơ quan tự -vệ canh gác

thường -trực tại nhà những người Công-Giáo với chỉ–thị ngăn cản những người

này không cho tiếp-xúc với các nhân-viêntrong các Uỷ-Hội kiểmsoát đình- chiễn.

Những người tỵ- nạn bị tập hợp lại trong các nhà thờ. Nhà cầm quyền

địa phương cùng các si - quan liên lạc của quân đội Việt -Cộng cỏ gắng ngăn cản

các nhân viên điều tra vào nhà thờ viện lẽ rằng trong nhà thờ đang hành lễ.

Người ta dùng một chiến thuật chunglà xúi nhữngngười đã tổ chức sẵn

đệtrìnhnhững diễn nghị đº phànnàn bị cưỡng bách di -cư. Những người này cũng

biểu tình và làm rối trật tự đ cho những toán kiểm soát viên mắt nhiều thời giờ

trong thời hạn kiểm soát, và đº cho những người muốn di-cư phải lo

Ít nhất cũng đã có 12 lần, những người muốn ra đi đã bị những đám

người tay sai hành hung, và có khi bị lôi kéo đón những nơi khác trước khi họ có

dịp tiếp xúc với toán kiểm soát viên của Uỷ-Hội.

SO.
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Sau buổi học, các trẻ em trong trại định cư được dạo chơi ở và rừng

Tại Xa-Đoài, sĩquan liên lạc Việt- Cộng đã ngăn cản sao người đang tìm

cách làm trở ngại cuộc điều tra của Uỷ- Hội, và lôi kéo đi mất vị Giám- đốc của

Chủng viện trước mặt của toán kiểm soát viên Quốc- Tỵ ).

Căn cứ vào những việc ấy, báo cáo Gia- Na- Đại kết luận rằng : Xem xét

những việc đã xẩy ra hàng ngày và giống hệt nhưnhauở nhiều nơi, người ta chắc

chắn rằng nhà cầm quyền Việt- Cộng đã có ý tổ chức những hành động ngăn trở

người di- cư . Các toán kiểm soát của Uỷ-Hội lại gặp rất nhiều khó khăn trong

khi làm việc , vì các nhà cầm quyền miền Bắc tìm cách ngăn trở và thiểu sự hợp tác.

Hành động như vậy, Việt Cộng đã vi-phạm điềukhoản 14 D của hiệp ước Genève.

Dưới đây là lần thứ nhì, đại- biểu Gia - Na- Đại tại Uý- Hội kiểmsoát đình

chiến ở Việt Nam tổ-cáo Việt- Cộng đã dùng bạo lực để ngăn cản cuộc di -cư của
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Ngoài việc học , các em còn tập dệt chiêu giúp thêm vào quỹ gia đình

dan ty -nạn vào miềnNam. Các đại- biểu Ản-Độ và Ba-Lan cũng nhìn nhận rằng có

những sự vi phạm đình chiển . Sau khi ghi nhận rằng cuộc tập két các quân lực đã

chấmdứt, bản phúc trình của Uỷ-Hội quả quyết còn nhiều công việc phải làm giải

quyết các vần đề chính trị và có lẽ cần phải lưu lại mãi ở Việt -Nam .

Theo bản phác trình của đại biểu Gia- Na- Đại thì Việt -Cộng đã dùng

đủ mọi mưu mô để ngăn cản hàng ngàn người di-cư vào Nam, từ việc không cấp

giấy phép viện lẽ những người di cư ấy chưa thanh toán xong các món nợ của

nhân dân, cho đến việc chúng dùng bạo-lực để ngăn cản .

Đại- biễu Gia-N - Đại còn hy-vọng rằng sẽ có những nỗ lực để di-cư những

người đã có giây phép mà con số có lẽ lên đến hơn 5.000 người ở miền Bắc cùng

những người đã nộp đơn xin di -cư trước ngày 20-7-1955 .

Thông-tin -viên báo New - York Times ở Ottawa đã viết : « Thời hạn di -cư

cuối cùng của các người Bắc Việt tỵ - nạn có thể hết vào ngày 18 tháng 5 nhưng

sau khi đại- biểu Gia-Na- Đại đưa đơn khieu nại , ngày đó được triển hạn, đến

20-7-1955, nhưng Việt-Cộng lại vẫn dùng thiên-phương bách kẻ để ngăn trở sự

cỏ- gắng của hàng ngàn người muốn rời bỏ Bắc-Việt. Ti-dụ các nhà cầm quyền Việt

Công việp có những người xin di - cư chưa trả xong các món nợ của nhân -dân, chúng

lại dùng đển cả võ lực cùng mọi sự dọa nạt để ngăn cản không cho nhân dân
xuất ngoại » .
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Trong thời hạn di - cư, Tổng -thẳng Ngô Đình Diệm đã nhiều

lần tổ-cáo những hànhđộng vi-phạm thóa-hiệp Genève của Việt - Cộng và

kêu gọi các nước dự Hội-nghị Genève buộc Việt-Cộng phải tôn -trọng

thỏa hiệp đã ký kẹt, Tẵng -Thống lại đòi hỏi việc gia hạn thêm một thời

gian nữa tương - đương với sự chậm-trẻ do hành -động ngăn cản dân chung

di -cư do ViệtCộng gây ra .

Dưới đây là bản hiệu-triệu của Tổng -thống Ngô- Đình - Diệm đã

đọc trước máy truyền -thanh gửi thẻ- giơi tự -do cùng các Giáo-hội về

Việt - Cong khủng bố dân xã Ba- Làng, tỉnh Thanh Hóa :

« Mặc dù không ký kết và cũng không chắp-thuận thỏa ước Ge

nève , nhưng cho đến nay, để tỏ ý muốn hòabình, nước Việt- Nam tự-do

vẫn đi theo đúng các điều - khoản mà mình không ký kết, thì Việt - Cộng lại

vi -phạm tráng trợn những thỏa-hiệp mà họ nêu ra.

Từ chối trao lại các tù nhân chien -tranh , tẩn -công quân Hoàng

Gia Lào tại Phong - Sa - Ly, SimNứa, ngăn cản không để chuyển- chở các

dụng-cụ kỹ-nghệ ở Hải-Phòng, giữ lại các đồng-bào đòi tự-do di- cư, đó

là tất cả những biện pháp tỏ rõsự manh - tảm, ác ý của họ .

Hôm vừa qua các cuộc xung đột đẫm máu tại Ba- Làng, tỉnh Thanh

Hóa, đã xảy ra , làm cho dân của chúng tôi bị 4 người chºt và 5 người

bị thương.

Sau những cuộc xung -đột đo, Việt-Cọng lại giải-tán bằng vô-lực

8.000 người đã tập- họp ở trong nhà thờ với ý định yêu-cầu Uỷ- Hội

Quốc- Tổ kiểm -soát đình-chiển để được tối khu Tự-do .

Việt- Cộng đã bắt zoo thanh niên nam nữ, xua đuổi những đám
700

dân ở các vùng lân cận trở về làng và ngăn cảm những người sinh - quán

tại Ba - Làng không được rời khỏi nhà để ten-lạc với phái-đoàn lưu- đọng

Uỷ-Hội Quôc - Tử kiểm-soát đèn tại chỉ điều tra vào hôm 6- 1 .

Ngày 13-1 , Việt- Cộng lại đi tổ -chức một tòa - án nhân dân đỏ kết

tại những người cầm đầu cuộc tập -họp dưới hìnhthức đổ lỗi cho là hoạt

động phiển loạn. Các Ông Mai - văn - Quyên, trùm đạo ở Ba - Làng,

Nguyễn -văn- Hiện đã bị kết án chung thân cùng 4 người dân nữa bị : 0

năm và 12 người bị 15 năm tù .

Ngày 14-1 , Cha Chánh-Xử ở Ba-Làng là cổ đạo Nguyễn -dương

Hiền đã bị nã bắt.

Nhân danh ChínhPhủ Việt-Nam , tôi tự thấy có bổn phận tố cáo

trước thẻ-giới tự do và các giáo- họi biết các biện-pháp khủngbố và những

hành -động ép buộc vô nhân-đạo của Việt-Cộng đổi với dân chúng muốn

di -cư khỏi khu-vực Việt - Cộng. Những biện -pháp đó đã vi - phạm quả tang

các điều-khoản trong thỏa- hiệp Genève.

Chúng tôi đang lo lắng chờ đợi đồng - bào chúng tôi đã chọn tự -do

và yêu cầu được theo đèn lãnh thổ Việt- Nam tự-do cũng như các gia

đình Pháp đang nóng lòng mong mỏi các tù binh chiển tranh còn ở trong

tay Việt- Minhđược giảiphóng.

Nỗi lo âu của chúng tôi cũng lớn lao hơn nữa vì thời -hạn tiền - liệu

trong hiệp- ước về việc lựachọn đã gần hắt.

Vì vậy, tôi đòi hỏi quyền lựa chọn ghi rõ trong thỏa-hiệp Genève

phải được tôn trọng và việc thi - hành tự -động phải gia- hạn thêm một thời

gian tương-đươngvới sự chậmtrễ, mà vì các biện - pháp kéo dài cùng một

chính-sách ngăn trở có mưu tính rõ rệt , Việt -Cộng đã dụng ý gây ra.

Vì vậy tôi cấp bách kêu gọi thẻ- giới tự - do và toàn thể giáo hội

song hành với những cuộc vậnđộng của Uỷ- Hội Quốc - T2 khiển cho một

cuộc can-thiệp của 9cường-quốc trong Hội-nghị Genève buộc phải tôn

trọng lời đã hứa, tôn-trọng một biện- pháp sơ - đẳng về công - lý . »

.

s
>
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Đời sống thanh bìah tro.

Những lời kêu gọi của Ngô Tổng - Thông đã gây ảnh hưởng lớn trên thẻ

giới và trong nước, đem lại két- quả mới cho công cuộc di -cư của đồng- bào miền

Bắc vào Nam. Đáng lẽ công - cuộc di-cư hắt hạn vào ngày 10-5-1955, nhưng sau

được triển hạn đón ngày 20-7-1955, đã khiển cho 887.917 đồng- bào Bắc- phân và

các tỉnh phía Bắc Trung - phần được thoát ách bạo tàn của chở độ độc-tài Cộng

Sản dº di cư vào Nam, sống dưới che-độ Cộng - Hòa do Ngô Tống -Thổng lãnh

đạo. Đồng- bào di cư đã được ChínhPhủ và nhân - dân miền Nam tự -do hết

sức săn -sóc, giúp -đỡ, lại được các nước dân -chủ tự - do trên th-giới viện -trợ về

mọi phương -diện giao -thông chuyên -chở, tiềnbạc, vật liệu, dụng cụ, thực phẩm

Công cuộc định cư đã được Chính-phủ Việt - Nam Tự-do đặt thành một
vẫn đề quan trọng trong chương trình kiển quốc. Nhờ vậy như chúng ta đã biºt

trong chương trên, trừ một số rất ít đồng bào di -cư thuộc thành phần công từ chức

thương gia và công nhân các xí nghiệp tự -động định cư tại các đô thị , hầu hºt đồng

bào di-cư, tùy theo nghề nghiệp, đã đượcđịnh cư tại các trại hợp với khả năng

sinh hoạt . Đồng bào được cấp phát nhà ở, vốn liẻng, ruộng đất cùng những phương

-
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một làng định cư bên kênh

tiện, dụng cụ cần thiết để làm ăn . Ngoài ra, đồng bào còn nhận được những tặng

phẩm của các hội thiện trong và ngoài nước giúp . Tuy gọi là trại định-cư nhưng

kỳ thực cách tổ chức tại Trung tâm Định -cư không khác gì việc tổ chức các

làng xã mới . Cũng như các làng xã địa phương, các trại, trung tâm định - cư đều có

nhà thờ, chùa, trường học, trạm cứu thương, phòng thông tin vv... Tómlại, được

giúp đỡ đầy đủ về vật chất lại được săn sóc, nâng đỡ về tinh -thần, đồng bào định

cư tại khắp các trại đều vui vẻ làm ăn, tạo lập một cuộc sống mới góp sức chống

Cộng kiền - quốc.

KẾT LUẬN

Mặc dù Việt- Cộng ngăn-cản, khủng-bỏ đàn -áp di -cư và sổ người phải thiệt

mạng trên đường di-cư tìm tự - do không ít. Tính đên 20-7-1955, tổng số đồng

bào Bắc -phần và phía Bắc Trung-phần lánh nạn Cộng - Sản tự ýdi-cư vào miền

Nam tự do lên tới 887.917 người gồm đủ các hạng tuổi thuộc đủ các tôn-giáo và
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Hình ảnh vui tươi của một trại định cư

thành phần trong xã hội mà đại đa số là thành phần nông dân, lao động. Những

người này thực xứng đáng với danh hiệu “ chiến- sĩ tự -do » mà đồng- bào

miền Nam và nhiều nhà báo ngoại-quốc đã khen tặng họ vì không mấy

người rađi được dễ -dàng. Họ đãphải chiến đấu liều lĩnh với ViệtCộng

để thoát khỏi địa ngục đỏ. Nếu không vì ý chí yêu chuộng tự -do và nếu

không có đức tin sắt đá vào sự phù trì của Thượng -đẻ cũng như nểu thiểu

một niềm tin-tưởngvững mạnh vào sức quật khởi của dân tộcmà hiện

thân là nhà Chí-Sỹ Ngô Đình Diệm thì thực không thỄ thắng nổi những

âm - mưu phá di-cư với những thủ - đoạn dã - man trắng trợn của bọn Việt
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Cộng. Ý chí yêu chuộng Tự-do và tinh thần hy-sinh của đồng bào trong

cuộc chiên đẳu chống Việt- Cộng trên đường di -cư đã làm cho dư luận

the- giới vô cùng khen ngợi và hoàn toàn công nhận tính chất tự Aguyện,

tự động của phong trào di-cư ở Việt-Nam.

Những âm mưu thâm độc với những bình-thức khủng bố, đàn áp

dã man của bọn Việt- Cộng trong việc phá di -cư cũng đã bị công luận Quốc

tỉ kịch -liệt phản kháng .Ý chí yêu chuộng tự - do và tinh -thần chiên- đẳu của

đồng- bào di-cư cũngnhư những sự dã- man tàn bạo của bọn Việt - Cộng

trong chiễn -dịch phá di-cư đã được trình bày ở chương IV, ở đây chúng

tôi chỉ nói thêm rằng hiện tượng này không riêng gì ở Việt- Nam ta mà là

một hiện tượng chung lại các nước bị Cộng - Sảnthống trị.

Nhà cầm quyền các nước Cộng-Sản như Nga -Số, Trung - Cộng,

Bắc-Cao, Tiệp-Khắc, Ba Lan, Lỗ- Ma- Ni, Đông- Đức v. v ... luôn luôn

ngăn cản và giết hại rất nhiều người muốn thoát-ly nanh vuốt Cộng-Sin,

trốn sang các nước dân - chủ tự -do. Tuy nhiên phong trào di - cư tỵ- nạn

vẫn âm-thăm tiếp diễn . Tại các nước tự -do trên thẻ -giới nhất là tại Mỹ

Quốc đâu đâu cũng có mặt người dân ty - nạn của các nước kề trên. Gần

đây, trong tháng 11 năm 1996 đã có hơn 70 ngàn người Hung-Gia-Lợi

trốn sang nước Áo nhân cuộc khởi nghĩa của nhân dân Hung- Gia-Lợi

chống lại đe-quốc Nga- Sô. Quân đội Nga-Sô đã đóng chặt biên giới Áo

Hung, hễ thấy một người nào có ý muỗn di -cư ty - nạn liền bắn chẹt tại

chỗ . Chính Phủ bù nhìn JANOS KADAR do Nga-Số thành lập tại

Hung-Gia Lợi đã ra lệnh bắt giam tất cả những người muốn lánh nạn

ra ngoại - quốc .

Như vậy, ở Việt- Namcũng như ở các nước khác dưới ách Cộng

Sản, mặc dù bè lũ Cộng- Sản khủng- bố, đàn-áp rắt da-man . dân chúng vẫn

chờ cơ hội thoát - ly hỏa ngục đỏ và số người di -cư tìm tự -do ngày càng
thêm đông .

Những sự kiện trên chứng tỏ rằng phong trào đồng -bào Bắc- phần

và phía Bắc Trung-phần Việt-Nam di-cư tìm tự -do cũng như việc nhân

dân các nước Cộng Sản di-cư tỵ - nạn sang các nước tự -do là một phong

trào hoàn-toàn do nhân-dân tự nguyện và tự động. Không hề có sự khuyền

dụ, hứa hẹn hay bắt buộc của Việt- Nam Tự -do hoặc của Thế giới tự

do như bọn Cộng-Sản vu khống . Nếu có sự bắt buộc thì chính làchế độ

độc- tài, và chính sách là khác là-max của bọn Cộng- Sản đã buộc dam

chúng phải thoát ly ách thống trị của chúng đểtìm đường đi cư ty- hạn.

Cho đẳn nay , đồng-bào miền Bắc vẫn lén lút mạo hiểm dicư vào

Nam tìm tư-do. Ngoài số người vượt tuyển vào Nam khi từng đoàn mười

người, 4 , 5 chục người mà tháng nào cũng có, vụ khởi nghĩa của đông

bào Nghệ- An xảy ra hồi tháng 11 năm 1956 mà nguyên nhân cũng chỉ

vì tranh -dẳu đòi di-cư vào Nam, da gây mỗi xúc động lớn lao trong các

giới nhân -dân Việt-Nam tư -do và làm dư luận quốc tế đặc biệt chú ý

Cuộc khởi nghĩa của đồng bào Nghệ An đã cùng với những cuộc tranh

đầu của đồng bào ở Ba Làng, Lưu Mỹ, Mậu Lâm,Trà Lývv.. ghi những

trang đẫm máu trên lịch sử dicư anh dũng của đồng bào Bắc phần và phía

BắcTrung phần Việt Nam đi tìm tự -do.
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Các quan khách đang xem xét các sản phẩm xông nghiệp của người dân định

C vừa thấu hoạch trực

sự

Đối với đồng bào di-cư, Chính - phủ và nhân dân Việt-Nam Tự-do, dưới

lãnh đạo của Ngô Tổng - Thẳng, và với sự giúp đỡ nhiệt thành của các nước

dân chủ bạn đã to lắng cho đồng bào có đủ phương tiện , điều kiện cần thiết đº

tạo lập cuộc đời mớiđăng theo đuổi mục- đích chiển-dâu chẳng Cộng. Những

thành tích đẹp đẽ trong công cuộc tiếp -cư, định-cư và cứu trợ đồng bào di cư đã

là bằng chứng cụ thể . Hiện nay tại khắp các trại, đời sống vật chắt của đồng -bào đã

được đảm bảo chắc chắn, dang tiến dần đèn chỗ sung túc, dư dật.

Về tinh thần , đồng bào thảnh thơi vui sống trong Tự-do và Dân chủ.

Trong sự no-Ẩm Tự-do và Dân -chủ, đồng - bào di -cư đang cố gắng xây

dựng cuộc đời mới ngày thêm sung túc, đồng thời cùng với đồng bào miền

Nam đoàn kết chống Cộng, kiển thiếtnước nhà ngày thêm phú cường.
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Ngoài việc đồng áng, người dân địah cư này còn là cối xay
bán

Theo dõi sự diễn tiễn của phong trào di-cư với những tính chắt đặc-biệt

« tự nguyện » và « tự động » của nó cùng với tinh thần tranh đứu đòi di-cư của

những người đã di cư vàođược miền Nam cũngnhư của những người còn mắc

kẹt ngoài vùng Việt-Cộng nhưng vẫn nuôi ý chíthoát ly ách Cộng - sản, di-cư tìm

tự-do, và nhất là qua những thành tích đẹp-đẽ của công cuộc định-cư cho non

triệu người tỵ nạn Cộng sản, chúng ta càngphấn khởi vui mừng bao nhiêu thì lại

cang ai ngại cho số phận những người bị Việt- Cộng bắt buộc hay ngày thơ nghe

lời chúng dụ dỗ tập kết ra Bắc bấy nhiêu.

Nhưng cũng may ngoại trừ sỏ binh lính của Việt-Cộng, số thường dân tập

kết ra Bắc chỉ vỏn vẹn hơn bốn ngàn người . Và ngoài số người này ra, từ sau

ngày hết hạn tập kết dẻn nay, không một người nào tập kết ra Bắc nữa. Tất cả số

hơn bốn nghìn người này, khác hẳn với khối non một triệu người dicư, không

những không hề bị Chính quyền Việt- Nam Tự-do ngăn cản hay làm khó dễ lại

được giúp đỡ việc chuyên chở và mọi phương tiện cần thiẹt cùng được mọi sự dễ

dàng để tập kết ra Bắc, thật đúng như lời Ngô Tổng- Thông đã tuyên bố : Mặc

dù không ký và cũng không chấp thuận hiệp định Genève, nhưng đến nay, đº tỏ ý

muốn hòa bình , nước ViệtNam Tự - do vẫn đã theo đúng các điều khoản mà mình

không ký kết ,thì Việt-Cộng lại vi phạmtrắng trợn những thỏa hiệp mà họnêu ra ... »

Nhưng vừa rời khỏi miền Tư do, ra đèn vùng Việt Cộng, tắt cả

như đã bước sang một thẻ - giới khác hẳn , Việt- Cong không đạt thành vấn đề giúp

đỡ đồng- bào tập- két. Dĩ nhiên đối với văn đề này, các nước bạn Trung - Hoa và

Nga- Sô « Vi- Đại » của bọn Việt-Cộng cũng không giúp đỡ một chút gì. Vì vậy,

đồng bào tập-két không hề nhận được một chút quàủnghộ của một cơ quan, đoàn

thể nào. Họ phải nai lưng làm lụng vất vả tại các công -trường để tối ngày lĩnh

một số gạo thù lao không đủ no, không có tiền mua đồ ăn. Quần -áo thiếu thốn
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không đủ để chống lại cái rét cắt

da của miền thượng-du Bắc- phần.

Đã thể, đồng bào tập - kết luôn luôn

bị công -an Việt - Cộng rình mò

theo dõi từng hành vi , cử chỉ nhỏ

nhặt. Tóm lại, trong sự đói rét, cực

khổ, đồng bào tậpkết sống một đời

hoàn toàn nô lệ cho chính quyền

Cộng - Sản. Họ bị bóc-lột đủ mọi

mặt.Nếu có thái độ phản kháng

liền bị đànáp dữ - dội. Vì vậy, đồng

bào tập - ket, nhiều người đã mạo

hiểm trốn về miền Nam Tự -do và

hiện nay phong trào ly đang âm

thầm tiếp diễn mặc dù Việt- Cộng

hết sức ngăn cản đàn áp.

So sánh phong trào di-cự của

nhân -dân Bắc- phần và phía Bắc

Trung - phần vào Nam tỵ - nạn

Cộng Sản với việc tập kết ra Bắc

của Việt Cộng ai cũng nhận thấy :

Một bàn (phong trào di -cư vào

Nam) là một phong trào hoàn toàn

do nhân-dân, tự nguyện tự -động.

Tinhthần hy-sinh chiển-đầu của

đồng - bào trên đường di-cư và tính

chất sâu rộng bền bỉ của phong trào

đã chứng tỏ điều này. Chính -Phủ

Việt Nam tự - do không hề bắt buộc

đồng- bào di-cư như Việt - Cộng đã

vu khống . Nểu Việt-Cộng không

ngăn cản, đàn áp thì tổng số đồng-bào

di -cư có thể lên tới hơn ba triệu người đúng như sự ước lượng của

Ngô Tống - Tống.

Một bên (việc tập kết ra Bắc) là kết quả của sự cưỡng bách, lừa

dối – Sau ngày đoàn quân cuối cùng của Việt- Cộng rời khỏi miền Nam,

không một ai tập - kết ra Bắc nữa. Hơn thế, hiện nay đồng- bào tập -kết ra

Bắc đang tranh- đầu đòi trở về miền Nam tự - do. Những điều này chứng tỏ

rõ ràng tính chất cưỡng bách, bịp bợm trong việc tập-kết của Việt- Cộng

Chinh - Phủ Việt - Nam Tự -do đã giúp đỡ phương tiện chuyên chở và dành

mọi sự dễ dàng cho những đồng- bào tập-kết ra Bắc.

-
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Một đám rước trong trại định cư

Còn về đời sống của đồng -bào di -cư tại miền Nam và đời sống

của đồng- bào tập-kẹt tại miền Bắc, nều đem so sánh, thì rõ ràng là hai
thai cực :

Sự

Đồng -bào di -cư nhờ sự săn sóc chu đáo của Chính -quyền và

nhân dân Việt- Nam Tự - do và sự ủng hộ nhiệt thành của các nước dân

chủ bạn đang vui vẻ, làm ăn . Đồng - bào di-cưkhông hề phải đóng góp

một thứ thuế gì . Đời sống đã nođủ đang tiền dân đến mức rồi rào dư

dật. Đi no ẩm về vật chắt, đồng -bào di -cư lại được nâng đỡ về tinh

thần và được hưởng mọi quyềntự -do dân-chủ thực sự, điều khôngthể

có được tại quê nhà dưới ách thống trị của bọn Cộng -Sản, đồng-

bào càng thêm phấn khởi. Và trong sự no ẩm, tự - do và dân

chủ mọi sinh hoạt của đồngbào di-cư đang hòa nhập với những sinh hoạt

chung của đồngbào miền Nam để cùng cốgắng kiển quốc , ngăncản lan

tràn của làng sóng đỏ.

Trái lại đồng-bào tập-kết ra Bắc sống một đời vô cùng bi thảm .

Đã không được giúp đỡ lại bị bóc lột đến tận cùngsức lao động và hét

thảy mọi khả năng sinh hoạt. Đi đói rét về vật chắt lại bị đàn áp tứ.túng

về tinh thần, đồng bào đang tranh đầu đòi trở về miền Nam tự-do .

Những sự thực trên đã khiến cho độc giả có một ý niệm rõ rệt về

phong-trào di- cư cùng đời sóng của đồng-bào di-cư tại miền Nam và việc

tập-kết ra Bắc của Việt - Cọng cùng đời sóng của đồng bào tập- kết tại miền

Bắc . Gia di sự hơn kém giữa con số non một triệu người di -cư vào Nam

tìm tự- do và con số không đầy năm ngàn người tập -kết ra Bắc và sự

chênh lệch quá rõ rệt về đời sống của đồng - bào di-cư vào Nam và đồng

bào tập kết ra Bắc càng làm cho mọi người có thể có một nhận định chân

xác hơn nữa . Và đâu là tự-do dàn -chủ, đâu là đọc- tài áp bức, đâu là thiên

dường, dầu là địangục tưởng khỏi nói ai cũng biết rõ .
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CUỘC DI -CƯ LỊCH-SỬ TẠI VIỆT-NAM

CHƯƠNG IX

T

KẾT LUẬN

1 – Ý NGHĨA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG TRÀO DI -CƯ

ܘܢ ܘ

ܘ

ܘ

G

ÔNG CUỘC di-cư và định-cư đồng- bào miền Bắc đi tìm tự-do đã

được hai năm . Hai năm qua, ngoảnh lại như vừa mới ngày nào,

nhưng biết bao nhiêu biển chuyển đã dồn dập xảy đèn trêntrang

sử đầu tranh của dân tộc . Cả một dĩ-vãng, tối tăm , đọa đày đã

nhường bước cho một kỷ nguyên dân chủ,công bình và nhân đạo.

Người dân Việt đã và đang viết những tranh sách thành tích đầy oanh liệt

của mình . An nhịp với đa diễn tiến thắng lợi của toàn dân, đồng-bào di-cư ngày

nay cũng đang cần cù, nhẫn-nại tự lực mưu sinh , tái lập lại sự -nghiệp. Trên những

cánh đồng bát ngát, bàn tay người nông dân miền Bắc đang bổ mạnh như những

nhát cuốc đẽ vỡ đắt làm mẫu. Trong xínghiệp, người thợ di- cư sát cánh bên anh

bạn công nhân miền Nam phát triển sản xuất để phục hoạt kinhtử quốc dân. Khắp

các địa hạt quân sự, chínhtrị, văn hóa, xãhội, kinh tế không thiểu sự tham gia đắc

lực của đồng -bào di-cư.
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Một không khí tưng bừng phần khởi rào rạt sự tin yêu ; thông

cảm giữa đồng-bào địa- phương và đồng - bào di-cư đang tạo nên cho miền

Nam anh dũng một bộ mặt mới. Bộ mặt ấy đúng như lời phẩm bình của

Phó Tổng- Thống HoaKỳ, Richard Nixon, phát biểu trong dịp qua thăm

Việt- Nam tự -donhân lễ Song Thất vừa qua : «ở mọi nơi, một sự hân hoan,

tin tưởng biểu lộ một cách rõ rệt khiến cho tôi có thể nói rằng miền Nam

đã trưởng thành mạnh mẽ, và nểu như xảy ra một cuộc xăm lăng thì sự

thắt bại hiễn nhiên về phía bọn gây chiễn ) .

Đại tướng Collins, nguyên đặc sứ của Tổng- Thông Eisenhower

bên cạnh của Tổng - Thống Ngô- Đình- Diệm cũng đã nói một câu tương

« Nêu được khuyến khích dân Việt -Nam sẽ khiêu chiến với Cộng
Sảny.

Cảm tưởng của hai chính khách Hoa-Kỳ phải chăng đã bộc lộ một

sự thật là Việt- Nam ngày may đã hoàn -toàn đổi khác. Từ một địa vị lệ thuộc

ngoại bang, từ một nơi mà hoạt-động của Cộng-Sản làm mưa gió ghê gớm

khiển cho dư luận quốc-tẻ đã tỏ ra vô cùng bi quan như vào đầu năm 1954 .

Mới hai năm, tình thẻ đã hoàn toàn soay chuyển, người Việt - Nam đã bước

những bước khổng lồ , đã vận dụng ngón thần của mình để tự cứu và tự

cường, phải chăng là một điều lạ lùng bí ẩn ?

Ý kiễn của một quan sát viên ngoại quốc đã nói rất đúng khi ông

phẩm bình về những tiền-triển của tình hình Việt - Nam tự- do : « Sở dĩ

Việt Nam tiễn bộ nhanh chóng là vì tinh thần Quốc - Gia đã được phát

triển đèn cực độ ) .

Chính tinh thần đó đã là một động lực đề dân -tộc ta giành lại nền

Độc - Lập bao năm bị mắt và phải chăng chính tinh thần đó khiển cho dân

tộc ta không thề nào thỏa hiệp chung sống với chẻ đọ Cộng -Sản nên đã

gây ra một sự kiện phi thường xưa nay chưa từng có trong lịch-sử lập

quốc đó là công cuộc di-cư và định- cư cho một triệu con người thoát họa

độc tài Cộng - Sản.

Công cuộc di- cư , tự nó đã có một ý nghĩa đặc biệt, chúng ta sẽ xét

đẻn ở những trang dưới đây :

1 ) Công cuộc đi -cư đã vạch trần những tội ác của Công- Sản, đó là

ý nghĩa thứ nhất.

Thật vậy, không phải chỉ riêng ở Việt-Nam mới có phong trào

di -cư từ sau khi bọn Việt Minh lộ nguyên hình là tay sai cho Nga Tầu,

mà trên thẻ giới, bắt kỳ ở nơi nào có chở độ độc tài đăng trị tàn nhẫn

của Cộng Sản, ở đó dân chúng đã phải ra đi . Những cuộc phiêu lưu thoát

hiễm ủy vừa rùng rợn vừa hết sức thương tâm. Những người chạy trốn

Cộng Sản ấy đã liều thân ra đi nhiều nhất là mang theo một cái khăn gói.

Họ và đàn con mệt nhọc lê gót ra đi không cần biẹt phương hướng nào sẽ

đi tới và dân cư ở đó phong tục, ngôn ngữ, sinh hoạt ra sao. Họ chỉ có

một nguyện vọng duy nhất là mau mau thoát khỏi vùng Cộng - Sản. Thẻ

thôi ! Công cuộc di -cư ấy đúng hơn, là một cuộc chạy tròn mà con người

đã quá ê chề vì đau khổ, áp bức đã liều mạng, bắt chợp mọi khó nguy

bởi vì họ đã nghĩ rằng có ở lại chịu nép mình dưới nanh vuốt của loà

quỷ dữ cũng chỉ là kéo dài một kiếp sống tôi đòi, mọi rợ chi bằng họ

quả quyết « chọc thủng biên giới » khác nào một kẻ đánh bạc «một

liều ba bây cũng liều ) , « được ăn cả, ngã về không» là hơn. Nhưng than

ôi ! những con người quyết tử ủy ít khi trốn thoát được vòng đai sắt

của bọn Cộng-Sản. Bởi vì cũng như ở Nga Sô, các nước chư hầu đều áp

dụng những biện pháp bỏ phòng hết sức nghiêm mật, nào quân đội biên

phòng đi tuần từng nhóm 2 hay 3 người một ở các vòng đai trắng trống

giữa các biên giới, thêm vào đó, nào các chòi canh gác mọc như năm, các

»
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8 súng máy sẵn sàng khạc đạn, các bầy chó săn rắt thính mũi và tỉnh tai, cùng là các

hàng rào dây thép gai có điện chạy qua. Tắt cả những công cụ ấy cốt đẽ ngăn cản,

kìm chân dân chúng, xy là chưa kể dưới chính thể Cộng -Sản với phương pháp

cảnh chẽ vôcùng gắt gao, trăm vạn tai mắt luôn luôn bao quanh người dân, thì hỏi

my ai đã thoát nổi mắt lưới của Công-an trinhsát, chó săn của bọn chúng ?

Tuy nhiên , vẫn có lắm người Nga từ miền đông lén lút thoátsang
mien

TâyĐức, cửa ngỏ của thẻ giới tự - do và hàng ngày, ở cácnước ĐôngÂu không
phải là không có những con người đau khổ tìmđược may mắn đón lây ánh sáng

của Tự-do và Nhân-đạo. Sở dân chúng ty -nạn Cộng- Sản mỗi ngày một tăng,

cũng đủ là một lời luận tội đanh thép đổi với những tuyên truyền khoác-láo về đời

sóng thần tiên ở vùng Cộng- Sản thẳng trị vậy.

Ông Nutting, thứ trưởng Bộ Ngoại - Giao Anh, đã tuyên bố ngày 12

tháng 3 nằm 19 2 rằng : « Hàng tháng chừng 340 người tỵ -nạn từ những nước

chư hầu của Nga đã tới Tây Âu , bắt chắp những biện pháp ngăn ngừa » .

Tin tức trong tháng 9 dương lịch 1956 vừa đây cũng đã tiết lộ « chỉ

nội trong một tuần lễ từ 12 đèn 18-8-1956 đã có tới 6.10 người đồng- Đức

trốn khỏi xiềng xích Cộng-Sán để chạy sang Tây Đức » . Bản tin cũng nói thêm :

« trong một tuần trước nữa có tới 5.99 3 người đi tìm tự-do . Phần đông họ đều

là những thanh niên đang ở tuổi quân dịch

Ngày nay, những vụ trốn tránh từ Đông sang Tây - Đức đã trở thành một

cuộc di dân.Uỷ-ban xã-hội Thượng -nghi- viện Đức ướcđịnh rằng từ tháng giêng

đến tháng 7-1951, chừng 228.soo người ty-nạn đã tròn thoát vùng

Nga-số kiểm-soát đề tới Tây Bá- Linh. Họ đã chiểm 1/9 dân số miền này. Càng

ngày con số người tỵ -nạn càng tăng rất mau, tất nhiên không thể tránh được là

một cuộc chạy trốn hỗn loạn. Đặc điểm chính của cuộc ditrú từ Đông- Bức là tỷ

sổ sắt cao về thanh niên và nhân viên cảnh -sát. Họ đều tránh cái nạn phải đổ máu

by - sinh vô ích mt khi bị Cộng - Sản bắt buc nhập ngũ. Năm
hon

1951 , 1.500

năm 1949.

Một cuộc mít-tinh trong trại định cư
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cảnh sát viên Đông- Đức đào ngũ trong tháng giêng, nhiều người đã

thuật lại và không ngớt lời than phiền phải theo những lớp binh bị khó

nhọc, những lớp chính trị nhồi sọ rẻ tiền và nhất là đời sống vô cùng
thiểu thổn khổ cực .

Vån de
ty -nan đã đặt ra trước chính quyền Tây-Bức buộc phải tổ

chức tới 45 trại di -cư để trợ giúp những người thoát hiểm .

Ngoài ra , ở khắp các nước chư hầu Cộng- sản đâu đâu cũng có cảnh

dân chúng bỏ trốn chạy ảnh hưởng khốc liệt của chở độ độc tài.

Những người tỵ - nạn đã dùng đủ mọi phương tiện có thể dễ di cư

nhưlà giày trượttuyết,xe máy , xe chở hàng, xe lội nước, máy bay đẽ vượt
tuyển.

Năm 1951, 34 người dân Tiệp - Khắc đã dùng một chiếc đầu

tàu xe lữa đẽ đi tìm tự -do . Nẵu tính từ năm 1948 tới nay đã có trên 50.000

người trốn khỏi Tiệp Khắc, trong đó có 1 so nhân viên ngoại giao từ chức

phó lãnh sự trở lên. Nhân vật lừng danh nhẩt là bác-sỹ B.G. Kratochvil,

đại-sứ Tiệp ở Ấn-Độ đã đào nhiệm trong năm 1951 và ông tuyên bố rằng
« đã đến giai đoạn tuyệtvọng của những ngườicó não tự - do muốn sống

cạnh Cộng sản mà không thể nào được. » Tháng 4 năm 1952 , một người

thợ may trẻ tuổi cùng đi bộ với vợ đã tới Áo quốc đồng thời với nhiều

thể thao gia trong đó có Karel Douba, tuyển thủ bóng bàn hữu danh . Họ

đều ghê sợ và cho hay Tiệp-Khắc đi biển thành một trại tập trung khổng“

lồ . » Và đó là lý do khiển họ phải ly hương.

Trong 4 năm , Hung-gia-lợi có tới 1.038 người dân ra đi tìm tự

do, tuy rằng con số này so với thực tẻ đã khácnhauxa . Tuy nhiên, căn cứ

báo chí Nam Tư ( một nước Cộng-Sản ly khai với tổchức Kommin

form ) thì trong 8 tháng đầu 1951 có chừng 88 nhân viên đội biên phòng

Hung trốn sang
Nam-Tư và Áo Nhân vật ty-nạn quan trọng hai

năm 1949 và 19ýo của Hung là Gabor Peter, trưởng ban Cảnh-sát chánh1950

trị Hung, và Laszlo Timar, nhà lãnh tụ Cộng-Sản đã đề thảo những biện

pháp quốc-hữu hóa kỹ-nghệ Hung, mà cũng là Tổng giám đốc một mỏ
than của Chánh - Phủ.

Nước Balan, mà cuộc khởi nghĩa chống Cộng của công-nhân nhà

máy Sít - ta -lin ở Poznan vừa đây làm chấn động dư luận quốc-tê, cũng có
nhiều điễn bình đáng dº chúng ta chú ý ! Từ năm 1949 đèn

nhà ngoại giao, 24 nhân viên các phái đoàn thương mại, 9 đại biểu đi dự

đại- hội thanh - niên dân-chủ Quốc-tẻ (Công-Sản) ở Bá- Linh năm 1951,

12 thủy thủ chiếc tàu vớt mìn Ystad lại vào hải cảng Thụy điển yêu cầu

được hưởng quy chỉ ty - nạn ( tháng 8 năm 1951 ) Tháng 10-1951, 4chě .

thủy thủ mộtchiếc tầu đánh cá đã đoạt quyền điều khiển và lái thẳng vào

bển Thụy- điển trong trường hợp họ đang vặn nghe tin tức của các đài Anh

Mỹ bị si - quan uy -viền chánh-trị trên tầu bắt gặp. Cũng hồi tháng 6-1951 ,

người ta tìm thấy 2 thanh niên Ba-lan trốn trong đuôi một chiếc phi-cơ

chở khách tới Ba - Lê. Ngoài ra , gần đây, một tin làm vang dội âm hưởng

mạnh nhất là tin 1 Trung-uy Ba-lan, mới 21 tuổi, đã lái một chiếc phi cơ

khu trục Mig mà 1 , Nga-Số giữ rắt bí mật hạ xuống đảo Boruholm Đan

mạch để đi tìm tư -do vào hồi tháng 3 dương lịch vừa đây.

Thêm vào đó, phải kể đẻn con sở 7.000 người ty - nạn từ giữa năm

1948 đến tháng 3-1952 xuất phát từ Đông- Âu đèn xin trú ngụ ở Nam-.

Tư, đã được tăng lên đều đều trong số đó có 3.500 người từ Albanie,

1.083 người từ Bảo-Gia-Lợi và 1.310 từ Roumanie. Câu chuyện đáng kỵ

nhất trong số những người dân Lễ ty - nạn là cuộc bay đi tìm tự -do của

5 si-quan và hạ sĩ quan trong không lực Lỗ, họ bay từ phi trường Brasoy

nhất trong

vụ nay, có 30
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Nghề dệt đem lại sự sung túc cho nhiều bạn thể di cư

tới Nam -tư. Tất cả phát giác rằng Nga số đã chiếm cứ nhiều phi trường ở Lỗ và

cắm người Lỗ không được vào những nơi đó, có một sự phân chia giai cấp rõ

rệt giữa các phi công Nga và Lỗ, lương bổng của người Nga gấp 10 lương bổng

phi công người Lỗ.

Những người tỵ-nạn đềuđưa ra những lý do này : hoặc vì thực phẩm

thiếu thốn, hoặc vì chở độ cưỡng bách gia nhập các nông trường tập thể và hoặc

vì Nga số đã hiển nhiên thuộc địa hóa nước họ.

Gần bên Việt- Nam, từ ngày chính sách họ Mao nô địch hóa lục địaTrung

Hoa, đã biết bao nhiêu người căm phẫn moi ruột để quyên sinh , một số nhỏ đã lén

lút thoát ra nước ngoài qua lỗi Hương- Cảng hay vượt bằng đường biển .

Đầunăm nay, một gia - đình dân chài ở Trung-Cộng đã lênh đênh trên biển

cả và cập bề Quảng - Thị xin Chánh- Phủ ta cho hưởng quy
che ty -nan.

Phải chăng

đã nói rõ những cái gì ghê rợn ở phía bên kia một nước láng giềng, vốn xưa đã có

một nền văn hóa tiếntriển ở phương Đông ?

“ Suy người lại nghĩ đèn ta ».

Tất cả những người thuộc các quốc gia nô lệ cho Bệ-tam Quốc- tể nói trên,

đều là những kẻ tử thù của chể -độ Cộng - Sản, họ đều gặp nhau chung một mục dich .

Họ là những người tỵ - nạn. Họ là những kẻ ra đi tìm tự-do. Nhưng họ thuộc vào

thành phần nào của xã hội.
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Người dân định cư là sở hữu chi thửa ruộng mình cày cấy.

Phải chăng họ là những kẻ thù của giai -cắp công nông, những kẻ trục-lợi,

những quân ăn bám, những trưởng-giả phonglưu, tư bản để-quốc,những ác bá
cường- hào, quan-liêu, đại địa-chủ v.v... mà bộ máy tuyên-truyền của chủ-nghĩa

Cộng-sản đãtỏ- giác không ?

Thật ra,ít người có nhiều tiền bạc. Họ đều đa số là những người mà bắt

kỳ dưới chính -thể nào cũng đáng được hưởng nhiều quyềnlợi mới phải : họ là

những nông -dân quần quật nhọcnhằn làm việc trong các nông-trường của Chánh

quyền Cộng-sản, các thương-gia, kỹ -nghệ- gia ngày nay đã thủy mình trở thành

những tên nô-lệ của nền kỹ-nghệ.

Còn những đồng - bào di -cư miền Bắc chúng ta ?

Có phải rằng non một triệu con người ủy là những « địa-chủ ngoan- cổ »

lànhững « Việt-gian phản -động » là những « trùm tư-bin thực-dân » đi theo Tây

bán nước như Việt - Cộng vẫn « loa » một cách vô căn cứ không .

Nêu những ai theo dõi bước chân đồng-bào Bắc- Việt di-cư khi họ bước

xuống sân bay hay trên bếp tàu Catinat để rồi có nhiều người không dẫu khỏi ngac

nhiên, vừa chua xót thương hại vừa không khỏi buồn cười khi thủy phần nhiều đồ

đạc của họ không ngoài vài cái tay nải , hoặc 1 đôi quang gánh , lại thêm có người

ôm trên tay con mèo nhỏ bé hay con chó ngoan ngoãn, thấy như vậy rồi chẳng còn

ai không ghê tởm cho giọng lười tuyên truyền bịp bợm của phe lũ Cộng - Xin là
diệu

ngoa , xảo trá gian dõi .

Thiết tưởng rằng chẳng còn ai lạ gì thành phần đông đảo của đồng-bào di

cư tỵ - nạn. Họ chiểm tới 96 % là nhữngbản cỏ nông, những trung nông. Vậy thì

hỏi rằng họ tư bản ở chỗ nào và tiền bạc ở đâu mà họ phải « chạy của » ?

Phần đông họ là những người dân lương thiện làm ăn, và ở vào lúc mà

cuộc kháng chiên của dân tộc còn đẹp đẽ lúc mà Việt - Công chưa lợi dụng biển

thành cuộc chiến tranh giai cấp phục vụ Đảng, thì họ là những kẻ đã có ganchống

xâm lăng táo bạo và kiên quyết nhất. Trong sốđó, biết bao người đã từngvào tù ra

khám, biết bao người thương tích còn in dầu trên ngực, trên vai . Vậy hỏi rằng

« họ theo Tây hay đánh Tây» ? Họ Việt-Gian hay yêu nước ?
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Nói khác đi , một sự thực không thể chối cãi được là đồng bào

di- cư phần đồng đều túng nghèo, trừ một số ít dânchúng sinh sốngở đô

thị bởi lẻ rằng hoặc vì họ là nông dân mà tài sản là ruộng đắt, thóc lúa,

nông cụ, trâu bò không chuyên mãi hoặc mang theo được, hoặc vìhọ đã bị

Việt- Cộng vơ vét chặn đường bóc lột hết(như những vụ xẩy ra trên

đường xe lửa Hà Nội Hải-Phòng ở ga Phạm- Xá) hoặc vì họ đã thí

nghiệm sống chung ít tháng với ngụy quyền Việt-Cộng và cuối cùng là bị

chúng tước hết tiền nong qua các kỳ thu thuê v.v...

Ấy thử mà nghèo họ vẫn phải ra đi .

Như vậy cũng đủ đẽ cho mọi người hiểu rõ rằng bắt kỳ Đông

hay Tây, ở đâu có Cộng-Sản là ở đó có tội ác, có áp bức, có bóc lột và lý

do chính của công cuộc di -cư, của sự trốn thoát vùng ngụy quyền vẫn là vẫn

đề Cộng-Sản tàn ác quá sức.

Công cuộc di-cư ở Việt Nammà đặc tính của nó đã được ký giả

báo Figaro diễn tả là sự vùng dậy của 1 lớp người đầy đủ nhận thức, trầm

tĩnh, tuyệt nhiên không vì hoảng sợ mà trái lại đã được suy xét cân nhắc

kỹ càng, bỏ cái xỉu, chọn cái tốt, công cuộc di-cư ây vĩ đại nhắt trong lịch

sử cận kim , sau công cuộc di-cư Hồi-quốc - An- Độ. Như vậy ta cũng thủy

có tính cách cá biệt của công cuộc di-cư ở nước ta nó khác các cuộc di- cư

tị-nạn ở các nước Đông Âu nhiều.

Tuy nhiên về tính chất chung, các cuộc di-cư đã kể trên cũng

không xa lạ gì với công cuộc di-cư ở nước ta, nó làm nổi bật lên mộtnhận

thức,nó bao hàm một ý nghĩa là những tâm hồn đọa đây, ở chếvì Cộng

Sản ra đi như vậy tức là vạch trần bộ mặt giả dối gian ác của Cộng-Sản,

nó lên án chº độ ẩy độc tài, phản lại quyền lợi dân tộc, chà đạp lên

con người. Dưới đây, chúng ta sẽ xét thêm ý nghĩa của công cuộc di-cư

Việt-Nam vừa đây, tức là đi vào phần đặc chất của tinh thần dân tộc ta,
dưới đề mục :

2 ) Công cuộc đi-cc đã biểu dương lòng khao khát tự do của dân

ta, kết quả của truyền thống điều tranh anh dũng. Đó là ý xghĩa thứ hai.

Trong lời hiệu triệu quốc dân di -cư ngày 30-7-1954, Tổng

Thông Ngô- Đình - Diệm đã nói : « Đồng-bào những vùng tạm bị đặt vào

bàn tay Cộng- Sản, họ sẽ chẳngở lại dễ chịu một sự giam cầm tâmhồn và

thể xác... đồng- bào sẽ về vùng Quốc- Gia là nơi đồng - bào sẽ tìm thẳy tự

do và âm no, nguyện vọng tha thiết nhất của đồng- bào » .

ở một đoạn khác, Tổng - Thẳng nói thêm : “ Mặc dầu những luận

điệu tuyên truyền mơn trớn, đồng - bào không còn lạ gì những sự tàn khốc

của chẻ-độ độc tài Cộng - Sân. Hắt mọi tầng lớp nhân dân kể cả anh chị em

lao động, sẽ bị áp bức để làm vật hy sinh cho một chủ nghĩa vô nghĩa vô

nhân đạo và một mục tiêu chính-trị tàn nhẫn » .

Thật vậy, qua những năm Việt- Công núp dưới chiêu bài tranh đỉu

giải phóng dân tộc, chúng đã hành hạ áp bức người dân vùng chúng thông

trị một cách cực kỳ tàn nhẫn , đề đạt mục đích cuối cùng là nô lệ hóa dân

tộc Việt-Nam, đ% bần cùng hóa dân chúng Việt- Nam. Người dân sống dưới

nanh vuốt của chúng đã cực kỳ ê chề, đau đớn không sao tả xiết được.

Trong thời gian ấy đã biết bao nhiêu lần dân chúng căm phân vùng lên ;

như những cuộc phá hoại kho thóc thuở Nông nghiệp ở Liên khu Việt

Bắc, những cuộc nổi loạn của các dòng « lang đạox ở Hòa- bình và Thanh

Hóa, những cuộc nhân dân Công giáo Bùi Chu Phát- Diệm võ trang khởi

nghĩa chống ngụy quyền Việt Cộng, ngoàira ở Hưng - Yên (Nghệ- An)

Xã đoài và suốt các tỉnh thuộc Liên khu 4 ( Việt- Cộng) đâu đâu cũng có4
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Một làng xgx- sghiệp ở ven sông

Từ những miền rừng núi âm-u, từ những hầm hố trong chốn bùn lầy nước

đọng, ngọn cờ máu của Việt- Minh Cộng -Sản đã đượcdịp công khai phe- phầy

dưới bầu trời tang tóc của miền Bắc sau những cuộc hành quân triệt thoái của

binh đội phe đối chiền. Bi sau những đoàn quân mũ lá dép Bình Trị Thiên,

ôm o vì sốt rét rừng và thiếu thốn vì những viên thái-thú Tầu kiểu mới

đội danh nghĩa & Cô-văn Trung Hoa vĩ- đại » được ngụy trang y phục-

kiểu cán bộ Việt - Cộng, mũ « xanh -ga -bo » , áo kaki Nam Định 4 túi ,

lưng đeo xà-cột, vai quàng ruột tượng gạo, chân đi dép cao su đen làm bằng lốp ôtô

hỏng. Bọn người đó đột nhập các thànhphố , chiểm đóng những thị trấn và những

vùng đồng bằng Bắc- Việt saukhi Chính-quyển Quốc-gia tôn trọng hiệp định đãra

đi . Từ lúc đó, một không khí mới, một biến cố quan trọng đã xảy đèn cho đời

sống người dân bởi vì họđã phải chuyển sang một chở độ khác, cái chở độ đã làm

hoen ố nền văn minh của nhân loại : Chỉ độ Cộng -Sản.
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những tổ chức Liên-tôn diệt Cộng

bao gồm các thành - phần xã hội

và các đoàn-thể tôn giáo tập họp

võ trang chống Cộng. Song le

những cuộc vùng dậy ây đều đã bị

Việt- Công nhận chìm trong những

vụ khủng bỏ trắng trợn .

Người dân đau khổ đành nuôi

chí căm hờn, chờ đợi cơ hội và

nhẫn nhục kéo dài những ngày tăm

tỏi đón đợi ánh sáng sẽ đến . Hy

vọng duy nhất của những người

dân sống trong vùng kiểmsoát của

Cộng-Sản là tìm việc thoát ly chỉ

độ độc tài hà khắc. Không một ngày

nào không có đoàn người dântừ

vùng Việt- Côngtrở về dưới bóng

cờ Quốc - gia. Đó là thực trạng

trong những năm tao loạn vừa qua

trên trang sử ảm đạm của dân -tộc .

Tuy nhiên, những sự “ trở về » Ly

vẫn chỉ là những hành động lẻ tẻ ,

chưa diễn biến thành một phong

trào rộng lớn, mạnh mẽ, mãi tới

khi hiệp- định Genève 1954 được

ký kết bởi hai phe Thực Cộng,

công khai chia đôi lãnh thổ, thì

ngọn trào di-cư mới thực được

dâng cao chưa từng thấy . Tăng

súng chiến đấu tạm ngừng cuộc

chiến đấu linh hoạt phức tạp hơn

đó là cuộc tranh đấu chính trị với

muôn vàn khía cạnh.

Nhưng không phải là mãi tới khi họ thực sự nằm dưới ngụy quyền Việt

Cộng, những người dân mới biết Cộng -Sản. Những người sống ở những đô

tuy ít chịu những ảnh hưởng của sự khủng bố của Việt- Cộng, nhưng họ

đã được hiểu qua chính sách của bọn ngụy -quyền qua những sách báo và nhất

là qua những du-luận vọng về từ nhữngmiền thân trang là nơi mà đêm đêm đội
dư

quân ma, cán - bộ ma của ngụy quyền thường lợi dụng sự bổ phòng không chặt

chẻ của chính quyền hương thôn để lần mò về hoạt động tuyên truyền xảo trá và

thị
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ghê sợ ,

nhứt là ép buộc dân chúng nộp tiền nộp thóc cho bọn chúng chẳng khác

nào những lũ côn đồ, cường khẳu. Về phần những người dân sống ở nông

thôn, ngoài những điều họ trực tiếp bị đe dọa, nào mắt tiền, mắt gạo, mắt

an ninh họ còn được biết thêm những sự thật về đời sóng của dân chúng

trong vùng Cộng -Sản nào là làm ăn khó khăn, dân chúng bị bóc lột đủ

mọi thứ thuế, bị khai thác lao động lực như di dân công, tiếp cận, cần

vụ hàng 5 , 7 tháng trên những miền rừng thẳm . Ngoài ra , điều mà họ

hãi hùng nhất là chº độ chính trị độc tài đảng trị của Cộng-Sản

gây nên cảnh đầu tổ hết sức dã man, bóp nghẹt hết mọi quyền tự-do

của con người bằng một bộ máy mật thám, gián điệp lợi dụng sự căm thù

giai cấpđến triệt đẻ nó đạp đổ hết mọi thuần phong mỹ tụccủa dân tộc

phá vỡ hết mọi căn bản đạo lý của luật pháp, cương thường . Tắt cả

những sự việc ủy đã giao cho người dân một ấn tượng hết sức kinh

khủng, đèn nay đột nhiên họ bị đặt vào hoàn cảnh ấy khỏi sao họ không

khỏi lo sợ hãi hùng. Có thể nói rằng, au hiệp định Genève 1954 cả một

sự hoang mang xáotrộn đã thống ngự trên khắp mọi tâm hồn người dân

miền Bắc và Bắc Trung Việt. Khắp nơi ai nỉy đều băn khoăn, giao động

trước biển chuyễn đột khởi của thời cuộc. Mọi tầng lớp dân chúng đều

bị một sự chuyển mình bắt đắc dĩ xảy đến . Trước khi hội nghị Genève

buông màn ít lâu ở cácđô thị người ta đã chen nhau lấy vé máy bay, tàu

biển để vào Nam, thậm chí còn có những người lo sợ đèn nỗi mua vé với

một giá chợ đen nữa. Tuy vậy những sự di cư lẻ tẻ này, mới chỉ là dẳu hiệu

của những người tiên đoán thời thể, chứ chưa hẳn là một công cuộc chống

Cọng để mưu đồ cuộc đời mới, phải tới ngày 20-7-1954 trở đi, công cuộc

di cư mới bước vào giai đoạn quyet liệt hẳn.

.

Phong trào di -cư chính thức bắt đầu bằng sự ra điô ạt của đồng

bào thuộc hai giáo khu BùiChu, Phát -Diệm, bởi một lẽ dễ hiểu là những

giáo khu này đã bị triệt thoái đầu tiên. Chuyến tàu Thụy- Điền Anna Sen

rời cửa biển Bắc - Việt vào ngày 17 tháng 7-1954 và cập bến tàu Catinat

Saigon vào ngày 21-7-1954 vừa đúng một ngày sau khi Hiệp định Genène

được ký kết, đã đưa đen vùng Quốc-gia Tự- do trên 1.000 người tị

nạn, mở đầu cho một cuộc chién đẳu ác liệt gay go mới. Và cũng từ đó

miền Bắc vùng lên, miền Nam giang đôi tay rộng mở đón tiếp. Việc di- cư

đồng bào miền Bắc, từ đậy không những được đặt thành vấn đề đối với

Chính -quyen Quốc-gia Việt- Nam, nó đã trở nên câu chuyện quốc tế, một

việc làm khẩn thiết và nhân đạo mà Thº-giới Tự-do tự đảm đương lấy

trách nhiệm .

Trên cuồn phim tranh đầu của những người Việt di cư tìm tự do

thật đã bao nhiêu mẩu chuyện đau thương, dũng cằm được nổi lên , cũng

như có bit bao nhiêu những người anh hùng di -cư đã khuắt chìm trong sự

quên lãng, trong sự tịch mịch bao la của không gian , nhưng dẫu sao nó

cũng đã tô thắm ngọncờ tranh đấu của dân tộc và nói lên được sự dũng

cảm quyềt tâm của giống nòi ta , một dòng máu không bao giờ biét khuất

phục trước uy - vu, không bao giờ chịu làm tôi mọi cho bất cứ một cường

quyền nào . Noi gương tổ tiên trước, đã từng chiên đứu dẻo dai chống mọi

cuộc xâm lăng, khi xung trận , lúc lui vào rừng sâu, mai danh ẩn tích , nuôi

chí phục thù trên 4.000 năm lịch sử dân ta không ngừng chiễn - đẳu, khi

chống Hán, lúc diệt Thực dân, cuộc di cư 1954 đã đanh thép nói lên tinh

thần bắt khuắt truyền thống của dân tộc, nhắt là nhiệt-vọng khát khao tự

do của giống nòi ta .
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Cánh đồng bát ngát dành cho 1 garời dân địak ck

Thật vậy, ai đã từng theo rõi công cuộc di-cư vì dại này cũng không

khỏi thán phục tinh thần hy sinh dũng cảm của đồng -bào tị - nạn, bởi vì mặc dầu

hiệp-định Genève đã quy định quyền di-cư tự -do, ai này được quyền lựa chọn

khu vực bên này hay bên kia lằn mực mà mình muốn sống, nhưng Việt- Cộng đã

phản bội chữ ký của chúng, và vì vậy mà sự ra đi của người dân miền Bắc đã gặp

vô cùng khó khăn .

Rắt nhiều người đã bị nghẽn lại vì sự phá hoại bao vây của Việt- Cộng, pểu

không thì con số người dân di -cư sẽ tăng lên ít nhắt là 4 lần , đúng như lời một

linh mục Bỉ sau khi đã trốn thoát vùng Cộng -Sân trần thuật lại. Nhưng người khác,

người thì ngã gục dưới họng súng của bộ đội Việt - Cong, người thì bị phanh thủy

trước những nhát mã tẩu tàn nhẫncủa dân quân Cộng -Sản, hàng ngàn người bị nước

bẻ cuốn trôi đi , biết bao nhiêu chục vạn con người khác bị Chính -quyền Việt

Cộng quản thúc và khép tội là có nợ kinhtẻ với nông dân phải ở lại thanh toán,

còn biet bao nhiêu dân làng vô tội khác đã bị buộc chân lại sau lũy tre làng vì những
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Quang cảnh vùng Cái Sắn, nơi định cư của hàng vạx kgười

(

thủ tục khó khăn về giấy thông hành và sự bao vây triệt để của nông hội , công-an ,

dân quân du kích . Song le càng khó khăn bao nhiêu, càng nổi bật lên ý chí sắt đá

cương quyết vượt khó nguy, gian khổ của những đồng - bào di-cư, trước mặt họ

chỉ nhìn thấy có mỗi một khẩu hiệu “ Tự - do hay là chết » . Thẻ thôi ! Bởi vì họ đã

nghe thấy, đã trồng thủy, đã nếm thấy tất cả những điều khổ nhục của chở độ

Cong - Sân. Họ không thể làm lẫn được trong việc lựa chọn khu vực để sống, họ

càng không thể bị mê hoặc bởi những dụ dỗđườngmật của tuyên truyền sảo trá

của phe Cộng bởi thể trong cuộc lựa chọn vùng đất trời tự-do, họ thủy bừng

bừng lên ngọn lửa hăng hái, không một trở lực nào có thể lay chuyển nổi.

Những hành động khát khao đi tìm tự - do của đồng bào di -cư đôi khi gần

như là liều lĩnh đã chứng tỏ trước dư luận tinh thần bất khuất của người dân Việt

Nam, vốn là truyền thõng ngàn đời của giống nòi trải từ thời kỳ lập quốc cho đến

những ngày đen tối suốt 80 năm lệthuộcngoại bang vừa qua. Những hàng động

ấy đã hơn một lần vạch trần tội ác của bè lũ Cộng-Sân trước quốc dân và dưluận

tế giới khiến cho công cuộc di -cư vừa qua đã gây một âm hưởng vang động khắp

nơi, như chúng ta sẽ phân tích dưới đây :

Trở lên trên, công cuộc di-cư mà ý nghĩa của nó đã đủ thành một bản

luận tội chº độ của Cộng- Sản. Nguyên việc hàng triệu con người đang yên lành

phút chốc rũ áo ra đi hai bàn tay trắng, phải giành giật từng thước đất với nguy

quyền Việt-Cộng đểtìm tự - do, cũng đủ cho ta nhận định hoàn cảnh đồng -bào

tị-nạn trên đường di-cư thật biết bao khó khăn và chua xót . Người dân trong

nước đứng trước cảnh tượng này ai mà cầm lòng cho được. Trong khi cuộc sống

của đồng-bào miền Nam yên vui, không mảy may thiệt hại, thì đồng- bào di-cư đã

phải đổi lấy sự tự -do bằng tất cả tài sản, đồngbào di -cư đã phải lìa bỏ tất cả nếp
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sống thân yêu, quen thuộc và điều đau đớn nhắtcholòng kẻ tha hương

bó buộc xa rời phần mộ tổ tiên . Ai có hiểu sâu xa tâm tình của

người dân Việt, nhất là người Việt miền Bắc mới thấy thẩm thía tắtcả
nõinỗi u hoài của đồng - bào di-cư khi rớt nước mắt trông vời có nghiệp mà

cha truyền con nối vẫn sinh sống trên những giải ruộng phì nhiêu, xanh

mượt màu mạ non , hàng ngày vẫn chuyện trò, chia ngọt sẻ bùi bên cạnh

những bác nước chè xanh bốc khói dưới nhữngmái tranh tuy đạm bạc

nhưng đầy ấm cúng, nay phút chốc phải rời bỏ. Họ phải hy-sinh hết mọi

kỷ niệm thân yêu, kể cả việc chăm nom phần mộ, họ phải chia lìa tất cả,

gồm cả việc ngày rằm, mồng một dốt một nén nhang trên bàn thờ tổ tiên.

Họ nghẹn ngào trong tiểng mắt,đặt khăn gói lên vai, dắt trâu, đôi nghệ da

giữa cánh đồng mà lòngkhông nỡ giết, cắt giây thừng mặc cho bầy nông súc

muốn chạy đi đâu thì đi.Những người khác quyết liệt hơn, căm thù hơn, dẹp

bỏ tình thương, làm một công việc mà họ phải nghiến chặt hàm răng lạinhư

dº lấy thêm nghị-lực, vì xưa nay, họ chưa bao giờ dám có ý nghĩ ấy, thẻ

mà nay họ phải bắt đắc-dĩ tự làm lẩy công việc ấy tức là nhắm mắt chăm một

ngọn lửa tự tay thiêu hủy toàn bộ cơ nghiệp đã bao đời dành dụm, thu vén.

Lửa bốc cao, đoàn người can đảmmạnh bước đi tìm ánh sáng trong khoảng

dày đặc mênh mông của đêm tối, bởi họ nghĩ rằng giá có ném lại nguyên

vẹn, chẳng phải là đã giúp thêm tiền của, lương thựccho bọnkẻ cướp có

đủ tiền của lương thực giết hại những người còn ở lại ư ? Cho nên họ

dau tím ruột phải liều phá hủy. Sự quyết tâm ủy, phải chăng đã gây nên

những ảnh hưởng làm súc động không những trong nước mà còn ngoài

,

gan

nước nữa.

Thật vậy đứng trước tinh thần hy-sinh anh dũng của công cuộc

di-cư vi- đại củanhân dân ta, nhân dân toàn thể giới tự -do đã vô cùng súc

động, nhất là sau những lời kêu gọi thiết tha của Tổng - Thống Ngô- Đình -

Diệm gửi các nước, cáccơ quan từ thiện các đoànthể tôn giáo trên thể

giới. Một phản ứng đẹp đẽ và đầy nhân ái đã vọng lại qua biết bao trùng

dương đập mạnh vàobờ biển Việt- Nam làm cho chúng ta càng thêm tin

tưởng phân khởi. Hoa- Kỳ,Pháp, Anh, Nhật-Bản, Úc-Đại-Lợi, Phi-Luật

Tân, Nam- Cao, Ý - Đại -Lợi,Tây- Đức vv... mỗi nước đều giúp cho công

cuộc di -cư một tay đắc lực. Cảm động hơn, nhiều hội đoàn đã phát động

những cuộc lạc quyên đĩ giúp dân tỵ-nạn Việt -Nam nhiều đoàn thề từ

nhân đã tự-động gửi cho chúng ta nào thuốc men, gạo , bột mì, sữa, quần

,ác, tiền bạc. Đáng chú ý nhứt là những sự trợ giúp của Công-giáo Mỹ,

của Hội phân phối phẩm vật cứu trợ Hoa- Kỳ (tức hội CARE) và đặt

biệt là cuộc lạc quyền tại Pháp do tờ báo Figaro tổ-chức vào năm 1950,

thân được trên 40 triệu quan chuyên tặng đồng bào ty -nạn chúng ta .

Nhữngsự viện -trợ trên những sự giúpđỡ vô tư ấy xuất phát từ
tắm lòng từ thiện củanhân dân thể giới đã gắn chặt tình thân hữu giữa loài

người với nhau làm cho chúng ta xiết bao cảm động. Dù rằng của ít lòng

nhiều, việc cứu trợ ây cũng đã nói lên tinh thần thân ái, tương thân tương

trợ giữa các nước trong khối dân - chủ tự-do. Kết quả này phải chăng là

do công cuộc di- cư của hàng triệu con người đau khổ miền Bắc đã thúc

đây ? Điều ủy, không ai có thể phủ nhận được. Vậy thì ảnh hưởng quốc

tể của công cuộc di-cư không phải là không mạnhmẽ, to lớn. Ta cũng có

thề không ngoa ngôn khi nói rằng : chính nhờ có côngcuộcdi-cư của hàng

triệu con người ty - nạn miền Bắc mà danh vọng củaViệt Nam tự - do đã

thêm vang dội trên thẻ giới. Chính nhờ có những hy sinh anh dũng của

đồng- bào di -cư tx - nạn mà thẻgiới tự -do đã chămchú theo rõi và giúp đỡ

cho bước trưởng thành của nền Cộng Hòa Việt- Nam, bởi vì công cuộc

di - cư ủy đã là một tích chứng hùng hồn nhất cải chính những luồng dư
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luận bị
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quan cho rằng cómột giải đất nước Việt sẽ dễ dàng xách hóa, cả một

dân tộc Việt sau hiệp định Genève 1954 không sớm thì muộn sẽ trở thành

giải đất màu mỡ cho hạt giống Cộng- Sin.

Công cuộc di - cư không tiền kháng hậu ở Việt Nam đã quả quyết

trả lời : « Không ! » không những thử sự , kiện ấy còn nói lớn nguyệnvọng

của dân tộc ta chẳng những không thể làm tôi mọi cho phe lũ Cộng -Sản mà

còn nhất quyết chống Cộng mãnhliệt, tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa Cộng -Sản

Việt-Nam nữa, vì chủnghĩa ấy không những phản bội quyền lợi Quốc

Gia , phản bội dân tộc Việt- Nam mà còn phản bội cả phẩm giá của loài

người nữa.

Thế giới tự-do dần dần tìm hiễu và tin tưởng ở vai trò tiên phong

chống Công ở Đông- Nam- Á của dân tộc Việt-Nam như ta thấy ngày nay

là do ở nhận định nào, nếu chẳng phải là ở công cuộc di -cư to lớn, như

chúng ta đã nhận thấy ?

Trên lĩnh vực Quốc- Gia Việt Nam, một nhận định pữa cho chúng

ta thủy thêm rằng : « Đương nhiên không có công cuộc di- cư , không chỉ

có phong trào chẳng Cộng mãnh liệt như ngày nay » . Điều ấy không phải

là lời nói vô bằng chứng, nểu chúng ta ngược lại thời gian mấy năm

vừa đây .

Hẳn ai cũng chưa quên được không khí nói chung trên toàn

quốc trước khi tiễng súng chưa ngừng. Miền Bắc, dựa vào danh nghĩa

kháng chiến, Việt- Công đã thao túng khắp nơi, len lỏi hoạt động khắp

hang cùng ngõ hẻm, những vùng dưới quyền kiểm soát của chúng thì

dân gian bị bóc lột tận xương tủy và bị đầy đọa vô cùng cực khốn, trái

lại ở những đô thị và những vùng thuốc dưới chính quyền Quốc Gia

thì lòng dân ly tán vì nạn đầu cơ, tích trữ, nạn tham quan, ô nhũng, lại
thêm hiện diện của quân đội viễn chinh luôn luôn biểu hiệu cho nạn

xâm lăng, mặc dầu có tình giải thích người ta vẫn không sao có thể tập

hợp dân gian thông nhắt hành động. Không khí chính giới và không khí

bọn người công bộc của dân lúc đóđây rẫy một tư tưởng cầu an , hưởng

lạc , làm việc cho Quốc-Gia mà đầu óc vẫn không quên ý vọng cụ » một

cách hết sức hèn nhát và nông cạn . Ket quả thảm khốc ủy đã dẫn đến chất

thủ Điện biên là một việc không lạ .

Còn miền Nam ?

Ảnh hưởng của Việt- Công tương đối ít , nhưng ảnh hưởng phong

kiển, thực dân đầy rẫy và như vậy có nghĩa là bọn thối nátvà xâm lược đã

dọn đường, phát cỏ cho Công - Sản xâm nhập. Nhưng khác ở miền Bắc,

xứ của sông Đồng Nai, Việt Cộng lại khoác chiếc áo thầy tu, còn trong

trắng với những ngàyCáchMạngđầu thu trong tâm hồn dân gian. Người

ta chẳng hiểu gì bọn Việt-Công hết, người ta lầm lẫn giữa những tên đầy

tơ Mácấy với những chiển sĩQuốcgia kháng chiến,cho nên có thể nói

rằng hồi ấy ở miền Nam tuy Việt- Cộng hoạt động kém, thực lực chúng

non yểu mà dư vang của chúng khá mạnh . Điều đó mới thật là mỗi

nguy hại cho miền Nam vĩ tuyển, khi mà cả một tương lai của cân tộc được

ký thác ở giải đất này, coi như nơi để rèn giũa nghi lực, chờ đợi mộtngày

Bắc tiễn, thống nhắtgiang sơn. Buổi ban đầu, sau cái phút tànnhẫn chia sẻ

non sônggây nên bởi hiệp định Genève, nhiều người đã băn khoăn, lo ngại

cho tiềnđồ. Nhưng những người ấy đã thiệu một nhãn quan chính trị,họ

không nhìn thẳy những khó khăn chốc lát, những sơ hở nhất thời, họ
không nhìn thủy khí thở quật cường của miền Nam, họ không nhìn thấy

đã đi lên của tư tưởng dân miền Nam, một khi được lãnh đạo khéo léo và

nhất là khi có một chính quyền lành mạnh dº dẫn đạo, có những động lực

những nhân tố mới đ& khởi động phần thụ lực của dân khí miền Nam

chuyển thành phần tích cực đấu tranh,

sự

ау
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Đồng bào tàng tật cũng không bị bỏ rơi. Đây một xưởng dệt chi cầm tay

không cũng dệt được

Những nhân tố mới ủy chính là động tác di - cư của hàng triệu người dân

miền Bắc tràn vào miền Nam vậy.

Sở dĩ người miền Nam trước đây lạnh nhạt với Chính quyền bởi vì

Chính quyền ấy đâu có phải Chính quyền của dân, phục vụ dân. Chính quyền ủy

chẳng qua chỉ là một công cụ của chở độ thực dân, tay sai trá hình mà thôi.

Tại sao người miền Nam trước đây không hăng hái chẳng Cộng ? Bởi vì

người miền Nam trừ một số ít không hiểu rõ mặt trái của chế độ ấy không có

những kinh nghiệm xương máu sống dưới chế độ độc tài đảng trị ỉy.

Và đỉy là tắt cả những nguyên nhân của văn đề. Cộng cuộcdi-cư at của

những con người ty-nạn miền Bắc bao gồm đủ mọi thành phần xã-hội chẳng khác

nào một luồng song chống Công tràn vào miền Nam » đã làm xoay chuyển hẳn tình
«

thể . Họ là lớpngười kiên qnyệt nhất nhưng cũng khốn khổ nhắt, họ đã chịu

trăm đắng ngàn cay, hoặc trực tiếp hay gián tiếp họ đã bị Việt- Cộng hành hạ,
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vơ vét , áp bức , bản thân họ đã bị tù đày , hay thân nhân, quyền thuộc

họ đã bị an trí , tẩy não, hoặc xa xôi hơn , những người đồng hương, đồng

tỉnh với họ đã bị phanh thấy dưới ngọn roi, hoặc chôn vùi tính mạng

trên đường bán sức cho bọn quỷ đó, vì vậy những con người di -cư ấy,

gạt ra ngoài những lý thuyết viển vông lường gạt, lòng họ thẳng thắn như

bắp tay, tâm hồn họ là những trang sách sống,thân thử họ là cả một mớ thử

thách,họ bộc trực biết sao nói vậy, và đã hiểu, đã thông cảm rằng đây là
đắt tự - do. Bao nhiêu năm bị cùmkẹp, tù đày, kìm hãm, giờ đây họ phải

thổ lộ tâm can cho những người chưa biết, chưa hiểu . Một lần chưa hết ,
họ kiên nhẫn nói đi nói lại nhiều lần , kỳ sao cho những người xung quanh

cùng biểu đồng tình với họ. Đấy là thái độ phần đông của những đồng bào

di-cư. Ban đầu, qua những cuộc tiếp xúc không khí thông cảm có đôiphần

chưa được mặn nồng bởi những lẻ dễ hiểu nhứt là phong tục, tập quán hai

phía còn chưa giống nhau, và người dân miền Nam còn đôi phần ngỡ

ngàng khi đứng trước người bạn mới , nhưng với thời gian sự hiểu biết

lẫn nhau đã đem lại tình thương mến và tình yêu ngày thêm thắm thiết..

Ngày nay khôngnhững Bắc Nam thương yêu nhau Nam sát với Bắc vì

Bắc bị đọa đày dưới ngụy quyền Cộng - Sản, Bắc thương Nam vì Namtừng
là vật hy sinh vơ vét của Thực-dân phiền loạn mà còn cùng đứng chung

chiển tuyển chống Cộng, bảo vệ giangan, củng cố độc lập, xây dựng tự do,

cải thiện xã - hội nữa. Hai người dân đôi miên từ đây, đã sát cánh dưới

bóng quốc kỳ, cùng chung một ước nguyện là bảo vệ vùng tự -do. Thật
là đẹp đẽ hình ảnh đoàn kết nhất trí ấy. Ngày nay , miền Nam đã anh

dùng lại anh dũng hơn lên gấp bội, đã hăng hái lại càng hăng hái rắt nhiều.

Luồng sóng chốngCộng đãtụ lại soay thành những biễn hồrộng lớn đang

gây thành sức mạnh vũ bão ở miền Nam qua những đợt tố Cộng sôi nổi.

Phải chăng, truy nguyên phong trào ủy đã bắt nguồn ở công cuộc

di -cư mà những người dân tị - nạn miền Bắc đã đóng góp phần gieo hạt

giỏng đắc lực nhất ? Quyền kết luận là ở nơi bạn đọc.

Ta cũng không nên quên một ảnh hưởng khác không kém phần

quan trọng do công cuộc di cư đem lại ấy là sự có mặt củanonmộttriệu
-

dā
soay chuyển hẳn cán cân lực lượng về phía Quốc-Gia tự - do.

Thực vậy, ngoài tác dụng về mặt tâm lý và chính trị mà ảnh hưởng sâu xa

của nó như ta đã từng rõ, động lực di -cư với non trăm vạn con người, non

trăm vạn khỏi óc, bao nhiêu vạn cánh tay rắn chắc với 95 % là nhân dân

lao động, ai có thể chối cãi được rằng đây không phải là một lực lượng

sản xuất có đầy đủ khả năng để gom góp bên cạnh đồng- bào miền Nam

đặng phục hoạt kinh tẻ Quốc- Gia da bị 10 năm binh lửa làm cho suy yểu ?

Khả năngruộng dắt của miền Nam cần những sức lao động ném vào chuyên

hóa mien hoang địa thành đồng ruộng phì nhiều mẫu mỡ,trước kia Thực
dân mong muôn như vậy lắm dº chúng có thể trục lợi cá mập nhưng chúng

đã khát cổ nóng họng mà không sao có thể thực hiện nổi giấc mộng di dân

Bắc-Việt vào Nam ? Nguyên do sự thắt bại ây chắc chắncòn ai lạ lùng gì

bởi chưng dân Việt đã ý thức rõ tâm địa thối nát xỉu xa của quân thống

trị nên không ai hưởng ứng. Ngày nay vì quốc nạn, sự rủi ro xy lại trở

thành điều thuận lợi cho nền kinh tẻ ở miền Nam, âu cũng là một điều

đáng sung sướng. Một triệu dân di-cư vào miềnNam qua đã thay đổi hẳn

cả cán cân lực lượng giữa Quốc-Gia và vùng Việt Cộng, nhân tố ấy làm

đổi hẳn bộ mặt chính trị của miền Nam, đã đập một nhát búa chí tử vào

đầu bọn độc tài Việt- Cộng và làm vỡ mộng phe lũ quan thày Nga-sô và

Trung- Cộng của chúng. Chính sức mạnh dân di - cư cộng với khả năng sẵn

có của miền Nam Trung-Việt và Nam Việt sẽ là nguồn nhân lực làm đối

hẳn nền móng sản xuất nông nghiệp ở nước ta, phát triễn công kỹ nghệ

lên caođộ vàmở rộng chở độ thương mại lưu thông hàng hóa đôthị và

dân tị-nạn

nông thôn,
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Quang cảnh tấp nập của một trại địak ck bên bờ kênh

Tuân báo Rivarolº ra ngày 9-8-6 đã viết : “ Hai mục tiêu mà Tổng

Thông Ngô-Đình - Diệm đề ra là trồng thêm lúa gạo ở khắp nơi và định-cư những

người ty-nạn đều sắp đặt được cả và đã vượt qua được giai đoạn khó khăn gay

cẩn nhất...

Nêu năm nay được mùa thì Việt-Nam sẽ có thẻ xuắt cảng được thăng

bằng và đề cập đền tương lai với một lòng tin tưởng vững chắt .

Báo « Economisty viết : « Cán cân thương mại của Việt- Nam sẽ được

quân bình hơn bây giờ, vì văn đề xuất cảng gạo bao giờ cũng là yêu tố của nền

kinh-te Việt - Nam» .

Nói cách khác, vấn đề nông nghiệp là vẫn đề then chốt của nền kinh teQuốc

gia, miền Nam lại là nơi thừa đắt, thửa ruộng, thiểu nhân công đº khai phá, đồng

bào di- cư đại khôi là nông dân lao động vốnxưa nay cây cây nối nghiệpnông gia

trên địa hạt quốc tê dân sinh, một triệu đồng- bào di cư vào miền Namdầucó phải

là mộtgánh nặng cho ngânquỹ Quốc- Gia, đều có phải là những người “dài lưng

tôn vải, ăn no lại nằm) . Họ chính là lực lượng sản xuắt to lớn, họ chính là nguồn

sinh lực rồi rào có đầy đủkhả năng canh tác khẩn hoang, nhất định sẽ cùng đồng

bào địa phương tái tạo miền Namthành một vựa lúa khổng lồ, bảo đảm sự sống
còn cho dân tộc.

Ta rút được hai điều kết luận :

- Đồng -bào dicư là ngọn trào chống Cộng mãnh liệt.

- Đồng-bào di-cư là sức mạnh sản xuất.

Nhân dân miền Nam giờ đây đang góp công, cộng - trí, cùng nhau chung

lưng đâu cật với những đồng-bào di-cư Bắc Việtdựng lại cơđố làtất cả vắn- để

di-cư ảnh hưởng đến vùng đắt nước tự -do của miền Nam yêu quý.
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hai năm,
•

Công cuộc di -cư và định-cư đồng - bào ty - nạn đã được hai năm.

qua, mồ hôi, nước mắt đồng-bào đã hòa trong nhữngcơn bão tố chính -trị

của đất nước. Bao nhiêu sự gian lao nguy hiểm mà những con người đau

khô đã phải chịu đựng để thoát bàn tay tàn ác của Việt- Cộng, họhớn hở

tìm vào giải đắt tự -dođ & mưu tái lập cuộc sống trong thanh bình. Nhưng

họ cũng không quên phải đổi phó với những đề dọa của phiên loạn hồi đó

còn đang hùng cứ ở miền Nam. Ngày đêm vừa sản xuất, họ cũng không

quên phải đối phó với những bọn giặc trong nước. Nhưng trải qui?

ngày nay tiếng cười đã reo vui dưới những mái nhà êm ấm, tiếng ru em

vọng từ những vùng thôn dã báo hiệu một cuộc sống yêu ẩn sau khiquân

đội Cộng- Hòa quét sạch nhữngtàn tích phong kiền, phiến loạn. Từ những

trại di-cư suốt dọc đường thiên lý hay bên những ven biển dành cho đồng

bào thủy -cơ, đâu cũng có những trường học, nhà hộ sinh, trạm yếtế, phòng

thông - tin, khắp chởn những mái nhà thờ, những trụ sở của các đoàn thể

chính-trị đã được mọc lên đ& săn sóc đời sống tinh thần và vật chất của đồng

bàoty -nạn. Bóng dáng các linh- mục, các hòa thượng, các cán- bộ của chính

quyền luôn luôn bên cạnh đời sống hằng ngày đ & ủi an, chỉ dẫn, khích lệ

đồng-bào yên tâm lập nghiệp. Công cuộcdicưđã thành công một cách vẻ

vang, công cuộc địnhcư lại hoàn tắt một cách chu đáo và có kẻ hoạch tỉ mỉ

đ& tận dụng được nguồn năng lực rồi rào của đồng- bào di - cư , mưu cho

một cuộc sống phong túc và đẩy mạnh cuộc phục hưng kinhtế cho xứ sở .

Khi phong trào di- cư chớm nở, một luồng dư luận của phe phá

hoại đã nóirằng :* ÔngNgô Đình Diệm sẽ thất bại về văn đểdi-cư

và những người di -cư sẽ là một chướng ngại vật mà Chính Phủ Quốc

Gia không thể giải quyét nổi » . Luồng dư luận ấy không phải là không có

căn cứ bởi vì Tºng- Thông Ngô-Đình-Diệm về nước chắp chính chưa

được baongày thì tình hình Quốc- gia, quốc-tẻ xoay chuyển một cách vô

cùng bắt lợi cho Người, Tẵng- Thông đảm đương trách nhiệm dìu dắt

quốc dân trong một hoàn cảnhcực kỳ khó khăn về mọi mặt và tiễp nhận

một tài sản quốc - gia bị bọn sau một đục rỗng, xác xơ vì chiễn họa, thì hỏi

ao bọn người thiển cận và chủ bại không đoán quyét rằng Người sẽ thắt

bại về văn đề nói trên .

Nhưng, Ngô Tống-Thông vẫn cương quyết và tin tưởng ở tiềm

năng của dân tộc, trong lời hiệu triệu quốc dàn di-cư ngày 30-7-54, Ngô

Tổng Thống đã thiết tha kêu gọi dân chúng và say sưa vớilời đoan hứa:

« Tôi muốn nói với đồng-bào rằng đồng-bào không phải lo trước ngày

mai, sự lựa chọn tự-do của đồng bào sẽ không phải là một cuộc phiêu lưu

vô định . về với Chính- Phú Quốc- Gia, không những đồng - bào được

hưởng một chởđộ tự-do, xứng với phẳm cách con người, đồng-bào lại

được nâng đỡ đầy đủ về mọi phương diện vật chất, tinh thần đt lập lại

một đời sóng mới trong cảnh an cư lạc nghiệp » .

Lời nói ấy và việc làm đã chứng tỏ là đúng đắn, công cuộc di - cư

và định -cư thành công vẻ vang đã chứng minh lời Tổng -Thẳng rắn chắc
như đinh đóng cột.

Nhận xét về chương trình định-cư Cái Sắn, tờ Nữu–ước Thời

báo ra ngày 16-1-1956 đã viÖt : « Trên địa hạt con người, đối với

những người tỵ- nạn, đây có nghĩa là một đời sống sung sướng và có

nghĩa lý hơn, vì họ sẽ không cần những sự trợ giúp có tính cách làm

phúc nữa. Trên địa hạt kinh tế điều này có nghĩa là trong một ngày gần

đây, Nam- Việt sẽ có th ? xuất cảng một triệu năm trăm ngàn tấn gạo, cũng

như hồi tiền chiến 9 .

Bác-sĩ E.W. Weidue , giáo -sư khoa chính -trị tại Đại-học-đường

Michigan cũng từng tuyên bỏ sau khi ông đi quan sát chương trình định
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.

cư CáiSắn : Những người dicư có rất nhiều khả năng để tạo một đời sống

phong phú. Nêu những người di-cử ở vùng Saigon Hồ Nai mà xuống định

cư nơi đây, thì có thẻ xây đắp được đời sống kinh te dồi dào hơn 2 .

BiêmĐiểm qua những hoạt động của công cuộc định -cư Cái-Sắn , người ta đã

không khỏi ngạc nhiên trước những thành tích kỷ lục của đồng-bào d -cư .Chidi

trong vòng 30ngày ,mấy vạn đồng-bào di -cư nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng

Thống Ngô- Đình Diệm, sự giúp đỡ phương tiện tân xảo của các nước bạn,sự

chỉ dẫn kiên trì của nhân viên Chính phủ đã biến vùng Cái -Sắn hoang vu trở thành

một trung tâm định cư to lớn trù mật với 14 con Kênh đào sâu rộng dài trên 14,

15 cây số ngàn, gần 7.ooo căn nhà gọn ghẽ trật- tự trên bờ kênh và hàng

vạn mẫu ruộng đã được cây cây xong, ước định có th ? thâu hoạch được 40 ngàn

tổn thóc trong vụ tới.

Nhưvậycũng đủ đểchứng minh rằng côngcuộc di-cư và định-cư cho đồng

bào ty -nạn Bắc Việt dưới Chính quyền của Ngô Tống- Thống đã thành tựu một

cách vẻ vang, đủ cảnh tỉnh những tâm hồn ươm lười, chủ bại.

Nhưng sở dĩ công cuộc địnhcưđược thành tựu như vậy, đồng bào di -cư

được hưởng một đời sống noấm, tự lực mưu sinh trong sự tôntrọng nhân phẩm,

như vậy là do những yêu tố nào cấu thành ?

Nhận xét dưới đây ghi rõ những yếu tố khiến cho công cuộc di -cư và định

cư được hoàn tất.

Nghề làm pháo đem lại cho người dân định cư Một xguồn lợi dồi dào khi Tết đến

AK

naidDiccant
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1 ) Tạp chí & Xuân định cư và chiến thắng năm Bính - Thân »

đã rất có lý khi viết : « Trong cuộc chân đứng làn sóng đỏ ở Việt-Nam,

một tiền đồn chống Cộng của Đông -Nam- Á, ai là người có đủ sức mạnh

làm cho quân hiếu chiên phải lùi bước, ai là người có thẻ lôi cuốn toàn
dân quy tụ thành một lực lượng hùng hậu chống Cộng mạnh mẽ, ai là

người mà lời nói hấp dẫn hàng triệu con người tin theo bỏcả sản nghiệp

ra đi với hai bàn tay trắng đ& phụng sựTựdo và Chính nghĩa, ai là người

gây thành tích lớn lao, dành được thắng lợi căn bản cho thể giới Tự -do

trong cuộc đẳu tranh chính trị với độc tài Cộng-sản bằng phong trào Di

cư vĩ- đại. Nẵu chẳng phải vì, chỉ có thễ là : Tổng- Thống Ngô Đình- Diệm... )

Một đoạn khác tờ báo đó việt thêm : « Riêng đối với người dân

di-cư vượt mọi gian lao tìm lẽ sống thìNgô Chí - sĩ thật chính là cứu tinh

của đời họ và chính là lẽ sống của đồng bào ty -nạn vậy .

Thiết tưởng không lời phẩm bình nào rõ ràng hơn thế. Vậy thì yêu

tổ thứ nhất của sự thành công về di-cư và định-cư chính là nhờ cóuy danb

cao cả và đạo đức liêm khiặt của Ngô Tống-Thông khiển cho đồng- bàomiền

Bác tin tưởng ra đi, đồng thời trong những ngày định-cư ở miền Nam

chính nhờ có sự chămsóc đặc biệt của người màđồng- bào di cư đượcan

cư lạc-nghiệp. Uy danh của Tổng - Thông đã như một ngưỡng vọng thiêng

liêng nhắt của đám quần chúng đau khổ.

1 ) Yºu tổ thứ hai khiễn cho công cuộc di -cư và định -cư được

thành công chính là khờ quyết tâm tự giác của đồng-bào di-cư.

Ít hay nhiều đồng-bào đều là nạn nhân của chº độ áp bức bóc lột

ngoài Bắc, đồngbào đã có những kinh nghiệm máu khiển cholập trường

của họ rứt khoát : « Ta sống, Cộng- Sản, phải chết ! « Cộng-Sản đẽn, ta

phải diệt 9. Cho nên từ chỗ quyết tâm ra đi đển chỗ hăng hái tự lực mưu

sinh chính là khởi phát từ bản tâm người dân chống độc tài nô-lệ, chống

họa diệt vong Cộng-Sân . Và đây là yẫu-tô căn bản làm nổi bật lên lòng yêu

nước, yêu tự -do, yêu dân chủ của nhân dân Việt-Nam, nó cũng là yếu tố

trọng yếunhất, quyết định sự thành công của phong trào di -cư và định cư ,

bởi vì dù có đủ các nhân tố khác mà ngườidân không quả quy&t, cũng

không thể hoàn tất được . Lược xét côngcuộc di - cư và qua thăm những

vùng định -cư trù mật hiện nay người ta nhận thỉy rõ nhân-tỏ tinh thần

của đồng - bào di cưđược chứng minh rõ rệt trongsự thành công của toàn

bộ công tác.

3 ) YỄu tổ thứ ba khiến cho công cuộc di cư và định -cư được thành

công là do sự lãnh đạo khéo léo và sát hợp của chính-quyền .

Thật vậy, nếu công cuộc dicư và định -cư đã đạt được những kết

quả tốt đẹp như chúng ta đã nhận thủy ngày nay , chínhlànhờ ở sự săn sóc

tận tâm củaChính -phủ và cơ -quan phụ trách vẫn đề di -cư tức là Phủ

Tổng-Uỷ Di -cư vàTy-nạn .
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Căn cù, nhẫn nại người dân định cư đã biến miếng đất hoang -vu thành những

thửa ruộng phì nhiều

Công cuộc địnhcư cho đồng - bàođã trải qua nhiều giai đoạn trước
khi đi đến hướng chính hiện nay là địa phương hóa các trại di-cư đº tạo

cho đồng - bào đủ sức tự mưu sinh kể với sự hướng dẫn và giúp đỡ của cơ

cơ quanchính -quyền địa phương.

Giai đoạn đầu, công cuộc di -cư vừa mới khởi nhóm, công tác chính

khi đó là việc tiêp trợ đồng-bào có nơi ăn, chốn nghỉ tại các đô thị đº chờ

đợi phân tán đi các trại. Thời gian này, phải kể đến các hoạt động của các cơ

quan tiếp trợ và thông tin đã đóng một vai trò trọng yêu trước công cuộc

di-cư, tuy nhiên, saumột thời gian, tình hình đồng bào miền Bắc đi tìm tự

do ngày một đông thêm, đã khiền cho văn-đề giải tỏa ở Đô -thành là một

điều cần thiết . Vì thở, việc dựng các trại cấp tốc được đề ra, nhưng cũng vì

thể mà thiểu sự nghiên cứu địa hình, địa vật, khả năng của địa phương và
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Tối đếa, còa đan lát các vật liệu : quỹ gia đình thêm sung túc.
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Đoàn cái của một trại địa - ck
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Làm việc tập đoàn, sống cuộc đời tập đoàn, trại địak -CK ngày một trở

nên sắm Mắt

khả năng của đồng - bào di- cư. Sự vội vã hấp tấp này cũng đã gây nên những điều bắt

lợi cho kẻ hoạch định-cư không nhỏ.

Phải đợi tới tháng 6-195 3, từ ngày ông Bùi-văn- Lương chính thức được

Ngô Tông- Thông ủy nhiệm trọng trách Tông - Lý - Trưởng Phủ Di-cư và Ty- nạn thì

công cuộcđịnh -cư mới đi vào một đường lối rõ rệt, chương trình kiện toàn địnhcư

bắt đầu.Từ đây, công cuộc định-cư cho đồng - bào đã được súc tiến lần lượt với

những bước đi chắc chắn và dẫn đẳn những kết quả rạng rỡ như ngày nay !

Khắp nơi, những địa điểm bất lợi cho việc đồng - bào di-cư mưu sinh

được thay thế bằng trung tâm định -cư đã được các kỹ thuật gia Việt Nam và

ngoại- quốc nghiên cứu kỹcàng về các điều kiệnđất đai, nước uống, khíhậu tắt tiện

cho việc lập nghiệp. Thêm vào đó, một chủ trương sát hợp hơn nữa là việc đơn

giản nhân viên ở các cấp Trung -ương để tăng cường nhân viên cho các cấp cơ sở

dạng trực tiếp giúp đỡ cho đồng bàodi -cư hiệu quả hơn, ngoài ra lại điều hòa các

dân số các trại cho hợp với khả năng thâu nhận , điều hòa các trại theo sự chuyên

nghiệp của đồng- đào dicư .

Với sự hợp tác của các chuyên viên Việt Nam và các chuyên viên Mỹ về

ky thuật, với khả năng về tài chính tương đối được viện trợ rồi vào ngày nay không
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Quang cảnh một trại

kê các trung tâm định -cư lớn như Cái Sắn, Lu - Ngì, Ban- mê- Thuột v...v... các

trại nhỏ trên toàn quốc đâu đâu cũng có một bộ mặt mới. Các trại này đều được

trợ giúp về nông súc, về hạt giống, phân bón, nông- cụ, được điều hòa về nghề

nghiệp, tổ chức trường học, nhàhộ sinh, trụ sở lành-chính, phòng thông- tin,

đọc- ách, các trại viên được cấp tiền đ& làm nhà, được cấp phát dụng cụ đểphát

tiễn nghề chuyên môn, ngoài ra khắp nơi không đâu thiệu trườnghọc, thiếu giáo

đường, thiểu giếng nước.

Nói tóm lại , hướng chính của công cuộc định -cư cho đồng - bào Bắc- Việt

hiện nay mà Tống - Uỷ Di - Cư chủ trương là giúp đỡ mọi phương tiện cho đồng

bào di-cư tiển lên tự lực mưu sinh đº sớm hòa mình vào đời sống bình thường

của đồng bào địa- phương.

Về văn đề này, đi song hàng với các hoạt động của các ngành như Định-

cư, Tiép trợ, Vậnchuyển,trên phương diện vận động tâmlý, sở Thông- tin của

Phủ Tổng Uỷcũng đã đóng góp xứng đáng bằng những hoạt động về tổchức,

tuyên truyền, huấn luyện đồng- bào di -cư luôn luôn nâng cao tinh thần hăng hái

chống Cộng và nuôi dưỡng ý chí đấu tranh sản xuắt, nung niu nguyệnvọngtrở

về giải phóng Quê- hương, thống nhất T3- quốc. Đặc biệt nhất là vớihai chiến dịch

« Thông cảm Trung Nam Bắc • và chiễn dịch • Tự lực mưu sinh 2 do Sở Tuyên

truyền Phủ Tẵng - Ủy phát động đã đẩy mạnh công cuộc đoàn kết đồng- bào ba

miến, gây một tin tưởng, hiểu biết rộng rãi và thúc đủy tinh thần sản xuắt của đồng

bào di- cư ngày một mạnh lên.

4 ) Yếu tố thứ tư khiển cho công cuộc di -cư và định -cư thành công chính

là nhờ sự giúp đỡ tận lực của các tín đồ tôn giáo như các linh - mục, các vị

hòa thượng.

Sở dĩ công cuộc di-cư và định -cư đồng- bào được thành tựu như hiện

nay , chính là nhờ ở sự giúp sức tận tụy của các vị linh - mục và các hòa thượng.

Chính các vị tu sĩ đã góp công, góp sức rất nhiều trong việc hướng dẫn

đồng- bào đi tìm tự - do cũng như trên bước đường định -cư lập nghiệp.

(
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định cư trên đồi núi

Từ lúc khởi thủy công cuộc di -cư, chính các linh mục là những người hăng

hái nhắt đòi Việt- Cộng phải cắp giây thông hành cho đồng bào đi tìm tự do, nhiều

nơi các linh mục đã bị Việt- Công giam giữ , tù -đây, nhưng không vì đó mà có thể

làm cho các nhà lãnh đạo tôn giáo ủy sờn lòng được.

Trong cuộc định cư đồng bào, bên cạnh Phủ Tổng - Uỷ, chính các linh mục

và các hòathượng đã tham gia đấc-lực trong mọi công tác giúp các cơ quan Chính

phủ làm tròn nhiệm vụ khó khăn là tìm sinh kể, giúp đồng bào tái lập cơ nghiệp ở
miền Nam.

Ngoài hai Đức Giám-mục Phan-ngọc -Chi và Đức Giám Mục Harnett đã

nêu tảm gương nhân từbác ái , không những làm cho đồng - bào giáo dân di-cư cảm

mẽn mà còn khiến cho tất cả những đồng-bào di -cư lương cũng như giáo ai nỉy đều

tri ân , chúng ta rất cảm động trước sựchăm sóc đặc biệt của Đức Hồng- YGiáo

Chủ Spellmann và các vị tu sĩ nước Mỹ.

Ngàynay, ôn lại những thành tích của công cuộc dicư và định cư , chúng

ta hãy cùng nhau xác nhận lòng tri ân chân thành đối với các vị lãnh đạotinh thần

đứng trước sự nhiệt thành của các vị đó đã góp phần vào sự nghiệp tranh thủ tự -do
của toàn dân.

s ) Yêu tố thứ năm khiến công cuộc di-cư và định -Ca thành công chính

là sự viện trợ nồng hậu của Thẻ giới Tự-do.

Đây chính là văn đề then chốt. Bởi vì chúng ta sau bao năm bị tàn phá vì chiến

tranh, nền kinh tẻ còn thấpkém, ngân quỹ quốc gia eo hẹp, chủ quyền lại vừa dành

được cònbiết bao nhiêu vấn đề cắp bách phải kiến thiết gấp rút, nay đứng trước

một vấn đề trọng đại trong công cuộc di-cư và định cư chonon một triệu con người

đẼ ai nỉy có đủ phương tiện chuyên chở vào vùng tự -do, có nhà cửa đk trú ngụ, có

sinh kẻ độ nhậtđề tái tạo cuộc sống thanh - bình, hạnh phúc, nỗu như đơn thuần trông

vào khả năng của Chính phủ, tất nhiên không sao tránh được những sự khó khăn
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Nhà cửa đã được xây bằng gạch

trở ngại. Nhưng sở dĩ chúng ta đạt được kết quả tốt đẹp như hiện nay, chính là

nhờ ở sự nhiệt thành viện trợ của các tưnhân giàu lòng bác ái, nhờ ở các đoàn th &

tôn giáo trên thẻ giới đã rung động trước tình cảnh hysinh của đồng bào tamà hết

sức giúp đỡ. Chúng ta không khỏi không cảm động nhớđèn nghĩa cử của nhân dân

các nước bạn đã tựđộng quyên góp tặng rất nhiều phẩm vậtcho đồng bào di- cư

chúng ta .

Cuộc viện trợ ấy đã lan rộng từ Á sang Âu, và Phi- Luật- Tân, Cao -Ly,

Trung- HoaQuốc- gia, Thái Lan Úc- Đại- Lợi, Nhật- Bản,Ý, Đức, Tây- Ban- Nha,

Anh, Pháp,Mỹ. Trong số đó sự viện trợ của Chính -phủ và nhân dân hai nước

Pháp và Mỹ là nồng hậu hơn cả.

Chúng ta sẽ mãi mãi không quên những cuộc quyên tặng đồng-bào di-cư

của nhândân Pháp do báo Figarotổ- chức, cùngcác tổ chức của Mỹnhư hội Care,

tổ -chức Công - giáo Mỹ đã giúp đỡ chúng ta một cách tắt tận tình, ủy là chưa nói

đèn nhữngsựviện trợ mà chúng ta nhận được của các cơ quan ngoại viện Mỹ

(U.S.O M) và Pháp, và các cơ quan trong công tác huynh đệ và ThanhThương

Hội Quốc- Tủ, hội chống dị-chủng chủ nghĩa v.v...

Nhờ những viện trợ về tài chính, về tặng phẩm, về thuốc men, về dụng

về chuyên viên của các nước bạn và nhất là của hai nước Pháp Mỹ chúng

ta đã giảiquyết được toàn bộ công cuộc định-cư một cách tốt đẹp.

Tâm thịnh tình của các nước bạn không những đã giúp đỡ đồng-bào di

cư chúng ta mau tái lập đời sống mà còn làm cho toàndân ta không khỏi không

súc động trước tình thân ái đoànkết của Nhân-loại Tự -do đứng chung trước hiểm

họa Cộng -sản đang đe dọa an-ninh của mọi người vậy.

-
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Một làng định cư ven sông

nămCông cuộc di - cư và định-cư đông - bào miền Bắc đi tìm Tự-do đã sang

thứ hai . Hai năm qua công cuộc định-cư đã hoàn toàn thắng lợi .

Hàng triệu con ngườinhờ đó đã không bị rơi vào bàn tay của Cộng-Sản.

Điều đólàm cho dân tộc ta không khỏi không vui mừng , hoan hỉ và làmcho thẻ

giới Tự-do thêm khâm phục tinh thần phân đẩu dũng cảm của nhân dân ta .
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IN -LƯƠNG cắt băng khánh thành một

cây cầu do đồng bào định cư chung lưng đấu cật cắt xong
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Nhưng đối với Việt - Cộng thì

sự thành công của chúng ta lại là

điều làm cho chúng bực tức, đau

đớn, nhục nhã, bởi vì chúng đã
hoàn toàn thắt bại trong âm mưu

phá hoại công cuộc di- cư và định -

cư mà chúng mệnh danh là công

tác “ di -cư vận ). Mặc dầu bao nhiêu

khổ công, bao nhiêu mưu kế gian

giáo đề ngăn cản người dân di cư

vào miền Nam, nhất là chủ trương

bắt cóc, ám sát và đốt phá các trại

định- cư làm cho đồngbào di -cư

điêu đứng, nhưng cuối cùng chúng

chỉ nhận lấy những căm hờn mà

đồng-bào di - cự di trút lên đầu

chúng, bởi vì chúng là phi nghĩa,

dã tâm chúng không ai mà không

thấu rõ. Do đó, kỷniệm năm thứ

hai của công cuộc di -cư và định -cư

phải chăngcũng là ngày chúng ta

kỷ niệm sự thành công của Chính

nghĩa quốc- gia và chứng kiến sự

thất bại đauđớn của Việt - Cộng ?

So sánh công cuộc di-cư vĩ đại

mà Chính - Phủ Việt Nam Cộng

Hòa lo liệu cho đồng- bào miền

Bắc đi tìm tự -do với đời sống của

một thiếu sỏ đồng - bào miền Nam

dại dột nghe theo lời tuyên truyền

xảo trá của cán -bộ Cộng Sản atập

kết ngoài Bắc, chúng ta thấy khác

a nhau một trời một vực. Đồng

bào di -cư ở miền Nam được yên

tâm lập nghiệp, nhìn về tương lai

với một niềm hy vọng chứa chan,

không những họ sung sướng với

một đời sống vật chất đầy đủ, mà

còn viet bao hân hoan trong tâm:

hồn vì nhờ có cuộc xê dịch này

họ đã có thêm những người bạn

mới ở miền Nam, những người

bạn chân thật và đôn hậu, tâm tình

cởi mở, rộng rãi như những giây

ruộng phì nhiêu, tươi tốt, phơi

mầu xanh hy vọng dưới nắng sớm.

Họ càng thêm phấn khởi vì cuộc

chiên đẩu không lẻ loi, đơn độc mà

còn có biết bao nhiêu người bạn

không những ở miền Nam tự - do

mà còn ở khắp nơi trên thế giới

cũng một mục đích chiến đẩu chồng

hiểm họa độc tài dẫm máu nữa.
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Ngô Tống - Thống đang thăm hỏi đồng bào định -
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Bắn của một trại di cư ngư nghiệp

Trái lại, một sốnhỏ đồng bào miền Nam ra tập kết ở ngoài Bắc,

hiện nay đang kéo dài những chuỗi ngày ảm đạmdưới ách Cộng -Sin, họ

thiếu thốn về vật chất, bị khổ cực về tinh thần, cho nên hầu hết các đồng

bào âu số đều muốn trở về quê hương yêu dầu, nhưng vì sống dưới nanh

vuốt Việt - Cộng họ khó lòng có thể trốn thoát được, có một số ít ít người
đã

may mắn trở về, còn thì phần đông hiện nay đang bị Việt- Cộng đủy đi

phục vụ công trường chẳng khác nào những người nô lệ sống dưới thời

Trung cổ nếu chưa phải là chung một số phậnnhư Cao-triều- Phát, ( một

lãnh tụ Cao đài ly khai ra tập kết ở Bắc ngỏ ý đòi về nên vừa đây đã bị

Việt- Cộng thủ tiêu).

Kiểm điểm thành tích công cuộc định -cư, nhìn thấy niềm hân hoan

hiện lên rõ rệt trên những khuôn mặt rắn rỏi, đầy nghị lực phẳn đẳucủa

đồng- bào Bắc- Việt di-cư ở miền Nam, khắp các trung tâm định-cư đang

vang vang những nhịp tay sản-xuất, bên những tiẻng hót véo von hun đúc

tinh thần hăng hái chống Cộng, biểu lộ lòng yêu đời tha thiét.

Chúng ta không khỏi không vui mừng cho tiền đề dân-tộc nhưng

chúng ta cũng không khỏi mủi lòng khi nghĩ đẳn sỏ phận của những đồng

bào miền Nam ra Bắc tập két hiện đang quằn-quại đau đớn, chúngta càng

thủychan chứa căm thù khi nhớ đón hơn 10 triệu con người Bắc cùng máu

đỏ, da vàng, cùng một tiên tổ Hồng - Lạc như ta hiện đang sống trong vòng

tù đây của chẻ-độ Cộng - Sản.

Sự thương cảm ấy, phải chăng, đang nhắc nhở chúng ta từng giây

phút đừng bao giờ quên những đồng- bào thân yêu vô tội đang sống trong

ngụctù miền Bắc mà nhiệm -vụcủa tắt cả chúng ta là phải cứu lây họ, cứu

lây Tổ- quốc thoát bàn tay tàn bạo của chẻ-độ Cộng -Sân . Một chởđộ làm

hocn ở trang sử Dân - tộc và bôi nhọ Nhân loại văn-minh .
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行 於

Một cảnh trong trại định cư khi bình minh mới ló dạng
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ĐỊA-PHƯƠNG HÓA ĐỒNG-BÀO

DI-CU TY-NAN-

ỒNG-BÀO di cư, căm-thù chº độ Cộng-Sản, bỏ lại tất cả ruộng

vườn, tài sản, phần mộ tổ tiên, ta đi với hai bàn tay trắng tìm

Tự -do ở phía trời Nam. Ngay từ khi mới bắt đẳu rời khỏi

mảnh đất thân yêu, giờ đây đang rên xiết dưới ách độc tài

của Việt - Cộng, đồng bào di cư tintưởng ở sự hướng dẫn

sáng suết của vị lãnh tụ anh - minh Ngô- Đình- Diệm quyết xây dựng lại một cuộc

đi3mro, hạnh-phúc.

Một số công chức, thương gia, thợ chuyên môn , định cư ngay ở các đô

thị lớn đã hòa mình rất chóng với các đồng bào địa phương.

-



Một làng định cư ở ven kênh

Một số khác, nông gia , ngư phủ, tiểu công nghệ, được địnhcư tại các

trại do Phủ Tông - Uỷ Di -cưTy- nạnthiết lập rải rác từ vĩ tuyển 17 đến mỏm Ca

Mau, trên những vùng ruộng bát ngát, trên những vùng Cao nguyên phì nhiêu hoặc

cạnh bờ biển ăn cá.

Đồng bào định cư tại các trại được hưởng một chở-độ đặc biệt cùng sự

giúp đỡ tích cực của Chính Phủ cũng như của các nước bạn . Họ đã được cấp

phát ruộng vườn để canh tác, thuyền lưới đề theo đuổi nghề chài, nguyên liệu cùng

dụng cụ & phát triển nền tiễu công nghệ...

Với ý -chí chống Cộng rõ rệt, với tinh thần độc lập không gì lay chuyền

được,đồng bào di cư đã nỗ lực tiến tới tự lực mưu sinh , không sống ở lại vào sự

giúp đở mãi mãi của Chính Phủ.

Ngay từ đầu năm 1956, Phủ Tổng Uỷ Di Cư Tỵ Nạn đã nghiên cứu

tình hình các trại và những vùng có khả năng thu nhận thêmđồng bàotỵ nạn. Trại

nào không có khả-năng sinh sống đã được đưa tới địa điểm mới. Các trại nhân

mãn được đưa bớt người đển các địa điểm khác. Các trại có khả năng sinh sỏng mà

còn ít người thì được đưa thêm đồng bào ddn .

Đồng thời Phủ Tổng Uỷ Di Cư Tỵ Nạn lại lập thêm những trại mới ở

vùng Cao Nguyên như La Ngà, Pleiku, Kontum, Ban- mê- Thuột dễ tìm đắt sống

chođồng bào nông nghiệp và chuyển một số dân chài ở PhanThiết ra Phú Quốc

dº lập nghiệp tiến tới việc chân hàng nghề đánh cá tại đảo này.
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Đ: thực hiện chương trình địa phương hóa, Phủ Tổng- Uỷ Di

Cư Ty Nạn đã chia các trại định cư ra làm ba loại :

Loại A gồm những trại định -cư mà đồng bào đã có thễ tự túc được.

Loại B gồm các trại sắp tự túc được.

• Loại C gồm những trại còn cần đèn sự giúp đỡ của Chính Phủ

trong một thời gian nữa.

Sự phân loại trên chỉ có tính cách chỉ dẫn tạm thời và thay đổi

với sự tiền triển của công cuộc định cư. Các trại loại B dần dần trở thành

trại loại A và trại loại C sẽ chuyển thành trại loại B cho đẳn khi toàn th&

các trại đều có thể tự túc và địa phương hóa được.

Đồng bào di cư khéo léo, cần cù , siêng năng, nhẫn nại, không quản

một sương hai năng, đi biển những vùng hoang vu thànhthành những nơi

phồn thịnh .

Tới
nay, mỗi gia đình định cư, trung bình 5 người, đã có một căn

nhà sinh sản để ở, trên một mảnh đắt đã ủi sẵn, trồng rau hoặc trồng cây

ăn trái , lại có thêm một chuồng lợn và một chuồng gà đ& tăng gia sản xuất.

Người nông dân đã có đắt cây, trâu bò, lại còn được cấp phát thêm

nông cụ, phân bón và hạt giỏng.

Người thợ đã có đủ dụng cụ đẽ tiếp tục nghề cũ. Họ đã thành lập

những hợp -tac-xã đº nương tựa lẫn nhau.

Dân chài lưới đã có đủ ghe thuyền và đồ dùng ngư-nghiệp đẽ

kim cách sinh nhai .

Đời sỏng của đồng bào định-cư đã trở lại mực bình thường nếu

không hơn thì cũng sắp sỉ bằng lúc rời khỏi đất Bắc.

Nhờ có quân đội bảo vệ an ninh cho họ, đồng-bào định -cư đã thật

sự an cư lạc nghiệp.

Ngày 11 tháng 10 năm 1956, nhân lễ kỷ niệm đệ nhị chu niên dị

cư, trung tâm định -cư Gia- Kiệm đã được Phú Tẵng - Uỷ Di-cự Ty - nạn

long trọng chuyển giao cho chính quyền địa - phương, dưới sự chủ tọa của

ông BộTrưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục Nguyễn -dương- Đôn, đại diện

Ngô -Tổng - Thẳng.
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Một giây phô trong làng định cư

Gia Kiệm cách đây 3 năm, khi chưa có phong trào di - cư, là một

khu đắt hoang vu , rừng rậm bao la, nơi ẩn náu của thú dữ. Chỉ mới có 1

năm, bàn tay cứng rắn và cần cù của đồng bào di cư đã biển đ&i Gia Kiệm

thành một địa điểm trù mật, ruộng vườn bát ngát, xanh tươi, nhà cửa khang

trang sầm uất.

-

3.400 ngudi
-

-

.

1.946

.

Trung Tâm định cư Gia Kiệm gồm có 7 tại :

Gia Yěn

Phúc Nhạc
3.712

Kim Thượng

Phát Hải
1.659

Thanh Sơn
1.300

Võ Dõng
3.264

Dốc Mơ
4.441

Cộng 19.722 ngudi

Gia Kiệm đã có vinh dự đi tiên phong trong việc địa phương hóa.

Noi
gương Gia Kiệm, các trại khác cũng đã lần lượt lên đường

địa phương hóa và đón ngày 1-8-57, tất cả các trại đã lên đường địa phương

hóa và được Phủ Tổng Uỷ Di-Cư Tỵ Nạn chuyển giao đề thuộc quyền

hành chính địa -phươngy như các thôn xã trong tỉnh quận.

.

a
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Công cuộc định-cư hơn nửa triệu đồng-bào đã hoàn tắt. Kắt quả rực rỡ

đã nói lên ý -chí tự lập của ngườidân di-cư, nhưng ta cũng khôngnên quên ghi ở

đây sựtậntâm của các cấp trong chính quyền, lòng ưu ái của đồng- bào địa - phương

cũng như là những sự giúp đỡ tích cực của các nước bạn.

Giờ đây, đồng- bào định -cư đã trở nên một nguồn nhân lực quan trọng và

đã tham gia trong mọi ngành sản -xuắt một cách hiệu quả.

Về canh nông, đồng- bào đã khai phá đắt- hoang đº cây lúa, trồng hoa màu,

rau, cây ăn trái hoặc các cây ky-nghệ như bông, mía, cà- phê, chè, caosu, thuốc lá.

Đồng- bào ngư -nghiệp định-cư ở ven biển đang vận dụng khả năng dº khai

thác nguồn lợi vô tận : cá.

Về tiểucông nghệ, đồng-bào làm đủ cácnghệ, thợ rèn, thợ mộc, thợ thêu,

dệt vải, lụa, chiều , võng,làm đồ gốm, đồ nhôm, đồ đồng, đóng giày, đẽo guốc, làm

bột, làm đường, làm bánh, mở lò vôi...

Về thủy lâm , đồng- bào khai thác các nguồn lợi như làm than, gỗ, củi .

Ngoài ra, đồng- bào còn chăn nuôi gia súc, tham gia trong việc khai thác các mô

than, các chất bón hóa học và góp sức vào việc xây dựng các công-trình kiểu thiết

nhưxây nhà, đắp đập, cây cầu cống, làm đường xá.

3

Một buổi lễ địa phương hoa đồng bào địak ck
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Sau buổi lễ này, đồng bào định cư hòa mình với đồng bào địa pharợ :1g cùng

nhau nắm tay chặt -cha, mạnh tiến trên đường kiến thiết Đắt Narớc.

Sinh hoạt kinh tử miền Nam được cải thiện. Trong đó lực lượng

nhân công định cư là một trong những mầm hi vọng của nền kinh tẻ Việt
Nam tântiến.

Lực lượng kinh tế của đồngbào định cư là một lực lượng bỗ cứu

chocác nhược điểm trong kinh tẻ miền Namvàngược lại đồng bào định

cư đã tìm được ở đây những nguồn sống chính phù hợp với khả năng

của mình để xây dựng một đời sống tự do và no ấm. Chính những nguồn

sống này đã giúp đồng bào tỵ nạn sớm hoàn thành công cuộc định cư để

hòa mình cùng đồng bào địa phương, cùng nhau nắm tay chặt chẽ mạnh

tiền trên đường biển thiết Bắt Nước.

- HẾT
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Tài liệu tranh ảnh trong cuốn sách này do các nhà nhiếp ảnh tài tử và các

Phòng Thông Tin Mỹ, Pháp và Phòng Phim Ak Bộ Thông Tim

Việt- Nam tạwg
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